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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Việt Nam nằm trong vùng Indo-Burma, một trong 34 điểm nóng về ĐDSH 

[196] và đƣợc xếp hạng là một trong 25 nƣớc có mức độ ĐDSH cao trên thế giới [119]. 

Do có sự đa dạng về các vùng khí hậu, về địa hình đã tạo nên sự đa dạng về sinh cảnh 

tự nhiên cũng nhƣ khu hệ động thực vật ở Việt Nam, đặc biệt là các loài LCBS.   

Về thành phần loài LC & BS, Nguyễn Văn Sáng và Hồ Thu Cúc (1996) ghi 

nhận 340 loài [53], tăng lên 458 loài [54]. Cuốn danh lục gần đây nhất của Nguyen 

et al. (2009) đã ghi nhận ở Việt Nam có 545 loài, trong đó có 176 loài lƣỡng cƣ 

(LC) và 369 loài bò sát (BS) [138]. Từ đó cho đến nay có nhiều loài mới và ghi 

nhận mới về các loài LCBS ở Việt Nam đã đƣợc công bố. Theo số liệu thống kê của 

Frost (2016), Uetz & Hošek (2016) thì số loài LCBS của Việt Nam vào cuối năm 

2016 là khoảng 650 loài [197], [198]. Với hàng loạt phát hiện mới trong thời gian 

qua và số lƣợng loài liên tục tăng lên chứng tỏ khu hệ LCBS Việt Nam vẫn cần tiếp 

tục đƣợc khám phá. Ngoài sự đa dạng về thành phần loài thì khu hệ LCBS của Việt 

Nam cũng mang tính đặc hữu với 48 loài BS và 33 loài LC hiện chỉ ghi nhận phân 

bố ở Việt Nam [119].  

 Trong hệ sinh thái tự nhiên, LCBS còn là hai nhóm động vật quan trọng trong 

chuỗi thức ăn, đồng thời cũng là nhóm động vật có ích góp phần tiêu diệt các loại côn 

trùng gây hại cho nông - lâm nghiệp. LCBS cũng đƣợc sử dụng rộng rãi trong đời 

sống của con ngƣời nhƣ làm thực phẩm, dƣợc liệu, kỹ nghệ da và nuôi làm cảnh,… 

[58]. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, quần thể các loài LCBS của Việt Nam đã 

và đang đứng trƣớc nguy cơ suy giảm do: mất và suy thoái sinh cảnh sống, khai thác 

quá mức để phục vụ nhu cầu của con ngƣời, ô nhiễm môi trƣờng (đặc biệt là nguồn 

nƣớc), các loài ngoại lai và bệnh dịch. Vì vậy, mà nhiều loài LCBS đã đƣợc đƣa vào 

danh sách các loài động vật đƣợc ƣu tiên bảo tồn hoặc các loài bị đe dọa: 23 loài có 

tên trong Nghị Định 32/2006/NĐ-CP (2006) của Chính Phủ [7]; 11 loài có tên trong 

Nghị Định 160/2013/NĐ-CP (2013) của Chính Phủ [8]; 54 loài có tên trong Sách Đỏ 

Việt Nam (2007) [5], 97 loài có tên trong Danh lục Đỏ IUCN (2016) [117].   
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Các nghiên cứu về LCBS ở Việt Nam trƣớc đây chủ yếu tập trung vào khu 

vực núi cao, vào dãy Trƣờng Sơn [75], [124], [118],… Riêng vùng Nam Trung bộ 

rất ít đƣợc nghiên cứu. Phú Yên là tỉnh ven biển thuộc vùng duyên hải Nam Trung 

bộ, có diện tích rừng tự nhiên 116.819 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 31,1%, chất lƣợng 

rừng ở đây còn tƣơng đối tốt, là nơi cƣ ngụ của nhiều loài động vật hoang dã, trong 

đó có LCBS [16]. 

Tuy nhiên những nghiên cứu về LCBS ở tỉnh Phú Yên còn rất hạn chế. Cho 

đến nay chỉ có một vài công trình có liên quan đã công bố nhƣ: Campden-Main 

(1970) đã ghi nhận 4 loài rắn [95]; Nguyễn Văn Sáng và cs. (2005) đã ghi nhận 10 

loài LCBS [54]; Ngô Đắc Chứng và Trần Duy Ngọc (2007) đã ghi nhận 71 loài 

LCBS trong đó có 21 loài LC và 50 loài BS [14]; David và cs. (2008) đã mô tả loài 

rắn mới Oligodon ocellatus [101]; Nguyen và cs. (2009) đã ghi nhận 17 loài LCBS 

[138]; Ziegler và cs. (2013) phát hiện loài thằn lằn chân ngón mới Cyrtodactylus 

kingsadai ở khu vực mũi Đại Lãnh [194]. Các nghiên cứu trƣớc đây tập trung chủ yếu 

ở khu vực thành thị, thị trấn, nơi có các tuyến đƣờng giao thông thuận lợi đi qua. 

Để cập nhật danh sách thành phần loài LCBS ở tỉnh Phú Yên, nghiên cứu 

này tập trung đánh giá mức độ đa dạng về thành phần loài của khu hệ LCBS ở khu 

vực phía Nam đèo Cù Mông thuộc tỉnh Phú Yên, một khu vực còn ít đƣợc nghiên 

cứu ở Việt Nam. Khu vực nghiên cứu cũng là vùng chuyển tiếp giữa vùng Tây 

Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ nên kết quả nghiên cứu hứa hẹn có những ghi 

nhận mới về thành phần loài, đồng thời sẽ góp phần cung cấp dẫn liệu để đánh giá 

quan hệ phân bố địa lý động vật giữa khu vực phía Nam ĐCM thuộc tỉnh Phú Yên 

và phía Bắc ĐCM thuộc tỉnh Bình Định và ở Việt Nam.  

Từ những lý do trên chúng tôi đã chọn đề tài: “Nghiên cứu đa dạng loài, 

đặc điểm phân bố và giá trị bảo tồn của khu hệ lưỡng cư và bò sát ở vùng phía 

Nam đèo Cù Mông, tỉnh Phú Yên”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chung: 

Xác định về mức độ đa dạng loài, đặc điểm phân bố và giá trị bảo tồn của 

khu hệ LCBS ở vùng phía Nam ĐCM thuộc tỉnh Phú Yên. 
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Mục tiêu cụ thể: 

- Đánh giá đƣợc sự đa dạng về thành phần loài và đặc điểm phân bố của LC 

và BS ở vùng phía Nam ĐCM thuộc tỉnh Phú Yên. 

- Đánh giá giá trị bảo tồn và các nhân tố đe dọa đến các loài LC và BS ở khu 

vực nghiên cứu.  

- Đề xuất các kiến nghị sử dụng hợp lý và bảo tồn LCBS tại tỉnh Phú Yên. 

3. Nội dung nghiên cứu 

- Xác định sự đa dạng về thành phần loài.  

- Đặc điểm phân bố của LC và BS ở tỉnh Phú Yên theo địa điểm nghiên cứu, 

sinh cảnh và đai độ cao. 

- Đánh giá mối quan hệ về địa lý động vật của thành phần loài LCBS ở vùng 

phía Nam ĐCM với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Trung bộ. 

- Đánh giá giá trị bảo tồn của các loài LCBS khu vực nghiên cứu dựa trên 

tính đặc hữu, quý hiếm và các loài bị đe dọa ghi nhận ở khu vực. 

- Xác định các nhân tố đe dọa đến các loài LC và BS ở khu vực nghiên cứu.  

- Đề xuất các kiến nghị sử dụng hợp lý và bảo tồn LCBS tại tỉnh Phú Yên. 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp những dẫn liệu khoa học cập 

nhật về thành phần loài, sự phân bố và thông tin về hiện trạng của các loài LCBS 

của vùng phía Nam ĐCM thuộc tỉnh Phú Yên. 

- Là cơ sở khoa học quan trọng giúp cho công tác quy hoạch bảo tồn và sử dụng 

bền vững nguồn tài nguyên LCBS nói riêng và động vật nói chung ở tỉnh Phú Yên.  

 - Cung cấp bộ mẫu vật LCBS ở tỉnh Phú Yên sử dụng trong nghiên cứu, 

giảng dạy về Động vật học ở trƣờng Đại học Phú Yên. 

- Xác định một số loài LCBS có giá trị kinh tế cao là đối tƣợng nhân nuôi sinh 

sản đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng và tăng thu nhập cho ngƣời dân địa phƣơng. 

5. Những đóng góp của luận án 

- Đã lập đƣợc danh sách LC, BS cập nhật cho vùng phía Nam ĐCM thuộc 

tỉnh Phú Yên gồm 135 loài thuộc 85 giống, 25 họ, 5 bộ.  

- Ghi nhận bổ sung 63 loài, 28 giống, 1 họ cho tỉnh Phú Yên; 24 loài (7 loài 
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LC, 17 loài BS) cho khu hệ LCBS khu vực Nam Trung bộ. Đáng chú ý, chúng tôi 

đã ghi nhận bổ sung một loài rắn cho khu hệ LCBS của Việt Nam. 

- Bổ sung dẫn liệu về đặc điểm hình thái của 63 loài ghi nhận vùng phân bố 

mới cho KVNC và 2 loài chƣa định đƣợc tên khoa học. 

- Đánh giá đặc điểm phân bố theo địa điểm nghiên cứu, độ cao và sinh cảnh. 

- So sánh mức độ tƣơng đồng về thành phần loài LCBS giữa khu vực phía 

Nam ĐCM thuộc tỉnh Phú Yên với phía Bắc ĐCM thuộc tỉnh Bình Định và giữa 

tỉnh Phú Yên với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Trung bộ. 

- Đánh giá giá trị bảo tồn trên cơ sở xác định các loài quý hiếm, đặc hữu. 

Xác định các nhân tố đe dọa đến thành phần loài LCBS ở vùng phía Nam ĐCM 

thuộc tỉnh Phú Yên làm cơ sở khoa học cho công tác quy hoạch bảo tồn ĐDSH ở 

tỉnh Phú Yên.  
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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN 

1.1. Sơ lƣợc tình hình nghiên cứu về lƣỡng cƣ, bò sát 

1.1.1. Ở Việt Nam 

Việt Nam có tổng diện tích tự nhiên trên đất liền là 329.241 km
2
, trong đó 

khoảng 75% diện tích là đồi núi. Ngoài ra còn có hàng ngàn đảo lớn nhỏ ven bờ và 

hai quần đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa [6]. Về khí hậu, Việt Nam có cả khí hậu nhiệt 

đới gió mùa và khí hậu á nhiệt đới núi cao. Sự đa dạng về địa hình, cảnh quan và 

khí hậu đã tạo nên tính đa dạng về động vật nói chung, LC và BS nói riêng. Việt 

Nam là một trong những nƣớc có khu hệ LCBS thuộc vào loại đa dạng nhất trên thế 

giới với khoảng 650 loài đã đƣợc ghi nhận [197], [198]. 

Theo Nguyễn Văn Sáng và cs. (2009), có thể chia lịch sử nghiên cứu LCBS 

thành ba thời kỳ chính: thời kỳ trƣớc năm 1954, thời kỳ từ 1954 đến năm 1975 và 

thời kỳ từ năm 1975 đến nay [138].  

- Thời kỳ trƣớc năm 1954 

Các công trình khoa học nghiên cứu về LCBS trong thời kỳ này chƣa đƣợc 

nhiều. Đề cập sớm nhất về LCBS ở Việt Nam có thể kể trong tác phẩm Nam Dƣợc 

Thần Hiệu của Tuệ Tĩnh (1623?-1713), một nhà y học cổ truyền của Việt Nam, đã 

ghi nhận 16 loài LCBS có thể sử dụng để làm thuốc [138]. Tuy nhiên những nghiên 

cứu thực sự trên đối tƣợng này chỉ đƣợc bắt đầu từ thế kỷ XIX chủ yếu do các nhà 

khoa học nƣớc ngoài thực hiện. Các kết quả nghiên cứu đƣợc công bố trên nhiều ấn 

phẩm khác nhau ở trong nƣớc và kể cả nƣớc ngoài, chung cho một khu vực hay trên 

toàn bộ khu vực Đông Dƣơng. Đầu tiên phải kể đến Morice (1875), bác sĩ, nhà tự 

nhiên học ngƣời Pháp trong tác phẩm “Coup d’Oeil sur la Faune de la Cochinchine 

Française”  đã liệt kê 114 loài BS (2 loài cá sấu, 30 loài thằn lằn, 66 loài rắn, 16 

loài rùa) và 13 loài EN ở miền Nam Việt Nam; Tirant (1885) trong “Notes sur les 

Reptiles et les Batraciens de la Cochinchine et du Cambodge” đã thống kê 149 loài 

BS (2 loài cá sấu, 36 loài thằn lằn, 87 loài rắn, 24 loài rùa) và 17 loài EN ở Việt 

Nam và Campuchia [138].  

Tiếp đến, hàng loạt các công bố của các nhà khoa học ngƣời Pháp khác nhƣ: 
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Vaillant (1904), Mocquard (1904, 1907), Pellegrin (1910), Angel (1920-1935),… 

Tuy nhiên, các nghiên cứu của các tác giả này đƣợc công bố rất hạn chế. 

 Tiêu biểu là Mocquard (1907) đã xuất bản sách các loài BS ở vùng Đông 

Dƣơng “Les Reptiles de l’Indo-Chine”. Trƣớc đó ông là tác giả của các bài báo 

công bố về các loài BS mới cho khoa học bao gồm: 2 loài thằn lằn Goniurosaurus 

lichtenfelderi, Ophisaurus ludovici và loài rắn Rhynchophis boulengeri từ bộ sƣu 

tập mẫu vật ở miền Bắc Việt Nam [138]; Angel (1920-1935) đã xuất bản chín bài 

báo về BS ở Việt Nam, công bố loài thằn lằn giun mới cho khoa học Dibamus 

bourreti [138]. 

Đáng chú ý là công trình của Smith (1921) trên cơ sở bộ sƣu tập LCBS vào 

năm 1917 ở cao nguyên Langbian đã mô tả giống và loài mới ở miền Nam Việt 

Nam nhƣ sau: giống rắn mới Fimbrios và loài mới Fimbrios klossi, loài thằn lằn 

Dibamus montanus, thằn lằn Phyllodactylus siamensis, ba loài mới thuộc giống 

Rana và hai loài thuộc giống Megalophrys [170]. Smith (1924) ghi nhận bảy loài 

ếch cây mới cho khoa học từ vùng Đông Dƣơng và bán đảo Malayxia bao gồm: bốn 

loài thuộc giống Rhacophorus (R. chaseni, R. notater, R. calcaneus, R. 

annamensis), ba loài thuộc giống Philautus (P. levis, P. gryllus, P. palpebralis) 

[171]. Năm 1935, Smith trong một chuyên khảo về thằn lằn đã giới thiệu cấu tạo, sự 

tiến hóa, phân bố, giá trị kinh tế của thằn lằn đồng thời lập các khóa định loại và mô 

tả đặc điểm hình thái của 297 loài thằn lằn ở Ấn Độ và Đông Dƣơng [172]. Năm 

1943, Smith tiếp tục xuất bản chuyên khảo về rắn của khu vực này, tác giả cũng đã 

trình bày phƣơng pháp nghiên cứu, lập các khóa phân loại và mô tả đặc điểm hình 

thái của 389 loài rắn ở Ấn Độ và Đông Dƣơng [173]. Đây là những tài liệu sau này 

thƣờng đƣợc dùng để định loại nhiều loài thằn lằn và rắn ở nƣớc ta. 

Nổi bật trong giai đoạn này là ba cuốn sách chuyên khảo về LCBS của Bourret 

ở vùng Đông Dƣơng gồm: cuốn đầu tiên về rắn xuất bản năm 1936 “Les Serpents de 

lIndochine” [91]; cuốn thứ hai về rùa năm 1941 “Les Tortues de lIndochine” [92] 

mô tả các đặc điểm hình thái dùng để định loại rùa và khóa định loại các loài rùa ở 

vùng Đông Dƣơng; cuốn thứ ba về ếch nhái năm 1942 “Les Batraciens de 

lIndochine” [93] công bố danh sách thành phần loài, mô tả đặc điểm hình thái, đặc 
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điểm phân bố theo các vùng địa lý, theo độ cao các loài LC ở vùng Đông Dƣơng. 

Ngoài ra công trình này còn trình bày tổng quan về lịch sử nghiên cứu LC ở vùng 

Đông Dƣơng. Đây đƣợc coi là tài liệu đầy đủ nhất về LCBS của vùng Đông Dƣơng. 

Tổng kết giai đoạn này theo Nguyen (2006), Bourret đã ghi nhận đƣợc 177 

loài và phân loài thằn lằn, 245 loài và phân loài rắn, 45 loài và phân loài rùa, 171 

loài và phân loài LC ở khu vực Đông Dƣơng, trong đó có các loài ở Việt Nam. Từ 

năm 1945 đến 1954, Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 

nên việc nghiên cứu LCBS trong giai đoạn này bị gián đoạn. Trong giai đoạn này 

hầu nhƣ không có công trình nghiên cứu LCBS nào ở Việt Nam [135]. 

- Thời kỳ từ năm 1954 đến năm 1975 

Năm 1956, Đào Văn Tiến và cs. nghiên cứu ở khu vực Vĩnh Linh, Quảng Trị, 

thống kê đƣợc 1 loài LC và 13 loài BS, trong đó có 1 loài rùa mới Annamemys 

grochovskiae (= Mauremys mutica) [138]. Năm 1962, Đào Văn Tiến ghi nhận 2 loài 

Python molurus và Palea steindachneri ở Đình Cả, tỉnh Thái Nguyên. Năm 1965, 

Đào Văn Tiến và Lê Vũ Khôi đã nghiên cứu sinh học và sinh thái học của Ếch đồng 

(Rana rugulosa) và đây đƣợc xem là công trình đầu tiên nghiên cứu đặc điểm sinh 

học, sinh thái học của một loài ếch nhái ở Việt Nam [72]. Ở miền Bắc trong giai đoạn 

này chủ yếu tập trung nghiên cứu thống kê thành phần loài và tìm hiểu giá trị kinh tế 

cũng nhƣ sử dụng ở từng vùng nhằm phục vụ phát triển kinh tế ở địa phƣơng. 

Trần Kiên và cs. (1981) thống kê đƣợc 159 loài và phân loài BS, 69 loài và 

phân loài LC [32]. Đây là công trình tổng kết đầy đủ nhất về kết quả nghiên cứu 

LCBS ở miền Bắc Việt Nam từ trƣớc tới năm 1975. 

Campden-Main (1970) xuất bản cuốn sách chuyên khảo về các loài rắn ở 

miền Nam Việt Nam “A Field Guide to the Snakes of South Vietnam” đã ghi nhận 

77 loài rắn ở miền Nam Việt Nam đồng thời trong tác phẩm này cũng đã mô tả đặc 

điểm nhận dạng, vị trí, phân bố và khóa định loại của các loài rắn này [95]. 

- Thời kỳ từ năm 1975 đến nay  

Sau khi đất nƣớc thống nhất năm 1975 cùng với sự phát triển kinh tế, công 

tác nghiên cứu LCBS đƣợc quan tâm hơn trƣớc. Ngày càng có nhiều nhà khoa học 

trong nƣớc và nƣớc ngoài nghiên cứu LCBS ở Việt Nam, đáng chú ý số lƣợng các 
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nhà khoa học của Việt Nam tham gia nghiên cứu không ngừng tăng lên qua các thời 

kỳ. Địa bàn nghiên cứu đƣợc mở rộng ở nhiều vùng khác nhau trên phạm vi cả nƣớc 

đồng thời các hƣớng nghiên cứu cũng đƣợc mở rộng trên nhiều lĩnh vực: 

a) Hướng nghiên cứu đánh giá đa dạng thành phần loài LCBS 

Hƣớng nghiên cứu đánh giá đa dạng thành phần loài LCBS bao gồm các lĩnh 

vực nghiên cứu: nghiên cứu về khu hệ LCBS; thống kê lập danh lục thành phần 

loài; phát hiện loài mới cho khoa học và tu chỉnh về phân loại học. 

Ngƣời đặt nền móng cho hƣớng nghiên cứu này phải kể đến công trình của 

tác giả Đào Văn Tiến. Qua các chuyến khảo sát ở miền Bắc và miền Trung Việt 

Nam, ông đã đƣa ra danh lục và xây dựng khóa định loại cho 87 loài LC, 32 loài 

rùa, 2 loài cá sấu, 77 loài thằn lằn và 165 loài rắn. Đây đƣợc xem là những tài liệu 

kinh điển cho công tác nghiên cứu định loại LCBS ở Việt Nam trong giai đoạn này 

[67], [68], [69], [70], [71].  

* Các công trình nghiên cứu về khu hệ LCBS: Theo hƣớng nghiên cứu này 

có các công trình luận án đƣợc tổng hợp nhƣ sau: Nguyễn Văn Sáng (1981) nghiên 

cứu khu hệ rắn ở miền Bắc Việt Nam (trừ họ rắn biển) [51]; tiếp theo là công trình 

của Hoàng Xuân Quang (1993) điều tra nghiên cứu LCBS các tỉnh Bắc Trung bộ đã 

ghi nhận 128 loài EN, BS ở khu vực Bắc Trung bộ [48]; Phạm Văn Hòa (2005) 

nghiên cứu khu hệ EN, BS các tỉnh phía Tây miền Đông Nam bộ (Bình Dƣơng, 

Bình Phƣớc, Tây Ninh) đã xác định đƣợc 120 loài EN và BS [24]. Trần Thanh Tùng 

(2009) góp phần nghiên cứu LCBS ở vùng núi Yên Tử đã xác định 139 loài và phân 

loài LCBS vùng núi Yên Tử thuộc 79 giống 25 họ, 5 bộ [78]. Hoàng Văn Ngọc 

(2011) nghiên cứu LCBS ở ba tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang kết quả 

đã lập đƣợc danh sách 169 loài LCBS trong đó bổ sung 32 loài cho vùng nghiên 

cứu [45]. Hoàng Thị Nghiệp (2012) nghiên cứu khu hệ LCBS ở vùng An Giang và 

Đồng Tháp kết quả đã lập danh lục 108 loài LCBS và bổ sung cho vùng nghiên cứu 

102 loài, trong đó có 24 loài LC, 78 loài BS [42]. Đậu Quang Vinh (2014) nghiên 

cứu khu hệ LCBS ở khu BTTN Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An kết quả đã lập đƣợc danh 

sách 107 loài LCBS trong đó bổ sung 47 loài cho Pù Hoạt, 8 loài cho tỉnh Nghệ An 

và 8 loài cho Bắc Trung bộ [81]. Phan Thị Hoa (2015) nghiên cứu LCBS ở quần 



 

9 

 

đảo Cù Lao Chàm và bán đảo Sơn Trà kết quả lập đƣợc danh sách cập nhật 80 loài 

LCBS [23]. Phạm Hồng Thái (2015) nghiên cứu LCBS ở khu BTTN Bà Nà - Núi 

Chúa, thành phố Đà Nẵng kết quả đã lập danh sách đầy đủ nhất từ trƣớc đến nay 

cho khu BTTN Bà Nà Núi Chúa gồm 157 loài thuộc 25 họ, 4 bộ [61]. Lê Trung 

Dũng (2016) nghiên cứu LCBS ở khu BTTN Mƣờng nhé, tỉnh Điện Biên kết quả đã 

xác định đƣợc 97 loài LCBS ở vùng nghiên cứu [17]. Phạm Văn Anh (2016) nghiên 

cứu LCBS hai khu BTTN Copia và Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã ghi nhận 130 loài 

LCBS ở khu vực nghiên cứu trong đó có 108 loài ở KBTTN Copia và 99 loài ở 

KBTTN Sốp Cộp [3]. Dƣơng Đức Lợi (2016) nghiên cứu khu hệ LCBS vùng phía 

Bắc ĐCM kết quả đã lập danh sách cập nhật 111 loài LC, BS vùng phía Bắc đèo Cù 

Mông thuộc tỉnh Bình Định [35]. Ngoài ra, còn có Nguyen (2011) nghiên cứu hệ 

thống học, sinh thái và bảo tồn của khu hệ thằn lằn ở vùng Đông Bắc Việt Nam kết 

quả nghiên cứu đã lập các khóa định loại thằn lằn thuộc giống Pseudocalotes, 

Goniurosaurus, Sphenomorphus, Tropidophorus ở Việt Nam và mô tả đặc điểm 

hình thái các loài thằn lằn thuộc 4 giống này, ghi nhận 64 loài thằn lằn ở vùng 

nghiên cứu trong đó có 29 loài thuộc họ Thằn lằn bóng, 11 loài thuộc họ Tắc kè và 

10 loài thuộc họ Nhông [136] và Tran (2013) nghiên cứu phân loại và sinh thái học 

của LC ở miền Nam Việt Nam, mối liên hệ giữa hình thái và âm sinh học [180]. 

Đây là 2 luận án tiến sĩ đƣợc đào tạo tại Đức. 

* Các công trình nghiên cứu mang tính chất điều tra, thống kê thành phần 

loài ở các vùng nghiên cứu khác nhau trên cả nƣớc nhƣ sau: 

Khu vực Bắc bộ: Nguyễn Văn Sáng và cs. (2000) đã thống kê đƣợc 20 loài 

LC, 28 loài BS ở Hữu Liên, Lạng Sơn [57]. Ohler et al. (2000) nghiên cứu đa dạng 

về EN của khu BTTN Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai, kết quả đã thống kê 42 loài LC 

[151]. Bain và Nguyen (2004) nghiên cứu đa dạng LCBS ở tỉnh Hà Giang đã ghi 

nhận 36 loài LC và 16 loài BS [88]. Lê Nguyên Ngật và cs. (2011) nghiên cứu 

LCBS ở vùng Tây Bắc Việt Nam đã ghi nhận 59 loài LC và 98 loài BS [37]. 

Nguyễn Lân Hùng Sơn và cs. (2013) kết quả đã ghi nhận đƣợc 61 loài LCBS (trong 

đó có 19 loài LC và 42 loài BS) ở VQG Xuân Sơn, Phú Thọ [59]. Hecht et al. 

(2013) đã ghi nhận 76 loài LCBS trong đó có 36 loài LC, 40 loài BS, ở khu BTTN 
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Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang [114]. Đặng Huy Huỳnh và Nguyễn Hữu Thắng (2013) 

đã thống kê đƣợc 32 loài LC, 49 loài BS ở khu BTTN Phia Oắc - Phia Đén [26].  

Khu vực Bắc Trung bộ: Ngô Đắc Chứng (1998) nghiên cứu thành phần loài 

LCBS của khu vực phía Nam Bình, Trị, Thiên, kết quả đã thống kê đƣợc 102 loài 

LCBS [11]. Nguyễn Xuân Đặng và Trƣơng Văn Lã (2000) nghiên cứu đa dạng 

động vật có xƣơng sống trên cạn ở Phong Nha - Kẻ Bàng - Hin Nam No đã thống 

kê đƣợc 75 loài LCBS trong đó có 20 loài quý hiếm trong khu vực và trên thế giới 

[21]. Nguyễn Quảng Trƣờng (2000) nghiên cứu khu hệ BS, EN Hƣơng Sơn (Hà 

Tĩnh) đã ghi nhận 65 loài LCBS trong đó có 31 loài LC và 34 loài BS [74]. Lê 

Nguyên Ngật và Hoàng Xuân Quang (2001) kết quả điều tra bƣớc đầu về thành 

phần loài LC và BS ở khu BTTN Pù Mát, tỉnh Nghệ An đã thống kê đƣợc 71 loài 

LCBS [38]. Hồ Thu Cúc (2002) đã ghi nhận 27 loài LC và 49 loài BS ở khu vực A 

Lƣới, tỉnh Thừa Thiên Huế [15]. Ziegler et al. (2006) nghiên cứu đa dạng LCBS ở 

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đã bổ sung thêm 19 loài LCBS cho 

khu hệ, cập nhật các kết quả nghiên cứu trƣớc đây đã nâng tổng số loài LCBS đƣợc 

ghi nhận ở khu vực này lên 140 loài [191]. Hendrix et al. (2008) đã ghi nhận bổ 

sung 5 loài LC và cập nhật danh sách loài LC ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng lên 47 

loài [115]. Lê Thanh Dũng và cs. (2009) đã ghi nhận 13 loài rùa ở khu BTTN Pù 

Huống, tỉnh Nghệ An [19]. Lê Vũ Khôi và cs. (2011) kết quả nghiên cứu khu hệ 

động vật có xƣơng sống trên cạn ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, tỉnh Nghệ An 

đã ghi nhận 72 loài BS và 25 loài LC [30]. Nguyễn Kim Tiến và cs. (2011) đã ghi 

nhận 37 loài LCBS tại khu BTTN Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa [66]. Ngô Đắc Chứng và 

cs. (2012) đã ghi nhận 102 loài LCBS (trong đó gồm 38 loài LC và 64 loài BS) ở 

tỉnh Quảng Trị [12]. Luu et al. (2013) đã bổ sung 11 loài LC, BS ở VQG Phong 

Nha - Kẻ Bàng nâng bổ số loài LCBS ở khu vực này lên 151 loài trong đó có 50 

loài LC và 101 loài BS [124]. Hoàng Ngọc Thảo và cs. (2012) nghiên cứu vùng 

phân bố mới của các loài LCBS ở khu vực Bắc Trung bộ đã bổ sung 35 loài LCBS 

cho khu vực Bắc Trung bộ [64]. Đậu Quang Vinh và cs. (2013) đã ghi nhận 15 loài 

ếch cây ở khu BTTN Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An [82]. 
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Khu vực Trung Trung bộ: Lê Nguyên Ngật và Nguyễn Văn Sáng (1999) 

qua khảo sát khu hệ LCBS ở vùng rừng Tây Quảng Nam, đã lập đƣợc danh sách 

gồm 66 loài LCBS [40]. Lê Vũ Khôi (2000) nghiên cứu đa dạng động vật có xƣơng 

sống trên cạn ở Bà Nà (Quảng Nam - Đà Nẵng) đã xác định có 34 loài BS và 12 loài 

LC ở khu vực Bà Nà và đến năm 2002 Lê Vũ Khôi và cs. tiếp tục công bố 24 loài 

LC ở khu vực Bà Nà [28], [29]. Tran et al. (2010) đã ghi nhận và mô tả 16 loài LC 

cho tỉnh Quảng Ngãi [181]. Lê Thị Thanh và cs. (2011) ghi nhận 32 loài LC và 51 

loài BS ở vùng rừng Cao Muôn, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi [63]. Lê Nguyên 

Ngật và cs. (2012) đã xác định đƣợc 24 loài LC và 50 loài BS ở vùng rừng Cà Đam, 

tỉnh Quảng Ngãi [39]. Lê Thị Thanh và Đinh Thị Phƣơng Anh (2013) nghiên cứu 

khu hệ BS vùng phía Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 81 loài BS [62]. 

Khu vực Tây Nguyên: Lê Nguyên Ngật (1997) đã ghi nhận vùng núi Ngọc 

Linh, tỉnh Kom Tum [36]. Nguyễn Quảng Trƣờng (2002) qua khảo sát thành phần 

loài LC, BS của khu vực rừng sản xuất Klonplông, tỉnh Kon Tum, đã lập đƣợc danh 

sách gồm 26 loài LC và 20 loài BS [75]. Ngô Đắc Chứng và Trần Hậu Khanh 

(2008) đã công bố 24 loài LC và 48 loài BS ở vùng phía Tây, tỉnh Đắk Nông [13]. 

Trƣơng Thị Vinh Hƣơng và Lê Nguyên Ngật (2009) đã xác định đƣợc 72 loài LC 

và BS ở huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông [27]. Hoàng Văn Chung và cs. (2013) đã 

ghi nhận 81 loài LCBS (37 loài BS và 44 loài LC) ở VQG Kon Ka Kinh, tỉnh Gia 

Lai [9]. Jestrzemski et al. (2013) đã ghi nhận 25 loài LC và 37 loài BS ở VQG Chƣ 

Mom Ray, tỉnh Kom Tum [118]. 

Khu vực Nam bộ: Lê Nguyên Ngật và Nguyễn Văn Sáng (2009), kết quả 

nghiên cứu khu hệ LC, BS ở khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang đã thống kê đƣợc 

107 loài LCBS trong đó có 23 loài LC, 84 loài BS [41]. Nguyễn Ngọc Hùng và 

Hoàng Minh Đức (2013) nghiên cứu LCBS tại khu BTTN Bình Châu - Phƣớc Bửu 

đã ghi nhận 51 loài LCBS bao gồm 15 loài LC và 36 loài BS [25]. Hoàng Thị 

Nghiệp và Hồ Thị Nguyệt (2014) nghiên cứu đa dạng tài nguyên LCBS ở vùng Tây 

Nam, tỉnh Long An đã ghi nhận 63 loài LCBS trong đó có 18 loài quý hiếm nằm 

trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) và Sách Đỏ thế giới (2014) [44]. Hoàng Thị 
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Nghiệp (2015) đã ghi nhận 72 loài LCBS ở vùng Tây Bắc, tỉnh Cà Mau, trong đó có 

17 loài LC, 55 loài BS, 22 loài quý hiếm cần đƣợc ƣu tiên bảo tồn [43].  

Ngoài các nghiên cứu thống kê thành phần loài LCBS trên đất liền, hiện nay 

các nghiên cứu điều tra, thống kê thành phần loài còn đƣợc mở rộng sang các Đảo: 

Poyarkov và Vassillieva (2011) đã ghi nhận 11 loài LC và 31 loài BS ở VQG Côn 

Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu [160]. Bùi Đức Quang và cs. (2013) đã ghi nhận 15 

loài BS và 5 loài LC ở đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng [47]. Nguyễn Vũ 

Khôi (2014) đã thống kê danh lục bằng hình ảnh các loài LCBS tại Ba Hòn, Hòn 

Đất, Kiên Giang với 34 loài [31]. 

Qua các nghiên cứu này danh lục LCBS của Việt Nam liên tục đƣợc cập nhật 

và không ngừng tăng lên: Inger et al. (1999) dựa trên bộ sƣu tập qua các chuyến 

khảo sát ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam đã xác định 6 loài LC mới cho khoa 

học, 12 loài LC ghi nhận mới cho Việt Nam, cập nhật các kết quả nghiên cứu trƣớc 

đây đã nâng tổng số loài LC của Việt Nam từ 82 loài lên 100 loài [116]. Orlov et al. 

(2002) đã thống kê, cập nhật danh lục LC của Việt Nam và đã ghi nhận 147 loài 

[155]. Nguyễn Quảng Trƣờng và cs. (2009) nghiên cứu về đa dạng về các loài rắn 

độc ở Việt Nam, thống kê 193 loài thuộc phân bộ rắn, trong số đó ghi nhận 53 loài 

rắn độc gồm 35 loài thuộc họ Rắn hổ và 18 loài thuộc họ Rắn lục [77]. 

Về lĩnh vực nghiên cứu điều tra, thống kê, mô tả các loài LCBS cho đến nay 

ngoài các công trình công bố về thành phần loài cho từng địa phƣơng, phải nói đến 

3 công trình đáng chú ý đó là: “Danh lục ếch nhái và bò sát Việt Nam” của Nguyễn 

Văn Sáng và Hồ Thu Cúc (1996) đã thống kê 340 loài LCBS trong đó có 82 loài LC 

và 258 loài BS [53]. Năm 2005, Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc và Nguyễn Quảng 

Trƣờng đã cập nhật và tái bản “Danh lục ếch nhái, bò sát Việt Nam” với 458 loài 

LCBS [54]. Đến năm 2009, nhóm tác giả này xuất bản công trình bằng tiếng Anh 

“Herpetofauna of Vietnam”, đây đƣợc xem là công trình nghiên cứu thống kê đầy 

đủ nhất về thành phần loài LCBS của Việt Nam gồm 545 loài trong đó có 176 loài 

LC và 369 loài BS nhiều hơn 87 loài so với công trình của nhóm tác giả này đã xuất 

bản trƣớc đó chỉ trong vòng 4 năm [138]. Từ đó đến nay có rất nhiều loài mới đƣợc 

bổ sung cho khoa học và Việt Nam. Có thể tóm tắt số lƣợng LCBS của Việt Nam 
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qua các thời kỳ qua biểu đồ sau: 

 

Hình 1.1. Sự đa dạng của khu hệ LCBS Việt Nam (1982-2016) 
Ghi chú: Số liệu năm 1982 theo Đào Văn Tiến, 1977-1982; Số liệu năm 1996, 2005, 2009 

theo Nguyễn Văn Sáng và cs. 1996, 2005, 2009; Số liệu năm 2016 về LC theo Frost, 2016; 

về BS theo Uetz và Hošek, 2016. 

Ngoài các công trình thống kê thành phần loài còn có 9 cuốn sách chuyên 

khảo hoặc tham khảo: Stuart và cs. (2001) xuất bản cuốn “Hướng dẫn định loại rùa 

Thái Lan, Lào, Việt Nam, Campuchia”, sách cung cấp hình ảnh, đặc điểm phân biệt, 

phân bố trong khu vực, trên thế giới của 34 loài rùa nƣớc ngọt, rùa cạn và rùa biển 

đƣợc biết phân bố ở các nƣớc Thái Lan, Lào, Việt Nam và Campuchia [60]; Ziegler 

(2002) “Die Amphibien und Reptilien eines Tieflandfeuchtwald-Schutzgebietes in 

Vietnam” [58]; Nguyễn Văn Sáng và cs. (2003) “Bò sát và lưỡng cư VQG Cúc 

Phương” [55]; Phạm Nhật và cs. (2004) trong cuốn “Sổ tay hướng dẫn định loại thực 

địa, chim, thú, bò sát và lưỡng cư Ba Bể/Na Hang” đã mô tả đặc điểm nhận dạng của 

18 loài rắn, 9 loài rùa và 11 loài ếch, ngoài ra còn có các hình ảnh minh họa [46]; 

Nguyễn Văn Sáng và cs. (2005) “Nhận dạng một số loài bò sát - ếch nhái ở Việt 

Nam” đã mô tả đặc điểm nhận dạng, một số đặc điểm sinh học và phân bố của 52 loài 

BS, 30 loài EN đây là những loài quý hiếm, đặc hữu của Việt Nam, những loài đang 

bị săn bắt mạnh cần đƣợc bảo vệ [56]; Nguyễn Văn Sáng (2007) trong cuốn “Động 

vật chí Việt Nam (phân bộ rắn)” đã mô tả đặc điểm hình thái, phân bố và giá trị bảo 
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tồn của 143 loài rắn ở Việt Nam [52]; Bobrov B. B., Cemenov D. B. (2008) “Thằn 

lằn Việt Nam” [58]; Hendrie và cs. (2011) xuất bản cuốn “Hướng dẫn thi hành luật 

về định dạng các loài rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam” sách đã mô tả đặc điểm 

nhận dạng và phân bố của 26 loài rùa nƣớc ngọt ở Việt Nam [22]; Hoàng Xuân 

Quang và cs. (2012)  xuất bản cuốn “Ếch nhái, bò sát ở VQG Bạch Mã” sách đã giới 

thiệu danh lục gồm 108 loài LCBS đồng thời mô tả đặc điểm hình thái, lập khóa định 

loại cho các loài LC và BS ở VQG Bạch Mã [50]. 

b) Các phát hiện mới cho khoa học và tu chỉnh về phân loại học 

Trong những năm gần đây, sự hợp tác giữa Việt Nam với các nƣớc trên thế 

giới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học ngày càng đƣợc mở rộng. Đã có nhiều 

công trình về loài mới liên tục đƣợc công bố, trong đó có rất nhiều công trình đƣợc 

công bố có sự tham gia của các nhà khoa học Việt Nam cộng tác với các nhà khoa 

học nƣớc ngoài, hoặc là những công bố độc lập của các nhà khoa học Việt Nam 

điều đó chứng tỏ cán bộ của Việt Nam đã có những bƣớc trƣởng thành đáng kể 

trong việc nghiên cứu. Theo Nguyễn Văn Sáng và cs. (2009): số loài mới cho khoa 

học trƣớc năm 1954 là 84 loài; từ năm 1954-1975 chỉ phát hiện có 1 loài; từ năm 

1976 - 1987 phát hiện 7 loài; từ năm 1988 - 2009 phát hiện 106 loài [58]; từ năm 

2010 - 2016 chỉ trong vòng 6 năm đã phát hiện tới 97 loài [197], [198] (Bảng 1.1).  

Bảng 1.1. Số lƣợng loài LCBS mới phát hiện ở Việt Nam trong những năm gần đây 

Năm Lƣỡng cƣ Bò sát Tổng LC, BS 

Năm 2010 2 14 16 

Năm 2011 6 10 16 

Năm 2012 5 4 9 

Năm 2013 9 11 20 

Năm 2014 10 5 15 

Năm 2015 7 4 11 

Năm 2016 7 3 10 

Tổng 46 51 97 

Nguồn: Tổng hợp theo Frost (2016) và Uetz & Hoešk (2016) 

Số loài mới cho khoa học liên tục đƣợc phát hiện tăng lên trong những năm 

gần đây cho thấy tiềm năng đa dạng của khu hệ LCBS của Việt Nam và vẫn cần 

đƣợc tiếp tục nghiên cứu đặc biệt là những vùng ít đƣợc quan tâm nghiên cứu nhƣ 
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vùng Nam Trung bộ. 

Các công bố tu chỉnh phân loại học: 

Công tác định loại các loài LCBS theo phƣơng pháp truyền thống thƣờng dựa 

vào những đặc điểm hình thái. Hiện nay với sự phát triển của khoa học công nghệ đã 

ứng dụng công cụ sinh học phân tử vào việc nghiên cứu phân loại, nghiên cứu quan 

hệ di truyền và tiến hóa càng làm tăng độ chính xác và giải quyết mối quan hệ di 

truyền giữa các loài. Các tu chỉnh về phân loại học sau Nguyen et al. (2009):  

Li et al. (2009) qua nghiên cứu sinh học phân tử và tiến hóa của họ ếch cây 

(Rhacophoridae) đã chuyển các loài thuộc giống Aquixalux sang giống Kurixalus, 

chuyển loài Philautus jinxiuensis và loài P. quyeti sang giống Gracixalus, các loài 

Philautus banaensis, P. gryllus, P. parvulus đƣợc chuyển sang giống Kurixalus. Giống 

Philautus chỉ còn lại 3 loài: P. abditus, P. maosonensis, và P. truongsonensis [123]. 

McLeod (2010) khi nghiên cứu mối quan hệ giữa các quần thể ếch nhẽo 

Limnonectes kuhlii dựa trên việc phân tích 244 mẫu vật đã xác định quần thể 

Limnonectes “kuhlii” ở miền Trung Việt Nam và phía Bắc Lào là loài L. 

bannaensis [126]. 

Rowley et al. (2011) qua nghiên cứu của mình đã chuyển loài Philautus 

truongsonensis sang giống Theloderma truongsonense [167]. 

Kuraishi et al. (2012), nghiên cứu mối quan hệ phát sinh loài và phân loại của 

loài Polypedates leucomystax dựa trên các trình tự gen của các loài thuộc giống 

Polypedates và so sánh các vùng phân bố đã xác định loài P. leucomystax không phân 

bố tại Việt Nam. Hai loài phân bố ở Việt Nam là P. megacephalus và P. mutus [120]. 

Yuan et al. (2016) nghiên cứu loài Microhyla fissipes ở khu vực Nam Trung 

Quốc và vùng Đông Dƣơng dựa trên cơ sở lịch sử địa chất và phân tích dữ liệu ADN 

trong ty thể và nhân. Đã xác định sông Hồng là ranh giới ngăn cách, phía Bắc sông 

Hồng là loài Microhyla fissipes còn phía Nam sông Hồng và vùng Đông Dƣơng là 

loài M. mukhlesuri [188].  

Nguyen et al. (2011) chuyển các loài thuộc giống thằn lằn rắn Ophisaurus 

Daudin, 1803 phân bố ở khu vực Châu Á sang giống Dopasia Gray, 1853 [137]. 

Về hệ thống phân loại rắn:  
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Zaher et al. (2009) [189] và Pyron et al. (2013) [163] trên cơ sở phân tích 

sinh học phân tử và hình thái đã nâng cấp và tách các phân họ rắn Natricinae, 

Pareatinae và Pseudoxenodontinae thuộc họ Colubridae ra thành 4 họ 

Lamprophiidae, Natricidae, Pareatidae, Pseudoxenodontidae. 

Guo et al. (2014) qua phân tích sinh học phân tử đã tách giống Amphiesma ra 

thành 3 giống Amphiesma, Hebius và Herpetoreas. Nhƣ vậy các loài thuộc giống 

Amphiesma ở Việt Nam đƣợc tách ra nhƣ sau: giống Amphiesma chỉ còn lại một 

loài duy nhất là Amphiesma stolatum, các loài còn lại trong giống chuyển sang 

giống Hebius [110]. 

Tiedemann et al. (2014) qua kết quả phân tích sinh học phân tử đã đề nghị loài 

Cuora trifasciata đƣợc đổi tên thành C. cyclornata (đây là tên loài có hiệu lực) [179]. 

c) Hướng nghiên cứu về đặc điểm sinh học, sinh thái và ứng dụng  

Bên cạnh hƣớng nghiên cứu đánh giá đa dạng sinh học thì hƣớng nghiên cứu 

về đặc điểm sinh học, sinh thái LCBS cũng đƣợc quan tâm nghiên cứu rất nhiều. 

Các công trình tiêu biểu nhƣ: Nghiên cứu đặc điểm hình thái Rắn cạp nong và Rắn 

cạp nia của Hoàng Nguyễn Bình và Trần Kiên (1988) [4]. Nghiên cứu đặc điểm 

hình thái, sinh thái Nhông cát Leiolepis belliana của Ngô Đắc Chứng (1991) [10]. 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học của Rắn ráo Ptyas korros trƣởng thành 

nuôi tại Quảng Nam - Đà Nẵng của Đinh Thị Phƣơng Anh (1994) [2]. Nghiên cứu 

đặc điểm sinh học và sinh thái học của Thạch sùng đuôi sần Hemidactylus frenatus, 

Thạch sùng đuôi cụt Gehyra mutilata của Ngô Thái Lan (2007) [34]. Cao Tiến 

Trung (2009) nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh thái các quần thể Nhông cát 

Leiolepis reevesii ở vùng cát ven biển Bắc Trung bộ [73]. Ông Vĩnh An (2011) 

nghiên cứu sinh học, sinh thái học cá thể của Rắn ráo trâu Ptyas mucosa trong điều 

kiện nuôi ở Nghệ An [1]. 

Ngoài những nghiên cứu về đặc điểm hình thái, dinh dƣỡng, sinh sản và các 

điều kiện sinh thái tác động đến LCBS,… trong những năm gần đây còn mở rộng 

nghiên cứu về mặt âm học, nòng nọc các loài LC, bảo tồn các loài LCBS quý hiếm. 

Có các công trình tiêu biểu nhƣ:  

Ngo et al. (2012) phân tích tiếng kêu và hoạt động sinh sản của loài ếch 
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Hylarrana guentheri ở VQG Bạch Mã [134].  

Le et al. (2014) ghi nhận vùng phân bố mới và nghiên cứu đặc điểm 

tiếng kêu của hai loài ếch cây Feihyla vittata và Polypedates megacephalus ở tỉnh 

Điện Biên [122]. Lê Trung Dũng và cs. (2016) nghiên cứu tiếng kêu và hình thái 

nòng nọc của loài nhái bầu hoa cƣơng Microhyla marmorata ở VQG Xuân Sơn, 

tỉnh Phú Thọ [18].  

Wildenhues et al. (2010) nghiên cứu sinh thái nòng nọc, mô tả các giai 

đoạn ấu trùng và con non của loài ếch Rhacophorus maximus [187]. Lê Thị Thu 

và cs. (2012) cung cấp dẫn liệu hình thái nòng nọc các giai đoạn phát triển của 

các loài thuộc họ Megophryidae ở rừng Tây Nghệ An [65]. 

Nghiên cứu bảo tồn những loài quý hiếm cũng đƣợc quan tâm nhƣ: 

McCormack et al. (2014) nghiên cứu bảo tồn loài rùa trung bộ Mauremys 

annamensis miền Trung Việt Nam [125]. Schingen et al. (2014) nghiên cứu tiềm 

năng phân bố và hiệu quả của mạng lƣới khu bảo tồn cho thằn lằn cá sấu 

(Shinisaurus crocodilurus) [168]. 

1.1.2. Khu vực Nam Trung bộ 

Vào thời kỳ Pháp thuộc các nghiên cứu về LCBS ở khu vực này chủ yếu do 

ngƣời nƣớc ngoài thực hiện nhƣ: Bourret, Smith… và chỉ tập trung ở khu vực Đá 

Bàn tỉnh Khánh Hòa. 

 Từ năm 1975 đến nay, có rất ít công trình nghiên cứu LC, BS ở khu vực này 

ngoại trừ công trình của Geissler et al. (2011) ghi nhận vùng phân bố mới 8 loài BS 

ở tỉnh Bình Thuận [107] và luận án của Dƣơng Đức Lợi (2016) nghiên cứu khu hệ 

LC, BS phía Bắc đèo Cù Mông kết quả đã xác định 111 loài LC và BS ở tỉnh Bình 

Định [35]. Tuy nhiên từ sau Nguyen et al. (2009) [138] đến nay có rất nhiều loài 

mới cho khoa học đƣợc phát hiện ở khu vực này cụ thể nhƣ sau:  

 Ngo & Chan (2010) phát hiện loài thằn lằn chân ngón Cyrtodactylus 

yangbayensis ở khu BTTN Hòa Bà và khu du lịch Yang Bay, tỉnh Khánh Hòa 

[130]. Cũng trong năm này, Ngo & Gamble (2010) công bố loài tắc kè Gekko 

takouensis ở núi Tà Kóu, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận [131].  

 Phung & Ziegler (2011) phát hiện loài tắc kè Gekko truongi ở mũi Cực Đông, 
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huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa [159]. Ngo & Gamble (2011) phát hiện loài tắc kè 

Gekko canaensis ở núi Cà Ná, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận [132].  

Ziegler et al. (2013) đã phát hiện một loài thằn lằn chân ngón mới có tên 

Cyrtodactylus kingsadai ở khu vực mũi Đại Lãnh ở tỉnh Phú Yên [194]. Nguyen et 

al. (2013) phát hiện loài thằn lằn chân ngón Cyrtodactylus phuocbinhensis ở khu 

BTTN Phƣớc Bình, tỉnh Ninh Thuận [140].  

Nguyen et al. (2014) phát hiện loài ếch cây mới Kurixalus viridescens ở khu 

BTTN Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa [141]. Vassilieva et al. (2014) phát hiện loài ếch 

miệng tròn mới Kalophrynus honbaensis tại khu vực núi Hòn Bà, huyện Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hòa [182]. Schneider et al. (2014) phát hiện loài thằn lằn chân ngón 

mới Cyrtodactylus cucdongensis ở mũi Cực đông, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa [169].  

Botov et al. (2015) phát hiện loài thằn lằn chân lá mới Dixonius taoi ở Đảo 

Phú Quý, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận [89]. 

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu từ năm 2010 đến nay ở khu vực Nam 

Trung bộ đã phát hiện 10 loài LC và BS mới cho khoa học trong đó: 3 loài tỉnh 

Bình Thuận, 1 loài ở tỉnh Ninh Thuận, 5 loài ở tỉnh Khánh Hòa và 1 loài ở tỉnh Phú 

Yên. Các phát hiện mới chứng tỏ tiềm năng đa dạng LCBS ở khu vực này là rất lớn 

do đó cần có những nghiên cứu tiếp theo trong thời gian đến. 

1.1.3.  Nam đèo Cù Mông thuộc tỉnh Phú Yên 

Theo Campden-Main (1970) trong số 77 loài rắn ghi nhận ở miền Nam Việt 

Nam đã đƣợc thống kê có 4 loài (Dendrelaphis pictus, Xenochrophis piscator, 

Enhydris enhydris, Ophiophagus hannah) phân bố ở tỉnh Phú Yên [95]. Tiếp đến 

năm 1990, trong dự án thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Krông Trai, huyện Sơn 

Hòa, tỉnh Phú Yên Anon đã thống kê có 30 loài lƣỡng cƣ và bò sát với 22 loài bò 

sát và 8 loài lƣỡng cƣ [84]. Tuy nhiên, không cung cấp rõ các chứng cứ nhƣ mẫu 

vật hay hình ảnh kèm theo.  

 Nguyễn Văn Sáng và cs. (2005) “Danh lục bò sát và ếch nhái Việt Nam”, đã 

thống kê 10 loài LC, BS trong đó có 5 loài LC và 5 loài BS ở tỉnh Phú Yên [54].  

Nguyễn Văn Sáng (2007) “Động vật chí Việt Nam (Phân bộ rắn)” đã ghi nhận 
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5 loài rắn ở tỉnh Phú Yên đó là: Enhydris enhydris, Psammodynastes pulverulentus, 

Xenochrophis flavipunctatus, Bungarus candidus, Ophiophagus hannah [52]. 

David et al. (2008) mô tả loài rắn mới cho khoa học Oligodon ocellatus và 

loài này có phân bố ở tỉnh Phú Yên [101]. 

Trong cuốn “Herpetofauna of Vietnam”, Nguyen et al. (2009) cập nhật danh 

sách các loài LC, BS của Việt Nam trong đó đã ghi nhận 17 loài LCBS trong đó có 

5 loài LC và 12 loài BS, so với danh sách năm 2005 đã bổ sung thêm 7 loài BS 

nâng tổng số loài LCBS ở tỉnh Phú Yên lên 17 loài LC, BS đó là: Duttaphyrynus 

melanostictus, Hoplobatrachus rugulosus, Fejervarya limnocharis, Hylarana 

guentheri, Polypedates leucomystax (5 loài LC trên phân bố cả nƣớc), Gekko gecko, 

Hemidactylus frenatus, Eutropis longicaudatus, Enhydris plumbea, Coelognathus 

radiatus, Xenochrophis flavipunctatus (6 loài BS trên phân bố cả nƣớc), 

Bronchocela vietnamensis, Dendrelaphis pictus, Enhydris enhydris, 

Psammodynastes pulverulentus, Bungarus candidus, Ophiophagus hannah [138]. 

Tuy nhiên có đến 11 loài theo Nguyen et al. (2009) là loài phổ biến đƣợc cho phân 

bố khắp cả nƣớc. 

Ngô Đắc Chứng & Trần Duy Ngọc (2007) nghiên cứu thành phần loài ếch 

nhái và bò sát của tỉnh Phú Yên đã thống kê và lên danh sách 71 loài LCBS trong 

đó có 21 loài LC và 50 loài BS hiện có ở tỉnh Phú Yên [14].  

Tổng kết các công trình nghiên cứu về LCBS ở Phú Yên từ trƣớc đến nay đã 

ghi nhận 73 loài LCBS trong đó có 21 loài LC và 52 loài BS. 

1.2. Khái quát điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên 

1.2.1. Điều kiện tự nhiên 

1.2.1.1. Vị trí địa lý  

Phú Yên là tỉnh nằm ở duyên hải Nam Trung Bộ, có tọa độ địa lý từ 

12
o
39’10" đến 13

o
45’20" vĩ độ bắc và 108

o
39’45" đến 109

o
29’20" kinh độ đông. 

Phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, phía Nam giáp 

tỉnh Khánh Hòa, phía Bắc giáp tỉnh Bình Định. Trung tâm Phú Yên nằm cách Hà 

Nội 1160 km về phía Bắc, cách thành phố Hồ chí Minh 561 km về phía Nam theo 

tuyến quốc lộ 1A [79]. 
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1.2.1.2. Đơn vị hành chính 

Tỉnh Phú Yên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: huyện Đông Hòa, Tây 

Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Phú Hòa, Đồng Xuân, Tuy An với 88 xã, 16 phƣờng, 8 thị 

trấn, 1 thị xã thuộc huyện là thị xã Sông Cầu và 1 thành phố trực thuộc tỉnh là thành 

phố Tuy Hòa (thành phố loại II). 

1.2.1.3. Địa hình 

Phía Bắc tỉnh Phú Yên là dãy núi Cù Mông, phía Nam là dãy núi Đèo Cả, 

phía Tây là rìa phía Đông của dãy Trƣờng Sơn, phía Đông là Biển Đông; Địa hình 

có núi đồi và đồng bằng xen kẽ [80].  

* Núi 

Ngoại trừ một vài đỉnh núi cao vƣợt quá 1000 m nằm ở phía Tây huyện 

Đồng Xuân, Tây Nam huyện Tây Hòa, phía Nam huyện Sông Hinh, tổng thể núi 

Phú Yên nhìn chung không cao lắm, có độ dao động ở mức từ 300 m đến 600 m và 

đƣợc phân bố đều khắp trong tỉnh. 

- Thị xã Sông Cầu: núi quan trọng nhất là dãy Cù Mông nằm phía Bắc, 

hƣớng núi chạy từ Tây sang Đông, nhiều nơi núi ăn thông ra sát biển. Tiêu biểu 

gồm có hòn Cả (657 m), Chóp Vung (676 m),…  

- Huyện Tuy An: núi phần lớn tập trung ở phía Tây Bắc và Tây Nam, độ cao 

trung bình, tiêu biểu là hòn Chuông (572 m), Ông La (591 m), nằm gần biển có hòn 

Mái Nhà (104 m). 

- Thành phố Tuy Hòa và huyện Phú Hòa: các núi tập trung ở phía Tây nhƣ hòn 

La (cao 500 m), hòn Trùm Cát (365 m), núi Chóp Chài (391 m), núi Miếu, núi Nhạn.  

- Huyện Đông Hòa và Tây Hòa: núi cao nhất là dãy Đèo Cả, nằm ở phía Nam, 

hƣớng núi chạy từ Tây sang Đông và ăn thông ra biển tại Vũng Rô. Trên dãy Đèo Cả 

có những núi cao nhƣ: hòn Kỳ Đà (1193 m), hòn Ông (1100 m), Đá Bia (706 m),… 

- Huyện Đồng Xuân: các núi tập trung ở phía Tây và Tây Nam, nơi giáp ranh 

tỉnh Gia Lai và huyện Sơn Hòa nhƣ: núi La Hiêng (1318 m), Chƣ Treng (1238 m), 

hòn Rung Gia (1108 m),…  

- Huyện Sơn Hòa: núi tập trung ở phía Tây Bắc và Đông Bắc, nơi giáp ranh 

huyện Đồng Xuân, Tuy An và Phú Hòa. Đáng kể là các núi: hòn Ông (xã Sơn Hội- 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%B4ng
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758 m), hòn Trà Bƣơng (654 m), hòn Ông (xã Phƣớc Tân-628 m),… 

- Huyện Sông Hinh: núi nằm ở phía Đông Nam và Tây Nam, tiêu biểu là Chƣ 

Đan (1196 m), Chƣ H’le (1053 m), Chƣ KSor (682 m) [80]. 

* Cao nguyên 

Cao nguyên Vân Hòa nằm ở độ cao 400 m gồm các xã Sơn Xuân, Sơn Long 

và Sơn Định; Cao nguyên Trà Kê thuộc xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, cách thị trấn 

Củng Sơn khoảng 25 km, vùng này là nơi sinh sống chủ yếu của các tộc ngƣời thiểu 

số; Cao nguyên An Xuân thuộc xã An Xuân, nằm ở phía Tây huyện Tuy An, cách 

thị trấn Chí Thạnh trên 40 km, tiếp giáp với cao nguyên Vân Hòa [80]. 

* Đồng bằng 

Đồng bằng Tuy Hòa (bao gồm huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa, thành 

phố Tuy Hòa) có diện tích khoảng 500 km
2
; Đồng bằng Tuy An (bao gồm Đồng 

Xuân) có diện tích khoảng 300 km
2
, do phù sa của con sông Kỳ Lộ bồi đắp. Đồng 

bằng này không lớn bằng Tuy Hòa nhƣng đất đai lại khá tốt; Đồng bằng Sông Cầu 

có diện tích khoảng 16 km
2
, chủ yếu nằm ở các xã phía Bắc thị xã Sông Cầu [80]. 

* Đầm, Vũng, Bầu 

Đầm Ô Loan: nằm ở phía nam thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, có diện 

tích 1570 ha, độ sâu trung bình từ 1,2 - 1,4 m, vào mùa mƣa độ sâu trung bình 3 m; 

Đầm Cù Mông nằm ở phía nam núi Cù Mông, diện tích 15000 ha; Đầm Vũng Rô: 

nằm ở địa phận xã Hòa Xuân Nam, Tuy Hòa. Đây là một cảng biển nƣớc sâu, đƣợc 

bao bọc bởi dãy Đèo Cả nên êm sóng, ít chịu tác động các hƣớng gió. 

Vịnh Xuân Đài: nhờ dãy núi Cổ Ngựa thôn Tuy Phong chạy dài ra biển độ 

15 km, bao bọc phía ngoài đầm Cù Mông.  

Vũng Lấm: còn đọc là vũng Lắm nằm cạnh Gành Đỏ, sát quốc lộ 1A. 

Bầu Cây Da: thuộc xã Xuân Phƣớc, huyện Đồng Xuân, hiện nay có một công 

trình thủy lợi quan trọng là hồ chứa nƣớc Phú Xuân, xây dựng năm 1994 - 1995, 

tƣới cho 1500 ha lúa; Bầu Hà Lầm: thuộc xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh; Bầu 

Hƣơng: nằm ở phía Tây- Nam xã Hòa Mỹ, Tuy Hòa; Bầu Súng: nằm giữa bốn thôn 

Hòa Đa, Phú Long, Phú Hòa và Giai Sơn thuộc xã An Mỹ, huyện Tuy An. 

Ngoài ra còn có bầu Cả, bầu Sét, bầu Bồng, bầu Đá, bầu Gốc ở Tuy Hòa, bầu 
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Đục, bầu Sen (thành phố Tuy Hòa)… [80]. 

* Biển và bờ biển 

Phú Yên có bờ biển dài 189 km, chạy từ Cù Mông đến vũng Rô. Đây là bờ 

biển đẹp và có cấu trúc khá đặc biệt so với bờ biển các tỉnh ven biển miền Trung. Bờ 

biển Thị xã Sông Cầu và Tuy Hòa, do có nhiều chỗ núi ăn thông ra biển nên đã tạo 

thành nhiều đầm, vịnh, vũng, mũi, đảo và bán đảo. Trong đó, vịnh Xuân Đài và vũng 

Rô là những nơi neo đậu tàu thuyền, tránh gió bão [80].  

* Đảo và bán đảo 

 Đảo Bàn Than: nằm trong vũng biển Cù Mông, nổi cao hơn mặt nƣớc 36 m; 

Đảo Nhất Tự Sơn: nằm ngoài khơi thôn Khoan Hậu, xã Xuân Thọ I, chạy cùng 

chiều với bờ biển; Đảo Hải Phú: tại vũng Lắm nhìn ra phía Bắc biển Đông có hòn 

Mù U, phía nam có hòn Đen, rồi cù lao Ông Xá, xa hơn có cụm núi kết thành bán 

đảo Hải Phú bao bọc vịnh Xuân Đài; Đảo hòn Chùa, hòn Than: nằm ngoài khơi 

thôn Mỹ Quang, xã An Chấn. Đảo hòn Dứa thuộc thôn Long Thủy, xã An Phú. 

Ngoài ra còn có Đảo hòn Cô (Hòa Hiệp Nam), đảo hòn Nƣa (vịnh Vũng Rô), bán 

đảo Tuy Phong - Vĩnh Cửu (còn gọi là bán đảo Cù Mông), bán đảo Vịnh Hòa (nam 

đầm Cù Mông), bán đảo Xuân Thịnh (bắc vịnh Xuân Đài), bán đảo An Ninh Đông 

(An Hải), bán đảo Vũng Rô [80]. 

* Thủy văn 

Phú Yên có hệ thống sông ngòi phân bổ tƣơng đối đều trên toàn tỉnh, các 

sông đều bắt nguồn từ phía Đông của dãy Trƣờng Sơn, chảy trên địa hình đồi, núi ở 

trung và thƣợng lƣu, đồng bằng nhỏ hẹp ở hạ lƣu rồi đổ ra biển. Phú Yên có trên 50 

con sông lớn nhỏ, đáng chú ý là 3 con sông chính: sông Ba là sông lớn nhất, ở 

thƣợng lƣu còn gọi là Eaba, ở hạ lƣu gọi là sông Đà Rằng, bắt nguồn từ dãy núi 

Ngọc Rô, cao trên 1.500 m thuộc địa phận tỉnh Kon Tum và đổ ra cửa Đà Diễn 

thuộc thành phố Tuy Hòa. Sông lớn thứ hai là sông Kỳ Lộ còn gọi là sông La Hiên 

ở thƣợng nguồn và sông Cái ở hạ lƣu, bắt nguồn từ những dãy núi cao 1.000 m ở 

phía Đông – Nam tỉnh Gia Lai và Tây – Nam tỉnh Bình Định, đổ ra cửa biển Tiên 

Châu ở Tuy An. Sông lớn thứ ba là sông Bàn Thạch còn gọi là sông Bánh Lái ở 

phía thƣợng nguồn và sông Đà Nông ở phía hạ lƣu, bắt nguồn từ dãy núi cao phía 
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Tây – Nam huyện Tuy An. Ba sông lớn này có tổng diện tích lƣu vực là 16.400 

km
2
, tổng lƣợng dòng chảy 11.8 tỷ m

3
, phục vụ nƣớc tƣới cho nông nghiệp, thủy 

điện và sinh hoạt của ngƣời dân Phú Yên [79]. 

1.2.1.4. Khí hậu 

Phú Yên là tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, thuộc miền khí hậu gió mùa. 

Trong năm có hai đới gió chính Đông Bắc và Tây Nam, nhiệt độ tƣơng đối cao, 

lƣợng mƣa nhiều (lớn hơn lƣợng mƣa trung bình cả nƣớc). 

Nhiệt độ: trung bình năm khu vực đồng bằng vào khoảng 26.6
o
C, miền núi là 

26.0
o
C. Tháng lạnh nhất là tháng I nhiệt độ trung bình 19-21

o
C, tháng nóng nhất 

thƣờng xảy ra vào tháng V, nhiệt độ trung bình 33.9-35.6
o
C. Chênh lệch nhiệt độ 

trung bình giữa tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất từ 8-11
o
C. Nhiệt độ tối cao tuyệt 

đối 40-42
o
C, tối thấp tuyệt đối từ 11-15

o
C. 

Độ ẩm: không khí trung bình ở Phú Yên vào khoảng 80-82%. Từ tháng IX 

năm trƣớc đến tháng III năm sau độ ẩm ở vào khoảng 81-89%, từ tháng IV đến 

tháng VIII vào khoảng 72-80%. Độ ẩm thấp nhất đo đƣợc 22%. 

Mƣa: lƣợng mƣa năm trung bình toàn tỉnh từ năm 1977-2011 là 1980 mm. 

Năm 2010, là năm có lƣợng mƣa lớn nhất tại Hòa Đồng đo đƣợc 3805 mm, Tuy 

Hòa 3359 mm, Phú Lâm 3301 mm [80]. 

1.2.1.5. Tài nguyên sinh vật 

Tài nguyên thực vật: toàn tỉnh có 3 kiểu rừng chính là rừng kín lá rộng thƣờng 

xanh, đây là kiểu rừng phổ biến ở Phú Yên chiếm 96,5% diện tích rừng tự nhiên, 

rừng rụng lá (rừng khộp), kiểu rừng này chiếm tỷ lệ 3,5% diện tích rừng tự nhiên toàn 

tỉnh, rừng trồng, hiện có 20.963,0 ha rừng trồng và khoảng 8,4 triệu cây phân tán 

(tƣơng đƣơng 4.200 ha), gồm các loại cây chủ yếu nhƣ keo tai tƣợng, xà cừ, phi lao, 

điều, dầu rái, sao đen, gõ đỏ, muồng đen, giáng hƣơng và một số loại khác [79]. 

 Tài nguyên động vật: hệ động vật rừng Phú Yên khá phong phú có 51 loài 

thú, 114 loài chim. Phú Yên có hệ sinh thái rừng đặc sắc nhƣ Khu bảo tồn thiên 

nhiên Krông Trai. Đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển đa dạng dịch vụ du 

lịch sinh thái rừng [79].  
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Hình 1.2. Bản đồ thảm thực vật tỉnh Phú Yên 

(Nguồn: Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Phú Yên, năm 2016) 
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1.2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

* Dân số 

Phú Yên có gần 30 dân tộc sống chung với nhau. Bên cạnh ngƣời Kinh, 

ngƣời Hoa còn có ngƣời Chăm, Êđê, Ba Na, Hrê, Mnông, Raglai là những dân tộc 

đã sống lâu đời trên đất Phú Yên. Dân số tỉnh Phú Yên năm 2015 là 893.383, trong 

đó 446.848 nam, 446.535 nữ. Số ngƣời sống ở thành thị 256.728 ngƣời, nông thôn 

636.655 ngƣời, mật độ dân số trung bình 178 ngƣời/km
2
 [16].  

Thu nhập bình quân đầu ngƣời 2.013.800 đồng/tháng/ngƣời, trong đó thu 

nhập bình quân đầu ngƣời ở thành thị 2.252.000 đồng/tháng/ngƣời, nông thôn 

1.864.200 đồng/tháng/ngƣời. Số lƣợng ngƣời ở nông thôn chiếm tỷ lệ lớn đặc biệt là 

ở miền núi hơn nữa thu nhập bình quân đầu ngƣời thấp càng gây áp lực mạnh lên 

nguồn tài nguyên rừng [16].  

* Y tế, giáo dục 

- Y tế: Toàn tỉnh tính đến năm 2015 có 143 cơ sở y tế với 14 bệnh viện, 112 

trạm y tế xã phƣờng, 2.211 giƣờng bệnh; bình quân 20,5 giƣờng bệnh/vạn dân; với 

2.448 cán bộ ngành y (trong đó có 428 bác sĩ, 420 y sĩ, 657 y tá và 366 hộ sinh) và 

776 cán bộ ngành dƣợc (với 138 dƣợc sĩ cao cấp, 430 dƣợc sĩ trung cấp và 208 

dƣợc tá); tỷ lệ xã, phƣờng, thị trấn có bác sĩ đạt 67%, đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 

50% [16].  

- Giáo dục: Theo thống kê tính đến năm học 2015-2016 toàn tỉnh có 308 

trƣờng học phổ thông với 5.629 lớp học, 163.000 học sinh và 10.379 giáo viên từ 

cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông; tỷ lệ học sinh đi học phổ thông trong năm 

học này đạt 87,9%  [16].  
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CHƢƠNG 2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

- Thời gian nghiên cứu: 

Đề tài đƣợc thực hiện từ tháng 5/2014 đến tháng 5/2017 với 30 đợt khảo sát 

thực địa tại 8 huyện và thị xã/thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên với tổng số 125 

ngày khảo sát. Các đợt khảo sát thực địa đƣợc tiến hành vào tháng 1 đến tháng 11 

hàng năm (Bảng 2.1). 

Bảng 2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Huyện, 

thành phố 

Điểm 

(Xã) 

Thời gian Số ngày 

khảo sát 

Số ngƣời 

tham gia 

Tọa độ Độ cao 

(m) 

Dạng sinh 

cảnh 

Đông 

Hòa 
1. Hòa Tâm 

30/3-2/4/2015 4 3 
N 12°53’33.2” 

E 109°26’25.2” 
30-130 

S2, 

S3,S4, 

S5 
5-9/5/2015 5 4 

10-14/11/2016 5 8 

Tây Hòa 

2. Hòa Thịnh 

20-25/3/2015 6 4 

 

N 12°52’08.4” 

E 109°14’11.3” 

207-550 

 

S1, S2, 

S3, S4 

10-14/7/2015 5 4 N 12°53’23.4” 

E 109°12’41.7” 
538-650 

3-8/8/2015 6 6 N 12°53’13.8” 

E 109°12’36.5” 
500-880 

3. Sơn 

Thành Tây 

4-5/9/2015   2 4 N 12°53’13.0” 

E 109°1’17.3” 

350-580 

 

S2, S3 

Sông 

Hinh 

4. Thị trấn 
16-17/7/2015 

 

2 4 N 12°59’04.8” 

E 108°51’38.3” 

160-196 

 

S4 

5. Ea Trol 

18-22/7/2015 

 

5 4 N 12°51’39.1” 

E 108°53’43.3” 
450-544 

S1, S2 

16-19/8/2015 4 4 N 12°52’47.0” 

E 108°49’51.1” 
471-650 

6. Ea Lâm 
22-24/1/2015 3 4 N 12°62’04.8” 

E 108°53’38.3” 
170-200 

S3 

1-3/3/2015 3 4 

Sơn Hòa 7. Ea Chrang 

16-19/5/2015 4 4 
N 13°6’15.4”  

E 108°52’42.1” 

140-300 

  

S2, S3, 

S4 10-14/6/2015 5 4 

8-13/9/2015 6 4 

Đồng 

Xuân 
8. Phú Mỡ 

10-13/3/2015 

 

4 4 N 13
o
29’02.5” 

E 108
o
54’57.4” 

220-300 
S1, S2, 

S3, S4 

26-31/5/2015 6 6 N 13°28’58.7” 

E 108°51’22.7” 
380-630 

7-12/9/2016 6 4 N 13°27’43.7” 

108°52’00.5” 
356-497 
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Sông 

Cầu 

9. Xuân 

Phƣơng 

1-5/7/2015 5 4 
N 13°26’00.9” 

E 109°16’10.2” 
40-150 

S2, S3, 

S4, S5 18-22/10/2015 5 4 

10-15/1/2016 5 4 

Tuy An 

10. An Ninh 

Đông 

1-4/3/2016 4 4 N 13°21’45.4” 

E 109°17’33.6” 
30-100 

S2, S3, 

S4, S5 

11. Đảo Cù 

Lao Mái Nhà 

5-8/4/2015 3 4 
N 13°21’51.4” 

E 109°17’31.2” 
10-80 

S2, S3, 

S5 2-5/4/2016 4 4 

24-27/4/2016 4 4 

Tuy Hòa 12. Hòa Kiến 

17-19/6/2015 3 4 
N 13°9’09.7”  

E 109°11’40.4” 
40-120 

S2, S3, 

S4 15-18/9/2015 4 4 

20-21/1/2016 2 4 

14-15/3/2016 2 4 N 13°6’49.5”  

E 109°16’23.7” 
150-330  

18-20/4/2016 3 4 

Tổng cộng 125 127  

Ghi chú: Các dạng sinh cảnh S1: Rừng thƣờng xanh ít bị tác động, S2: Rừng thứ sinh đang 

phục hồi, S3: Rừng trồng và nƣơng rẫy; S4: Đất canh tác nông nghiệp và khu dân cƣ; S5: 

Khu vực ven biển, bãi cát có cây bụi và cỏ.  

- Địa điểm nghiên cứu: 

Địa điểm nghiên cứu của đề tài là địa điểm phân bố các loài LCBS vùng phía 

Nam đèo Cù Mông thuộc địa phận tỉnh Phú Yên (có tọa độ địa lý từ 12
o
39’10" đến 

13
o
45’20" vĩ độ bắc và 108

o
39’45" đến 109

o
29’20" kinh độ đông). Quá trình khảo 

sát thực địa đƣợc thực hiện ở thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và 6 huyện 

(Đông Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy An) với 12 điểm khảo 

sát (Bảng 2.1, Hình 2.1). Riêng huyện Phú Hòa chúng tôi không tiến hành khảo sát 

vì khu vực này diện tích rừng còn rất ít, chủ yếu sinh cảnh đất canh tác nông nghiệp 

và khu dân cƣ.  

2.2. Tƣ liệu nghiên cứu 

Đã phân tích tổng số 335 mẫu vật (130 mẫu LC và 205 mẫu BS) thu đƣợc và 

8.352 bức ảnh chụp qua các đợt khảo sát thực địa; xử lý thống kê 40 phiếu phỏng 

vấn ngƣời dân địa phƣơng. Các mẫu vật hiện đang lƣu giữ tại phòng Động vật học 

khoa Khoa học Tự nhiên, trƣờng Đại học Phú Yên, một số mẫu lƣu tại Viện Sinh 

thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
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Hình 2.1. Bản đồ các điểm khảo sát ở tỉnh Phú Yên 

(Nguồn: Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Phú Yên, do Đỗ Trọng Đăng biên tập lại) 
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2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu  

2.3.1. Khảo sát thực địa 

 - Dụng cụ thực địa bao gồm: Bản đồ, GPS, túi vải, túi nilon, cồn, kim tiêm, 

xi lanh, nhãn, bút kim, khay, dụng cụ bắt LCBS (vợt, gậy có móc), lọ nhựa đựng 

mẫu vật, sổ ghi nhật ký, máy ảnh, đèn pin, phiếu điều tra. 

- Thu thập và xử lý mẫu vật 

Xác định địa điểm thu mẫu: Địa điểm thu mẫu đƣợc xác định dựa trên cơ sở 

bản đồ địa hình và bản đồ hiện trạng rừng. Tại mỗi địa điểm thu mẫu chúng tôi thực 

hiện 2-4 tuyến khảo sát, chiều dài tuyến 1-1,5 km. Tuyến khảo sát thƣờng đƣợc 

thiết lập dọc theo các con suối đi qua các sinh cảnh khác nhau hay theo đƣờng mòn 

và mở rộng sang 2 bên khoảng 10 m theo kiểu xƣơng cá. 

Thời gian thu mẫu: Đối với lƣỡng cƣ: thƣờng hoạt động vào ban đêm nên 

tiến hành quan sát, thu mẫu từ 18h-24h. Đối với bò sát: thƣờng hoạt động vào ban 

ngày nên tiến hành quan sát, thu mẫu từ 7h-17h. Ngoài ra còn tiến hành thu mẫu cả 

ban đêm đối với một số loài rắn hoạt động về đêm.  

Phƣơng pháp thu mẫu: Đối với lƣỡng cƣ, thằn lằn, rắn nhỏ không độc chủ 

yếu thu thập bằng tay, bằng vợt hoặc dùng cần câu với mồi có tẩm thuốc. Đối với 

rắn lớn, rắn độc, thu bằng gậy chuyên dụng.  

Xử lý mẫu vật 

+ Các mẫu vật sau khi thu: đối với mẫu ếch nhái thu đƣợc thƣờng đựng trong 

các túi nilon, mẫu rắn và thằn lằn đựng trong túi vải, rùa có thể đựng trong hộp hoặc 

trong túi vải ẩm. Sau khi chụp ảnh mẫu vật, đo đếm các chỉ tiêu hình thái để định 

loại, có thể thả lại tự nhiên hoặc giữ lại làm tiêu bản nhƣ sau: 

+ Gây mê: Mẫu đƣợc gây mê bằng miếng bông thấm ethylacetate trong lọ 

kín. Mẫu cơ hoặc mẫu gan dùng để phân tích sinh học phân tử (DNA) đƣợc lƣu giữ 

trong cồn 95%.   

 + Ký hiệu mẫu: sau khi làm chết mẫu, đeo nhãn ký hiệu vào cho mẫu vật, 

nhãn và chỉ buộc không thấm nƣớc, chữ viết trên nhãn không bị tan ra trong cồn. 

Đối với thằn lằn và ếch nhái thì buộc vào chân trái; đối với rắn thì dùng kim xuyên 

qua cổ để buộc. 
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 + Cố định mẫu: việc cố định mẫu cần đảm bảo mẫu có hình dạng dễ phân 

tích hoặc quan sát sau này. Sắp xếp hình dạng mẫu vật theo hình dạng mong muốn, 

sau đó phủ vải màn hoặc giấy thấm lên trên, ngâm trong cồn 80-90% trong vòng 4-

10 tiếng hoặc formalin10% trong vòng 2-5 tiếng tùy theo kích cỡ con vật. Đối với 

mẫu LC, BS cỡ lớn cần tiêm cồn 90% hoặc formalin 10% vào bụng và cơ của con 

vật để tránh thối, hỏng mẫu. 

 + Bảo quản mẫu vật: để bảo quản lâu dài, sau khi cố định thì chuyển sang 

ngâm cồn 70% và đựng trong lọ có nắp kín tránh bay hơi cồn. 

Ngoài ra thông tin về các mẫu vật (tọa độ, độ cao, đặc điểm vị trí thu mẫu, 

ảnh chụp ghi lại trong trạng thái tự nhiên, màu sắc…) đƣợc ghi chép trong nhật ký 

thực địa. 

- Phỏng vấn: Trong thời gian khảo sát thực địa tại các vùng khác nhau 

chúng tôi phỏng vấn trực tiếp ngƣời dân về thông tin của loài có giá trị kinh tế hoặc 

thƣờng xuyên bị săn bắt trong khu vực, thông qua phiếu (PL 11) và bộ ảnh màu. 

Đối tƣợng phỏng vấn là những ngƣời thƣờng xuyên đi rừng. 

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 

2.3.2.1. Phân tích đặc điểm hình thái 

Mẫu vật sau khi thu thập đƣợc đƣa về phòng thí nghiệm trƣờng Đại học Phú 

Yên (ký hiệu PYU) để phân tích xử lý. Các chỉ tiêu về kích hình thái đƣợc đo bằng 

thƣớc kẹp điện tử với sai số 0,1 mm. Các chỉ tiêu hình thái cho từng nhóm LC, BS 

nhƣ sau:  

Lƣỡng cƣ: 

Đặc điểm hình thái dùng để phân loại LC: Dài thân (SVL): từ mút mõn đến 

khe huyệt; dài đầu (HL): từ mút mõn đến xƣơng góc hàm; rộng đầu (HW): bề rộng 

nhất của đầu, thƣờng là khoảng cách hai góc sau của hàm; dài mõm (SL): khoảng 

cách từ trƣớc mắt đến mút mõm; khoảng cách mõm mũi (SND): khoảng cách từ 

mũi đến mút mõm; khoảng cách mắt mũi (END): khoảng cách từ trƣớc mắt đến 

mũi; đƣờng kính mắt (ED); độ rộng mí trên của mắt (UEW); gian ổ mắt (IOD): 

khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 ổ mắt; khoảng cách gian mũi (IND); đƣờng kính màng 

nhĩ (TD); khoảng cách tai mắt (TYE): khoảng cách từ sau mắt đến màng nhĩ; dài 
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cẳng tay (FHL): từ khuỷu tay đến mút ngón tay thứ III; dài bàn tày (HAL): từ củ 

bàn trong đến mút ngón tay thứ III; dài ngón tay thứ I-IV (FL1-4); dài đùi (FeL): từ 

lỗ huyệt đến khớp gối; dài ống chân (TbL): từ khớp gối đến cổ chân; dài bàn chân 

(FL): từ củ bàn trong đến mút ngón chân thứ IV; dài củ bàn ngoài (OMTL); dài củ 

bàn trong (IMTL); công thức màng bơi theo Glaw & Vences (2007) [108]. 

 

Hình 2.2. Sơ đồ đo ếch nhái không đuôi 

(Theo Hoàng Xuân Quang và cs., 2012, có bổ sung) 

1. Lỗ mũi; 2. Mắt; 3. Màng nhĩ; 4. Gờ giữa mắt và mũi; 5. Mí mắt trên; 6. Rộng mí 

mắt trên; 7. Khoảng cách gian ổ mắt; 8. Khoảng cách gian mũi; 9. Khoảng cách 

giữa bờ trƣớc ổ mắt; 10. Khoảng cách từ mõm đến lỗ mũi; 11. Dài mõm; 12. Ðƣờng 

kính mắt; 13. Đƣờng kính màng nhĩ; 14. Dài thân; 15. Rộng đầu; 16. Lỗ huyệt; 17. 

Dài đầu; 18. Dài ống chân; 19. Ðùi; 20. Ống chân; 21. Cổ chân; 22. Dài củ bàn 

trong; 23. Dài bàn chân; 24. Rộng đĩa ngón chân. 

 

Riêng LC không chân chúng tôi phân tích hình thái theo Nishikawa et al. 

(2012) [148]: Tổng chiều dài (TL); Dài đầu (HL); Dài thân (TRL); Dài đuôi (TAL); 

Dài mõm (SL); Rộng đầu (HW); Rộng giữa cơ thể (BWM); Rộng đuôi phía sau lỗ 

huyệt (TAW); Rộng sọc bên hông (LSWM); Khoảng cách gian ổ mắt (IOD); 

Khoảng cách giữa 2 tua (ITD); Khoảng cách gian mũi (IND); Khoảng cách mắt mũi 

(END); Khoảng cách mắt tua (ETD); Khoảng cách tua mũi (TND); Khoảng cách 

mắt góc hàm (EJD); Tổng số vòng trên thân (TA).  
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Thằn lằn: 

Đặc điểm hình thái của các loài nhông theo Darevsky & Kupriyanova (1993) 

[99], Brown et al. (1997) [94], Vindum et al. (2003) [185], Hallermann (2005) 

[111], Orlov et al. (2006) [156];  nhóm Tắc kè theo Nguyen et al. (2013, 2015) 

[147], [139], Ziegler et al. (2016) [192]; nhóm Thằn lằn bóng theo Nguyen et al. 

(2010, 2011) [143], [146]. 

Rắn: 

Đặc điểm hình thái dùng để phân loại rắn theo Nguyễn Văn Sáng (2007) [52]: 

Dài thân (SVL): từ mút mõm đến khe huyệt; Dài đuôi (TAL): từ khe huyệt đến mút 

đuôi; Vảy thân (C): số lƣợng vảy thân ở cổ (ASR), ở giữa thân (MSR) và ở trƣớc khe 

huyệt (PSR), vảy thân nhẵn (sm) hay có gờ (kl). Cách đếm: theo hàng xiên hay so le, 

nếu rắn có vảy lƣng lớn hơn vảy bên cạnh thì đếm hình chữ V. Số vảy bụng (VEN), 

vảy dƣới đuôi (SC) có chia (d1) hay không chia (d0); Số vảy trƣớc huyệt (CL, 1 vảy 

hay 2 vảy); Số vảy má (LR); Số vảy môi trên (SL), vảy tiếp xúc ổ mắt trái (l), vảy 

tiếp xúc ổ mắt phải (r), vảy lớn nhất (m); Số vảy môi dƣới (IL), số vảy môi dƣới tiếp 

xúc với vảy cằm I (s); Số vảy trƣớc ổ mắt (PreOc) và sau ổ mắt (PostOc); Số vảy thái 

dƣơng (T): gồm các vảy nằm giữa vảy đỉnh và các vảy môi trên, chọn 2 hàng để đếm, 

đƣợc phân tách bằng dấu cộng; Số băng trên thân (BB); Số băng trên đuôi (TB). Chỉ 

số đếm đƣợc thực hiện ở hai bên trái/phải của mẫu vật. 

Rùa: 

Đặc điểm hình thái dùng để phân loại rùa: P: Trọng lƣợng cơ thể (g), các chỉ 

số đo chính (đơn vị mm) bao gồm:  Chiều dài mai (SCL), đo từ bờ trƣớc tấm gáy 

đếm mép sau tấm đuôi, Chiều cao mai (CH), đo từ yếm đến chỗ cao nhất của mai, 

Chiều rộng mai (CW), đo chỗ rộng nhất của mai, Chiều dài yếm (PL), Chiều dài 

đuôi (TaL), đo từ mép trƣớc khe huyệt đến mút đuôi. 

2.3.2.2. Định loại loài lưỡng cư, bò sát 

Mẫu vật sau khi đã phân tích các số liệu hình thái đƣợc định tên khoa học 

theo các tài liệu:  

Định loại LC: Bourret (1942) [93], Taylor (1962) [177], Đào Văn Tiến 

(1977) [67], Inger et al. (1999) [116], Ohler et al. (2000) [151], Bain et al. (2003, 
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2004) [86], [87]; Stuart et al. (2006) [176], Tran et al. (2010) [181], Hecht et al. 

(2013) [114], Poyarkov (2014) [162], Vassilieva (2014) [182] và các tài liệu khác 

có liên quan. 

Định loại rắn: Smith (1943) [173], Campden-Main (1970) [95], Đào Văn 

Tiến (1981, 1982) [70], [71], Nguyễn Văn Sáng (2007) [52], Das (2010) [100], 

David et al. (2008) [101], [103], Vassilieva  et al. (2016) [183] và các tài liệu khác 

có liên quan. 

Định loại thằn lằn: Smith (1935) [172], Taylor (1963) [178], Đào Văn Tiến 

(1979) [69], Nguyen et al. (2010) [145], Nguyen (2011) [136], [146], Hartmann et 

al. (2013) [113], Ziegler et al. (2013) [194], Nguyen et al. (2014) [144], Ziegler et 

al. (2016) [192], Vassilieva  et al. (2016) [183] và các tài liệu khác có liên quan. 

Định loại rùa: Đào Văn Tiến (1978) [68], Stuart và cs. (2001) [60], Hendrie 

và cs. (2011) [22] và một số tài liệu khác có liên quan. 

Ngoài ra, sau khi phân tích định loại mẫu dựa trên các tài liệu chúng tôi còn 

so sánh mẫu vật thu đƣợc với các mẫu vật đã đƣợc định tên đang lƣu giữ ở Viện 

Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. 

Danh lục và tên khoa học của các loài LCBS đƣợc sắp xếp theo Frost (2016) 

[197], Uetz & Hošek (2016) [198]. Tên phổ thông của các bậc phân loại theo 

Nguyen et al. (2009) [138] và một số tài liệu mới công bố gần đây. 

2.3.2.3. Đánh giá tình trạng bảo tồn và tính đặc hữu 

 Đánh giá mức độ đe dọa của các loài dựa theo Sách Đỏ Việt Nam (2007) [5], 

Danh lục Đỏ của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN, 2016) [117]; Nghị 

Định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy 

cấp, quý hiếm [7]; Nghị Định 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chí xác định 

loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm đƣợc ƣu tiên 

bảo vệ [8]; CITES (2017) Công ƣớc về buôn bán quốc tế các loài động thực vật bị 

đe dọa [97]. 

Xác định địa điểm cần ƣu tiên bảo tồn với các loài LCBS thông qua phƣơng 

pháp cho điểm và chồng ghép các lớp đánh giá. Các tiêu chí đánh giá bao gồm: mức 

độ đa dạng loài, số loài quý, hiếm, đặc hữu, diện tích và chất lƣợng sinh cảnh, mức độ 
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tác động của con ngƣời theo tài liệu của Nguyễn Quảng Trƣờng và cs. (2011) [76]. 

2.3.2.4. Phân tích thống kê 

Sử dụng phần mềm MS-Excel trong Microsoft Office 2010 và PAST 

Statistics (Hammer et al., 2001) để phân tích thống kê [112]. 

Để phân tích hệ số tƣơng đồng (Dice) và mức độ tƣơng đồng về thành phần 

loài giữa các khu vực (với số lần phân tích lặp lại 1000), chỉ số gốc nhánh thể hiện 

tỷ lệ % lặp lại trên tổng số lần thực hiện phép toán thống kê. 

Chỉ số Sorensen-Dice đƣợc dùng để so sánh về thành phần loài LCBS giữa 

các khu vực trong tỉnh Phú Yên và giữa tỉnh Phú Yên với các khu vực lân cận (với 

1000 lần lặp lại). Chỉ số này đƣợc tính theo công thức:  

djk = 2M/(2M+N) 

Trong đó: djk là hệ số tƣơng đồng giữa hai khu vực j và k; M là số loài xuất 

hiện ở cả hai vùng và N là tổng số loài chỉ xuất hiện ở một vùng. Quy định mã hóa: 

loài có mặt là 1, loài không có mặt là 0. 
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CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thành phần loài LCBS ghi nhận ở phía Nam đèo Cù Mông thuộc tỉnh Phú Yên 

3.1.1. Đa dạng về thành phần loài 

Dựa trên kết quả phân tích 335 mẫu vật thu đƣợc bao gồm 130 mẫu LC và 

205 mẫu BS qua các đợt khảo sát thực địa, kết hợp với điều tra phỏng vấn và tổng 

hợp các tài liệu đã đƣợc công bố trƣớc đây chúng tôi đã xác định đƣợc 135 loài LC 

và BS thuộc 85 giống 25 họ, 5 bộ. Trong đó đã ghi nhận lại 60 loài so với kết quả 

nghiên cứu trƣớc đây; 122 loài thu đƣợc mẫu; 3 loài quan sát, chụp ảnh; 10 loài tuy 

không thu đƣợc mẫu nhƣng căn cứ vào kết quả nghiên cứu của Ngô Đắc Chứng & 

Trần Duy Ngọc (2007) [14] và Nguyen et al. (2009) [138] cũng đƣợc đƣa vào danh 

sách (Bảng 3.1). 

Bảng 3.1. Danh sách thành phần loài LCBS ở tỉnh Phú Yên 

TT Tên khoa học Tên Việt Nam TL 

 AMPHIBIA LỚP LƢỠNG CƢ  

 ANURA  BỘ KHÔNG ĐUÔI  

 1. Bufonidae Gray, 1825 1. Họ cóc  

1 Duttaphrynus melanostictus (Schneider, 1799) Cóc nhà  1M 

2 Ingerophrynus galeatus (Günther,1864) Cóc rừng 3M 

 2. Megophryidae Bonaparte, 1850 2. Họ Cóc bùn  

3 Leptobrachium banae Lathrop, Murphy, Orlov & Ho, 1998 Cóc mày ba na 2M 

4 Leptobrachium sp.
 

 8M 

5 Ophryophryne gerti Ohler, 2003
1 

Cóc núi gơt 3M 

6 Ophryophryne hansi Ohler, 2003
1 

Cóc núi han-x 1M 

7 Megophrys major (Boulenger, 1908)
1 

Cóc mắt bên 1M 

 3. Microhylidae Günther, 1858 (1843) 3. Họ nhái bầu  

8 Calluella guttulata (Blyth, 1855)
1,2 

Ễnh ƣơng đốm 6M 

9 Glyphoglossus molossus Günther, 1869
1,2 

Nhái lƣỡi 4M 

10 Kalophrynus honbaensis Vassilieva, Galoyan, 

Gogoleva, and Poyarkov, 2014
1
 

Nhái lƣỡi hòn bà 4M 

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Megophryidae/Megophrys/Megophrys-major
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Microhylidae/Kalophryninae/Kalophrynus/Kalophrynus-honbaensis
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Microhylidae/Kalophryninae/Kalophrynus/Kalophrynus-honbaensis
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TT Tên khoa học Tên Việt Nam TL 

11 Kaloula indochinensis Chan, Blackburn, Murphy, 

Stuart, Emmett, Ho, and Brown, 2013
1,2

 

Ễnh ƣơng đông dƣơng 2M 

12 Kaloula pulchra Gray, 1831 Ễnh ƣơng thƣờng  5M 

13 Microhyla berdmorei (Blyth, 1856)
1
 Nhái bầu béc-mo 1M 

14 Microhyla marmorata Bain & Nguyen, 2004
1
 Nhái bầu hoa cƣơng 5M 

15 Microhyla mukhlesuri Hasan, Islam, Kuramoto, 

Kurabayashi, and Sumida, 2014
1
 

Nhái bầu hoa 4M 

16 Microhyla nanapollexa Bain & Nguyen, 2004
1
 Nhái bầu thiếu ngón 4M 

17 Microhyla picta Schenkel, 1901
1
 Nhái bầu vẽ 5M 

18 Microhyla pulchra (Hallowell, 1861)
1
 Nhái bầu vân 1M 

19 Micryletta inornata (Boulenger, 1908)
2
 Nhái bầu trơn TL

1 

 4. Dicroglossidae Anderson, 1871 4. Họ Ếch nhái chính thức  

20 Fejervaria limnocharis (Gravenhorst, 1829) Ngoé, nhái 4M 

21 Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 1834) Ếch đồng 1M 

22 Limnonectes cf. bannaensis Ye, Fei, and Jiang, 2007 Ếch nhẽo 3M 

23 Limnonectes dabanus (Smith, 1922) Ếch gáy dô 2M 

24 Limnonectes poilani (Bourret, 1942) Ếch poi lan 6M 

25 Occidozyga lima (Gravenhorst, 1829) Cóc nƣớc sần 4M 

26 Occidozyga martensii (Peters, 1867) Cóc nƣớc mác-ten 5M 

 5. Ranidae Batsch, 1796 5. Họ Ếch nhái  

27 Amolops spinapectoralis Inger, Orlov & Darevsky, 1999
1
 Ếch bám đá gai ngực 5M 

28 Hylarana attigua (Inger, Orlov & Darevsky, 1999)
1
 Ếch at-ti-gua 4M 

29 Hylarana erythraea (Schlegel, 1837) Chàng xanh TL
1
 

30 Sylvirana guentheri (Boulenger, 1882) Chẫu  TL
1,2

 

31 Sylvirana nigrovittata (Blyth, 1856) Ếch suối 4M 

32 Odorrana gigatympana (Orlov, Ananjeva & Ho, 2006)
1,2

 Ếch màng nhĩ khổng lồ 2M 

33 Odorrana morafkai (Bain, Lathrop, Murphy, 

Orlov & Ho, 2003) 

Ếch mo-rap-ka 4M 

 6. Rhacophoridae Hoffman, 1932 (1858) 6. Họ Ếch cây  

34 Kurixalus banaensis (Bourret, 1939)
1
 Nhái cây ba na 5M 

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Microhylidae/Microhylinae/Kaloula/Kaloula-indochinensis
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Microhylidae/Microhylinae/Kaloula/Kaloula-indochinensis
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUvODBtIzRAhVLkpQKHdjOBo0QFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fresearch.amnh.org%2Fvz%2Fherpetology%2Famphibia%2FAmphibia%2FAnura%2FRanidae%2FSylvirana%2FSylvirana-guentheri&usg=AFQjCNF2p5kCs682zReSzC0Cq7TqpVFMpA
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Rhacophoridae/Rhacophorinae/Kurixalus/Kurixalus-banaensis
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35 Polypedates mutus (Smith, 1940) Ếch cây my-an-ma 9M 

36 Rhacophorus annamensis Smith, 1924 Ếch cây trung bộ 6M 

37 Theloderma vietnamense Poyarkov, Orlov, 

Moiseeva, Pawangkhanant, Ruangsuwan, Vassilieva, 

Galoyan, Nguyen, and Gogoleva, 2015
1,2

 

Ếch cây sần việt nam 1M 

 GYMNOPHIONA  BỘ KHÔNG CHÂN  

 7. Ichthyophiidae Taylor, 1968 7. Họ Ếch giun  

38 Ichthyophis nguyenorum Nishikawa, Matsui & 

Orlov, 2012
2
 

Ếch giun nguyễn 5M 

 REPTILIA  LỚP BÒ SÁT  

 SQUAMATA  BỘ CÓ VẢY  

 8. Agamidae Gray, 1827  8. Họ nhông  

39 Physignathus cocincinus (Cuvier, 1829) Rồng đất 1M 

40 Acanthosaura cf. capra Günther, 1861
1
 Ô rô capra 5M 

41 Acanthosaura coronata Günther, 1861
1,2

 Ô rô vành 6M 

42 Bronchocela smaragdina Günther, 1864
2
 Nhông đuôi dài s-ma-ra 2M 

43 Bronchocela vietnamensis  Hallermann & Orlov, 2005
2
 Nhông đuôi dài việt nam TL

2
 

44 Calotes bachae Hartmann, Geissler, Poyarkov, 

Ihlow, Galoyan, Rödder & Böhme, 2013
1,2

 

Nhông bách 5M 

45 Calotes versicolor (Daubin, 1802) Nhông xanh 2M 

46 Draco indochinensis Smith, 1928
1
 Thằn lằn bay đông dƣơng 6M  

47 Leiolepis guttata Cuvier, 1829
1
 Nhông cát gut-ta 2M 

48 Leiolepis reevesii (Gray, 1831)
2
 Nhông cát ri-vơ TL

1
 

 9. Gekkonidae Gray, 1825 9. Họ Tắc kè  

49 Cyrtodactylus kingsadai (Ziegler, Phung, Le & 

Nguyen, 2013)
2
 

Thằn lằn chân ngón 

kingsadai 

3M 

50 Cyrtodactylus
 
 sp. Thằn lằn chân ngón 4M 

51 Dixonius siamensis (Boulenger, 1898) Thạch sùng lá xiêm 6M 

52 Dixonius minhlei Ziegler, Botov, Nguyen, Bauer, 

Brennan, Ngo & Nguyen, 2016
1,2 

Thạch sùng lá minh lê 6M 
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53 Gehyra mutilata (Wiegmann, 1834)
1,2

 Thạch sùng cụt thƣờng 2M 

54 Gekko badenii Szczerbak & Nekrasova, 1994
2
 Tắc kè bà đen 1M 

55 Gekko gecko (Linnaeus, 1758) Tắc kè 2M 

56 Gekko grossmanni Günther, 1994
1
 Tắc kè g-ro-s-man 6M 

57 Gekko truongi Phung & Ziegler, 2011
1
 Tắc kè trƣờng 5M 

58 Hemidactylus frenatus Schlegel, 1836 Thạch sùng đuôi sần 3M 

59 Hemidactylus platyurus (Schneider, 1792) Thạch sùng đuôi dẹp 1M 

60 Ptychozoon lionatum Annadale, 1905
1,2

 Thạch sùng đuôi thùy 1M 

 10. Scincidae Oppel, 1811  10. Họ Thằn lằn bóng  

61 Eutropis longicaudatus (Hallowell, 1856) Thằn lằn bóng đuôi dài 1M 

62 Eutropis macularius (Blyth,1853) Thằn lằn bóng đốm 2M 

63 Eutropis multifasciatus (Kuhl, 1820) Thằn lằn bóng hoa 2M 

64 Lipinia vittigera (Boulenger, 1894) Thằn lằn vạch TL
1
 

65 Lygosoma bowringii (Günther, 1864)
1
 Thằn lằn chân ngắn bao-ring 3M 

66 Scincella melanosticta (Boulenger, 1887)
1
 Thằn lằn cổ đốm đen 4M 

67 Sphenomorphus maculatus (Blyth, 1853) Thằn lằn phe-no đốm 2M 

68 Tropidophorus microlepis Günther, 1861
1
 Thằn lằn tai vảy nhỏ 1M 

 11. Varanidae Merrem, 1820 11. Họ Kỳ đà  

69 Varanus nebulosus (Gray, 1831) Kỳ đà vân A 

70 Varanus salvator (Laurenti, 1768) Kỳ đà hoa 2M 

 12. Typhlopidae Merrem, 1820 12. Họ Rắn giun  

71 Indotyphlops braminus (Daudin, 1803) Rắn giun thƣờng 3M 

 13. Pythonidae Fitzinger, 1826 13. Họ Trăn  

72 Python molurus (Linnaeus, 1758) Trăn đất A 

73 Malayopython reticulatus (Schneider, 1801) Trăn gấm 2M 

 14. Xenopeltidae Gray, 1849 14. Họ Rắn mống  

74 Xenopeltis unicolor Reinwardt in Boie, 1827 Rắn mống 2M 

 15. Colubridae Oppel, 1811 15. Họ Rắn nƣớc  

75 Ahaetulla prasina (Reinhardt, 1827) Rắn roi thƣờng 3M 

76 Boiga cyanea (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) Rắn rào xanh 2M 
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77 Boiga guangxiensis Wen, 1998
1
 Rắn rào quảng tây 2M 

78 Boiga multomaculata (Boie, 1827) Rắn rào đốm 2M 

79 Chrysopelea ornata (Shaw, 1802) Rắn cƣờm 4M 

80 Coelognathus flavolineatus (Schlegel, 1837)
1
 Rắn sọc vàng 3M 

81 Coelognathus radiatus (Boie, 1827) Rắn sọc dƣa 3M 

82 Cyclophiops multicintus (Roux, 1907)
1
 Rắn nhiều đai 2M 

83 Dendrelaphis ngansonensis (Bourret, 1935)
1
 Rắn leo cây ngân sơn 2M 

84 Dendrelaphis pictus (Gmelin, 1789) Rắn leo cây thƣờng 1M 

85 Dendrelaphis subocularis (Boulenger, 1888)
1
 Rắn leo cây mắt 2M 

86 Dryocalamus davisonii (Blanford, 1878)
1
 Rắn dẻ 3M 

87 Gonyosoma oxycephalum (Boie, 1827)
1,2

 Rắn lai 1M 

88 Lycodon capucinus Boie in Boie, 1827
1
 Rắn khuyết thƣờng 3M 

89 Lycodon cardamomensis (Daltry & Wüster, 2002)
1,2,3 

Rắn khuyết ca da mon 2M 

90 Lycodon laoensis Günther, 1864 Rắn khuyết lào 1M 

91 Lycodon subcinctus Boie, 1827
1
 Rắn khuyết đai 1M 

92 Oligodon cattienensis (Vassilieva,Geissler, Galoyan, 

Poyarkov Jr, Devender & Böhme, 2013)
1,2

 

Rắn khiếm cát tiên 2M 

93 Oligodon cinereus pallidocinctus (Günther, 1864)
1
 Rắn khiếm xám 2M 

94 Oligodon deuvei David, Govel & Rooijen, 2008
1,2

 Rắn khiếm deu-vơ 1M 

95 Oligodon moricei David, Govel & Rooijen, 2008
1,2

 Rắn khiếm mo-ri-xo 1M 

96 Oligodon ocellatus (Morice, 1875) Rắn khiếm vân đen 3M 

97 Oligodon saintgironsi (David, Govel, Pauwels, 2008)
1,2

 Rắn khiếm xanh-gi-ron 1M 

98 Oreocryptophis porphyraceus porphyraceus 

(Cantor, 1839)
1,2

 

Rắn sọc đốm đỏ 2M 

99 Orthiophis taeniurus (Cope, 1861)
1
 Rắn sọc đuôi 1M 

100 Ptyas korros (Schlegel, 1837) Rắn ráo thƣờng 2M 

101 Ptyas mucosa (Linnaeus, 1758) Rắn ráo trâu 1M 

 16. Homalopsidae Bonaparte, 1845 16. Họ Rắn bồng  

102 Enhydris enhydris (Schneider, 1799) Rắn bồng súng 2M 

103 Hypsiscopus plumbea (Boie, 1827) Rắn bồng chì 2M 
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 17. Lamprophiidae Fitzinger, 1843 17. Họ Rắn hổ đất  

104 Psammodynastes pulverulentus (Boie, 1827) Rắn hổ đất nâu 1M 

 18. Natricidae Bornaparte, 1838 18. Họ Rắn sãi  

105 Amphiesma stolatum (Linnaeus, 1758)
1
 Rắn sãi thƣờng 2M 

106 Hebius boulengeri (Gressitt, 1937)
1
 Rắn sãi bau len go 6M 

107 Rhabdophis chrysargos (Schlegel, 1837)
1
 Rắn hoa cỏ vàng 2M 

108 Rhabdophis subminiatus (Schlegel, 1837) Rắn hoa cỏ nhỏ 2M 

109 Sinonatrix percarinata (Boulenger, 1899)
1
 Rắn hoa cân vân đen 1M 

110 Xenochrophis flavipunctatus (Hallowell, 1861) Rắn nƣớc 2M 

 19. Pareatidae Romer, 1956 19. Họ Rắn hổ mây  

111 Pareas carinatus (Boie, 1828)
1
 Rắn hổ mây gờ 3M 

112 Pareas hamptoni (Boulenger, 1905)
1
 Rắn hổ mây ham-ton 2M 

113 Pareas margaritophorus (Jan, 1866)
1
 Rắn hổ mây ngọc 1M 

 20. Elapidae Boie, 1827 20. Họ Rắn hổ  

114 Bungarus candidus (Linnaeus, 1758) Rắn cạp nia nam 2M 

115 Bungarus fasciatus (Schneider, 1801) Rắn cạp nong 2M 

116 Naja kaouthia Lesson, 1831 Rắn hổ mang một mắt kính 3M 

117 Ophiophagus hannah (Cantor, 1836) Rắn hổ mang chúa 1M 

118 Sinomicrurus macclellandi (Reinhardt, 1844)
1
 Rắn lá khô thƣờng 1M 

 21. Viperidae Oppel, 1811 21. Họ Rắn lục  

119 Protobothrops mucrosquamatus (Cantor, 1839)
1
 Rắn lục cƣờm 2M 

120 Trimeresurus albolabris (Gray, 1842) Rắn lục mép trắng 5M 

121 Trimeresurus stejnegeri (Schmidt, 1925)
1
 Rắn lục xanh 3M 

 TESTUDINES  BỘ RÙA  

 22. Geoemydidae Theobald, 1868 22. Họ Rùa đầm  

122 Cuora cyclornata Blanck, McCord & Le, 2006 Rùa hộp ba vạch TL
1
 

123 Cuora mouhotii (Gray,1862)
1
 Rùa sa nhân 2M 

124 Cuora picturata Lehr, Fritz & Obst, 1998
1
 Rùa hộp trán vàng miền nam 2M 

125 Cyclemys pulchristriata  Fritz,  Gaulke  & Lehr, 1997
1
 Rùa đất pu-kin 1M 

126 Cyclemys oldhamii (Gray, 1863) Rùa đất sê-pôn TL
1
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127 Malayemys subtrijuga (Schweigger,1812)
1
 Rùa ba gờ 2M 

128 Mauremys annamensis (Siebenrock,1903) Rùa trung bộ A 

129 Mauremys sinensis (Gray,1834)
1
 Rùa cổ sọc 1M 

130 Sacalia quadriocellata (Siebenrock,1903) Rùa bốn mắt 2M 

 23. Testudinidae Batsch, 1788 23. Họ Rùa núi  

131 Indotestudo elongata (Blyth,1853) Rùa núi vàng 2M 

132 Manouria impressa (Günther,1882) Rùa núi viền TL
1
 

 24. Trionychidae Fitzinger, 1826 24. Họ Ba ba  

133 Amyda cartilaginea (Boddaert, 1770) Cua đinh 1M 

134 Pelodiscus sinensis (Wiegmann,1835) Ba ba trơn 1M 

 CROCODYLIA  BỘ CÁ SẤU  

 25. Crocodylidae Gray, 1825 25. Họ Cá sấu  

135 Crocodylus siamensis Schneider, 1801
2
 Cá sấu xiêm TL

1
 

Ghi chú: 
1
Loài ghi nhận bổ sung cho tỉnh Phú Yên; 

2
Loài ghi nhận bổ sung cho khu vực 

Nam Trung Bộ; 
3
Loài ghi nhận bổ sung cho Việt Nam; M: mẫu; A: ảnh; TL: tƣ liệu; TL

1
: 

theo Ngô Đắc Chứng & Trần Duy Ngọc (2007) [14]; TL
2
: theo Nguyen et al. (2009) [138]. 

 Tên của một số bậc phân loại đã có sự thay đổi trong danh sách các loài ghi 

nhận ở tỉnh Phú Yên so với tài liệu của Nguyen et al. (2009) [138]. Các phân họ rắn 

Natricinae, Pareatinae và Pseudoxenodontinae đã đƣợc nâng cấp và tách ra thành 4 

họ Lamprophiidae, Natricidae, Pareatidae, Pseudoxenodontidae theo tài liệu của 

Pyron et al. (2013) [163] và Zaher et al. (2009) [189]. Sự thay đổi ở bậc giống: một 

số loài thuộc giống Hylarana chuyển sang Sylvirana [153], một số loài thuộc giống 

Xenophrys chuyển sang Megophrys [165], một số loài thuộc giống Amphiesma đổi 

sang Hebius [110], giống Python đổi sang Malayopython [166], một số loài thuộc 

giống Enhydris đổi sang Hypsiscopus [127]. 

3.1.2. Các phát hiện mới 

3.1.2.1. Ghi nhận mới cho Việt Nam 

  Đối chiếu với các nghiên cứu trƣớc đây của Campden-Main (1970) [95], 

Nguyễn Văn Sáng (2007) [52], Nguyen et al. (2009) [138] và các tài liệu liên quan 

về rắn. Nghiên cứu này lần đầu tiên ghi nhận loài Lycodon cardamomensis ở Việt 
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Nam. Đây là loài mới cho khoa học với mẫu chuẩn thu thập ở Campuchia (Daltry & 

Wüster, 2002) [98] và Thái Lan (Pauwels et al., 2005) [157]. Về đặc điểm hình thái, 

mẫu vật mới ghi nhận ở Việt Nam có sai khác chút ít so với mẫu chuẩn thu ở 

Campuchia và mẫu mới ghi nhận ở Thái Lan: có 12 hoặc 14 sọc khoanh sáng màu 

(12 sọc ở mẫu chuẩn, 13 sọc trên mẫu thu ở Thái Lan), mẫu ở Việt Nam và Thái 

Lan có các sọc ngang thân màu hồng (màu trắng ở mẫu chuẩn thu ở Campuchia). 

3.1.2.2. Ghi nhận mới cho khu vực Nam Trung bộ 

 So sánh các kết quả nghiên cứu ở khu vực Nam Trung bộ của các tác giả trƣớc 

nhƣ: Nguyen et al. (2009) [138], Ngo et al. (2010) [130], [131], Ngo et al. (2011) 

[132], Tran et al. (2010) [181], Phung et al. (2011) [159], Geissler et al. (2011) [107], 

Lê Nguyên Ngật và cs. (2012) [39], Ziegler et al. (2013) [194], Nguyen et al. (2013) 

[140], Nemes et al. (2013) [129]; Nguyen et al. (2014) [144], Vassilieva et al. (2014) 

[182], Schneider et al. (2014) [169], Botov et al. (2015) [89]. Ngoài loài Lycodon 

cardamomensis ghi nhận mới cho Việt Nam, nghiên cứu của chúng tôi đã bổ sung 

thêm cho khu hệ LCBS khu vực Nam Trung bộ 23 loài, trong đó có 7 loài LC 

(Calluella guttulata, Glyphoglossus molossus, Kaloula indochinensis, Micryletta 

inornata, Odorrana gigatympana, Theloderma vietnamense và Ichthyophis 

nguyenorum) và 16 loài BS (Acanthosaura  coronata, Bronchocela smaragdina, 

Bronchocela vietnamensis, Calotes bachae, Leiolepis  reevesii, Cyrtodactylus 

kingsadai, Dixonius minhlei, Gehyra mutilata, Gekko badenii, Ptychozoon lionatum, 

Gonyosoma oxycephalum, Oligodon cattienensis, Oligodon deuvei, Oligodon 

saintgironsi, Oreocryptophis porphyraceus porphyraceus, Crocodylus siamensis). 

3.1.2.3. Ghi nhận mới cho tỉnh Phú Yên 

So với số loài LC, BS đã đƣợc ghi nhận trƣớc đây ở tỉnh Phú Yên của 

Campden-Main (1970) [95], Nguyễn Văn Sáng (2007) [52], Ngô Đắc Chứng & 

Trần Duy Ngọc (2007) [14], Daivd et al. (2008) [101], Nguyen et al. (2009) [138], 

Ziegler et al. (2013) [194], nghiên cứu này đã ghi nhận bổ sung 63 loài, 28 giống, 1 

họ LCBS cho tỉnh Phú Yên nâng tổng số loài LCBS ở tỉnh này lên 135 loài, 85 

giống, 25 họ, 5 bộ (Hình 3.1) cụ thể nhƣ sau: 

Về lƣỡng cƣ: chúng tôi đã ghi nhận bổ sung 18 loài, 9 giống (Ophryophryne, 
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Megophrys, Calluella, Glyphoglossus, Kalophrynus, Microhyla, Amolops, Kurixalus, 

Theloderma) nâng tổng số loài lƣỡng cƣ của tỉnh lên 38 loài, 24 giống, 7 họ, 2 bộ.  

Về thằn lằn: chúng tôi đã ghi nhận bổ sung 13 loài, 7 giống (Acanthosaura, 

Draco, Gehyra, Ptychozoon, Lygosoma, Scincella, Tropidophorus) nâng tổng số 

loài thằn lằn của tỉnh lên 32 loài, 19 giống, 4 họ. 

Về rắn: chúng tôi đã ghi nhận bổ sung 27 loài, 11 giống (Cyclophiops, 

Dryocalamus, Gonyosoma, Oreocryptophis, Orthiophis, Amphiesma, Hebius, 

Sinonatrix, Pareas, Sinomicrurus, Protobothrops) và đáng chú ý lần đầu tiên chúng 

tôi ghi nhận họ Rắn hổ mây (Pareatidae) nâng tổng số loài rắn của tỉnh lên 51 loài, 

32 giống, 10 họ. 

Về rùa: chúng tôi đã ghi nhận bổ sung 5 loài, 1 giống (Malayemys) nâng 

tổng số loài rùa của tỉnh lên 13 loài, 9 giống. 

 

Hình 3.1. Sự đa dạng thành phần loài LCBS ở tỉnh Phú Yên (2007-2017) 
Ghi chú: Số liệu năm 2007 theo Ngô Đắc Chứng & Trần Duy Ngọc (2007) [14]; Số liệu 

năm 2013 cập nhật của David et al. (2008) [101], Nguyen et al. (2009) [138] và Ziegler et 

al. (2013) [194]; Số liệu năm 2017 kết quả của nghiên cứu này.  

 

3.1.2.4. Loài chưa định danh 

Trong tổng số 135 loài LCBS ở tỉnh Phú Yên có 2 loài chƣa đƣợc định danh: 

Leptobrachium sp. và Cyrtodactylus sp. Chúng tôi đang tiến hành so sánh đặc điểm di 

truyền với các loài cùng giống để có cơ sở định loại các mẫu vật này đƣợc chính xác hơn.  
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3.1.2.5. Các loài mới phát hiện cho khoa học được ghi nhận tại tỉnh Phú Yên 

Có 5 loài LC và 8 loài BS (chiếm 9,6% tổng số loài ở KVNC) mới phát hiện 

cho khoa học từ năm 2008 đƣợc ghi nhận tại tỉnh Phú Yên. Đáng chú ý có 9 loài 

mới đƣợc phát hiện trong 5 năm trở lại đây đƣợc ghi nhận ở tỉnh Phú Yên: 

Kalophrynus honbaensis, Kaloula indochinensis, Microhyla mukhlesuri, 

Theloderma vietnamense, Ichthyophis nguyenorum, Calotes bachae, Cyrtodactylus 

kingsadai, Dixonius minhlei, Oligodon cattienensis.  

Bảng 3.2. Các loài mới phát hiện cho khoa học từ năm 2008 đƣợc ghi nhận tại 

tỉnh Phú Yên 

TT Tên khoa học Năm phát hiện Địa điểm phát hiện 

loài mới 

Tƣ liệu 

 Amphibia Lớp Lƣỡng cƣ   

1 Kalophrynus honbaensis  2014 Tỉnh Khánh Hòa [182] 

2 Kaloula indochinensis  2013 Tỉnh Gia Lai [96] 

3 Microhyla mukhlesuri  2016 Khu vực Tây Bắc và 

miền Trung Việt Nam 

[188] 

4 Theloderma vietnamense  2015 Miền Trung và 

miền Nam Việt Nam 

[160] 

5 Ichthyophis nguyenorum  2012 Tỉnh Kon Tum [148] 

 Reptilia Lớp Bò sát   

6 Calotes bachae  2013 Tỉnh Đồng Nai [113] 

7 Cyrtodactylus kingsadai  2013 Tỉnh Phú Yên [194] 

8 Dixonius minhlei 
 

2016 Tỉnh Đồng Nai [192] 

9 Gekko truongi  2011 Tỉnh Khánh Hòa [159] 

10 Oligodon cattienensis  2013 Tỉnh Đồng Nai [184] 

11 Oligodon deuvei  2008 Tỉnh Đồng Nai [102] 

12 Oligodon moricei  2008 Tỉnh Khánh Hòa [102] 

13 Oligodon saintgironsi  2008 Tỉnh Đồng Nai [101] 

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Microhylidae/Kalophryninae/Kalophrynus/Kalophrynus-honbaensis
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Microhylidae/Microhylinae/Kaloula/Kaloula-indochinensis
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3.1.3. Các loài có sự thay đổi về phân loại học 

So với danh sách loài của Ngô Đắc Chứng và Trần Duy Ngọc ghi nhận vào 

năm 2007 ở tỉnh Phú Yên có một số thay đổi về mặt phân loại học nhƣ sau: 

- Lớp Lưỡng cư: 

Loài Limnonectes blythii: Zhang et al. (2005) dựa trên cơ sở phân tích dữ 

liệu sinh học phân tử đã kết luận loài Limnonectes blythii chỉ phân bố ở phía Nam 

đảo Borneo (Indonesia) [190]. Sau đó Nguyen et al. (2009) đƣa tên loài 

Limnonectes blythii ra khỏi danh sách LC, BS Việt Nam [138]. 

Loài Limnonectes kuhlii: McLeod (2010) khi nghiên cứu mối quan hệ giữa 

các quần thể ếch nhẽo Limnonectes kuhlii dựa trên việc phân tích sinh học phân tử 

đã xác định quần thể trƣớc đây đƣợc định loại là Limnonectes kuhlii ở miền Trung 

Việt Nam và phía Bắc Lào trên thực tế là loài Limnonectes bannaensis [126].  

Loài Limnonectes kohchangae: cho đến nay chỉ đƣợc ghi nhận ở Thái Lan 

[177] và Campuchia [152]. Ở Việt Nam Bourret (1942) [93] ghi nhận loài Rana 

kohchangae poilani từ Dong Tam Ve loài này khác với loài Limnonectes kohchangae 

ở điểm mẫu chuẩn thu đƣợc từ Việt Nam con đực có chiều dài đầu thân rất lớn (90,2 

mm so với 40,6 mm từ Thái Lan và 40-44 mm từ Campuchia) [152]. Hơn nữa 

Nguyen et al. (2009) [138] và các tài liệu liên quan sau này cũng không ghi nhận loài 

này hiện có ở Việt Nam mà chỉ ghi nhận loài Rana kohchangae poilani và hiện nay 

đƣợc đổi tên thành Limnonectes poilani.  

Loài Polypedates leucomystax: Kuraishi et al. (2012) dựa trên kết quả phân 

tích sinh học phân tử đã xác định loài Polypedates leucomystax không phân bố ở 

Việt Nam và các mẫu từ Việt Nam thuộc giống này đƣợc định loại là Polypedates 

mutus và Polypedates megacephalus [120]. Các mẫu thu đƣợc ở Phú Yên đƣợc xác 

định là loài Polypedates mutus. 

Loài Ichthyophis bannanicus: Nishikawa et al. (2012) đã mô tả loài Ếch giun 

mới từ cao nguyên Kon Tum miền Trung Việt Nam với tên gọi Ichthyophis 

nguyenorum, loài này có thể phân biệt với loài Ichthyophis bannanicus ở đặc điểm 

có tổng số vòng tròn quanh cơ thể ít hơn loài Ichthyophis bannanicus (312-318 

vòng so với nhiều hơn 340 vòng ở Ichthyophis bannanicus) và sọc bên hông kéo dài 

đến mút đuôi (so với sọc bị đứt quãng ở phía sau đuôi của Ichthyophis bannanicus). 
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Hơn nữa, dựa trên kết quả phân tích dữ liệu sinh học phân tử Nishikawa et al. 

(2012) cho thấy loài Ichthyophis bannanicus chỉ phân bố ở phía Nam Trung Quốc, 

phía Bắc Việt Nam, Lào và phía Đông Bắc Thái Lan [148]. Trên cơ sở phân tích 

đặc điểm 5 mẫu thu đƣợc từ tỉnh Phú Yên với số vòng quanh cơ thể từ 284-334 và 

sọc bên hông kéo dài đến mút đuôi vì vậy loài Ichthyophis bannanicus đƣợc ghi 

nhận trƣớc đây bởi Ngô Đắc Chứng và Trần Duy Ngọc (2007) đƣợc chúng tôi xác 

định lại là loài Ichthyophis nguyenorum. 

Loài Rhacophorus annamensis và Rhacophorus exechopygus: 2 loài này khá 

tƣơng đồng với nhau về mặt hình thái. Ngô Đắc Chứng và Trần Duy Ngọc ghi nhận 

cả 2 loài này. Tuy nhiên trên cơ sở bộ sƣu tập LC, BS năm 2015 và 2016 ở tỉnh Phú 

Yên, chúng tôi chỉ xác định sự hiện diện của loài Rhacophorus annamensis. 

 - Lớp bò sát: 

 Loài Gekko ulikovskii: Nguyen et al. (2010) dựa trên kết quả phân tích hình thái 

của 2 loài Gekko ulikovskii và Gekko badenii đã chứng minh rằng 2 loài này không có sự 

khác biệt nhau về mặt hình thái [145]. Vì vậy loài Gekko ulikovskii mà Ngô Đắc Chứng 

và Trần Duy Ngọc xác định 2007 ở tỉnh Phú Yên đƣợc xem là loài Gekko badenii. 

 Loài Cuora galbinifrons: Stuart & Parham (2004) dựa trên kết quả phân tích 

sinh học phân tử đã đề nghị nâng hạng 3 phân loài Cuora galbinifrons bourreti, 

Cuora galbinifrons galbinifrons và Cuora galbinifrons picturata thành bậc loài, 

trong đó loài Cuora galbinifrons chỉ phân bố ở miền Bắc [174]. Do đó ghi nhận 

trƣớc đây của loài Cuora galbinifrons ở Phú Yên đƣợc coi là Cuora picturata. 

3.1.4. Cấu trúc các bậc phân loại LCBS  tỉnh Phú Yên 

3.1.4.1. Cấu trúc các bậc phân loại trong lớp Lưỡng cư 

Đã ghi nhận ở KVNC có 2 bộ, 7 họ, 24 giống, 38 loài. Bộ không đuôi 

(Anura) đa dạng nhất gồm 6 họ, 23 giống và 37 loài; bộ không chân 

(Gymnophiona) gồm 1 họ, 1 giống và 1 loài (Bảng 3.1, 3.3, Hình 3.2). 

Ở bậc bộ: Bộ Anura đa dạng nhất với 6 họ (chiếm 85,71% tổng số họ LC ở 

KVNC); 23 giống (chiếm 95,83% tổng số giống của lớp LC ở KVNC); 37 loài 

(chiếm 97,37% tổng số loài LC ở KVNC). Bộ Gymnophiona chỉ có 1 họ (14,29%); 

1 giống (4,35%); 1 loài (2,63%). 
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Ở bậc họ: Họ Microhylidae đa dạng nhất với 6 giống (chiếm 25% tổng số 

giống LC ở KVNC), 12 loài (chiếm 31,58% tổng số loài LC ở KVNC). Tiếp theo 

các họ Dicroglossidae, Ranidae mỗi họ có 4 giống (16,7%) và 7 loài (18,42%); 

Rhacophoridae có 4 giống (16,7%), 4 loài (10,53%); Megophryidae có 3 giống 

(12,5), 5 loài (13,16%); Bufonidae 2 giống (8,33%), 2 loài (5,26%). Kém đa dạng 

hơn cả là họ Ichthyophiidae có 1 giống (4,2%) và có 1 loài (2,63%). 

Bảng 3.3. Cấu trúc thành phần loài LC tỉnh Phú Yên 

Bộ Họ Số giống Tỷ lệ % Số loài Tỷ lệ % 

I. Bộ Không đuôi 

(Anura) 

 

 

1. Bufonidae 2 8,33 2 5,26 

2. Megophryidae 3 12,5 5 13,16 

3. Microhylidae 6 25 12 31,58 

4. Dicroglossidae 4 16,67 7 18,42 

5. Ranidae 4 16,67 7 18,42 

6. Rhacophoridae 4 16,67 4 10,53 

II. Bộ không chân 

(Gymnophiona) 

7. Ichthyophiidae 1 4,17 1 2,63 

Tống số LC 7 24 100 38 100 

 

 

Hình 3.2. Đa dạng giống, loài trong các họ LC ở KVNC 
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Ở bậc giống: Giống Microhyla đa dạng nhất với 6 loài (chiếm 15,79% tổng 

số loài LC ở KVNC). Tiếp theo giống Limnonectes có 3 loài (7,9%); 

Leptobrachium, Ophryophryne, Kaloula, Occidozyga, Hylarana, Sylvirana, 

Odorrana có  2 loài (5,26%). Kém đa dạng hơn cả là các giống: Duttaphrynus, 

Megophrys, Calluella, Fejervaria, Amolops, Kurixalus, Theloderma,… mỗi giống 

chỉ có 1 loài (chiếm 2,63%) (Bảng 3.1). 

3.1.4.2. Cấu trúc các bậc phân loại trong lớp Bò sát 

Đã ghi nhận 3 bộ, 18 họ, 61 giống, 97 loài BS. Bộ Có vảy (Squamata) đa 

dạng nhất với 14 họ, 51 giống, 83 loài; bộ Rùa (Testudines) với 3 họ, 9 giống, 13 

loài; bộ Cá sấu (Crocodylia) với 1 họ, 1 giống, 1 loài (Bảng 3.1, 3.4, Hình 3.3). 

Bảng 3.4. Cấu trúc thành phần loài BS tỉnh Phú Yên 

Bộ Họ Số giống Tỷ lệ % Số loài Tỷ lệ % 

I. Bộ Có vảy 

(Squamata) 

1. Agamidae 6 11,76 10 10,31 

2. Gekkonidae 6 11,76 12 12,37 

3. Scincidae 6 11,76 8 8,25 

4. Varanidae 1 1,64 2 2,06 

5. Typhlopidae 1 1,64 1 1,03 

6. Pythonidae 2 3,28 2 2,06 

7. Xenopeltidae 1 1,64 1 1,03 

8. Colubridae 13 21,31 27 27,84 

9. Homalopsidae 2 3,28 2 2,06 

10. Lamprophiidae 1 1,64 1 1,03 

11. Natricidae 5 8,20 6 6,19 

12. Pareatidae 1 1,64 3 3,09 

13. Elapidae 4 6,56 5 5,15 

14. Viperidae 2 3,28 3 3,09 

II. Bộ Rùa 

(Testudines) 

15. Geoemydidae 5 8,20 9 9,28 

16. Testudinidae 2 3,28 2 2,06 

17. Trionychidae 2 3,28 2 2,06 

III. Bộ Cá sấu 

(Crocodylia) 

18. Crocodylidae 1 1,64 1 1,03 

Tổng số BS  61 100 97 100 
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Ở bậc bộ: Bộ Squamata đa dạng nhất gồm 14 họ (chiếm 77,78% chiếm tổng 

số họ BS của KVNC), 51 giống (chiếm 83,61% tổng số giống BS của KVNC) và 83 

loài (chiếm 85,57% tổng số loài BS của KVNC); bộ Testudines có 3 họ (16,67%), 9 

giống (14,75%) và 13 loài (13,4%); bộ Crocodylidae có 1 họ (5,56%), 1 giống 

(1,64%) và 1 loài (1,03%).  

Ở bậc họ: Đa dạng nhất là họ Colubridae với 13 giống (chiếm 21,31% tổng 

số giống BS ở KVNC), 27 loài (chiếm 27,84% số loài BS ở KVNC). Tiếp theo là họ 

Gekkonidae 6 giống (11,76%), 12 loài (12,37%); Agamidae 6 giống (11,76%), 10 

loài (10,3%); Scincidae 6 giống (11,76%), 8 loài (8,25%); Geoemydidae 5 giống 

(8,2%), 9 loài (9,28%);  Natricidae 5 giống (8,2%), 6 loài (6,19%); Elapidae 4 giống 

(6,56%), 5 loài (5,15%); Viperidae 2 giống (3,28%), 3 loài (3,09%); Pythonidae, 

Homalopsidae, Testudinidae, Trionychidae mỗi họ 2 giống (3,28%), 2 loài (2,06%)  

và kém đa dạng hơn cả là các họ: Typhlopidae, Xenopeltidae, Lamprophiidae và 

Crocodylidae mỗi họ chỉ có 1 giống (1,64%) và 1 loài (1,03%).  

 

Hình 3.3. Đa dạng giống, loài trong các họ BS ở KVNC 

Ở bậc giống: Trong số 61 giống ở KVNC đa dạng nhất là giống Oligodon 

với 6 loài (chiếm 6,19% tổng số loài BS ở KVNC). Tiếp theo là giống Gekko, 
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Lycodon với 4 loài (4,12%), giống Eutropis, Boiga, Dendrelaphis, Pareas, Cuora 

với 3 loài (3,09%), giống Acanthosaura, Bronchocela, Calotes, Leiolepis, 

Cyrtodactylus, Dixonius, Hemidactylus, Varanus, Coelognathus, Ptyas, 

Rhabdophis, Bungarus, Trimeresurus, Cyclemys, Mauremys với 2 loài (2,06%) và 

kém đa dạng hơn cả là các giống còn lại với 1 loài (1,03%).  

3.2. Đặc điểm hình thái nhận dạng các loài LCBS ở tỉnh Phú Yên 

 Trong số 135 loài LCBS ghi nhận ở tỉnh Phú Yên, có 122 loài thu đƣợc mẫu. 

Dựa trên kết quả phân tích mẫu vật chúng tôi chỉ mô tả đặc điểm hình thái của 63 

loài ghi nhận bổ sung cho KVNC và 2 loài chƣa định đƣợc tên khoa học. Các loài 

LCBS còn lại chỉ cung cấp thông tin về số lƣợng mẫu vật nghiên cứu, địa điểm ghi 

nhận và giá trị bảo tồn. Các số liệu hình thái đƣợc thể hiện ở PL 6. Về địa điểm 

phân bố của các loài LCBS ở Việt Nam và trên thế giới đã đƣợc đề cập trong tài 

liệu của Nguyen et al. (2009) do vậy trong phần mô tả chúng tôi chỉ đề cập đến các 

địa điểm ghi nhận ở tỉnh Phú Yên và các ghi chú cập nhật về nơi phân bố của các 

loài này so với tài liệu của Nguyen et al. (2009) [138]. 

3.2.1. Các loài LCBS ghi nhận bổ sung cho KVNC 

LỚP LƢỠNG CƢ – AMPHIBIA 

BỘ KHÔNG ĐUÔI – ANURA 

Họ Cóc bùn - Megophryidae Bonaparte, 1850 

1. Leptobrachium sp. (Hình 4, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 8): PYU ĐTĐ.385, 388. 389 (♂) thu vào tháng 7/2015; PYU 

ĐTĐ.525 (♂) thu vào tháng 8/2015, PYU ĐTĐ.219 (♀) thu vào tháng 4/2015; PYU 

ĐTĐ.386 (♀) thu vào tháng 7/2015 và PYU ĐTĐ.526, 527 (♀) thu vào tháng 8/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 44,8-56,4 mm ở con đực (TB ± SD 48,4 ± 5,5, n = 

4), 48,5-68,8 mm ở con cái (TB ± SD 59 ± 10, n = 4); đầu dài gần bằng rộng 

(HL/HW 0,98-1,04 ở con đực và 0,99-1,03 ở con cái). Chi trƣớc: tƣơng quan chiều 

dài ngón tay IV≤II<I<III, mút ngón tay tròn, hơi phồng. Chi sau: ngắn  (TbL/SVL 

0,37-0,39 ở con đực và 0,36-0,39 ở con cái, FeL/SVL 0,39-0,41 ở con đực và 0,39-

0,43 ở con cái), mút ngón chân tròn, hơi phồng; có củ bàn trong, không có củ bàn 

ngoài; công thức màng bơi I½ - 1II½ - 1½III1- 2½IV3 - 1V. Da nhăn nheo, tạo 
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thành hình mạng lƣới; mặt trên lƣng và các chi có các hạt; nếp gấp trên màng nhĩ rõ. 

Mống mắt có màu cam; mặt lƣng của đầu, thân có màu xám nhạt đến xám nâu; chi 

có màu nhạt hơn đầu và thân, mặt lƣng của chi có các vệt tối xen lẫn băng sáng màu 

hơn; hai bên hông có các chấm trắng tròn. 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 20-23h trên đƣờng mòn, trong rừng 

thƣờng xanh.  

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh. 

Ghi chú: Mẫu Leptobrachium sp. thu đƣợc ở tỉnh Phú Yên rất giống với loài 

Leptobrachium pullum, tuy nhiên khác ở các đặc điểm sau: Leptobrachium sp. mắt có 

màu cam so với đỏ ở Leptobrachium pullum kích thƣớc Leptobrachium sp. lớn hơn 

(48,4 ± 5,5 (n = 4) so với 46,1 ± 2,0 (n = 15) con đực ở Leptobrachium pullum; 59 ± 10 

(n = 4) so với 52,4 (n = 1) con cái ở Leptobrachium pullum) (Stuart et al., 2011 [175]). 

2. Ophryophryne gerti Ohler, 2003 / Cóc núi gơt (Hình 5, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 3): PYU ĐTĐ.97 (♂) thu vào tháng 3/2015 và PYU 

ĐTĐ.392, 393 (♀) thu vào tháng 7/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 32,5 mm ở con đực (n = 1), 36,6, 39,5 mm ở con cái 

(n = 2); đầu rộng hơn dài (HW 9,7-11,5 mm, HL 9,5-11,2 mm); màng nhĩ hình oval; 

không có răng lá mía. Chi trƣớc: tƣơng quan chiều dài ngón tay I<II<IV<III, mút 

ngón tay tròn, không nở rộng thành đĩa. Chi sau: trung bình (TbL/SVL 0,48-0,54; 

FeL/SVL 0,47-0,50); mút ngón chân tròn; công thức màng bơi: I1 - 1½II1 - 2½III2 

- 3IV3 - 2V. Da trên đầu, thân và chi có hạt; trên lƣng với những lằn da, tạo thành 

hình chữ X ở giữa và hai lằn khác chạy từ bên cạnh màng nhĩ đến phần sau của 

lƣng; mặt bên của đầu và hông có các hạt; họng, ngực, bụng và chi nhẵn. Khi còn 

sống mẫu vật mặt trên của đầu, thân có màu nâu-xám nhạt; đỉnh đầu có hoa văn sẫm 

màu, hình tam giác; mặt bên của đầu có màu nâu tối; phần dƣới của hông với một 

vài điểm nâu tối; họng, ngực, bụng, mặt bụng của chi màu nâu tối (định loại theo 

Ohler, 2003 [149] và Nguyen et al., 2014 [144]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 20-23h ở trên tảng đá ở suối, trong 

rừng thƣờng xanh cây gỗ lớn và cây bụi. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh. 
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3. Ophryophryne hansi Ohler, 2003 / Cóc núi han-x (Hình 6, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.451 (♂) thu vào tháng 7/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 43,4 mm; đầu rộng hơn dài (HW 11,5 mm, HL 11,2 

mm). Chi trƣớc: mối tƣơng quan chiều dài ngón tay I<II<IV<III, mút ngón tay tròn. 

Chi sau ngắn (TbL/SVL 0,43, FeL/SVL 0,46), mút ngón chân tròn; công thức màng 

bơi I1 - 1½II1 - 2½III2 - 3IV3 - 1½V. Da của đầu, thân, chi có hạt; phần dƣới của 

hông với một vài mụn có kích thƣớc lớn; họng, ngực, bụng nhẵn. Khi còn sống mẫu 

vật mặt lƣng của đầu, thân, chi có màu đen với những đốm màu đỏ cam; mặt lƣng 

của chi với những băng tối; bụng vàng với những điểm trắng (định loại theo Ohler, 

2003 [149]; Stuart et al., 2006 [176] và Tran et al., 2010 [181]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật thu đƣợc vào khoảng 23h ở suối, trong rừng thƣờng xanh 

cây gỗ và cây bụi. 

Nơi ghi nhận: Sông Hinh. 

4. Megophrys major Boulenger, 1908 / Cóc mắt bên (Hình 7, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.83 (♂) thu vào tháng 3/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 68 mm; đầu thấp, rộng hơn dài (HW 27,7 mm, HL 

26,5 mm). Chi trƣớc mối tƣơng quan chiều dài ngón tay IV<II<I<III, mút ngón tay 

hơi sƣng lên. Chi sau: dài trung bình (TbL/SVL 0,53, FeL/SVL 0,5), mút ngón chân 

cũng phồng lên; công thức màng bơi: I1 - 1½II1 - 2III1½ - 3IV3 - 1½V. Da nhẵn, 

có gai trên mí mắt, nếp gấp lƣng bên rõ. Khi còn sống mẫu vật mặt lƣng có màu 

nâu; trên đỉnh đầu, có hoa văn hình tam giác, màu nâu tối; mặt bên của đầu màu nâu 

tối; môi trên với một sọc trắng chạy từ mũi ra sau vai; mặt lƣng của chi với những 

băng tối; bụng màu trắng nhạt (định loại theo Boulenger, 1908 [90]; Tran et al., 

2010 [181] và Hecht et al., 2013 [114]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào lúc 20-21h khi di chuyển qua suối, trong 

rừng thƣờng xanh. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

Họ Nhái bầu - Microhylidae Günther, 1858 (1843) 

5. Calluella guttulata (Blyth, 1855) / Ễnh ƣơng đốm (Hình 8, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 6): PYU ĐTĐ.251, 252 (♂); PYU ĐTĐ.233, 250 (♀) 
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thu vào tháng 4/2015 và PYU ĐTĐ.320, 323 (♂) thu vào tháng 6/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 36,2 - 42,7 mm ở con đực (TB±SD 39,5±2,7, n = 4) 

và 38,5, 45,5 mm ở con cái (n = 2); đầu rộng hơn dài (HL/HW 0,74-0,78); màng nhĩ 

ẩn, gờ da trên màng nhĩ rõ. Chi sau: ngắn (TbL/SVL 0,39-0,44; FeL/SVL 0,40-

0,43), màng bơi giữa các ngón chân có khoảng ¼; mút các ngón nhọn. Khi còn sống 

mẫu vật mặt lƣng màu đỏ nâu với các vân và đốm màu xám đen; có một đốm sẫm 

màu, hình tam giác nối giữa hai ổ mắt, phía sau có các sọc sẫm màu; bụng màu kem 

hoặc vàng nhạt (định loại theo Taylor, 1962 [177]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 19-20h, ở sinh cảnh nƣơng rẫy và 

rừng trồng. Chúng sống trong các khe đất ẩm và ra hoạt động sau cơn mƣa. 

Nơi ghi nhận: Sông Hinh, Sơn Hòa. 

6. Glyphoglossus molossus Günther, 1869 / Nhái lƣỡi (Hình 9, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 4): PYU ĐTĐ.257, 318, 319 (♂) và PYU ĐTĐ.317 (♀) 

thu vào tháng 7/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 59,8-65 mm (TB ± SD 62,2 ± 2,7, n = 3) ở con đực, 

60,7 mm ở con cái; cơ thể chắc, khỏe; đầu rất ngắn (HL/SVL 0,21-0,22), trán lồi lên 

phía trên. Chi trƣớc: tƣơng quan chiều dài ngón tay IV<I<II<III. Chi sau: ngắn 

(TbL/SVL 0,37-0,38; FeL/SVL 0,40-0,42); mút ngón chân nở rộng thành đĩa nhỏ; 

màng bơi hoàn toàn giữa các ngón chân. Da nhăn; mặt lƣng, hông và mặt trên của 

chi có những nốt sần nhỏ; một nếp gấp thƣờng xuất hiện sau đầu, bên cạnh mắt; 

bụng nhẵn. Khi còn sống mẫu vật mặt lƣng có màu đen nhạt đến màu xám nhạt - 

nâu; mặt trên của chi với rất nhiều đốm vàng nhỏ; bụng màu trắng nhạt - kem (định 

loại theo Taylor, 1962 [177]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào lúc 19-20h sau cơn mƣa, ở rẫy lúa, xung 

quanh là rừng thứ sinh đang phục hồi. 

Nơi ghi nhận: Sơn Hòa. 

7. Kalophrynus honbaensis Vassilieva, Galoyan, Gogoleva & Poyarkov, 2014 /  

Nhái lƣỡi hòn bà (Hình 10, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 4): PYU ĐTĐ.88 (♂); PYU ĐTĐ.89, 232 (♀) thu vào 

tháng 3/2015 và PYU ĐTĐ.517 (♀) thu vào tháng 8/2015. 
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Đặc điểm nhận dạng: SVL 29,4 mm ở con đực (n = 1) và 33,2 - 33,4 mm ở con 

cái (TB±SD 33,3±0,1, n = 3); mí mắt trên nổi bật với những nốt sần ở rìa, màng nhĩ 

tròn. Chi trƣớc: mối tƣơng quan chiều dài ngón tay I<IV<II<III, các ngón tay không 

có màng bơi, đầu mút của ngón tay tròn. Chi sau: ngắn (TbL/SVL 0,42 ở con đực, 

0,39-0,40 ở con cái, FeL/SVL 0,48 ở con đực, 0,42-0,44 ở con cái), màng bơi các 

ngón chân có khoảng ¼, đầu mút các ngón tròn. Da mặt lƣng nhám, gờ lƣng sƣờn rõ, 

có nốt sần; sƣờn và bụng có nốt sần nhỏ; con đực không có chai sinh dục ở ngón tay; 

lƣng màu nâu vàng với hoa văn màu vàng nhạt; có hai đốm đen ở vùng gần bẹn, viền 

sáng màu không rõ, có đƣờng kính lớn hơn đƣờng kính màng nhĩ từ 1,43-1,55 lần; 

họng màu nâu nhạt, ngực có vân màu nâu; bụng màu hồng nhạt; mặt dƣới lòng bàn 

tay màu hồng, lòng bàn chân màu nâu (định loại theo Vassilieva et al., 2014 [182]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 23-24h ở gần gốc cây mục, cách 

suối khoảng 200-300 m và trên đƣờng mòn trong rừng thƣờng xanh. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh. 

Ghi chú: Loài này mới đƣợc mô tả gần đây dựa vào các mẫu vật thu ở núi Hòn 

Bà, tỉnh Khánh Hòa (Vassilieva et al., 2014) [182]. Ghi nhận mới ở Phú Yên đã mở 

rộng vùng phân bố của loài lên phía Bắc. 

8. Kaloula indochinensis Chan, Blackburn, Murphy, Stuart, Emmett, Ho & 

Brown, 2013 / Ễnh ƣơng đông dƣơng (Hình 11, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.410 (♂) thu vào tháng 7/2015 và PYU 

ĐTĐ.263 (♀) thu vào tháng 5/2017. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 35,1 mm ở con đực (n = 1), 32,8 mm ở con cái (n = 

1); cơ thể chắc khỏe, màng nhĩ ẩn. Chi trƣớc: mối tƣơng quan giữa các ngón 

I<II<IV<III, đầu mút ngón tay nở rộng thành đĩa. Chi sau: ngắn (TbL/SVL 0,33-

0,36; FeL/SVL 0,34), đầu các ngón chân nở rộng thành đĩa, công thức màng bơi: I½  

- 1II½ - 1½III1 - 2IV2½  - 1V. Da nhẵn; môi, họng, chi, bên hông của lƣng, vùng 

mông, bụng với những nốt sần nhỏ. Khi còn sống mẫu vật có màu xám nhạt - nâu 

với những đốm đen; môi, cổ họng, chi, sƣờn có những hạt trắng; cổ tay, khuỷu tay, 

đầu gối, cổ chân với những mảng cam vàng; hai bên cổ phía sau của mắt có đốm 

màu cam - vàng; họng đen với những điểm trắng nhỏ; bụng nâu (sô cô la) đƣợc phủ 

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Microhylidae/Microhylinae/Kaloula/Kaloula-indochinensis
http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Microhylidae/Microhylinae/Kaloula/Kaloula-indochinensis
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đầy những đốm trắng nhỏ (định loại theo Chan et al., 2013 [96]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật thu đƣợc vào khoảng 21-22h sau cơn mƣa, ở đồng ruộng, 

nƣơng rẫy và cả trong rừng thƣờng xanh có tre nứa. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh. 

Ghi chú: Loài này mới đƣợc mô tả gần đây dựa vào các mẫu vật thu ở huyện 

K’Bang, tỉnh Gia Lai (Chan et al., 2013) [96]. Ghi nhận mới ở Phú Yên đã mở rộng 

vùng phân bố của loài về phía Đông. 

9. Microhyla berdmorei (Blyth, 1856) / Nhái bầu béc-mo (Hình 13, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.506 (♂), thu vào tháng 8/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 26,8 mm; màng nhĩ ẩn; không có răng lá mía. Chi 

trƣớc: tƣơng quan chiều dài giữa các ngón tay: I<II<IV<III. Chi sau: dài (TbL/SVL 

0,75; FeL/SVL 0,64), màng bơi hoàn toàn ở các ngón chân, khớp cổ-bàn vƣợt quá 

mút mõm. Đầu, thân và chi có những nốt sần; bụng nhẵn, có một vài nốt sần ở dƣới 

lỗ huyệt. Khi còn sống mẫu vật mặt lƣng và trên chân có màu nâu đỏ; đầu, bên hông 

của lƣng và các ngón tay có màu vàng-xám; giữa hai mắt có hoa văn tối hình con 

bƣớm; trên lỗ huyệt có một vòng cung màu đen; bụng màu vàng nhạt (định loại theo 

Inger et al., 1999 [116] và Poyarkov et al., 2014 [162]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật thu vào lúc 20-22h ở bên cạnh suối, trong rừng thƣờng 

xanh cây gỗ lớn và cây bụi. 

Nơi ghi nhận: Sông Hinh. 

10. Microhyla marmorata Bain & Nguyen, 2004 / Nhái bầu hoa cƣơng (Hình 14, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 5): PYU ĐTĐ.398 (♂) thu vào tháng 7/2015; PYU 

ĐTĐ.129, 142, 239, 529 (♀) thu vào tháng 3/2015 và tháng 8/2015.  

Đặc điểm nhận dạng: SVL 18,1 mm ở con đực (n = 1), 21,1-22,5 mm ở con cái 

(TB±SD 21,6±0,6, n = 4); đầu rộng hơn dài (HL/HW 0,96-0,97); màng nhĩ không rõ. 

Chi sau: dài (TbL/SVL 0,61-0,63, FeL/SVL 0,54-0,60), màng bơi ở các ngón chân có 

khoảng ¾. Da lƣng nhẵn, đôi khi có nốt sần nhỏ; đỉnh đầu có hoa văn sẫm màu hình 

con bƣớm ở vùng giữa hai ổ mắt; lƣng màu vàng nhạt, có hoa văn màu nâu sẫm chia 

thành 3 nhành ở phía sau; có một vệt trắng chạy từ góc sau mắt xuống khớp nối hàm; 

bụng có những đốm nâu nhạt (định loại theo Bain & Nguyen, 2004 [87]). 
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Nơi thu mẫu: Mẫu vật thu vào khoảng 20-22h ở ven suối, trên các tảng đá có 

vũng nƣớc đọng, trong rừng thƣờng xanh. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa và Sông Hinh. 

Ghi chú: Theo Nguyen et al. (2009) [138] loài này phân bố từ tỉnh Hà Tĩnh đến 

Kon Tum. Ghi nhận mới của chúng tôi ở Phú Yên đã mở rộng vùng phân bố của 

loài xuống phía Nam. 

11. Microhyla mukhlesuri Hasan, Islam, Kuramoto, Kurabayashi, and Sumida, 

2014 / Nhái bầu hoa (Hình 15, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 4): PYU ĐTĐ.249 (♂) và PYU ĐTĐ.31, 247, 248 (♀) 

thu vào tháng 3/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 22,1 mm ở con đực (n = 1), 19,1-23,1 mm ở con cái 

(TB ± SD 21,7 ± 2,3) (n = 3); màng nhĩ ẩn; gờ da trên màng nhĩ rõ. Chi sau: ngắn 

(TbL/SVL 0,52-0,55, FeL/SVL 0,47-0,51), màng bơi chỉ có ở gốc các ngón chân 

(khoảng ¼). Da có các nốt sần. Khi còn sống mẫu vật mặt lƣng có màu sắc thay đổi 

từ vàng nâu đến xám, có một sọc trắng nhỏ chạy dọc giữa lƣng, có hoa văn màu nâu 

sẫm hình tam giác, bắt đầu ở sau ổ mắt, phía sau phân nhánh chạy xuống bẹn và 

phía trên lỗ huyệt; bụng màu trắng đục (định loại theo Poyarkov et al., 2014 [162]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật thu vào khoảng 19-20h ở đồng ruộng, rẫy trồng sắn và 

khu vực ven suối. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy Hòa.  

12. Microhyla nanapollexa Bain & Nguyen, 2004 / Nhái bầu thiếu ngón (Hình 16, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 4): PYU ĐTĐ.397 (♂), PYU ĐTĐ.395 (♀) thu vào 

tháng 7/2015, PYU ĐTĐ.143, 144 (♀) thu vào tháng 3/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 18,8 mm ở con đực (n = 1), 18,9-20,5 mm ở con cái 

(TB ± SD 19,6 ± 0,8) (n = 3), màng nhĩ ẩn. Chi trƣớc: ngón chân thứ nhất tiêu giảm 

con rất nhỏ  (FL1 0,5-0,6 mm); mối tƣơng quan giữa các ngón tay I<II<IV<III. Chi 

sau: dài (TbL/SVL 0,67 ở con đực, 0,59-0,64 ở con cái; FeL/SVL 0,63 ở con đực, 

0,55-0,58 ở con cái); công thức màng bơi I0 - 1II0 - 1III0 - 1IV1 - 0V. Da nhẵn, 

dƣới và phía sau mắt xuất hiện mụn dày; nếp gấp màng nhĩ không xuất hiện; bụng 

nhẵn. Khi còn sống mẫu vật mặt lƣng có màu nâu nhạt-đen; trên chi và hông có 
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màu vàng nhạt-nâu; chân với 2 băng ngang tối; đùi với những vết nâu tối kéo dài 

đến khớp đầu gối; bụng trắng (định loại theo Bain & Nguyen, 2004 [87]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 20-21h trong các hõm đá đọng nƣớc 

ở ven suối, trong rừng thƣờng xanh. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

Ghi chú: Lần đầu tiên chúng tôi cung cấp dẫn liệu hình thái con đực của loài 

này. Mẫu vật thu thập đƣợc từ Phú Yên có kích thƣớc con cái lớn hơn so với mẫu 

chuẩn (18,9-20,5 mm, n = 3 so với 16,63 mm, n = 1, Bain & Nguyen, 2004 [87]). 

Ghi nhận mới ở Phú Yên so với Nguyen et al. (2009) [138] đã mở rộng vùng phân 

bố của loài xuống phía Nam. 

13. Microhyla picta Schenkel, 1901 / Nhái bầu vẽ (Hình 17, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 5): PYU ĐTĐ.185, 210 (♂) và PYU ĐTĐ.186, 208, 

209 (♀) thu vào tháng 4/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 25,6, 27,8 mm ở con đực (n = 2), 29-32,8 mm (TB ± 

SD 30,8 ± 1,9) ở con cái (n = 3); đầu ngắn (HL/SVL 0,26-0,29); màng nhĩ ẩn; gờ 

trên màng nhĩ rõ. Chi sau: ngắn (TbL/SVL 0,42-0,45; FeL/SVL 0,44-0,47), màng 

bơi chỉ có ở gốc các ngón chân (khoảng ¼). Da trên lƣng có những nốt sần nhỏ. Khi 

còn sống mẫu vật mặt lƣng màu xám nhạt hay nâu nhạt; hoa văn giữa lƣng hình tam 

giác, bắt đầu từ giữa 2 mắt, phía sau tạo thành hai nhánh chạy xuống háng; hai bên 

lƣng có các sọc chạy từ sau ổ mắt về phía sau sƣờn; phần sau lƣng có hai đốm lớn, 

sẫm màu; bụng màu trắng (định loại theo Bain & Nguyen, 2004 [87] và Poyarkov et 

al., 2014 [162]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 19-21h ở dƣới các đám lá bàng khô 

gần suối. 

Nơi ghi nhận: Đồng Xuân, Tuy An, Tuy Hòa. 

Ghi chú: Loài này hiện chỉ ghi nhận ở Việt Nam. 

14. Microhyla pulchra (Hallowell, 1861) / Nhái bầu vân (Hình 18, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.28 (♂) thu vào tháng 1/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 23,8 mm. Đầu rộng hơn dài (HL/HW 0,93). Chi sau: 

dài (TbL/SVL 0,64; FeL/SVL 0,56), màng bơi có khoảng ½ các ngón chân. Khi còn 
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sống mẫu vật thân có màu nâu xám, mặt lƣng có các sọc màu nâu đen xếp chồng lên 

nhau thành hình tam giác; mặt trên các chi có sọc ngang sẫm màu; mặt bên đầu và 

sƣờn có vệt đen chạy từ sau mắt đến bẹn; vùng bẹn và phía sau đùi, ống chân có 

màu vàng; bụng và dƣới đùi màu trắng; cằm và họng màu tối hơn (định loại theo 

Poyarkov et al., 2014 [162]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật thu vào khoảng 19-20h ở đất rẫy trồng sắn, cách suối 

khoảng 100 m. 

Nơi ghi nhận: Sông Hinh. 

Họ Ếch nhái - Ranidae Batsch, 1796 

15. Amolops spinapectoralis Inger, Orlov & Darevsky, 1999 / Ếch bám đá gai 

ngực (Hình 26, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 5): PYU ĐTĐ.281, 282, 284 (♂) và  PYU ĐTĐ.280, 

283 (♀) thu vào tháng 5/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 36,9-37,9 mm (TB ± SD 37,2 ± 0,6) ở con đực (n = 

3), 41,6 và 45,2 mm ở con cái (n = 2); cơ thể rắn, chắc; có răng lá mía. Chi trƣớc: 

mối tƣơng quan giữa các ngón tay I<IV<II<III, mút ngón tay nở rộng thành đĩa. Chi 

sau: dài trung bình (TbL/SVL 0,54-0,56 ở con đực, 0,48-0,53 ở con cái, FeL/SVL 

0,39 ở con đực, 0,37-0,38 ở con cái); màng bơi giữa các ngón chân hoàn toàn; mút 

ngón chân nở rộng thành đĩa. Da lƣng và chi có hạt; hông có nhiều nốt sần; bụng 

nhẵn. Khi còn sống mẫu vật mặt lƣng của đầu, thân có màu ô liu - nâu, với những 

đốm đen lớn đƣợc bao xung quanh bởi những nốt sần màu ô liu; chi với những băng 

ngang màu đen; họng và cổ với những điểm đen; bụng trắng (định loại theo Inger et 

al., 1999 [116] và Tran et al., 2010 [181]). 

Nơi ghi nhận: Mẫu vật thu đƣợc vào khoảng 19h30-22h, chúng thƣờng bám vào 

các khe đá ở suối nƣớc chảy mạnh, sinh cảnh xung quanh là rừng thƣờng xanh cây 

gỗ trung bình và cây bụi.  

Nơi ghi nhận: Đồng Xuân. 

16. Hylarana attigua (Inger, Orlov & Darevsky, 1999) / Ếch at-ti-gua (Hình 27, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 5): PYU ĐTĐ.127, 177, 178 (♂) thu vào tháng 3/2015; 

PYU ĐTĐ.438 (♂) thu vào tháng 7/2015 và PYU ĐTĐ 85 (♀) thu vào tháng 3/2015. 
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Đặc điểm nhận dạng: SVL 39,6-41,5 mm ở con đực (TB ± SD 40,7 ± 0,8; n = 4), 

61,4 mm ở con cái (n = 1); đầu dài hơn rộng (HL/HW 1,17-1,33 ở con đực, 1,14 ở 

con cái), màng nhĩ rõ, đƣờng kính màng nhĩ bằng 0,68-0,71 lần đƣờng kính ổ mắt. 

Chi trƣớc: II<IV<I<III mối tƣơng quan giữa các ngón tay, mút ngón tay nở rộng 

thành đĩa nhỏ. Chi sau dài trên trung bình (TbL/SVL 0,57-0,59 ở con đực và 0,57 ở 

con cái, FeL/SVL 0,48-0,52 ở con đực và 0,50 ở con cái); mút ngón tay nở rộng 

thành đĩa, đĩa ngón chân lớn hơn đĩa của ngón tay; củ bàn ngoài nhỏ hơn củ bàn 

trong; nếp gấp lƣng bụng rõ, kéo dài từ sau ổ mắt đến háng. Da mặt lƣng của đầu, 

thân, chi nhám với nhiều nốt sần nhỏ; bụng nhẵn. Khi mẫu vật còn sống mặt lƣng có 

màu vàng nhạt với những điểm tối nhỏ; một vệt tối từ mõm kéo dài qua mắt và màng 

nhĩ; môi trên với một sọc trắng vàng kéo dài tới nách; trên chi với các băng tối; bụng 

trắng (định loại theo Inger et al., 1999 [116]; Sturat et. al, 2006 [176] và Tran et al., 

2010 [181]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật thu đƣợc vào khoảng 21-22h, chúng thƣờng bám trên các 

cành cây cách mặt đất khoảng 1-1,5 m, bên cạnh suối, trong rừng thƣờng xanh. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

17. Odorrana gigatympana (Orlov, Ananjeva & Ho, 2006) / Ếch màng nhĩ 

khổng lồ (Hình 29, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.174, 175 (♂) thu vào tháng 3/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 32,2 và 32,5 mm (n = 2) ở con đực; cơ thể mạnh mẽ, 

dẹp theo hƣớng lƣng bụng; màng nhĩ rõ; có răng lá mía; con đực với túi kêu mở ở 

góc  miệng. Chi trƣớc: mối tƣơng quan giữa các ngón tay I<II<IV<III, mút ngón tay 

nở rộng thành đĩa tròn. Chi sau dài hơn trung bình một ít (TbL/SVL 0,59, FeL/SVL 

0,50-0,54); công thức màng bơi I0-1/2II0-1III0-1IV1-0V; đĩa ở ngón chân nhỏ hơn 

đĩa ở ngón tay. Da mặt lƣng của đầu, thân nhám với các nốt sần lớn; gờ lƣng bụng 

rõ; hông, mặt lƣng của chi có các hạt; họng, ngực, bụng và mặt lƣng của đùi nhẵn. 

Khi mẫu vật còn sống mặt lƣng màu nâu sáng với những điểm xanh sáng; hông màu 

nâu với một vài điểm tối; một sọc đen kéo dài từ mút mõn đến mắt và từ bên cạnh 

mắt trên màng nhĩ đến nách; mặt bụng màu vàng nhạt trắng (định loại theo Orlov et 

al., 2006 [154]). 
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Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào lúc 21-22h chúng thƣờng bám trên các cành 

cây, cạnh suối, cách mặt đất khoảng 0,5-1 m, trong rừng thƣờng xanh. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

Ghi chú: Theo Nguyen et al. (2009) [138] loài này mới chỉ đƣợc biết từ tỉnh Kon 

Tum. Ghi nhận mới của chúng tôi ở Phú Yên đã mở rộng vùng phân bố của loài 

xuống phía Nam. 

Họ Ếch cây - Rhacophoridae Hoffman, 1932 (1858) 

18. Kurixalus banaensis (Bourret, 1939) / Nhái cây ba na (Hình 31, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 5): PYU ĐTĐ.505 (♂); PYU ĐTĐ.491, 492, 493 (♀) 

thu vào tháng 8/2015 và PYU ĐTĐ.141 (♀) thu vào tháng 3/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 30,3 ở con đực (n = 1), 31,2-36,7 mm  (TB ± SD 

34,2 ± 2,6; n = 4) ở con cái; màng nhĩ rõ, không có răng lá mía; Chi trƣớc: mối 

tƣơng quan giữa các ngón tay I<II<IV<III; mút các ngón tay nở rộng thành đĩa; Chi 

sau: dài trung bình (TbL/SVL 0,53 ở con đực, 0,50-0,54 ở con cái,; FeL/SVL 0,48 ở 

con đực, 0,48-0,53 ở con cái); công thức màng bơi I1-1½II½ - 1½III½ - 1IV1-½V; 

mút ngón chân nở rộng thành đĩa nhƣng nhỏ hơn đĩa của ngón tay; không có củ bàn 

ngoài. Da lƣng, mép, chi, bụng với những nốt sần nhỏ; nếp gấp màng nhĩ rõ, chạy 

từ mắt đến phía trên màng nhĩ và kết thúc ở chỗ đính của chi trƣớc; chi trƣớc và chi 

sau riềm da phát triển; xung quanh vùng hậu môn có gai. Khi còn sống mẫu vật mặt 

lƣng có màu nâu hay xám, có các vệt tối màu ở giữa lƣng; trên chi với các băng tối; 

họng, ngực với các chấm đen; bụng trắng hoặc cam (định loại theo Bourret 1942 

[93] và Hendrix et al. 2008 [115]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào lúc 20-22h chúng thƣờng bám trên các cành 

cây bên cạnh suối, cách mặt đất khoảng 1-1,5 m, trong rừng thƣờng xanh. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh. 

19. Theloderma vietnamense Poyarkov, Orlov, Moiseeva, Pawangkhanant, 

Ruangsuwan, Vassilieva, Galoyan, Nguyen, and Gogoleva, 2015 / Ếch cây sần 

việt nam (Hình 34, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.292 (♂) thu vào tháng 5/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 26 mm; màng nhĩ rõ; không có răng lá mía. Chi trƣớc 

http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/Amphibia/Anura/Rhacophoridae/Rhacophorinae/Kurixalus/Kurixalus-banaensis
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mối tƣơng quan giữa các ngón tay I<IV<II<III, mút ngón tay nở rộng thành đĩa. Chi 

sau (TbL/SVL 0,54, FeL/SVL 0,52); công thức màng bơi I0-1II0-1III0- ½ IV½ -0V, 

mút ngón chân nở rộng thành đĩa nhƣng nhỏ hơn ngón tay. Da mặt lƣng của đầu, 

thân, chi có các hạt nhỏ. Khi mẫu vật ngâm trong cồn trên đầu có vệt tối hình chữ V; 

sau gáy có hoa văn sẫm màu mở rộng sang hai bên, với viền màu cam; vùng trƣớc 

hậu môn, khớp cổ bàn chân có màu trắng; chi với các băng ngang sẫm màu; bụng 

màu nâu tối với những đốm sáng (định loại theo Inger et al., 1999 [116]; Nguyen 

Quang Truong & Nguyen Vu Khoi, 2008 [142] và Poyarkov et al., 2015 [162]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật thu đƣợc vào khoảng 21h trên cành cây, trong rừng 

thƣờng xanh. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

LỚP BÒ SÁT - REPTILIA 

BỘ CÓ VẢY - SQUAMATA 

Họ Nhông - Agamidae Gray, 1827 

20. Acanthosaura cf. capra Günther, 1861 / Ô rô capra (Hình 37, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 5): PYU ĐTĐ.147, 149 (♂) thu vào tháng 3/2015; 

PYU ĐTĐ.223 (♂) thu vào tháng 4/3015; PYU ĐTĐ.442 (♂) thu vào tháng 7/2015 

và PYU ĐTĐ.148 (♀) thu vào tháng 3/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 103,7-127,3 mm ở con đực (TB±SD 117,6±10,8, n = 

4), 123 mm ở con cái; đuôi dài gấp rƣỡi thân (TaL/SVL 1,48-1,54). Đầu dài hơn 

rộng (HW/HL 0,60-0,72); gai phía sau mắt hình trụ (PS 5,6-8,8 mm); không có gai 

giữa màng nhĩ và hàng gai gáy; hàng gai gáy có 6-8 gai phát triển mạnh và không 

liên tục với hàng gai lƣng; túi họng phát triển cả con đực và cái; bên hông với 

những vảy nhỏ nằm xen kẽ với các vảy trung bình và lớn, các vảy này đều có gờ 

yếu; vảy trên chi và bụng có gờ rõ; 55-65 hàng vảy dọc bụng. Mặt lƣng có màu xám 

sẫm, xanh, vàng đến đỏ hồng với những điểm màu vàng nhạt không đều; phía trên 

đầu có màu xám tối hay nâu tối; môi vàng; họng có màu đỏ hồng ở con đực, màu 

vàng nhạt ở con cái; hàng gai gáy có màu vàng, đỏ hồng; con ngƣơi màu đỏ nâu; 

bụng màu kem; đuôi với các khoang trắng, nâu nhạt xen kẻ nhau (định loại Smith, 
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1935 [172] và Vassilieva et al., 2016 [183]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào lúc 20-22h, trên cành cây của các cây nhỏ, 

cách mặt đất 1,5-2 m, ven đƣờng mòn, trong rừng thƣờng xanh. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh. 

Ghi chú: Mẫu vật thu đƣợc ở Phú Yên có đặc điểm sai khác so với mô tả của 

Smith (1935) [172] và Orlov et al. (2006) [156] ở đặc điểm: vảy bên thân to nhỏ 

không đều so với vảy bên thân tƣơng đối đều nhau và khác với A. nataliae ở điểm 

vảy lƣng và bên thân hầu hết có gờ kể cả với những vảy nhỏ so với nhẵn và chỉ vảy 

to có gờ ở A. nataliae.  

21. Acanthosaura coronata Günther, 1861 / Ô rô vành (Hình 38, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 6): PYU ĐTĐ.01, 03 (♂) thu vào tháng 12/2014; PYU 

ĐTĐ.402 (♂); PYU ĐTĐ.403 (♀) thu vào tháng 7/2015 và PYU ĐTĐ.226, 227 (♀) 

thu vào tháng 4/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 82,7-84,5 mm ở con đực (TB ± SD 83,7 ± 0,9, n = 

3), 68,7-83,2 mm  ở con cái (TB ± SD 74,3 ± 7,8, n = 3); hàng gai gáy có 6 hoặc 7 

gai và liên tục với hàng gai lƣng; vảy lƣng nhỏ xen kẻ với các vảy lớn có gờ rõ; vảy 

bụng có gờ rõ; 51-56 hàng vảy dọc bụng. Mặt lƣng có màu xám sẫm, xanh hoặc đỏ; 

đầu có một đoạn tối ngang qua giữa mắt và một vài đƣờng tối tỏa, xòe ra sau mắt; 

môi xanh hoặc vàng; bụng màu kem; đuôi với các khoang trắng, nâu đen xen kẽ 

nhau (định loại theo Nguyen et al., 2014 [144] và Vassilieva et al., 2016 [183]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào lúc 20-23h, trên cành cây của các cây nhỏ, 

cách mặt đất 1,5-2 m, ven đƣờng mòn, trong rừng thƣờng xanh. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

22. Calotes bachae Hartmann, Geissler, Poyarkov, Ihlow, Galoyan, Rödder & 

Böhme, 2013 / Nhông bách (Hình 40, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 5): PYU ĐTĐ.201, 275, 276 (♂) thu vào tháng 5/2015 

và PYU ĐTĐ. 441,440 (♀) thu vào tháng  7/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 90,9-98,2 mm ở con đực (TB ± SD 93,8 ± 3,9 mm, n 

= 3), 95, 96,9 mm ở con cái (n = 2); cơ thể mạnh mẽ; vảy trên thân nhỏ, đồng nhất, 

sắp xếp theo hàng; 43-48 hàng vảy quanh giữa thân; có 2 gai ngắn đƣợc bao quanh 
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bởi 4 đến 5 vảy, nằm hai bên trên đầu và trên màng nhĩ; hàng gai gáy và gai lƣng 

liên tiếp nhau. Đầu và phần trƣớc của thân có màu xanh dƣơng hoặc xanh ngọc, 

không vƣợt quá chổ đính của chi trƣớc; một sọc màu vàng nhạt ở trên môi trên chạy 

từ dƣới, trƣớc góc mắt ra sau và kết thúc ở đầu (định loại theo Hartmann et al., 2013 

[113] và Vassilieva et al., 2016 [183]). 

Nơi thu mẫu: 3 mẫu đực đƣợc thu vào lúc 20-21h trên cành cây, trên đƣờng 

mòn, cách mặt đất khoảng 1,5 m, trong rừng thứ sinh đang phục hồi; 2 mẫu cái 

đƣợc thu vào lúc 10h trên đƣờng mòn trong rừng thƣờng xanh.  

Nơi ghi nhận: Đông Hòa, Tây Hòa. 

Ghi chú: Loài này mới đƣợc mô tả gần đây dựa vào các mẫu vật thu ở VQG Cát 

Tiên, tỉnh Đồng Nai (Hartmann et al., 2013) [113]. Ghi nhận mới ở Phú Yên đã mở 

rộng vùng phân bố của loài lên phía Bắc. 

23. Draco indochinensis Smith, 1928 / Thằn lằn bay đông dƣơng (Hình 42, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 5): PYU ĐTĐ.105, 217 (♂) thu vào tháng 3/2015; PYU 

ĐTĐ.372, 373 (♂) thu vào tháng 7/2015 và PYU ĐTĐ.218 (♀) thu vào tháng 4/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 104-113.9 mm ở con đực (TB ± SD 109,5 ± 4,1 mm, 

n = 4), 93,1 mm ở con cái (n = 1); đầu vừa phải (HL/SVL 0,20); có 10 hay 11 vảy 

môi trên; đuôi dài gần gấp đôi thân (TL/SVL 1,8-2,0); hai bên sƣờn có màng da lớn, 

bắt đầu từ nách và kết thúc khoảng ½ đùi, mở rộng thành cánh khi bay. Mặt lƣng 

màu xám nhạt hoặc mốc giống vỏ cây, có các đốm đen xen kẽ trên thân; mặt trên 

màng da màu vàng nhạt hoặc nâu, có 5 - 6 vạch đen xếp theo hàng vòng cung nằm 

ngang; ở giữa các vạch đen có các đốm màu vàng nhạt hoặc nâu; bụng màu trắng 

đục (định loại theo Smith, 1935 [172] và Nemes et al., 2013 [129]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật thu đƣợc vào khoảng 19-21h, chúng bám trên các cành 

cây cách mặt đất khoảng 2,5-3 m, trong rừng thƣờng xanh. Là loài hoạt động ban 

ngày, chạy rất nhanh. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh. 

24. Leiolepis guttata Cuvier, 1829 / Nhông cát gut-ta (Hình 43, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.641, 642 (♂) thu vào tháng 4/2016. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 117,3-163,4 mm ở con đực (n = 2); có 12-13 vảy môi 
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trên; 11-13 vảy môi dƣới; 40-45 hàng vảy giữa 2 sọc ở lƣng; 40-41 hàng vảy bụng ở 

đƣờng giữa bụng và vảy lƣng nhỏ; giữa 2 sọc của lƣng có 5-6 hình oval; 22-23 lỗ 

đùi; 27-28 bản mỏng dƣới ngón tay thứ 4; 40-41 bản mỏng dƣới ngón chân thứ 4. 

Cổ và phần trƣớc của đầu có màu nâu nhạt với những điểm tròn lớn màu trắng; 

phần sau của lƣng và mặt trên của đuôi có hoa văn màu đen hình oval, tiếp giáp với 

sọc bên màu vàng nhạt; bên hông với 5 sọc màu xanh đen; chi trƣớc màu xanh đen; 

chi sau màu hồng với những hoa văn hình oval màu đen (định loại theo Darevsky & 

Kupriyanova , 1993 [99] và Geissler et al., 2011 [107]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào lúc 9-10h, trên bãi cát ven biển có cây bụi, ở 

đảo Cù Lao Mái Nhà.  

Nơi ghi nhận: Tuy An. 

Họ Tắc kè - Gekkonidae Gray, 1825 

25. Cyrtodactylus
 
 sp. (Hình 45, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 4): PYU ĐTĐ.573, 575 (♂) và PYU ĐTĐ.572, 574 (♀) 

thu vào tháng 9/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 81,3-88,1 mm ở con đực (n = 2), 82-84,2 mm ở con 

cái; có 39-42 hàng vảy bụng; 164-175 hàng vảy từ cằm đến mép trƣớc lỗ huyệt; có 

1-4 lỗ đùi ở con đực; 5-7 lỗ trƣớc huyệt ở con đực. Thân, chi, đuôi có rất nhiều nốt 

sần. Mặt lƣng có màu nâu nhạt; đầu có những đốm nâu đen nhỏ; hai bên sau mắt có 

vệt nâu đen kéo dài ra sau cổ đến ngang vai nhƣng không khép kín; cổ có 2 băng, 

lƣng có 4-5 băng nâu đen không đều; giữa lƣng có một đƣờng sáng chia cơ thể làm 

2 bên; bụng xám đen. 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào lúc 20-21h, trên các tảng đá mẹ ở suối, 

trong rừng thƣờng xanh. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

Ghi chú: Loài Cyrtodactylus
 
sp. rất giống với loài C. kingsadai nhƣng khác ở 

những đặc điểm: vệt sau mắt kéo dài ra sau cổ không khép kín (so với khép kín ở C. 

kingsadai); băng tối trên lƣng bị chia nhỏ không liên tục (so với băng tối trên lƣng 

lớn và liên tục ở C. kingsadai); con đực có 5-7 lỗ trƣớc huyệt, con cái không có lỗ 

trƣớc huyệt (so với con đực có 7-9 lỗ trƣớc huyệt và con cái có 4-8 lỗ trƣớc huyệt ở 
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C. kingsadai) (Ziegler et al., 2013) [194].  

26. Dixonius minhlei Ziegler, Botov, Nguyen, Bauer, Brennan, Ngo & Nguyen, 

2016 / Thạch sùng lá minh lê (Hình 47, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 6): PYU ĐTĐ.541, 545 (♂) và PYU ĐTĐ.539, 540, 

542, 543 (♀) thu vào tháng 9/2015.  

Đặc điểm nhận dạng: SVL 47,2-47,4 mm ở con đực (n = 2), 43,4-51,4 mm ở 

con cái (TB ± SD 48,3 ± 3,5, n = 4); có 19-21 hàng vảy bụng; 7 hoặc 8 lỗ trƣớc 

huyệt ở con đực; có một sọc chạy từ mõm ngang qua mắt và kết thúc ở phía sau của 

đầu. Mặt lƣng có màu xám; dọc đầu, lƣng và đuôi có các vệt màu nâu đen; bụng 

trắng hoặc xám nhạt (định loại theo Ziegler et al., 2016 [192]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào lúc 19-20h, ở suối đá, trong rừng thứ sinh 

đang phục hồi. 

Nơi ghi nhận: Sơn Hòa. 

Ghi chú: Mẫu vật thu đƣợc ở Phú Yên có đặc điểm khác so với mô tả của Ziegler 

et al. (2016) [192] ở đặc điểm: có kích thƣớc lớn hơn (SVL lớn nhất 51,4 mm so với 

47,5 mm). Đây là loài mới đƣợc mô tả năm 2016 với mẫu chuẩn thu ở Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai. Ghi nhận mới ở Phú Yên đã mở rộng vùng phân bố của loài lên phía Bắc. 

27. Gehyra mutilata (Wiegmann, 1834) / Thạch sùng cụt thƣờng (Hình 48, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.243 (♂) và PYU ĐTĐ.244 (♀) thu vào 

tháng 5/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 56,6 mm ở con đực (n = 1), 54,7 mm ở con cái (n = 

1); đầu vừa phải, dài hơn rộng (HL/SVL 0,24-0,25, HW/HL 0,79-0,81); 8 hay 9 vảy 

môi trên; 7 vảy môi dƣới; có 52-54 hàng vảy quanh thân; 7-8 bản mỏng dƣới ngón 

chân thứ IV; đuôi dẹp. Da dạng vảy nhỏ, đồng nhất; nếp gấp lƣng bụng không rõ. 

Mặt lƣng có màu xám xanh, vàng hay xám, thỉnh thoảng có những đốm trắng sáng 

và cả những đốm tối, những đốm sáng thƣờng bao quanh những điểm tối; phía sau 

mắt thƣờng có một sọc tối (định loại theo Smith, 1935 [172]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào lúc 22h, trên cây bàng, cạnh suối, trong 

rừng thứ sinh đang phục hồi. 

Nơi ghi nhận: Đông Hòa. 
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28. Gekko grossmanni Günther, 1994 / Tắc kè g-ro-s-man (Hình 51, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 6): PYU ĐTĐ.611, 614, 615, 616 (♂) thu vào tháng 

3/2016; PYU ĐTĐ.657 (♂) và PYU ĐTĐ.655 (♀) thu vào tháng 5/2016. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 76.4-94.1 mm ở con đực (TB ± SD 84,8 ± 6,8 mm, n 

= 5), 80,7 mm ở con cái (n = 1); số hàng vảy vòng quanh giữa cơ thể 112-123; số 

hàng vảy giữa cằm và lỗ huyệt 144-158; số hàng vảy bụng 29-30; số lỗ trƣớc huyệt 

ở con đực 12-14; số nốt sần trƣớc lỗ huyệt 2/2 ở con đực; số bản mỏng dƣới ngón 

tay thứ I 14, thứ IV 18-20, ngón chân thứ I 14, thứ IV 20-21. Da dạng hạt, tròn; có 

các nốt sần. Mặt lƣng của đầu, thân, chi có màu xám xen lẫn những điểm vàng và 

nâu tối; sau đầu có vệt tối hình W; trên lƣng có 7-8 đốm trắng, đen xen lẫn nhau 

chạy dọc thân, các đốm đen có kích thƣớc lớn hơn nhiều so với các đốm trắng; đuôi 

với các băng sáng, tối xen kẻ nhau; bụng màu vàng bẩn (định loại theo Günther, 

1994 [109] và Nguyen et al., 2014 [144]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào lúc 20-21h trên các kẽ đá, trong rừng thứ 

sinh chủ yếu cây gỗ nhỏ và cây bụi. 

Nơi ghi nhận: Tuy An, Sông Cầu. 

Ghi chú: Mẫu vật thu đƣợc ở Phú Yên khác so với mô tả của Günther (1994) 

[109] ở điểm: có số vảy môi trên 14-15 và môi dƣới là 11-13 cao hơn (so với 

Günther, 1994 là 11-13 và 9-11); số bản mỏng dƣới ngón tay và chân thứ tƣ cao hơn 

18-20 và 20-21 (so với Günther, 1994 là 16-18 và 18-20). 

29. Gekko truongi Phung & Ziegler, 2011 / Tắc kè trƣờng (Hình 52, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 5): PYU ĐTĐ.268 (♂); PYU ĐTĐ.179, 266, 269 (♀) 

thu vào tháng 4/2015 và PYU ĐTĐ.374 (♀) thu vào tháng 7/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 78,9 mm ở con đực (n = 1), 80,1-85 mm ở con cái 

(TB ± SD 82,3 ± 2,5 mm, n = 4); số hàng vảy vòng quanh giữa cơ thể 125-140; số 

hàng vảy giữa cằm và lỗ huyệt 150-172; số hàng vảy bụng 34-38; số lỗ trƣớc huyệt 

ở con đực 10; số nốt sần trƣớc lỗ huyệt 2/2 ở con đực và 1/1 ở con cái. Da dạng vảy 

nhỏ đồng nhất, không có nốt sần, nếp gấp lƣng bụng phát triển. Mặt lƣng màu xám 

nâu hoặc xám xanh với hoa văn sẫm màu, có 2 hoa văn hình W ở đỉnh đầu, cổ và 4 

ở trên thân, xen lẫn trong các hoa văn là các điểm màu vàng nhạt, giữa các hoa văn 
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có các vệt sáng; đuôi với những băng tối; bụng trắng xen vàng (định loại theo 

Phung & Ziegler, 2011 [159]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào lúc 19-21h ở trên các tảng đá mẹ hoặc ở trên 

cây, trong rừng thứ sinh đang phục hồi hoặc rừng thƣờng xanh. 

Nơi ghi nhận: Đông Hòa, Tây Hòa. 

Ghi chú: Đây là loài mới cho khoa học với mẫu chuẩn thu thập ở mũi cực Đông 

huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (Phung & Ziegler, 2011) [159]. Ghi nhận mới ở 

Phú Yên đã mở rộng vùng phân bố của loài lên phía Bắc. 

30. Ptychozoon lionatum Annadale, 1905 / Thạch sùng đuôi thùy (Hình 55, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.214 (♀) thu vào tháng 4/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 89 mm; đuôi dài bằng chiều dài đầu thân (TL/SVL  

1,03). Dài đầu hơn rộng đầu (HW/HL 0,74); số vảy môi trên 10, số vảy môi dƣới 12; 

số hàng vảy ngang giữa lƣng 68; số hàng vảy ngang giữa bụng 33. Thân phủ vảy hạt 

nhỏ; hai bên đầu có màng da rộng, bắt đầu từ mép sau của miệng kéo dài đến góc 

hàm; màng da hai bên thân phát triển; chi, giữa các ngón chân cũng có các màng da; 

đuôi hình răng cƣa, chiều của răng cƣa hƣớng ra phía sau. Mặt lƣng đầu, thân có màu 

nâu, phần đầu sẫm màu hơn; hai bên mắt và giữa đỉnh đầu có vệt tối lớn kéo dài ra 

sau cổ kết thúc ở trên chổ đính của chi trƣớc; trên thân có 4 vệt ngang sẫm; trên đuôi 

có 6 vệt đen. Họng, ngực, bụng có màu trắng; đuôi có màu xám nâu (định loại theo 

Pawar & Biswas, 2001 [158] và Hoàng Ngọc Thảo và cs., 2012 [64]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật thu đƣợc vào lúc 20h ở trên thân cây, trong rừng thƣờng xanh. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

31. Lygosoma bowringii (Günther, 1864) / Thằn lằn chân ngắn bao-ring (Hình 

59, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 3): PYU ĐTĐ.634, 635 (♂) và PYU ĐTĐ.633 (♀) thu 

vào tháng 4/2016. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 48 mm và 54,8 mm ở con đực (n = 2), 52,4 mm ở 

con cái (n = 1); có 27-28 hàng vảy bao quanh thân, nhẵn; 58-60 vảy dọc lƣng; 55-60 

vảy dọc bụng. Mặt lƣng màu nâu, bóng; hai bên lƣng có 2 vệt màu đen hẹp chạy từ 

sau tấm trên mắt đến phía trên góc đuôi; phần sau mắt đến vai, hai bên sƣờn, gốc 
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đuôi và đuôi xen lẫn màu hồng; cằm và họng màu trắng bẩn; bụng màu nâu vàng 

(định loại theo Taylor, 1963 [178] và Vassilieva et al., 2016 [183]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào lúc 21-22h, chúng nằm lẫn trốn dƣới đám lá 

ủ ở gốc cây bàng, trong rừng thứ sinh. 

Nơi ghi nhận: Tuy An. 

32. Scincella melanosticta (Boulenger, 1887) / Thằn lằn cổ đốm đen (Hình 60, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 4): PYU ĐTĐ.112 (♀) thu vào tháng 3/2015; PYU 

ĐTĐ.192, 193 (♀) thu vào tháng 4/2015 và PYU ĐTĐ.443 (♀) thu vào tháng 7/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 51,4-55,5 mm ở con cái (TB±SD 53,6±1,9, n = 4); có 

35-38 hàng vảy bao quanh thân, nhẵn; 57-64 vảy dọc lƣng; 62-65 vảy dọc bụng; 10 

bản mỏng dƣới ngón tay thứ IV; 17 bản mỏng dƣới ngón chân thứ IV. Mặt lƣng 

thân có màu olive; đầu, hai bên cổ, chi trƣớc, chi sau và đuôi có màu đỏ hồng; 2 bên 

hông có các đốm đen từ cổ kéo dài đến đuôi; trên lƣng đôi khi cũng có các đốm 

đen; bụng màu olive đỏ. (định loại theo Smith, 1935 [172]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào lúc 16-17h, chúng nằm lẫn trốn ở dƣới đám 

lá khô, các khe đá trên đƣờng mòn, trong rừng thứ sinh đang phục hồi. 

Nơi ghi nhận: Đông Hòa. 

33. Tropidophorus microlepis Günther, 1861 / Thằn lằn tai vảy nhỏ (Hình 62, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.452 (♀) thu vào tháng 7/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 63,3 mm ở con cái (n = 1). Vảy trên đầu có gờ; 7 vảy 

dọc mí mắt trên; 30 hàng vảy quanh thân; 13 vảy quanh đuôi ở vị trí vảy duới đuôi 

thứ 10; 46 hàng vảy dọc sống lƣng; 50 hàng vảy dọc bụng; 3 vảy lớn trƣớc hậu 

môn; 12 bản mỏng dƣới ngón tay thứ IV; 20 bản mỏng dƣới ngón chân thứ IV. Mặt 

lƣng nâu, với các đốm vàng hai bên hông; bụng trắng đục. (định loại theo Smith, 

1935 [172]; Nguyen et al., 2010 [143] và Vassilieva et al., 2016 [183])  

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào lúc 21h, ở dƣới đám lá ủ ven suối, trong 

rừng thƣờng xanh. 

Nơi ghi nhận: Sông Hinh. 



 

69 

 

Họ Rắn nƣớc - Colubridae Oppel, 1811 

34. Boiga guangxiensis Wen, 1998 / Rắn rào quảng tây (Hình 71, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.236 (cái, con non) thu vào tháng 3/2015 

và PYU ĐTĐ.627 (cái, trƣởng thành) thu vào tháng 3/2016. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 641 mm ở con cái còn non, 1020 mm ở con cái 

trƣởng thành. Vảy lƣng 25(21)-21-15 hàng, nhẵn; vảy bụng 271-278; vảy dƣới đuôi 

141-149, kép. Đầu có 2 sọc đen ở phía sau ổ mắt và một sọc đen ở trên cổ; lƣng 

màu nâu nhạt (con non có màu nâu đỏ nhạt), trên lƣng với những dải băng màu đen 

vắt ngang, rõ ở phía trƣớc lƣng và ít rõ hơn ở phía sau; bụng màu xám nhạt trắng 

(con non có màu vàng nhạt) (định loại theo Wen, 1998 [186]; Ziegler et al., 2010 

[193] và Vassilieva et al., 2016 [183]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 20-21h30, ở trên cây, cách mặt đất 

khoảng 2 m, ven đƣờng mòn trong rừng thƣờng xanh. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

Ghi chú: Mẫu vật thu đƣợc từ Phú Yên khác với mô tả của Wen (1998) [186] ở 

đặc điểm số vảy bụng nhiều hơn (271-278  so với 263-270). 

35. Coelognathus flavolineatus (Schlegel, 1837) / Rắn sọc vàng (Hình 74, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 3): PYU ĐTĐ.579 (♂) thu vào tháng 9/2015 và PYU 

ĐTĐ.67, 424 (♀) thu vào tháng 3, 7/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 1155 mm ở con đực (n = 1), 997 mm và 1080 mm ở 

con cái (n = 2). Vảy lƣng 21-19-17 hàng, có gờ; vảy bụng 218-228; vảy dƣới đuôi 

89-98, kép. Trên đầu màu xám nhạt; mắt có 2 vệt đen, 1 vệt từ mắt xuống tấm môi 

trên thứ 5 và 6, 1 vệt từ sau ổ mắt chạy xiên xuống mép; 1 vệt khác xuất phát từ tấm 

thái dƣơng sau chạy xiên xuống cổ và kết thúc ở vảy bụng thứ 9; từ cổ tới giữa thân 

có một sọc vàng chạy dọc thân, độ rộng sọc từ 2-3 hàng vảy thân; chạy song song 

với sọc vàng là viền đen có độ rộng khoảng 2 hàng vảy thân; nửa sau của thân có 

màu xám đen (định loại theo Smith, 1943 [173]; Nguyễn Văn Sáng, 2007 [52] và 

Vassilieva et al., 2016 [183]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào lúc 20-23h, trên cành cây cách mặt đất 1,5-2 

m, bên cạnh suối, trong rừng thƣờng xanh. 
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Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân. 

36. Cyclophiops multicintus (Roux, 1907) / Rắn nhiều đai (Hình 76, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.469 (♂) và PYU ĐTĐ.371 (♀) thu vào 

tháng 7/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 479 mm ở con đực (n = 1), 767 mm ở con cái (n = 

1); vảy lƣng 15-15-15 hàng, vảy lƣng nhẵn; vảy bụng 180 ở con đực, 185 ở con cái; 

vảy dƣới đuôi 99 ở con đực, 91 ở con cái, kép. Lƣng có màu xanh lá cây ở phía 

trƣớc, màu đỏ-nâu ở phía sau, nữa sau lƣng và đuôi có các dải băng màu vàng vắt 

ngang; tấm môi dƣới có màu vàng; bụng có màu vàng xanh ở phía trƣớc, màu đỏ 

hay màu hồng nhạt ở phía sau (định loại theo Smith, 1943 [173]; Nguyễn Văn Sáng, 

2007 [52] và Das, 2010 [100]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 20h30-22h, ở trên cành cây, cách 

mặt đất khoảng 2-2,5 m, ven đƣờng mòn trong rừng thƣờng xanh. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh. 

37. Dendrelaphis ngansonensis (Bourret, 1935) / Rắn leo cây ngân sơn (Hình 

78, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.380, 409 (♀) thu vào tháng 7/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 298 mm và 541 mm ở con cái (n = 2); vảy lƣng 15-

15-11 hàng, nhẵn; vảy bụng 186-187; vảy dƣới đuôi 141-142, kép. Mặt lƣng của 

đầu, thân và đuôi có màu đỏ nhạt-nâu; có một sọc đen chạy từ sau ổ mắt đến bên cổ; 

không có sọc sáng viền đen dọc theo lƣờn; bụng màu ô liu. (định loại theo Ziegler 

& Vogel, 1999 [195]; Nemes et al., 2013 [129] và Vassilieva et al., 2016 [183]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 19-21h30, ở trên cây, cách mặt đất 

nền rừng khoảng 2 m, trên đƣờng mòn trong rừng thƣờng xanh. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

Ghi chú: Loài D. ngansonensis có đặc điểm hình thái rất giống loài D. pictus 

nhƣng có thể phân biệt với nhau bởi đặc điểm loài D. ngansonensis không có sọc 

sáng viền đen dọc theo lƣờn.  

38. Dendrelaphis subocularis (Boulenger, 1888) / Rắn leo cây mắt (Hình 79, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.472 (♀) thu vào tháng 7/2015 và PYU 
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ĐTĐ.604 (♀) thu vào tháng 1/2016. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 595 mm và 673 mm ở con cái (n = 2); vảy lƣng 15-

15-11 hàng, nhẵn; vảy bụng 166-171; vảy dƣới đuôi 92-101, kép. Đầu có màu ô liu 

hay nâu-vàng, vảy trên cổ vàng; có một sọc đen chạy từ sau ổ mắt đến bên cổ; lƣng 

ở phía trên màu đồng-nâu, phía dƣới của hông có một sọc bên trắng dọc theo sƣờn 

với viền đen bên dƣới; bụng vàng (định loại theo Campden-Main, 1970 [95]; 

Nguyễn Văn Sáng, 2007 [52] và Vassilieva et al., 2016 [183]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 19-20h30, ở trên cây cách mặt đất 

khoảng 2 m, gần đƣờng mòn trong rừng thứ sinh. 

Nơi ghi nhận: Sông Hinh và Tuy Hòa. 

39. Dryocalamus davisonii (Blanford, 1878) / Rắn dẻ (Hình 80, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 3): PYU ĐTĐ.414 (♂) thu vào tháng 7/2015; PYU 

ĐTĐ.235 (♀) thu vào tháng 4/2015 và PYU ĐTĐ.596 (♀) thu vào tháng 9/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 736 mm ở con đực (n = 1), 489-697 mm ở con cái (n 

= 2); vảy lƣng 13-13-13 hàng, nhẵn; vảy bụng 243 ở con đực, 247 và 248 ở con cái; 

vảy dƣới đuôi 107 ở con đực, 99 và 107 ở con cái, kép. Lƣng đen hay nâu với 47 

dải băng ngang màu trắng ở con đực, 40-49 ở con cái và 27 trên đuôi ở con đực, 23-

30 ở con cái; những dải băng ngang màu trắng càng về phía sau cơ thể càng nhỏ 

dần; đầu màu nâu tối với những đốm thuôn dài màu kem nhạt ở mỗi bên, đi ngang 

qua tấm đỉnh đến tấm trên ổ mắt; bụng màu kem ở phía trƣớc, màu xám ở phía sau.  

(định loại theo Smith, 1943 [173]; Campden-Main, 1970 [95]; Nguyễn Văn Sáng, 

2007 [52] và Vassilieva et al., 2016 [183]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 19-22h30, ở trên cây, cách mặt đất 

khoảng 1,5-2 m, gần đƣờng mòn trong rừng thƣờng xanh. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

40. Gonyosoma oxycephalum (Boie, 1827) / Rắn lai (Hình 81, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.585 (♀) thu vào tháng 9/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 1335 mm; vảy lƣng 25-23-17 hàng, có gờ yếu; vảy 

bụng 249; vảy dƣới đuôi 130, kép. Lƣng có màu xanh lá cây ở phía trƣớc, đỏ ở 

đuôi; tấm môi trên và môi dƣới màu vàng nhạt; bụng màu vàng-xanh ở phía trƣớc, 
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màu trắng hồng nhạt ở đuôi (định loại theo Smith, 1943 [173]; Campden-Main, 

1970 [95] và Nguyễn Văn Sáng, 2007 [52]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 21h30 trên cành cây, cách mặt đất 

khoảng 3 m, cạnh suối đá, trong rừng thƣờng xanh cây gỗ lớn. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

41. Lycodon capucinus Boie in Boie, 1827 / Rắn khuyết thƣờng (Hình 82, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 3): PYU ĐTĐ.70 (♀) thu vào tháng 3/2015; PYU 

ĐTĐ.612 (♀) thu vào tháng 3/2016 và PYU ĐTĐ.652 (♀) thu vào tháng 5/2016. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 408-462 mm ở con cái (TB ± SD 435 ± 38,2 mm, n = 

3); vảy lƣng 17-17-15 hàng, nhẵn; vảy bụng 198-204; vảy dƣới đuôi 50-66, kép; 

đầu màu nâu đen, có một vòng vàng ở gáy, mở rộng ra hai bên; môi trên và môi 

dƣới có những vệt màu vàng nhạt; lƣng có màu nâu hay nâu đen, với những dải 

trắng hay vàng nhạt chạy ngang và mở rộng ra hai bên, những dải này càng về phía 

sau càng nhỏ dần; bụng trắng. (định loại theo Campden-Main, 1970 [95]; Nguyễn 

Văn Sáng, 2007 [52] và Vassilieva et al., 2016 [183]). 

Nơi thu mẫu: 1 mẫu thu vào khoảng 22h ở trong hốc đá cạnh suối, trong rừng 

thứ sinh; 1 mẫu thu vào khoảng 21h trên mặt đất ở bụi cây ven biển. 

Nơi ghi nhận: Đồng Xuân, Tuy An và Sông Cầu. 

Ghi chú: Mẫu vật Lycodon capucinus của chúng tôi khác với mô tả của Campden-

Main (1970) [95] ở đặc điểm: số hàng vảy lƣng 17-17-15  so với 19-17-17. 

42. Lycodon cardamomensis (Daltry & Wüster, 2002) / Rắn khuyết ca da mon 

(Hình 83, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.520 (♂) thu vào tháng 8/2015 và PYU 

ĐTĐ.379 (♀) thu vào tháng 7/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 673 mm ở con đực, 582 mm ở con cái; tấm má 

không tiếp giáp với mắt, không tiếp giáp với tấm gian mũi, tiếp giáp với tấm môi 

trên thứ 2 và 3; vảy lƣng 19-17-15 hàng, trung bình có 5 hàng có gờ yếu; vảy bụng 

222 ở con đực, 230 ở con cái; vảy dƣới đuôi 87 ở con đực, 91 ở con cái, kép; lƣng 

của thân và đuôi đen với 12-14 dải băng màu hồng nhạt-cam ngang qua cơ thể và 6 

dải băng ở đuôi; bụng màu trắng với đốm đen ở trung tâm càng về phía sau số 
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lƣợng các đốm đen càng nhiều hơn làm cho phần sau của đuôi có màu đen (định 

loại theo Daltry & Wüster, 2002 [98] và Pauwels et al., 2005 [157]) 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật con đực đƣợc thu vào lúc 21-22h khi kiểm tra cây rỗng 

ven suối, mẫu cái đƣợc thu trên đƣờng mòn, trong rừng thƣờng xanh.  

Nơi ghi nhận: Sông Hinh và Tây Hòa. 

Ghi chú: Đây là loài mới cho khoa học với mẫu chuẩn thu thập ở Campuchia 

(Daltry & Wüster, 2002) và Thái Lan (Pauwels et al., 2005). Lần đầu tiên chúng tôi 

ghi nhận loài này ở Việt Nam. 

43. Lycodon subcinctus Boie, 1827 / Rắn khuyết đai (Hình 85, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.315 (con cái non) thu vào tháng 6/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 206 mm; tấm má dài và tiếp giáp với tấm gian mũi; vảy 

lƣng 17-17-15 hàng, nhẵn; vảy bụng 204; vảy dƣới đuôi 78, kép. Đầu màu xám đen, có 

một vệt sáng lớn ở gáy và mở rộng sang hai bên; lƣng đen, có 12+9 khoanh trắng mở 

rộng về phía bụng; bụng trắng (định loại theo Nguyễn Văn Sáng, 2007 [52]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào lúc 21h30 trong lúc di chuyển đƣờng mòn 

ven suối, trong rừng thƣờng xanh cây gỗ lớn và cây bụi. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

44. Oligodon cattienensis (Vassilieva, Geissler, Galoyan, Poyarkov Jr, Devender 

& Böhme, 2013) / Rắn khiếm cát tiên (Hình 86, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.609, 610 (♂) thu vào tháng 4/2016. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 439 mm và 451 mm ở con đực; vảy lƣng 17-17-15 

hàng, nhẵn; vảy bụng 170-173; vảy dƣới đuôi 37-43, kép. Cơ thể có màu xám nâu; 

đầu, lƣng có màu xám nhạt hay màu gỉ cam; đầu với 5 vệt (một vệt băng ngang qua 

mõm và ổ mắt, một chấm tròn nhỏ hay một sọc ở giữa đỉnh đầu, hai vệt sau ổ mắt, 

hƣớng ra sau và đi xuống cổ, một hình mũi tên ở trên cổ); giữa lƣng có một sọc màu 

cam vàng hay vàng nhạt nâu chạy từ đỉnh đầu đến mút đuôi, có 24-28 đốm ở trên 

lƣng, 5-6 đốm đầu tiên thắt lại có dạng hình con bƣớm và 5 đốm ở dƣới đuôi; bụng 

trắng xám với vài đốm đen xám vuông trên các cạnh bên của một số vảy bụng đến 

gần nhƣ liên tục đến màu xám đen trên hầu hết các vảy bụng sau (định loại theo 

Vassilieva et al., 2013 [184]). 
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Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 11h trên mặt đất, trong rừng thứ 

sinh cây gỗ nhỏ và cây bụi. 

Nơi ghi nhận: Tuy Hòa. 

Ghi chú: Đây là loài mới cho khoa học với mẫu chuẩn thu thập ở VQG Cát Tiên 

bởi Vassilieva et al. (2013) [184]. Ghi nhận mới ở Phú Yên đã mở rộng vùng phân 

bố của loài lên phía Bắc. 

45. Oligodon cinereus pallidocinctus (Günther, 1864) / Rắn khiếm xám (Hình 

87, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.206, 742 (♂) thu vào tháng 3/2015 và 

tháng 3/2017. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 405 mm và 435 mm ở con đực (n = 2); vảy lƣng 17-

17-15 hàng, nhẵn; vảy bụng 158-168; vảy dƣới đuôi 35-36, kép. Đầu có màu đỏ 

vàng nhạt; lƣng màu đỏ nhạt với 33-37 băng màu xám trên thân và 5 băng trên đuôi; 

bụng màu kem ở phía trƣớc, màu hồng nhạt ở phía sau (định loại theo Smith, 1943 

[173]; Campden-Main 1943 [95]; Das, 2010 [100] và Nguyen et al., 2014 [144]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 15h trên mặt đất, trong rừng thứ 

sinh chủ yếu cây gỗ nhỏ và cây bụi. 

Nơi ghi nhận: Tuy An. 

Ghi chú: Mẫu vật thu đƣợc có 33-34 băng trên thân và 4 băng trên đuôi theo 

Smith (1943) [173] mẫu vật của chúng tôi thuộc phân loài O. cinereus pallidocinctus. 

 46. Oligodon deuvei David, Govel & Rooijen, 2008 / Rắn khiếm deu-vo (Hình 

88, PL4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.601 (♀) thu vào tháng 1/2016. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 166 mm; vảy lƣng 17-17-15 hàng, nhẵn; vảy bụng 

143; vảy dƣới đuôi 39, kép. Đầu, thân và đuôi có màu nâu nhạt; trên đầu có 5 vệt 

(một vệt băng qua mõm và ổ mắt; một sọc nhỏ ở giữa đỉnh đầu; hai vệt đằng sau ổ 

mắt, hƣớng ra sau và đi xuống; một hình mũi tên ở trên cổ); lƣng có một sọc màu 

vàng nhạt chạy từ đỉnh đầu đến mút đuôi; mặt bên của lƣng với một loạt các điểm 

tối; bụng và mặt dƣới của đuôi có màu vàng nhạt với rất nhiều hình chữ nhật và 

dạng hình chữ nhật màu nâu hơi đen chạy dọc từ bụng đến đuôi (định loại theo 
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David et al., 2008 [102] và Vassilieva et al., 2016 [183]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 9h trên mặt đất, trong rừng thứ sinh 

chủ yếu cây gỗ nhỏ và cây bụi. 

Nơi ghi nhận: Sông Cầu. 

Ghi chú: Đây là loài mới cho khoa học với mẫu chuẩn thu thập và mô tả ở tỉnh 

Đồng Nai bởi David et al. (2008) [102]. Ghi nhận mới ở Phú Yên đã mở rộng vùng 

phân bố của loài lên phía Bắc. 

47. Oligodon moricei David, Govel & Rooijen, 2008 / Rắn khiếm mo-ri-xơ 

(Hình 89, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.712 (♀) thu vào tháng 10/2016. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 161 mm; vảy lƣng 17-17-15 hàng, nhẵn; vảy bụng 

166; vảy dƣới đuôi 36, kép. Đầu, thân và đuôi có màu cam đỏ; trên đầu có 4 vệt 

(một vệt băng qua mõm và ổ mắt; một sọc hình cái chai ở giữa đỉnh đầu; hai vệt sau 

tấm trên ổ mắt); trên lƣng có một sọc hình chữ U, màu nâu đen chạy từ cổ đến mút 

đuôi, các vảy giữa sọc hình chữ U có màu cam; ở vị trí tƣơng ứng với lỗ huyệt ở 

trên lƣng có một hoa văn hình con bƣớm; bụng có màu trắng đục, phía sau có các 

đốm đen (định loại theo David et al., 2008 [102]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 10h ở hốc đá, trong rừng thứ sinh 

chủ yếu cây gỗ trung bình và cây bụi. 

Nơi ghi nhận: Tuy Hòa. 

Ghi chú: Mẫu Oligodon moriciei của chúng tôi là mẫu vật thứ 2 đƣợc ghi nhận ở 

Việt Nam sau David et al. (2008) [102], lần đầu tiên màu sắc của loài này trong tự 

nhiên đƣợc mô tả. Ghi nhận mới ở Phú Yên đã mở rộng vùng phân bố của loài lên 

phía Bắc. 

48. Oligodon saintgironsi (David, Govel, Pauwels, 2008) / Rắn khiếm xanh-gi-

ron (Hình 91, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.643 (♀), thu vào tháng 4/2016. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 442 mm; vảy lƣng 19-17-15 hàng, nhẵn; vảy bụng 

167; số vảy dƣới đuôi 61, kép. Đầu màu xám nhạt nâu với 2 vệt (một vệt băng qua 

mõm, một hình mũi tên trên đầu kéo dài ra sau cổ); thân có màu xám nâu tối, có 
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một sọc màu vàng nhạt chạy dọc trên cột sống, rõ ở phía trƣớc cơ thể nhạt dần ở 

nửa sau của cơ thể, có 11 hoa văn hình bƣớm trên thân; bụng màu trắng kem, với rất 

nhiều hình chữ nhật màu nâu đỏ, nhỏ ở nửa trƣớc và lớn dần ở nửa sau của cơ thể; 

mặt dƣới của đuôi màu trắng kem, có 4 hoa văn hình bƣớm ở trên đuôi (định loại 

theo David et al., 2008 [101] và Vassilieva et al., 2016 [183]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 9h30 trên mặt đất, trong rừng 

thƣờng xanh. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

Ghi chú: Đây là loài mới cho khoa học với mẫu chuẩn thu thập và mô tả ở tỉnh 

Đồng Nai bởi David et al. (2008) [101]. Ghi nhận mới ở Phú Yên đã mở rộng vùng 

phân bố của loài lên phía Bắc. 

49. Oreocryptophis porphyraceus porphyraceus (Cantor, 1839) / Rắn sọc đốm đỏ 

(Hình 92, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.595, 599 (♀) thu vào tháng 9/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 736 mm và 839 mm; vảy lƣng 19-19-17 hàng, có gờ; 

vảy bụng 208-218; vảy dƣới đuôi 59-61, kép. Đầu, thân và đuôi màu đỏ nâu với 16-

18 băng tối vắt ngang, viền băng có màu đen; có hai sọc đen sau ổ mắt kéo dài ra 

sau cổ và một sọc đen khác ở giữa đầu; bụng màu trắng đục (định loại theo Nguyễn 

Văn Sáng, 2007 [52] và Das, 2010 [100]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật thu vào khoảng 21-22h trên mặt đất, trong rừng thƣờng 

xanh, cây gỗ lớn và trung bình. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

Giá trị bảo tồn: Bậc VU (Sách Đỏ Việt Nam, 2007). 

Ghi chú: Mẫu vật thu đƣợc có 208-218 vảy bụng; 59-61 vảy dƣới đuôi và có 

màu đỏ nâu theo Das (2010) [100] mẫu vật của chúng tôi thuộc phân loài 

Oreocryptophis porphyraceus porphyraceus. Ghi nhận mới ở Phú Yên đã mở rộng 

vùng phân bố của loài xuống phía Nam. 

50. Orthiophis taeniurus (Cope, 1861) / Rắn sọc đuôi (Hình 93, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.421 (♀) thu tháng 11/2014. 
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Đặc điểm nhận dạng: SVL 1297 mm; vảy lƣng 28-25-21, nhẵn; vảy bụng 285; 

vảy dƣới đuôi 111, kép. Đầu xám, có một vệt xám đen từ mắt chạy tới mép; mõm 

và môi trên màu vàng nhạt; nửa thân phía trƣớc màu xám nhạt, nửa thân phía sau có 

màu xám xanh; nửa thân phía sau có 3 sọc trắng dọc thân (1 sọc giữa lƣng và 2 sọc 

hai bên), 2 bên hông còn có các sọc trắng ngang thân, tạo thành các ô hình chữ nhật 

ở 2 bên thân, sọc dọc lớn hơn sọc ngang; bụng màu trắng đục (định loại theo 

Nguyễn Văn Sáng, 2007 [52]; Das, 2010 [100] và Vassilieva et al., 2016 [183]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật thu vào khoảng 10h, trên cây cách mặt đất 2-2,5 m, trong 

lúc di chuyển trên đƣờng mòn bên cạnh suối, trong rừng thứ sinh cây gỗ trung bình 

và cây bụi. 

Nơi ghi nhận: Tuy Hòa. 

Họ Rắn sãi - Natricidae Bornaparte, 1838 

51. Amphiesma stolatum (Linnaeus, 1758) / Rắn sãi thƣờng (Hình 99, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.473 (♂) thu tháng 7/2015 và PYU 

ECR.62 (♀) thu tháng 4/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 397 mm ở con đực, 383 mm ở con cái; vảy lƣng 19-19-

17, có gờ; vảy bụng 148-149; vảy dƣới đuôi 74-33, kép; lƣng màu xám nâu, có 2 dải 

trắng chạy dọc lƣng, có 3 hàng vệt đen cách đều nhau xen giữa 2 sọc trắng; môi và 

họng vàng, nơi tiếp giáp với hai tấm môi xám đen; bụng màu trắng đục (định loại theo 

Smith, 1943 [173]; Nguyễn Văn Sáng, 2007 [52] và Vassilieva et al., 2016 [183]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật của loài A. stolatum thu vào khoảng 9-10h, trên mặt đất 

khi di chuyển trên đƣờng mòn, trong rừng thứ sinh cây gỗ nhỏ và cây bụi. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sơn Hòa. 

52. Hebius boulengeri (Gressitt, 1937) / Rắn sãi bau len go (Hình 100, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 6): ĐTĐ PYU.377, 378, 413, 468, 470, 524 (♀) thu 

vào tháng 7 và 8/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 310-482 mm ở con cái (TB±SD 419±60,9; n = 6); 

vảy lƣng 19-19-17, có gờ; vảy bụng 157-165; vảy dƣới đuôi 100-107, kép. Mặt lƣng 

màu đen hơi xám; đầu phía trên màu nâu; vảy môi trên phía trƣớc trắng, phía sau đen; 
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có 1 sọc trắng kem từ phía sau, dƣới mắt kéo xuống tấm môi trên thứ 7 và kéo dài ra 

phía sau cổ; 2 bên lƣng có các điểm vàng hoặc cam chạy dọc từ sau cổ kéo dài đến 

phía trƣớc đuôi; bụng trắng. (định loại theo David et al., 2013 [103] và Nemes et al., 

2013 [129]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào lúc 20-23h, trên cành cây cách mặt đất 1,5-

2 m, ven suối, trong rừng thƣờng xanh. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân. 

53. Rhabdophis chrysargos (Schlegel, 1837) / Rắn hoa cỏ vàng (Hình 101, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.381, 594 (♀) thu vào tháng 7 và 8/2015.  

Đặc điểm nhận dạng: SVL 501-592 mm; vảy lƣng 19-19-17, có gờ; vảy bụng 

152-156; vảy dƣới đuôi 74-76, kép. Đầu và cổ đỏ nâu; môi trên trắng phớt hồng, có 

một vệt đen từ mắt chạy xuống nơi tiếp giáp 2 tấm môi trên thứ 5 và 6; một vệt khác 

từ mắt tới mép; lƣng ở phía trƣớc xám xanh, phía sau xám đỏ; hai bên lƣng có một 

dãy vệt sáng mảnh, chạy dọc và cách đều; bụng màu trắng đục ở phía trƣớc càng về 

phía sau chuyển sang xám đen (định loại theo Smith, 1943 [173]; Nguyễn Văn 

Sáng, 2007 [52] và Vassilieva et al., 2016 [183]) 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật thu vào khoảng 9-10h, trên mặt đất bên cạnh suối, trong 

rừng thƣờng xanh cây gỗ lớn. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

54. Sinonatrix percarinata (Boulenger, 1899) / Rắn hoa cân vân đen (Hình 103, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.288 (♀) thu vào tháng 5/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 658 mm; vảy lƣng 19-19-17 hàng, có gờ rõ; vảy bụng 

135; vảy dƣới đuôi 74, kép. Đầu, thân và đuôi màu xám; môi và họng màu vàng nhạt; 

ở sƣờn bên có những vệt đen to hình chữ Y chạy dọc thân cách đều nhau, thân có 28 

hình chữ Y, đuôi có 5 hình chữ Y; bụng phía trƣớc màu vàng nhạt, càng về phía sau 

chuyển dần sang màu xám vàng (định loại theo Smith, 1943 [173]; Campden-Main, 

1970 [95]; Nguyễn Văn Sáng, 2007 [52] và Nemes et al., 2013 [129]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 23h tại vũng nƣớc đọng ở suối, 

trong rừng thƣờng xanh cây gỗ lớn. 

Nơi ghi nhận: Đồng Xuân. 
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Họ Rắn hổ mây - Pareatidae Romer, 1956 

55. Pareas carinatus (Boie, 1828) / Rắn hổ mây gờ (Hình 105, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 3): PYU ĐTĐ.222 (♀) thu tháng 4/2015; PYU 

ĐTĐ.291 (♀) thu tháng 6/2015 và PYU ĐTĐ.523 (♀) thu tháng 8/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 321-495 mm (TB ± SD 397 ± 89,1); vảy lƣng 15-15-

15 hàng, có gờ yếu; vảy bụng 169-180, tấm hậu môn nguyên; số vảy dƣới đuôi 85-

87, tấm dƣới đuôi kép. Đầu, thân và đuôi có màu nâu đỏ hay màu xám nâu; đầu có 

một vệt đen chạy từ sau ổ mắt về phía cổ và mở rộng tạo thành vệt đen lớn ở sau 

gáy, một vệt đen khác từ mắt tới mép; trên lƣng có những đốm đen nhỏ tạo thành 

những đƣờng chạy ngang thân; bụng màu kem (định loại theo Smith, 1943 [173]; 

Nguyễn Văn Sáng, 2007 [52] và Vassilieva et al., 2016 [183]). 

Nơi thu mẫu: 1 mẫu đƣợc thu vào khoảng 22h trên tảng đá cạnh suối; 2 mẫu thu 

vào khoảng 20-21h trên cành cây cách mặt đất của nền rừng khoảng 1 m, trong rừng 

thƣờng xanh cây gỗ lớn, trung bình và cây bụi. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh. 

56. Pareas hamptoni (Boulenger, 1905) / Rắn hổ mây hampton (Hình 106, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.522 (♂) và PYU ĐTĐ.504 (♀) thu vào 

tháng 8/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 475 mm ở con đực, 519 mm ở con cái; vảy lƣng 15-

15-15 hàng, có gờ yếu; vảy bụng 192 ở con đực, 188 ở con cái; số vảy dƣới đuôi 90 ở 

con đực, 88 ở con cái, kép. Đầu có màu nâu tối, có một vệt đen chạy từ sau ổ mắt về 

phía cổ và mở rộng tạo thành vệt đen lớn ở sau gáy, một vệt đen khác từ mắt tới mép; 

thân và đuôi có màu xám; trên lƣng có những đốm đen hình tam giác, theo chiều lƣng 

bụng đáy ở trên đỉnh ở dƣới, tạo thành những đƣờng chạy ngang thân; bụng màu 

vàng nhạt. (định loại theo Smith, 1943 [173] và Nguyễn Văn Sáng, 2007 [52]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu đực đƣợc thu vào khoảng 22h trên tảng đá cạnh suối, mẫu cái 

thu trên cành cây cách mặt đất khoảng 1 m, trong rừng thƣờng xanh cây gỗ lớn, 

trung bình và cây bụi. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh. 

Ghi chú: Loài P. hamptoni  có thể phân biệt với loài P. carinatus ở chỗ: loài P. 



 

80 

 

hamptoni  có tấm trƣớc trán tiếp xúc với ổ mắt so với tấm trƣớc trán không tiếp xúc 

với ổ mắt ở loài P. carinatus. 

57. Pareas margaritophorus (Jan, 1866) / Rắn hổ mây ngọc (Hình 106, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.316 (♀) thu vào tháng 6/2015.  

Đặc điểm nhận dạng: SVL 209 mm; vảy lƣng 15-15-15 hàng, nhẵn; vảy bụng 

144; vảy dƣới đuôi 37, kép. Đầu, thân và đuôi có màu xám nâu; sau gáy có một vệt 

màu vàng nhạt vắt ngang qua; trên lƣng có những vảy có màu đen, đôi khi những 

vảy này trắng một phần, gần thành hàng ngang cơ thể; bụng màu trắng đôi khi xuất 

hiện đốm xám đen. (định loại theo Smith, 1943 [173]; Nguyễn Văn Sáng, 2007 [52] 

và Vassilieva et al., 2016 [183]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 21h trên mặt đất, trong rừng thƣờng 

xanh cây gỗ lớn, trung bình và cây bụi. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa.  

Họ Rắn hổ - Elapidae Boie, 1827 

58. Sinomicrurus macclellandi (Reinhardt, 1844) / Rắn lá khô thƣờng (Hình 

112, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.234 (♂) thu vào tháng 4/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 441 mm; vảy lƣng 13-13-13 hàng, nhẵn; vảy bụng 

212; vảy dƣới đuôi 31, kép. Đầu màu đen, có một vạch màu vàng nhạt chạy ngang, 

có chiều rộng từ tấm đỉnh đến hết tấm trán; lƣng màu đỏ, có 27 khoang đen ở lƣng 

và 3 khoang đen ở đuôi, hẹp, vắt ngang qua, khoảng cách giữa 2 khoanh đen là 2 

chấm đen nhỏ ở mặt bụng; bụng màu trắng hơi vàng. (định loại theo Smith, 1943 

[173]; Campden-Main, 1970 [95] và Nguyễn Văn Sáng, 2007 [52]). 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 21h trên mặt đất, trong rừng thƣờng 

xanh cây gỗ lớn, trung bình và cây bụi. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

Họ Rắn lục - Viperidae Oppel, 1811 

59. Protobothrops mucrosquamatus (Cantor, 1839) / Rắn lục cƣờm (Hình 113, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.65 (♀) thu vào tháng 3/2015 và PYU 

ĐTĐ.519 (♀) thu vào tháng 9/2015. 
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Đặc điểm nhận dạng: SVL 660-805 mm; vảy lƣng 33 (31)-27-21 hàng, có gờ rõ; 

vảy bụng 225; vảy dƣới đuôi 90-101, kép. Đầu màu vàng nâu, có một vệt nâu đen 

chạy từ sau mắt tới mép. Môi và họng màu vàng nhạt; lƣng nâu nhạt, có 3 hàng đốm 

xám nâu to viền vàng chạy dọc cơ thể (1 đốm ở giữa lƣng và 2 đốm ở bên), đốm ở 

hàng giữa lƣng to hơn đốm ở bên; bụng trắng bẩn. (định loại theo Smith, 1943 [173] 

và Nguyễn Văn Sáng, 2007 [52]) 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 20-22h; 1 mẫu đƣợc thu trong lúc di 

chuyển qua đám cây khô ở suối, cách mặt đất khoảng 1 m; 1mẫu thu ở trên cây ven 

suối, trên các tảng đá mẹ, trong rừng thƣờng xanh cây gỗ lớn, trung bình và cây bụi. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh. 

60. Trimeresurus stejnegeri (Schmidt, 1925) / Rắn lục xanh (Hình 115, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.382 (♂) và PYU ĐTĐ.383 (♀) thu vào 

tháng 7/2015. 

Đặc điểm nhận dạng: SVL 450 mm ở con đực, 479 mm ở con cái; vảy lƣng 23-

21-15, có gờ rõ; vảy bụng 165; vảy dƣới đuôi 69-77, kép. Mặt lƣng màu xanh lá cây, 

bụng đậm hơn ở lƣng; ở gần sát bụng có một đƣờng trắng viền đỏ; đuôi màu đỏ. 

(định loại theo Campden-Main, 1970 [95] và Nguyễn Văn Sáng, 2007 [52]) 

Nơi thu mẫu: Mẫu vật đƣợc thu vào khoảng 20-22h, trên cành cây trong lúc di 

chuyển dƣới suối đá, cách mặt đất khoảng 2 m, trong rừng thƣờng xanh cây gỗ lớn, 

trung bình và cây bụi. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

BỘ RÙA - TESTUDINES 

Họ Rùa đầm - Geoemydidae 

61. Cuora mouhotii (Gray, 1862) / Rùa sa nhân (Hình 116, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.R2, R9 (♂) ghi nhận vào tháng 3/2015 

và 12/2015. 

Kích thước: Mẫu ĐTĐ.R2: P 330g, SCL 155,9 mm, CH 60,4 mm, CW 118,6 

mm. Mẫu ĐTĐ.R9: P 210g, SCL 122.2 mm, CH 48,4 mm, CW 98,3 mm. 

Đặc điểm nhận dạng: Bờ trƣớc mai lõm, bờ sau mai với các tấm rìa có dạng 

hình răng cƣa. Trên mai có 3 gờ rõ ràng chạy dọc mai, gờ ở giữa dài nhất chạy dọc 
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từ tấm gáy đến tấm đuôi. Đỉnh mai phẳng. Yếm có bản lề, bờ trƣớc yếm lồi tròn, bờ 

sau yếm lõm hình chữ V. Mõm ngắn. Ngón chân không có màng bơi, vuốt khỏe.  

Màu sắc mẫu vật khi còn sống: Mai có màu vàng nhạt hay nâu nhạt. Phần sƣờn 

thƣờng có màu tối hơn phía đỉnh. Yếm màu vàng có các vệt đen ở rìa xen lẫn với 

các vệt tối màu. Đầu màu vàng cam hay nâu vàng. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh. 

Giá trị bảo tồn: Bậc EN (Danh lục Đỏ IUCN, 2016), Phụ lục II (CITES, 2017). 

62. Cuora picturata (Lehr, Fritz & Obst, 1998) / Rùa hộp trán vàng miền nam 

(Hình 117, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.R7, R8 không rõ giới tính ghi nhận vào 

tháng 9/2015. 

Kích thước: Mẫu ĐTĐ.R7: P 900g, SCL 171,8 mm, CH 88,7 mm, CW 128,5 

mm; Mẫu ĐTĐ.R8: P 148g (con non), SCL 94,6 mm, CH 51,4 mm, CW 81,2 mm.  

Đặc điểm nhận dạng: Mai gồ cao. Bờ trƣớc mai thẳng, bờ sau mai không có răng 

cƣa. Yếm gồm hai mảnh cử động, có bản lề khép kín mai. Bờ trƣớc và bờ sau yếm lồi 

tròn. Mõm ngắn. Hàm trên có khía ở giữa. Ngón chân có vuốt khỏe. Đuôi ngắn. 

Màu sắc mẫu vật khi còn sống: Mai có màu nâu vàng, có các vệt đen. Chính 

giữa lƣng có một sọc vàng ở giữa vệt màu đen. Hai bên sƣờng có vệt màu đen, đứt 

quãng. Yếm có màu vàng nhạt với các đốm đen lớn trên mỗi tấm yếm. Đỉnh đầu 

màu vàng nhạt, hai bên đầu có các sọc chạy dọc từ mũi ra sau cổ. Vùng ổ mắt có 

các đốm vàng. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân. 

Giá trị bảo tồn: Bậc CR (Danh lục Đỏ IUCN, 2016). 

63. Cyclemys pulchristriata (Fritz, Gaulke & Lehr, 1997) / Rùa đất pul-kin 

(Hình 118, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.R5 (♀) và PYU ĐTĐ.R6 không rõ giới 

tính, ghi nhận vào tháng 8/2015. 

Kích thước: Mẫu ĐTĐ.R5: P 1300g, SCL 198,2 mm, CH 74,1 mm, CW 143,8 

mm; Mẫu ĐTĐ.R6: P 350g (con non), SCL 123,8 mm, CH 44,6 mm, CW 106,3 mm.  

Đặc điểm nhận dạng: Mai có gờ sống lƣng rõ. Bờ trƣớc mai hơi lõm, bờ sau mai 
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có răng cƣa. Bờ trƣớc yếm thẳng, bờ sau yếm lõm hình chữ V. Yếm có bản lề. Đầu 

hình tam giác.  

Màu sắc mẫu vật khi còn sống: Mai có màu nâu. Các tấm sƣờn có các vệt nâu đỏ 

tạo thành hình phóng xạ. Yếm có màu vàng. Các tấm dƣới bìa, tấm nách, tấm bẹn 

đều có các vệt nâu sẫm. Hai bên đầu và cổ có các sọc vàng cam. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

64. Malayemys subtrijuga (Schlegel & Müller, 1844) / Rùa ba gờ (Hình 119, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.R1 (♂) ghi nhận vào tháng 1/2015 và 

PYU ĐTĐ.R4 (♀) ghi nhận vào tháng 3/2015. 

Kích thước: Mẫu đực ĐTĐ.R1: P 550g, SCL 148,9 mm, CH 59,1 mm, CW 108,1 

mm; Mẫu cái ĐTĐ.R4: P 450g, SCL 126,5 mm, CH 58,7 mm, CW 105,1 mm.  

Đặc điểm nhận dạng: Các tấm sống nhô cao ở giữa và lõm 2 bên tạo thành 3 gờ 

rõ ràng, bờ sau mai không có răng cƣa. Bờ trƣớc yếm gần thẳng, bờ sau yếm lõm 

hình chữ V, yếm cứng.  

Màu sắc mẫu vật khi còn sống: Mai có màu nâu đỏ hay nâu sẫm, rìa mai có màu 

vàng nhạt. Yếm có màu vàng nhạt có những đốm đen trên từng tấm yếm. Đầu to có 

sọc trắng, 1 sọc trên mũi qua phía trên ổ mắt về phía cổ, 1 sọc dƣới mũi qua phía 

dƣới ổ mắt về phía cổ, 1 sọc nối sọc trên mũi và sọc dƣới mũi đồng thời vắt qua 

mõm, trên ổ mắt có các đốm trắng. Gốc đuôi và gốc chi sau có gai. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh. 

Giá trị bảo tồn: Bậc VU (Danh lục Đỏ IUCN, 2016), Bậc VU (Sách Đỏ Việt 

Nam, 2007), Phụ lục II (CITES, 2017). 

65. Mauremys sinensis (Gray, 1834) / Rùa cổ sọc (Hình 121, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.R3 ghi nhận vào tháng 3/2015. 

Kích thước: Mẫu đực ĐTĐ.R3: P 1100g, SCL 197,8 mm, CH 71,2 mm, CW 137,1 mm. 

Đặc điểm nhận dạng: Mai có gờ sống lƣng rõ. Tấm sống thứ nhất có hình 5 

cạnh, phía trƣớc rộng hơn phía sau. 4 tấm còn lại rộng hơn tấm thứ nhất và gần 

bằng nhau. Bờ trƣớc mai hơi tròn, bờ sau mai hơi nở rộng và không có răng cƣa. Bờ 

trƣớc yếm gần thẳng, bờ sau lõm hình chữ V. Đầu bé, hàm trên có khía lõm ở giữa, 

da sau đầu nhẵn, cổ có những hạt nhỏ. 



 

84 

 

Màu sắc mẫu vật khi còn sống: Mai màu nâu, yếm màu vàng nhạt, có các đốm 

nâu sẫm lớn trên từng tấm yếm. Các tấm dƣới bìa, tấm nách, tấm bẹn đều có đốm 

nâu sẫm. Trên đầu có màu nâu sẫm, hai bên đầu có những sọc đen, trắng xanh hoặc 

trắng xen kẽ nhau chạy từ mõm ra sau cổ. Mắt có một vệt đen ngang qua giữa mắt. 

Phần thân sau và đuôi cũng có các vệt tạo thành đƣờng gián đoạn hay liên tục. Gốc 

đuôi và gốc chi sau có gai.   

Nơi ghi nhận: Sông Hinh. 

Giá trị bảo tồn: Bậc EN (Danh lục Đỏ IUCN, 2016), Phụ lục III (CITES, 2017). 

Ghi chú: Trong số 65 loài mô tả đặc điểm nhận dạng có 63 loài ghi nhận bổ sung 

cho khu vực nghiên cứu và 2 loài chƣa định đƣợc tên khoa học. 

3.2.2. Các loài LCBS ghi nhận lại ở KVNC 

LỚP LƢỠNG CƢ – AMPHIBIA 

BỘ KHÔNG ĐUÔI – ANURA 

Họ Cóc - Bufonidae Gray, 1825 

66. Duttaphrynus melanostictus (Schneider, 1799) / Cóc nhà (Hình 1, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.95 (♀) thu vào tháng 3/2015.  

Nơi ghi nhận: Đông Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông 

Cầu, Tuy An, Tuy Hòa. 

67. Ingerophrynus galeatus (Günther,1864) / Cóc rừng (Hình 2, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 3): PYU ĐTĐ.121 (♂) và PYU ĐTĐ.84, 170 (♀) thu 

vào tháng 3/2015. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy Hòa. 

Giá trị bảo tồn: Bậc VU (Sách Đỏ Việt Nam, 2007). 

68. Leptobrachium banae Lathrop, Murphy, Orlov & Ho, 1998 / Cóc mày ba na 

(Hình 3, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.298 (♂) và PYU ĐTĐ.297 (♀) thu vào 

tháng 5/2015. 

Nơi ghi nhận: Đồng Xuân. 

Giá trị bảo tồn: Bậc VU (Danh lục Đỏ IUCN, 2016). 

Họ Nhái bầu - Microhylidae Günther, 1858 (1843) 
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69. Kaloula pulchra Gray, 1831 / Ễnh ƣơng thƣờng (Hình 12, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 5): PYU ĐTĐ.259, 260, 261, 262 (♂) và PYU 

ĐTĐ.258 (♀) thu vào tháng 5/2015. 

Nơi ghi nhận: Sơn Hòa. 

Họ Ếch nhái chính thức - Dicroglossidae Anderson, 1871 

70. Fejervaria limnocharis (Gravenhorst, 1829) / Ngóe (Hình 19, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 4): PYU ĐTĐ.302, 304 (♂) và PYU ĐTĐ.303, 305 (♀) 

thu vào tháng 5/2015. 

Nơi ghi nhận: Đông Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông 

Cầu, Tuy An, Tuy Hòa. 

71. Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 1834) / Ếch đồng (Hình 20, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.752 (♀) thu vào tháng 11/2016. 

Nơi ghi nhận: Đông Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông 

Cầu, Tuy An, Tuy Hòa. 

72. Limnonectes cf. bannaensis Ye, Fei, and Jiang, 2007 / Ếch nhẽo (Hình 21, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 3): PYU ĐTĐ.499 (♂) thu vào tháng 8/2015; PYU 

ĐTĐ.04 (♀) thu vào tháng 1/2015 và PYU ĐTĐ.680 (♂) thu vào tháng 9/2016. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân. 

73. Limnonectes dabanus (Smith, 1922) / Ếch gáy dô (Hình 22, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.557, 560 (♂) thu vào tháng 9/2015. 

Nơi ghi nhận: Sơn Hòa. 

74. Limnonectes poilani (Bourret, 1942) / Ếch poi - lan (Hình 23, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 6): PYU ĐTĐ.47, 56 (♂) và PYU ĐTĐ.05, 06, 07, 18 

(♀) thu vào tháng 1/2015. 

Nơi ghi nhận: Đông Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy Hòa. 

75. Occidozyga lima (Gravenhorst, 1829) / Cóc nƣớc sần (Hình 24, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 4): PYU ĐTĐ.748 (♂) và PYU ĐTĐ.749, 750, 751 (♀) 

thu vào tháng 9/2016. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy Hòa. 

76. Occidozyga martensii (Peters, 1867) / Cóc nƣớc mác-ten (Hình 25, PL 4) 
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Mẫu vật nghiên cứu (n = 5): PYU ĐTĐ.307, 342 (♂) thu vào tháng 6/2015; PYU 

ĐTĐ.134 thu vào tháng 3/2015 và PYU ĐTĐ.433, 434 (♀) thu vào tháng 7/2015. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Cầu, Tuy Hòa. 

Họ Ếch nhái - Ranidae Batsch, 1796 

77. Sylvirana nigrovittata (Blyth, 1856) / Ếch suối (Hình 28, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 4): PYU ĐTĐ.43 (♂) thu vào tháng 1/2015; PYU 

ĐTĐ.559, 571 (♂) thu vào tháng 8/2015 và PYU ĐTĐ.580 (♀) thu vào tháng 8/2015. 

Nơi ghi nhận: Đông Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy Hòa. 

78. Odorrana morafkai (Bain, Lathrop, Murphy, Orlov & Ho, 2003) / Ếch mo-

rap-ka (Hình 28, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 4): PYU ĐTĐ.172, 173 (♂) và PYU ĐTĐ.94, 103 (♀) 

thu vào tháng 3/2015. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Đồng Xuân. 

Họ Ếch cây - Rhacophoridae Hoffman, 1932 (1858) 

79. Polypedates mutus (Smith, 1940) / Ếch cây my-an-ma (Hình 32, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 9): PYU ĐTĐ.40, 41 (♂) thu vào tháng 1/2015; PYU 

ĐTĐ.306, 345 (♂) thu vào tháng 6/2015; PYU ĐTĐ.561 (♂) thu vào tháng 9/2015; 

PYU ĐTĐ.38, 39 (♀) thu vào tháng 1/2015; PYU ĐTĐ.344 (♀) thu vào tháng 

6/2015 và PYU ĐTĐ.411 (♀) thu vào tháng 7/2015. 

Nơi ghi nhận: Đông Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông 

Cầu, Tuy An, Tuy Hòa. 

80. Rhacophorus annamensis Smith, 1924 / Ếch cây trung bộ (Hình 33, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 6): PYU ĐTĐ.299 (♂) thu vào tháng 5/2015; PYU 

ĐTĐ.437 (♂) thu vào tháng 7/2015; PYU ĐTĐ.242, 300 (♀) thu vào tháng 5/2015; 

PYU ĐTĐ.444 (♀) thu vào tháng 7/2015 và PYU ĐTĐ.533 (♀) thu vào tháng 8/2015.  

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân. 

Giá trị bảo tồn: Bậc VU (Danh lục Đỏ IUCN, 2016). 

BỘ KHÔNG CHÂN - GYMNOPHIONA 

Họ Ếch giun - Ichthyophiidae Taylor, 1968 

81. Ichthyophis nguyenorum Nishikawa, Matsui & Orlov, 2012 / Ếch giun 
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nguyễn (Hình 35, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 5): PYU ĐTĐ.20 thu vào tháng 1/2015; PYU ĐTĐ.351 

thu vào tháng 6/2015; PYU ĐTĐ.729, 730, 731 thu vào tháng 11/2016. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Tuy Hòa. 

Ghi chú: Loài này trƣớc đây Ngô Đắc Chứng và Trần Duy Ngọc (2007) xác định 

là loài Ichthyophis bannanicus. Trên cơ sở phân tích đặc điểm 5 mẫu thu đƣợc từ 

tỉnh Phú Yên chúng tôi xác định lại là loài Ichthyophis nguyenorum. 

LỚP BÒ SÁT - REPTILIA  

BỘ CÓ VẢY - SQUAMATA 

Họ Nhông - Agamidae Gray, 1827 

82. Physignathus cocincinus (Cuvier, 1829) / Rồng đất (Hình 36, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.710 (♀) thu vào tháng 10/2016. 

Nơi ghi nhận: Đông Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy Hòa. 

Giá trị bảo tồn: Bậc VU (Sách Đỏ Việt Nam, 2007). 

83. Bronchocela smaragdina Günther, 1864 / Nhông đuôi dài s-ma-ra (Hình 39, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.230, 231 (♀) thu vào tháng 4/2015. 

Nơi ghi nhận: Đông Hòa, Tây Hòa. 

84. Calotes versicolor (Daubin, 1802) / Nhông xanh (Hình 41, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.79, 151 (♀) thu vào tháng 3/2015. 

Nơi ghi nhận: Đông Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông 

Cầu, Tuy An, Tuy Hòa. 

Họ Tắc kè - Gekkonidae Gray, 1825 

85. Cyrtodactylus kingsadai (Ziegler, Phung, Le & Nguyen, 2013) / Thằn lằn 

chân ngón kingsadai (Hình 44, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 3): PYU ĐTĐ.183, 196 (♂) và PYU ĐTĐ.200 (♀) thu 

vào tháng 4/2015. 

Nơi ghi nhận: Đông Hòa, Tây Hòa. 

86. Dixonius siamensis (Boulenger, 1898) / Thạch sùng lá xiêm (Hình 46, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 6): PYU ĐTĐ.188, 189 (♂) thu vào tháng 4/2015; PYU 

ĐTĐ.655 (♂) thu vào tháng 4/2016 và  PYU ĐTĐ.187, 212, 213 (♀) thu vào tháng 
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4/2015. 

Nơi ghi nhận: Tuy An. 

87. Gekko badenii Szczerbak & Nekrasova, 1994 / Tắc kè bà đen (Hình 49, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.432 (♀) thu vào tháng 7/2015. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

88. Gekko gecko (Linnaeus, 1758) / Tắc kè (Hình 50, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.216 (♂) thu vào tháng 4/2015; PYU 

ĐTĐ.736 (♂) thu vào tháng 9/2016. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân. 

Giá trị bảo tồn: Bậc VU (Sách đỏ Việt Nam, 2007). 

89. Hemidactylus frenatus Schlegel, 1836 / Thạch sùng đuôi sần (Hình 53, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 3): PYU ĐTĐ.732, 733 (♂); PYU ĐTĐ.734 (♀) thu 

vào tháng 11/2016. 

Nơi ghi nhận: Đông Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông 

Cầu, Tuy An, Tuy Hòa. 

90. Hemidactylus platyurus (Schneider, 1792) / Thạch sùng đuôi sần (Hình 54, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.735 (♂) thu vào tháng 11/2016. 

Nơi ghi nhận: Đông Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông 

Cầu, Tuy An, Tuy Hòa. 

Họ Thằn lằn bóng - Scincidae Oppel, 1811 

91. Eutropis longicaudatus (Hallowell, 1856) / Thằn lằn bóng đuôi dài (Hình 56, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.631 (♀) thu vào tháng 3/2016. 

Nơi ghi nhận: Đông Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông 

Cầu, Tuy An, Tuy Hòa. 

92. Eutropis macularius (Blyth,1853) / Thằn lằn bóng đốm (Hình 57, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.181 (♂) và PYU ĐTĐ.182 (♀) thu vào 

tháng 4/2015. 

Nơi ghi nhận: Đông Hòa. 

93. Eutropis multifasciatus (Kuhl, 1820) / Thằn lằn bóng hoa (Hình 58, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.629 (♀) thu vào tháng 3/2016 và PYU 
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ĐTĐ.741 (♀) thu vào tháng 11/2016. 

Nơi ghi nhận: Đông Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông 

Cầu, Tuy An, Tuy Hòa. 

94. Sphenomorphus maculatus (Blyth, 1853) / Thằn lằn phe-no đốm (Hình 61, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.546 (♂) và PYU ĐTĐ.547 (♀) thu vào 

tháng 9/2015. 

Nơi ghi nhận: Sơn Hòa. 

95. Varanus salvator (Laurenti, 1768) / Kỳ đà hoa (Hình 64, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.749 (♂) và PYU ĐTĐ.748 (♀) thu vào 

tháng 11/2016. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy An. 

Giá trị bảo tồn: Nhóm IIB (Nghị định 32/2006/NĐ-CP), Bậc EN (Sách đỏ Việt 

Nam, 2007), Phụ lục II (CITES, 2017). 

Họ Rắn giun - Typhlopidae Merrem, 1820 

96. Indotyphlops braminus (Daudin, 1803) / Rắn giun thƣờng (Hình 65, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 3): PYU ĐTĐ.310 thu vào tháng 6/2015; PYU 

ĐTĐ.751, 752 thu vào tháng 9/2016. 

Nơi ghi nhận: Sông Hinh, Sơn Hòa.  

Họ Trăn - Typhlopidae Merrem, 1820 

97. Malayopython reticulatus (Schneider, 1801) / Trăn gấm (Hình 67, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.753 (♂); PYU ĐTĐ.754 (♀) thu vào 

tháng 9/2016. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa. 

Giá trị bảo tồn: Nhóm IIB (Nghị định 32/2006/NĐ-CP), Bậc CR (Sách Đỏ Việt 

Nam, 2007), Phụ lục II (CITES, 2017). 

Họ Rắn mống - Xenopeltidae Gray, 1849 

98. Xenopeltis unicolor Reinwardt in Boie, 1827 / Rắn mống (Hình 68, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.597 (♂) thu vào tháng 9/2015; PYU 

ĐTĐ.422 (♀) thu vào tháng 7/2015. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Tuy Hòa. 
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Họ Rắn nƣớc - Colubridae Oppel, 1811 

99. Ahaetulla prasina (Reinhardt, 1827) / Rắn roi thƣờng (Hình 69, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 3): PYU ĐTĐ.101 (♀) thu vào tháng 3/2015; PYU 

ĐTĐ.256 (♀) thu vào tháng 5/2015; PYU ĐTĐ.423 (♀) thu vào tháng 7/2015. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh, Tuy Hòa. 

100. Boiga cyanea (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) / Rắn rào xanh (Hình 70, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.554 (♀) thu vào tháng 9/2015; PYU 

ĐTĐ.625 (♀) thu vào tháng 3/2016. 

Nơi ghi nhận: Sông Hinh, Sơn Hòa. 

101. Boiga multomaculata (Boie, 1827) / Rắn rào đốm (Hình 72, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.415, 417 (♀) thu vào tháng 7/2015. 

Nơi ghi nhận: Tuy An, Tuy Hòa. 

102. Chrysopelea ornata (Shaw, 1802) / Rắn cƣờm (Hình 73, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 4): PYU ĐTĐ.61, 62 (♂); PYU ĐTĐ.64, 102 (♀) thu 

vào tháng 3/2015. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh, Tuy An, Tuy Hòa. 

103. Coelognathus radiatus (Boie, 1827) / Rắn sọc dƣa (Hình 75, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 3): PYU ĐTĐ.60 (♀) thu vào tháng 3/2015; PYU 

ĐTĐ.425, 426 (♀) thu vào tháng 7/2015. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy An. 

Giá trị bảo tồn: Nhóm IIB (Nghị định 32/2006/NĐ-CP), Bậc VU (Sách Đỏ Việt 

Nam, 2007). 

104. Dendrelaphis pictus (Gmelin, 1789) / Rắn leo cây thƣờng (Hình 77, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.419 (♀) thu vào tháng 7/2015. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Tuy Hòa. 

105. Lycodon laoensis Günther, 1864 / Rắn khuyết lào (Hình 84, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.755 (♀) thu vào tháng 9/2016. 

Nơi ghi nhận: Đồng Xuân, Tuy Hòa. 

106. Oligodon ocellatus (Morice, 1875) / Rắn khiếm vân đen (Hình 90, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 3): PYU ĐTĐ.19 (♂); PYU ĐTĐ.21 (♀) thu vào tháng 
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1/2015; PYU ĐTĐ.605 (♀) thu vào tháng 3/2016. 

Nơi ghi nhận: Tuy Hòa. 

107. Ptyas korros (Schlegel, 1837) / Rắn ráo thƣờng (Hình 94, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.647, 648 (♀) thu vào tháng 4/2016.  

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy Hòa. 

Giá trị bảo tồn: Bậc EN (Sách Đỏ Việt Nam, 2007). 

108. Ptyas mucosa (Linnaeus, 1758) / Rắn ráo trâu (Hình 95, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.650 (♀) thu vào tháng 4/2016.  

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy An, Tuy Hòa. 

Giá trị bảo tồn: Nhóm IIB (Nghị định 32/2006/NĐ-CP), Bậc EN (Sách Đỏ Việt 

Nam, 2007), Phụ lục II (CITES, 2017). 

Họ Rắn bồng - Homalopsidae Bonaparte, 1845 

109. Enhydris enhydris (Schneider, 1799) / Rắn bồng súng (Hình 96, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n =2): PYU ĐTĐ.737, 738 (♀) thu vào tháng 9/2016.  

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy Hòa. 

110. Hypsiscopus plumbea (Boie, 1827) / Rắn bồng chì (Hình 97, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.241 (♀) thu vào tháng 5/2015; PYU 

ĐTĐ.651 (♀) thu vào tháng 9/2016. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy Hòa. 

Họ Rắn hổ đất - Lamprophiidae Fitzinger, 1843 

111. Psammodynastes pulverulentus (Boie, 1827) / Rắn hổ đất nâu (Hình 98, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.621 (♀) thu vào tháng 3/2016. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Tuy An, Tuy Hòa. 

Họ Rắn sãi - Natricidae Bornaparte, 1838 

112. Xenochrophis flavipunctatus (Hallowell, 1861) / Rắn nƣớc (Hình 104, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.620 (♂); PYU ĐTĐ.607 (♀) thu vào 

tháng 3/2016. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Tuy An, Tuy Hòa. 

113. Rhabdophis subminiatus (Schlegel, 1837) / Rắn hoa cỏ nhỏ (Hình 102, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.418 (♀) thu vào tháng 7/2015; PYU 
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ĐTĐ.624 (♀) thu vào tháng 3/2016 

Nơi ghi nhận: Đông Hòa, Tuy Hòa. 

  Họ Rắn hổ - Elapidae Boie, 1827 

114. Bungarus candidus (Linnaeus, 1758) / Rắn cạp nia nam (Hình 108, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.420 (♀) thu vào tháng 7/2015; PYU 

ĐTĐ.696 (♀) thu vào tháng 9/2016. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Đồng Xuân.  

Giá trị bảo tồn: Nhóm IIB (Nghị định 32/2006/NĐ-CP). 

115. Bungarus fasciatus (Schneider, 1801) / Rắn cạp nong (Hình 109, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): PYU ĐTĐ.709 (♂) thu vào tháng 9/2016; PYU 

ĐTĐ.608 (♀) thu vào tháng 3/2016. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh. 

Giá trị bảo tồn: Nhóm IIB (Nghị định 32/2006/NĐ-CP), Bậc EN (Sách Đỏ Việt 

Nam, 2007). 

116. Naja kaouthia Lesson, 1831 / Rắn hổ mang một mắt kính (Hình 110, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 3): PYU ĐTĐ.66 (♂) thu vào tháng 3/2015; PYU 

ĐTĐ.646 (♀) thu vào tháng 4/2016; PYU ĐTĐ.755 (♀) thu vào tháng 9/2016. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Cầu, Tuy Hòa. 

Giá trị bảo tồn: Bậc EN (Sách Đỏ Việt Nam, 2007), Phụ lục II (CITES, 2017). 

117. Ophiophagus hannah (Cantor, 1836) / Rắn hổ mang chúa (Hình 111, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): PYU ĐTĐ.649 (♀) thu vào tháng 3/2016. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân. 

Giá trị bảo tồn: Nhóm IB (Nghị định 32/2006/NĐ-CP), Phụ lục I (Nghị định 

160/2013/NĐ-CP), Bậc CR (Sách Đỏ Việt Nam, 2007), Phụ lục II (CITES, 2017). 

Họ Rắn lục - Viperidae Oppel, 1811 

118. Trimeresurus albolabris (Gray, 1842) / Rắn lục mép trắng (Hình 114, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 5): PYU ĐTĐ.190, 253, 254 (♂) thu vào tháng 4/2015; 

PYU ĐTĐ.253, 254 (♂) thu vào tháng 5/2015; PYU ĐTĐ.613, 619 (♂) thu vào 

tháng 3/2016. 
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Nơi ghi nhận: Đông Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông 

Cầu, Tuy An, Tuy Hòa. 

BỘ RÙA – TESTUDINES 

Họ Rùa đầm - Geoemydidae Theobald, 1868 

119. Sacalia quadriocellata (Siebenrock,1903) / Rùa bốn mắt (Hình 122, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 2): ĐTĐ.R10 (♂); ĐTĐ.R11 (♀) ghi nhận vào tháng 8/2015. 

Nơi ghi nhận: Tây Hòa, Sơn Hòa, Đồng Xuân. 

Giá trị bảo tồn: Bậc EN (Danh lục Đỏ IUCN, 2016), Phụ lục II (CITES, 2017). 

Họ Rùa núi - Testudinidae Batsch, 1788 

120. Indotestudo elongata (Blyth,1853) / Rùa núi vàng (Hình 123, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): ĐTĐ.R14, R15 không rõ giới tính, ghi nhận vào 

tháng 9/2015. 

Nơi ghi nhận: Đồng Xuân, Sông Cầu. 

Giá trị bảo tồn: Nhóm IIB (Nghị định 32/2006/NĐ-CP), Bậc EN (Sách Đỏ Việt 

Nam, 2007), Bậc EN (Danh lục Đỏ IUCN, 2016), Phụ lục II (CITES, 2017). 

Họ Ba ba - Trionychidae Fitzinger, 1826 

121. Amyda cartilaginea (Boddaert, 1770) / Cua đinh (Hình 124, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): ĐTĐ.R16 (♂), ghi nhận vào tháng 9/2016. 

Nơi ghi nhận: Tuy Hòa. 

Giá trị bảo tồn: Bậc VU (Sách Đỏ Việt Nam, 2007), Bậc VU (Danh lục Đỏ 

IUCN, 2016), Phụ lục II (CITES, 2017). 

122. Pelodiscus sinensis (Wiegmann,1835) / Ba ba trơn (Hình 125, PL 4) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): ĐTĐ.R17 (♀), ghi nhận vào tháng 9/2016. 

Nơi ghi nhận: Sông Hinh, Tuy An. 

Giá trị bảo tồn: Bậc VU (Danh lục Đỏ IUCN, 2016). 

Ghi chú: Trong số 60 loài LCBS ghi nhận lại cho tỉnh Phú Yên có 57 loài qua phân 

tích mẫu vật và 3 loài quan sát, chụp ảnh. 

3.3. Đánh giá đặc điểm phân bố của các loài LC và BS 

3.3.1. Theo địa điểm nghiên cứu 

Trong tổng số 135 loài LC, BS ghi nhận ở tỉnh Phú Yên có 122 loài có mẫu 
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(trong đó có 35 loài LC và 87 loài BS) ngoài ra còn có 3 loài trực tiếp chụp ảnh 

(Varanus nebulosus, Python molurus, Mauremys annamensis). Số lƣợng các loài 

ghi nhận ở từng địa điểm nghiên cứu đƣợc thống kê ở Bảng 3.5, Hình 3.4, PL 7.1. 

Bảng 3.5. Sự phân bố các loài LCBS theo các huyện, thành phố trong tỉnh Phú Yên 

TT Địa điểm  

nghiên cứu 

Lƣỡng cƣ Bò sát Tổng 

Số loài Tỷ lệ % Số loài Tỷ lệ % Số loài Tỷ lệ % 

1 Đông Hòa 6 17,14 15 16,67 21 16,8 

2 Tây Hòa 25 71,43 60 66,67 85 68 

3 Sông Hinh 21 60 42 46,67 63 50,4 

4 Sơn Hòa 15 42,86 29 32,22 44 35,2 

5 Đồng Xuân 16 45,71 29 32,22 45 36 

6 Sông Cầu 5 14,29 11 12,22 16 12,8 

7 Tuy An 5 14,29 19 21,11 24 19,2 

8 Tuy Hòa 12 34,29 27 30 39 31,2 

Tổng số loài phân tích 35 90 125 

- Lớp Lưỡng cư: Số loài ghi nhận nhiều nhất ở huyện Tây Hòa với 25 loài 

(chiếm 71,43% tổng số loài LC ở KVNC). Tiếp đến huyện Sông Hinh có 21 loài 

(60%), Đồng Xuân có 16 loài (45,71%), Sơn Hòa có 15 loài (42,86%), thành phố 

Tuy Hòa có 12 loài (34,29%), Đông Hòa có 6 loài (chiếm 17,14%). Kém đa dạng 

nhất là huyện Sông Cầu và huyện Tuy An với 5 loài (14,29%). 

- Lớp Bò sát: Số loài ghi nhận nhiều nhất ở huyện Tây Hòa với 60 loài 

(chiếm 66,67% tổng số loài BS ở KVNC). Tiếp đến huyện Sông Hinh có 42 loài 

(46,67%), Đồng Xuân và Sơn Hòa mỗi huyện có 29 loài (32,22%), Tuy Hòa có 27 

loài (30%), Tuy An có 19 loài (21,11%), Đông Hòa có 15 loài (16,67%). Kém đa 

dạng nhất là Sông Cầu với 11 loài (12,22%). 

- Nhận xét: Số loài đa dạng nhất ghi nhận ở huyện Tây Hòa với 85 loài 

(chiếm 68% tổng số loài LC, BS ở KVNC). Tiếp theo, huyện Sông Hinh với 63 loài 

(50,4%), Đồng Xuân với 45 loài (36%) và Sơn Hòa với 44 loài (35,2%), thành phố 

Tuy Hòa với 39 loài (31,2%), huyện Tuy An với 24 loài (19,2%), huyện Đông Hòa 

với 21 loài (16,8%). Kém đa dạng nhất là huyện Sông Cầu với 16 loài (12,8%). 
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Hình 3.4. Số lƣợng loài LCBS theo địa điểm nghiên cứu 

(Nguồn: Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Phú Yên, năm 2016) 

Xét về mức độ tƣơng đồng thành phần loài giữa các địa điểm nghiên cứu, kết 

quả phân tích thống kê (Bảng 3.6) cho thấy Sơn Hòa và Đồng Xuân có sự tƣơng 
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đồng cao nhất (djk = 0,7416), tiếp theo là giữa Tây Hòa và Sông Hinh (djk = 0,6892), 

Sông Hinh và Sơn Hòa (djk  = 0,6729), Sông Hinh và Đồng Xuân (djk  = 0.64815),  

Sông Cầu và Tuy An (djk = 0,6), Tuy Hòa và Đồng Xuân (djk = 0,57143), Đông Hòa 

và Sông Cầu (djk = 0,54054) và thấp nhất giữa Tây Hòa và Sông Cầu (djk = 0,2376). 

Bảng 3.6. Mức độ tƣơng đồng (Sorensen-Dice) về thành phần loài LCBS  

giữa các huyện, thành phố trong tỉnh Phú Yên 

 ĐĐ DHO THO SHI SHO DXU SCA TAN TPO 

DHO 1        

THO 0,33962 1       

SHI 0,33333 0,68920 1      

SHO 0,43077 0,52710 0,67290 1     

DXU 0,39394 0,56920 0,64815 0,74160 1    

SCA 0,54054 0,23760 0,3038 0,40000 0,45902 1   

TAN 0,44444 0,29360 0,34483 0,41180 0,43478 0,60000 1 

 TPO 0,46667 0,46770 0,47059 0,53010 0,57143 0,43636 0,50790 1 

Ghi chú: ĐĐ: Địa điểm; DHO: Huyện Đông Hòa; THO: Huyện Tây Hòa; SHI: Huyện 

Sông Hinh; SHO: Huyện Sơn Hòa; DXU: Huyện Đồng Xuân; SCA: Thị xã  Sông Cầu; 

TAN: Huyện Tuy An; TPO: Thành phố Tuy Hòa. 

Phân tích tập họp nhóm (Hình 3.5) cho thấy thành phần loài LCBS của các khu 

vực trong tỉnh Phú Yên đƣợc chia làm hai nhóm chính với chỉ số gốc nhánh là 100:  

Nhóm thứ nhất gồm thành phố Tuy Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa và 

Đồng Xuân. Trong nhóm thứ nhất thành phố Tuy Hòa tách riêng thành một nhóm 

so với các huyện Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa và Đồng Xuân (chỉ số gốc nhánh 

58). Huyện Tây Hòa, Sông Hinh lại tách thành nhánh riêng và huyện Sơn Hòa, 

Đồng Xuân tách thành một nhánh riêng (chỉ số gốc nhánh là 85). Chỉ số gốc nhánh 

giữa huyện Tây Hòa và Sông Hinh là 78, huyện Sơn Hòa và Đồng Xuân là 95. 

Nhóm thứ hai gồm thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An và Đông Hòa. Trong 

nhóm này thị xã Sông Cầu và huyện Tuy An tách riêng với huyện Đông Hòa (chỉ số 

gốc nhánh 65). Chỉ số gốc nhánh của Sông Cầu và Tuy An là 65. 
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Hình 3.5. Phân tích tập hợp theo nhóm về sự tƣơng đồng thành phần loài LCBS 

giữa các địa điểm trong tỉnh Phú Yên (giá trị gốc nhánh với số lần nhắc lại là 1000) 

Ghi chú: TPO: Thành phố Tuy Hòa; THO: Huyện Tây Hòa; SHI: Huyện Sông Hinh; SHO: 

Huyện Sơn Hòa; DXU: Huyện Đồng Xuân; SCA: Thị xã  Sông Cầu; TAN: Huyện Tuy An; 

DHO: Huyện Đông Hòa. 

- Nhận xét:  

Khi so sánh mức độ tƣơng đồng về thành phần loài LCBS giữa các địa điểm 

trong tỉnh Phú Yên có sự tách biệt thành từng nhóm nhƣ trên điều này có thể giải 

thích nhƣ sau:  

Các huyện Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân tập hợp thành nhóm 

vì đây là những huyện miền núi khá tƣơng đồng nhau về các điều kiện tự nhiên nhƣ: 

khí hậu nhiệt đới gió mùa, có diện tích rừng tự nhiên thuộc loại lớn nhất của tỉnh, 

chất lƣợng rừng còn tƣơng đối tốt, ở đai độ cao tƣơng đồng nhau. Hơn nữa nơi đây 

có các dãy núi thuộc hệ thống Nam Trƣờng Sơn, chạy theo hƣớng Bắc Nam và 

hƣớng Tây sang Đông đã tạo nên sinh cảnh rất đa dạng là nơi trú ngụ lý tƣởng cho 

các loài LC, BS do đó số lƣợng loài ở khu vực này cao nhất trong tỉnh.   
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Các huyện còn lại Tuy An, Đông Hòa, Sông Cầu tập hợp thành nhóm thứ 

hai. Đây là những huyện ven biển của Phú Yên với địa thế các núi nhỏ, trải dọc theo 

bờ biển, rừng chủ yếu là rừng thứ sinh cây gỗ nhỏ và cây bụi. Sinh cảnh ít đa dạng 

nên số lƣợng loài phân bố kém hơn. 

3.3.2. Theo độ cao 

Theo Bain & Hurley (2011) [85] nghiên cứu về hệ thống địa sinh vật học LC 

và BS của vùng Đông Dƣơng. Căn cứ vào điều kiện sinh thái của LC và BS của 

vùng này đã chia thành 3 đai độ cao: trên 800 m (vùng núi cao), 310-800 m (vùng 

núi) và dƣới 300 m (vùng đất thấp). Quan điểm này cho rằng độ cao 300m và 800 m 

là ranh giới phản ánh sự thay đổi của thảm thực vật. Xét về điều kiện địa hình của 

tỉnh Phú Yên chủ yếu có độ cao từ mực nƣớc biển (0 m) đến 600 m, núi nằm ở độ 

cao từ 300 đến 600 m, phần diện tích núi trên 800 m không đáng kể. Chính vì vậy 

dựa vào điều kiện địa hình và thảm thực vật của KVNC chúng tôi chia các đai độ 

theo mức 100 m: dƣới 100 m, 100->200 m, 200->300 m, 300->400 m, 400->500 m, 

500->600 m và trên 600 m. Sự phân bố LC, BS ở tỉnh Phú Yên theo đai độ cao thể 

hiện ở Bảng 3.7, Hình 3.6, Hình 3.7, Hình 3.8 và  PL 7.2. 

Bảng 3.7. Sự phân bố các loài LCBS ở KVNC theo độ cao 

TT Phân bố  

theo độ cao (m) 

Lƣỡng cƣ Bò sát Tổng 

Số loài Tỷ lệ % Số loài Tỷ lệ % Số loài Tỷ lệ % 

1 Dƣới 100  14 40 38 42,22 52 41,6 

2 100  -> 200  16 45,71 39 43,33 55 44 

3 200 -> 300  19 54,29 48 52,74 67 53,6 

4 300 -> 400  26 74,29 52 57,78 78 62,4 

5 400 -> 500  23 65,71 46 51,11 69 55,2 

6 500 -> 600  14 40 34 37,78 48 38,4 

7 Trên 600  5 14,29 16 17,78 21 16,41 

Tổng số loài phân tích 35 90 125 

- Lớp Lưỡng cư: 

Các loài LC ở tỉnh Phú Yên tập trung phân bố chủ yếu ở độ cao dƣới 500 m. 
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Số loài LC ghi nhận nhiều nhất ở độ cao từ 300 đến dƣới 400 m có 26 loài (chiếm 

74,29% số loài LC đƣợc ghi nhận). Tiếp theo độ cao 400 m đến dƣới 500 m có 23 

loài (chiếm 65,71%), 200 m đến dƣới 300 m có 19 loài (chiếm 54,29%), 100 m đến 

dƣới 200 m có 16 loài (chiếm 45,71%), dƣới 100 m và 500 m đến dƣới 600 m có 14 

loài (chiếm 40%). Số loài LC ghi nhận thấp nhất ở độ cao trên 600 m có 5 loài 

(chiếm 14,29%) (Bảng 3.7 và Hình 3.6).  

 

Hình 3.6. Số lƣợng loài và họ LC phân bố theo độ cao ở tỉnh Phú Yên 

 - Lớp Bò sát: 

Các loài BS ở tỉnh Phú Yên tập trung phân bố chủ yếu ở độ cao dƣới 500 m. 

Số loài BS ghi nhận đa dạng nhất ở độ cao 300 m đến dƣới 400 m với 52 loài 

(chiếm 57,78% số loài BS đƣợc ghi nhận). Tiếp theo 200 m đến dƣới 300 m với 48 

loài (chiếm 52,74%), 400 m đến 500 m với 46 loài (chiếm 51,11%), 100 m đến dƣới 

200 m với 39 loài (chiếm 43,33%), dƣới 100 m với 38 loài (chiếm 42,22%), 500 m 

đến dƣới 600 m với 34 loài (chiếm 37,78%). Số loài BS ghi nhận thấp nhất ở độ cao 

trên 600 m với 16 loài (chiếm 17,78%) (Bảng 3.7 và Hình 3.7).  
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Hình 3.7. Số lƣợng loài và họ BS theo phân bố theo độ cao ở tỉnh Phú Yên 

- Nhận xét:  

 Số loài LCBS phân bố chiếm ƣu thế ở độ cao từ 200 m đến 500 m (Bảng 3.7, 

Hình 3.8). Lý do là vì phần diện tích rừng thƣờng xanh của tỉnh nằm ở đai độ cao 

này, sinh cảnh sống rất đa dạng, nhiều sông suối, đây là những điều kiện sinh thái 

thích hợp cho các loài LC, BS sinh sống, hơn nữa mức độ tác động của con ngƣời 

đến sinh cảnh sống của các loài LCBS ở đai độ cao này cũng hạn chế so với các khu 

vực có đai độ cao thấp hơn. 

 Ở đai độ cao từ 300 m trở lên số loài LCBS ghi nhận đa dạng: từ 300 m đến 

dƣới 400 m với 78 loài (chiếm 62,4% số loài LCBS đƣợc ghi nhận); 400 m đến dƣới 

500 m với 69 loài (chiếm 55,2%) nhƣng càng lên cao số lƣợng loài LCBS đƣợc ghi 

nhận giảm càng nhanh 500 m đến dƣới 600 m với 48 loài (chiếm 38,4%) đặc biệt ở độ 

cao trên 600 m chỉ còn 21 loài (chiếm 16,41%) (Bảng 3.7, Hình 3.8). Điều này có thể 

giải thích là vì càng lên cao mặc dù là rừng thƣờng xanh, ít chịu sự tác động của con 

ngƣời nhƣng do diện tích nhỏ, sinh cảnh ít đa dạng nên số lƣợng loài kém đa dạng. Chủ 

yếu phân bố các loài LC, BS thích nghi điều kiện sinh thái hẹp ở vùng núi cao, nền 

nhiệt môi trƣờng thấp độ ẩm cao nhƣ: Ophryophryne hansi, Leptobrachium banae, 
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Limnonectes cf. bannaensis, Amolops spinapectoralis, Odorrana gigatympana, 

Kurixalus banaensis, Theloderma vietnamense, Lycodon cardamomensis, 

Oreocryptophis porphyraceus porphyraceus, Sinonatrix percarinata,…  

 

Hình 3.8. Số lƣợng loài LCBS phân bố theo độ cao ở tỉnh Phú Yên 

Ở đai độ cao dƣới 300 m số loài LCBS ghi nhận ít hơn ở độ cao trên 300 m, 

độ cao càng giảm số loài đƣợc ghi nhận giảm nhƣng số loài giảm chậm hơn so với ở 

các đai độ cao trên 300 m: từ 200 m đến dƣới 300 m với 67 loài (chiếm 53,6%), 100 

m đến dƣới 200 m với 55 loài (chiếm 44%) nhƣng ở độ cao dƣới 100 m còn ghi nhận 

52 loài (chiếm 41,6%) (Bảng 3.7, Hình 3.8). Lý do là vì phần lớn diện tích rừng, núi 

của tỉnh nằm ở đai độ cao này đặc biệt có rất nhiều dãy núi trung bình, thấp lấn ra 

biển, đây là những dạng sinh cảnh rất thích hợp cho các loài BS sinh sống. Các loài 

sống ở đai độ cao này là những loài phổ biến, phân bố rộng: Duttaphrynus 

melanostictus, Hoplobatrachus rugulosus, Occidozyga lima, Calotes  versicolor, 

Leiolepis guttata, Gehyra mutilata, Hemidactylus frenatus, Eutropis multifasciatus, 

Enhydris enhydris, Hypsiscopus plumbea, Trimeresurus albolabris… Ở đai độ cao 

này chúng tôi bắt gặp rất nhiều loài rắn thuộc giống Oligodon sinh sống Oligodon 

cattienensis,  O. cinereus pallidocinctus, O. deuvei, O. moricei…   
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3.3.3. Theo sinh cảnh  

Dựa vào thảm thực vật tỉnh Phú Yên chủ yếu 3 kiểu rừng chính: Rừng kín lá 

rộng thƣờng xanh (chiếm đa số diện tích rừng của tỉnh), rừng khộp (diện tích không 

đáng kể) và rừng trồng. Để phù hợp với sinh cảnh sống của các loài LC, BS ở  

KVNC chúng tôi phân chia thành 5 sinh cảnh chính: Khu vực ven biển, bãi cát có 

cây bụi và cỏ; Đất canh tác nông nghiệp và khu dân cƣ; Rừng trồng và nƣơng rẫy; 

Rừng thứ sinh đang phục hồi và Rừng thƣờng xanh ít bị tác động. Sự phân bố các 

loài LC, BS đƣợc trình bày ở Bảng 3.8, Hình 3.9 và PL 7.2. 

Bảng 3.8. Sự phân bố các loài LCBS ở KVNC theo sinh cảnh 

Sinh cảnh Lƣỡng cƣ Bò sát Tổng 

Số loài Tỷ lệ % Số loài Tỷ lệ % Số loài Tỷ lệ % 

Khu vực ven biển, bãi 

cát có cây bụi và cỏ 

6 19,35 31 34,44 

 

37 29,6 

Đất canh tác nông 

nghiệp và khu dân cƣ 

8 53,33 16 17,78 

 

24 19,2 

Rừng trồng và nƣơng rẫy 16 66,67 24 26,67 40 32 

Rừng thứ sinh đang 

phục hồi 

23 54,76 42 46,67 65 52 

Rừng thƣờng xanh ít 

bị tác động  

26 37,14 70 77,78 96 76,8 

Tổng số loài phân tích 35 90 125 

Khu vực ven biển, bãi cát có cây bụi và cỏ: vùng ven biển của các tỉnh duyên 

hải Nam Trung Bộ trong đó có Phú Yên với địa hình đặc trƣng là điểm kết thúc của 

các dãy núi thuộc hệ thống Nam Trƣờng Sơn vì thế đã tạo nên các vịnh, các eo biển, 

xen lẫn các vịnh các eo là các bãi cát. Thảm thực vật nơi đây chủ yếu là các cây gổ 

nhỏ, cây bụi nhƣ: cây Rù rì, cây Gáo, cây Đác, cây Sam, cây Linh sam, cây Dứa 

dại, các cây thuộc họ Xƣơng rồng,… xen lẫn các bãi cỏ. Chính vì gần biển nên số 

loài LC rất ít. 

 Sinh cảnh này ghi nhận 37 loài trên tổng số 125 loài LC, BS (chiếm 29,6% tổng 

số loài), trong có đó có 6 loài LC (chiếm 4,8%) và 31 loài BS (chiếm 24,8%). Các loài 
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đặc trƣng ở sinh cảnh này: Fejervaria limnocharis, Limnonectes poilani, Occidozyga 

martensii, Sylvirana nigrovittata, Leiolepis guttata, Cyrtodactylus kingsadai, Dixonius 

siamensis, Gekko truongi, Scincella melanosticta, Lycodon capucinus. 

Đất canh tác nông nghiệp và khu dân cư: xen kẽ các dãy núi là các vùng 

đồng bằng lớn và khu dân cƣ. Thảm thực vật nơi đây chủ yếu là: trảng cây bụi, 

ruộng lúa, vùng trồng rau,… Sinh cảnh này số lƣợng loài LC, BS kém đa dạng. 

 Sinh cảnh này ghi nhận 24 loài LCBS (chiếm 19,2% tổng số loài), trong đó 

LC có 8 loài (chiếm 6,4%) và 16 loài BS (chiếm 12,8%). Các loài đặc trƣng của 

sinh cảnh này bao gồm: Duttaphrynus melanostictus, Microhyla mukhlesuri, 

Fejervaria limnocharis, Hoplobatrachus rugulosus, Hemidactylus frenatus, 

Hemidactylus platyurus, Eutropis multifasciatus, Xenopeltis unicolor, Enhydris 

enhydris, Hypsiscopus plumbea, Trimeresurus albolabris. 

 

Hình 3.9. Sự phân bố các loài LCBS theo sinh cảnh 

 Rừng trồng và nương rẫy: rừng trồng chủ yếu là cây gỗ phục cho sản xuất 

công nghiệp nhƣ: Keo lai, Bạch đàn, Sao. Các cây công nghiệp nhƣ: Tiêu, Cà 

phê,… các loại cây nông nghiệp nhƣ: Mía, Mì để phục vụ cho các nhà máy đƣờng 

và nhà máy mì trên địa bàn tỉnh. 
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 Sinh cảnh này ghi nhận 40 loài LCBS (chiếm 32% tổng số loài), trong đó có 

16 loài LC (chiếm 12,8%) và 24 loài BS (chiếm 19,2%). Các loài đặc trƣng gồm: 

Fejervaria limnocharis, Occidozyga lima, Calluella guttulata, Glyphoglossus 

molossus, Polypedates mutus, Calotes versicolor, Lygosoma bowringii, Xenopeltis 

unicolor, Dendrelaphis subocularis, Trimeresurus albolabris. 

 Rừng thứ sinh đang phục hồi: chủ yếu là rừng thƣờng xanh ẩm nhiệt đới, nhƣng 

đã chịu sự tác động của con ngƣời nhƣ: khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ, làm mất tính 

nguyên sinh của rừng. Thảm thực vật tƣơng đối đa dạng tuy nhiên các loại gỗ quý của 

rừng đã bị suy giảm một cách nghiêm trọng, trong rừng có nhiều khoảng trống. 

 Sinh cảnh này ghi nhận 65 loài LCBS (chiếm 52% tổng số loài), trong đó có 

23 loài LC (chiếm 18,4%) và 42 loài BS (chiếm 33,6%). Sinh cảnh có các loài đặc 

trƣng nhƣ: Ingerophrynus galeatus, Occidozyga martensii, Sylvirana nigrovittata, 

Odorrana morafkai, Rhacophorus annamensis, Physignathus cocincinus, 

Calotes bachae, Malayopython reticulatus, Dendrelaphis ngansonensis, 

Dryocalamus davisonii, Lycodon laoensis, Naja kaouthia. 

Rừng thường xanh ít bị tác động: là sinh cảnh ít chịu sự tác động của con 

ngƣời, rừng còn giữ đƣợc vẻ nguyên sinh, chủ yếu là rừng kín thƣờng xanh ẩm 

nhiệt đới, rừng có độ ẩm cao, nền nhiệt tƣơng đối thấp. Thảm thực vật đa dạng chia 

thành nhiều tầng, tán, có nhiều cây gổ lớn nhƣ: Trầm thị, Cẩm thị, Xá xị, Sao, Gõ, 

Chò, Xoan đào… Trên mặt đất, tầng thảm mục dày tạo điều kiện thuận lợi cho 

nhiều loài động vật sinh sống. Rừng có rất nhiều suối, lòng suối có nhiều tảng đá 

mẹ tạo thành các khe, rãnh, hang hốc, tạo sinh cảnh thuận lợi cho các loài LC, BS 

sinh sống.  

Sinh cảnh này số lƣợng loài LCBS chiếm ƣu thế. Sinh cảnh ghi nhận 96 loài 

LCBS (chiếm 76,8% tổng số loài), trong đó có 26 loài LC (chiếm 20,8%) và 70 loài 

BS (chiếm 56%). Sinh cảnh này có nhiều loài đặc trƣng, quý, hiếm có giá trị bảo 

tồn cao nhƣ: Leptobrachium banae, Leptobrachium sp., Ophryophryne gerti, 

Ophryophryne hansi, Megophrys major, Kalophrynus honbaensis, Microhyla 

marmorata, Microhyla nanapollexa, Amolops spinapectoralis, Odorrana 

gigatympana, Odorrana morafkai, Kurixalus banaensis, Rhacophorus annamensis, 
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Theloderma vietnamense, Acanthosaura capra, Acanthosaura  coronata, Gekko 

badenii Ptychozoon lionatum, Tropidophorus microlepis, Varanus nebulosus 

Varanus salvator, Python molurus, Malayopython reticulatus, Gonyosoma 

oxycephalum, Lycodon cardamomensis, Oligodon saintgironsi, Oreocryptophis 

porphyraceus porphyraceus, Cuora  picturata, Sacalia quadriocellata.  

 - Nhận xét:  

Sinh cảnh rừng thƣờng xanh ít bị tác động có số lƣợng loài nhiều nhất với 96 

loài, vì ở đây chất lƣợng rừng còn tốt, môi trƣờng sống ổn định, sinh cảnh đa dạng 

cho các loài LCBS sinh sống, ít chịu sự tác động của con ngƣời. Tiếp đến là sinh 

cảnh rừng thƣờng thứ sinh đang phục hồi với 65 loài, mặc dù số lƣợng loài LCBS 

giảm so với sinh cảnh rừng thƣờng xanh ít bị tác động do chịu sự tác động của con 

ngƣời tuy nhiên chất lƣợng rừng còn tƣơng đối tốt, hơn nữa vốn dĩ đây cũng là nơi 

các loài LCBS đã, đang sinh sống. Sinh cảnh rừng trồng và nƣơng rẫy với 40 loài, 

do thành phần loài thực vật bị xáo trộn, làm thay đổi môi trƣờng sống nên số lƣợng 

loài ít hơn so với 2 loại sinh cảnh trên. Sinh cảnh khu vực ven biển, bãi cát có cây 

bụi và cỏ với 37 loài, sinh cảnh này tuy tổng số lƣợng loài ít hơn sinh cảnh rừng 

trồng và nƣơng rẫy tuy nhiên nếu xét riêng số lƣợng loài LC, BS thì sinh cảnh này 

mặc dù số lƣợng loài LC ít hơn (8 loài so với 16 loài)  nhƣng số lƣợng loài BS lại 

đa dạng hơn (31 loài so với 24 loài). Sinh cảnh đất canh tác nông nghiệp và khu dân 

cƣ kém đa dạng nhất với 23 loài vì ở đây sinh cảnh kém đa dạng, thƣờng xuyên 

chịu sự tác động của con ngƣời nên số lƣợng loài ít. 

3.4. So sánh mức độ tƣơng đồng về thành phần loài LCBS giữa khu vực phía 

Nam ĐCM thuộc tỉnh Phú Yên với phía Bắc ĐCM thuộc tỉnh Bình Định và 

giữa tỉnh Phú Yên với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Trung bộ. 

So sánh mức độ tƣơng đồng về thành phần loài chỉ mang tính chất tƣơng đối 

do ghi nhận thành phần loài ở mỗi khu vực chịu ảnh hƣởng của nhiều yếu tố nhƣ: 

diện tích khu vực nghiên cứu, chất lƣợng sinh cảnh, thời gian khảo sát và nỗ lực của 

nhóm nghiên cứu. Tuy nhiên, việc đánh giá mức độ tƣơng đồng về thành phần loài 

sẽ góp phần cung cấp dẫn liệu ban đầu nhằm xem xét quan hệ địa lý động vật của 

các loài LCBS ở KVNC với các khu vực lân cận. Do đó, chúng tôi so sánh thành 
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phần loài dựa trên cơ sở tham khảo các kết quả nghiên cứu trƣớc đây và số liệu mà 

nhóm chúng tôi đã thu thập đƣợc qua các chuyến khảo sát thực địa. 

3.4.1. Giữa khu vực phía Nam ĐCM thuộc tỉnh Phú Yên với phía Bắc ĐCM 

thuộc tỉnh Bình Định 

Hai tỉnh Phú Yên (diện tích 5.060,6 km
2
) và Bình Định (diện tích 6.050,6 

km
2
) ngăn cách nhau bởi đèo Cù Mông. Việc so sánh này nhằm tìm hiểu mối tƣơng 

đồng về thành phần loài giữa hai khu vực ở hai bên đèo. 

Theo Dƣơng Đức Lợi (2016) [35] khu hệ LCBS tỉnh Bình Định gồm 111 

loài, 66 giống, 27 họ, 3 bộ, trong đó có 7 loài rắn biển và 2 loài rùa biển. Nếu không 

kể các loài sống ở biển thì khu hệ LCBS tỉnh Bình Định chỉ còn 102 loài, 64 giống, 

26 họ, 3 bộ. Thành phần loài khu hệ LCBS phía Nam ĐCM thuộc tỉnh Phú Yên và 

phía Bắc ĐCM thuộc tỉnh Bình Định thể hiện qua Bảng 3.9, Hình 3.10 và PL 8. 

Bảng 3.9. So sánh thành phần loài LCBS giữa tỉnh Phú Yên và tỉnh Bình Định 

Lớp Tỉnh Số họ Số giống Số loài Tổng 

HB R C HB R C HB R C H G L 

LC 
PY 7 1 

6 
24 9 

15 
38 17 

21 7 25 47 
BĐ 6 0 16 1 30 9 

BS 
PY 18 1 

17 
61 20 

41 
97 49 

48 21 69 121 
BĐ 20 3 49 8 72 24 

Ghi chú: PY: Phú Yên; BĐ: Bình Định; HB: Hiện biết; R: Riêng; C: Chung; H: Họ; G: 

Giống; L: Loài. 

- Lớp Lưỡng cư: 

Tỉnh Phú Yên ghi nhận 2 bộ, 7 họ, 24 giống và 38 loài. Tỉnh Bình Định ghi 

nhận 1 bộ, 6 họ, 16 giống và 30 loài. 

Ở bậc bộ: Cả hai tỉnh có 1 bộ chung, Phú Yên ghi nhận thêm 1 bộ (Gymnophiona). 

Ở bậc họ: Cả hai tỉnh có 6 họ chung, Phú Yên ghi nhận thêm 1 họ (Ichthyophiidae). 

Ở bậc giống: Cả hai tỉnh có 15 giống và 21 loài chung, số giống riêng của tỉnh 

Phú Yên là 9 (Leptobrachium, Megophrys, Calluella, Glyphoglossus, Kalophrynus, 

Micryletta, Kurixalus, Theloderma, Ichthyophis), trong khi đó Bình Định chỉ là 1 
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(Indosylvirana); số loài riêng của Phú Yên là 17 (Leptobrachium banae, 

Leptobrachium sp., Megophrys major, Calluella guttulata, Glyphoglossus molossus, 

Kalophrynus honbaensis, Kaloula indochinensis, Microhyla berdmorei, M. 

nanapollexa, M. picta, M. pulchra, Micryletta inornata, Occidozyga martensii, 

Odorrana gigatympana, Kurixalus banaensis, Theloderma vietnamense và 

Ichthyophis nguyenorum), trong khi đó của Bình Định là 9 (Ingerophrynus  macrotis, 

Microhyla heymonsi, Limnonectes sp., Hylarana milleti, Odorrana banaorum, O. 

chloronota, O. graminea, O. tiannanensis, Polypedates megacephalus). 

Về mức độ tƣơng đồng thành phần loài LC giữa hai tỉnh Phú Yên và Bình 

Định cho thấy chỉ số (Sorensen-Dice) ở trên mức trung bình (djk = 0,61765) (Bảng 

3.11). Kết quả phân tích tập hợp nhóm thì thành phần loài LC ở hai tỉnh này cũng 

tách thành một nhánh riêng so với các khu vực khác với chỉ số gốc nhánh là 56. 

- Lớp  Bò sát: 

Tỉnh Phú Yên ghi nhận 3 bộ, 18 họ, 61 giống và 97 loài. Tỉnh Bình Định ghi 

nhận 2 bộ, 20 họ, 49 giống và 72 loài.  

Ở bậc bộ: cả hai tỉnh có 2 bộ chung, Phú Yên ghi nhận thêm bộ Crocodylia, 

Bình Định chỉ có 2 bộ. 

 Ở bậc họ: Cả hai tỉnh có 17 họ chung, trong khi số họ riêng của Phú Yên là 1 

(Crocodylidae), số họ riêng của Bình Định là 3 (Anguidae, Acrochordidae, Platysternidae). 

 Ở bậc giống: Cả hai tỉnh có 41 giống và 48 loài chung; số giống riêng của tỉnh 

Phú Yên là 20 (Bronchocela, Dixonius, Gehyra, Ptychozoon, Lygosoma, 

Sphenomorphus, Tropidophorus, Indotyphlops, Ahaetulla, Cyclophiops, Dryocalamus, 

Gonyosoma, Oreocryptophis, Orthiophis, Amphiesma, Sinonatrix, Sinomicrurus, 

Protobothrops, Amyda, Crocodylus), số giống riêng của Bình Định là 8 (Dopasia, 

Acrochordus, Homalopsis, Myrrophis, Platysternon, Heosemys, Siebenrockiella, 

Pelochelys); số loài riêng của Phú Yên là 49, của Bình Định là 24. 

 Về mức độ tƣơng đồng thành phần loài BS giữa hai tỉnh Phú Yên và Bình 

Định cho thấy chỉ số (Sorensen-Dice) ở trên mức trung bình (djk = 0,5799) (Bảng 

3.12). Kết quả phân tích tập hợp nhóm thì thành phần loài BS ở hai tỉnh này cũng 

tách thành một nhánh riêng so với các khu vực khác với chỉ số gốc nhánh là 46. 
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Hình 3.10. Thành phần loài khu hệ LCBS ở phía Nam ĐCM thuộc tỉnh Phú 

Yên và phía Bắc ĐCM thuộc tỉnh Bình Định 

 - Nhận xét:  

Khu hệ LCBS tỉnh Phú Yên đa dạng hơn khu hệ LCBS tỉnh Bình Định ở bậc 

giống (85 giống so với 65 giống) và bậc loài (135 loài so với 102 loài). Về mức độ 

tƣơng đồng thành phần loài: tỉnh Phú Yên và Bình Định có mức độ tƣơng đồng thành 

phần loài khá cao, chỉ số djk đối với nhóm LC và BS đều trên mức trung bình (LC, djk 

= 0,61765, có chỉ số gốc nhánh 56; BS, djk = 0,5799, có chỉ số gốc nhánh 46). Kết 

quả phân tích chứng tỏ rằng đèo Cù Mông không phải là ranh giới phân chia địa lý 

động vật LCBS giữa 2 tỉnh này. 

3.4.2. Giữa vùng phía Nam ĐCM thuộc tỉnh Phú Yên với các tỉnh, thành phố 

thuộc khu vực Nam Trung bộ 

Để đánh giá mức độ tƣơng đồng thành phần loài giữa tỉnh Phú Yên với các 

tỉnh thuộc khu vực NTB, chúng tôi tiến hành so sánh thành phần loài LCBS ở tỉnh 

Phú Yên với các tỉnh bao gồm: thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 

Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Danh sách các loài ghi nhận ở các tỉnh 

tham khảo kết quả nghiên cứu của các tác giả nhƣ: Nguyen et al. (2009) [138], Tran 

et al. (2010) [181], Ngo et al. (2010) [130], [131], Ngo et al. (2011) [132], Phung et 
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al. (2011) [159], Geissler et al. (2011) [107], Lê Nguyên Ngật và cs. (2012) [39], 

Ziegler et al. (2013) [194], Nguyen et al. (2013) [140], Nemes et al. 2013 [129]; 

Nguyen et al. (2014) [144], Vassilieva et al. (2014) [182], Schneider et al. (2014) 

[169], Botov et al. (2015) [89] và tƣ liệu của nhóm nghiên cứu kết quả đƣợc tổng 

hợp ở Bảng 3.10, PL 9. 

Bảng 3.10. Tổng hợp số loài LCBS ở tỉnh Phú Yên và các tỉnh, thành phố thuộc 

khu vực NTB 

Lớp Tỉnh Diện tích 

(km
2
) 

Số loài hiện 

biết (%) 

Số loài 

riêng (%) 

Số loài 

chung (%) 

Tổng 

Lƣỡng 

cƣ 

Đà Nẵng  1.285,4 26 (33,77) 4 (5,19) 

 

 

 

4 (5,19) 

 

 

 

77 

loài 

Quảng Nam 10.438,4 46 (59,74) 9 (11,69) 

Quảng Ngãi  5.152,7 32 (41,56) 4 (5,19) 

Bình Định 6.050,6 30 (38,96) 2 (2,6) 

Phú Yên 5.060,6 38 (49,35) 7 (9,09) 

Khánh Hòa 5.217,6 9 (11,69) 3 (3,9) 

Ninh Thuận 3.358,3 10 (12,99) 1 (1,3) 

Bình Thuận 7.813,1 5 (6,49) 1 (1,3) 

Bò sát 

Đà Nẵng  1.285,4 59 (32,42) 6 (3,3) 

7 (3,85) 
182 

loài 

Quảng Nam 10.438,4 75 (41,21) 6 (3,3) 

Quảng Ngãi  5.152,7 80 (43,96) 8 (4,4) 

Bình Định 6.050,6 72 (39,56) 7 (3,85) 

Phú Yên 5.060,6 97 (53,3) 17 (9,34) 

Khánh Hòa 5.217,6 43 (23,63) 9 (4,95) 

Ninh Thuận 3.358,3 31 (17,03) 3 (1,65) 

Bình Thuận 7.813,1 24 (13,19) 5 (2,75) 

- Lớp Lưỡng cư: 

Tỉnh Phú Yên có số loài ghi nhận ít hơn so với Quảng Nam là 8 loài nhƣng ghi 

nhận nhiều hơn Quảng Ngãi 6 loài, Bình Định 8 loài, Đà Nẵng 12 loài, Ninh Thuận 

28 loài, Khánh Hòa 29 loài và Bình Thuận 33 loài (Bảng 3.10). 
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Số loài ghi nhận riêng ở từng khu vực cụ thể là: Quảng Nam 9 loài, Phú Yên 7 

loài, Đà Nẵng và Quảng Ngãi 4 loài, Bình Định và Khánh Hòa 3 loài, Ninh Thuận và 

Bình Thuận chỉ có 1 loài. Có 4 loài ghi nhận chung cho cả khu vực gồm: 

Duttaphrynus melanostictus, Fejervarya limnocharis, Hoplobatrachus rugulosus, 

Sylvirana guentheri. 

Về mức độ tƣơng đồng, thành phần loài LC tỉnh Phú Yên có chỉ số tƣơng 

đồng cao nhất so với Bình Định (djk = 0,61765), tiếp theo Quảng Ngãi và Quảng 

Nam (djk =  0,57143). Các khu vực còn lại dƣới mức trung bình nhƣ Đà Nẵng (djk = 

0,40625), Ninh Thuận (djk = 0,375), Khánh Hòa (djk = 0,25532) và khác biệt nhất so 

với Bình Thuận (djk = 0,18605) (Bảng 3.11). 

Bảng 3.11. Hệ số tƣơng đồng (Sorensen-Dice) về thành phần loài LC  

giữa tỉnh Phú Yên và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực NTB 

 

BT NT KH PY BD QNg QN DN 

BT 1        

NT 0,53333 1       

KH 0,57143 0,42105 1      

PY 0,18605 0,37500 0,25532 1     

BD 0,22857 0,40000 0,25641 0,61765 1    

QNg 0,21622 0,38095 0,24390 0,57143 0,58065 1   

QN 0,15686 0,28571 0,18182 0,57143 0,57895 0,64103 1  

DN 0,25806 0,38889 0,28571 0,40625 0,50000 0,58621 0,55556 1 

Ghi chú: BT: Bình Thuận; NT: Ninh Thuận; KH: Khánh Hòa; PY: Phú Yên; BD: Bình 

Định; QNg: Quảng Ngãi; QN: Quảng Nam; DN: Đà Nẵng. 

Phân tích tập hợp nhóm (Hình 3.11) thành phần loài LC của khu vực Nam 

Trung Bộ chia làm 2 nhóm chính với chỉ số gốc nhánh là 100: 

Nhóm thứ nhất gồm có tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong 

nhóm này Ninh Thuận tách thành một nhánh riêng với Khánh Hòa và Bình Thuận 

(chỉ số gốc nhánh là 76). Chỉ số gốc nhánh của Khánh Hòa và Bình Thuận là 54. 

Nhóm thứ hai gồm: các tỉnh, thành phố còn lại. Đà Nẵng tách thành riêng 
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thành một nhánh so với 4 khu vực còn lại  (chỉ số gốc nhánh là 94). Phú Yên và Bình 

Định lại tách thành nhánh riêng, Quảng Ngãi và Quảng Nam tách thành một nhánh 

riêng (chỉ số gốc nhánh là 46). Chỉ số gốc nhánh của Phú Yên và Bình Định là 56, 

của Quảng Ngãi và Quảng Nam là 48.  

 

Hình 3.11. Phân tích tập hợp theo nhóm về sự tƣơng đồng thành phần loài LC 

ở tỉnh Phú Yên và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực NTB (giá trị gốc nhánh với 

số lần lặp lại là 1000) 

Ghi chú: BT: Bình Thuận; NT: Ninh Thuận; KH: Khánh Hòa; PY: Phú Yên; BD: Bình 

Định; QNg: Quảng Ngãi; QN: Quảng Nam; DN: Đà Nẵng. 

- Lớp Bò sát: 

Tỉnh Phú Yên có số loài ghi nhận nhiều nhất với 97 loài nhiều hơn so với 

Quảng Ngãi 17 loài, Quảng Nam 22 loài, Bình Định 25 loài, Đà Nẵng 38 loài, Khánh 

Hòa 54 loài, Ninh Thuận 66 loài, Bình Thuận 73 loài (Bảng 3.10). 

Số loài ghi nhận riêng ở từng khu vực tƣơng ứng là: Phú Yên 17 loài, Khánh 

Hòa 9 loài, Quảng Ngãi 8 loài, Bình Định 7 loài, Đà Nẵng và Quảng Nam mỗi khu 
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vực 6 loài, Bình Thuận 5 loài và Ninh Thuận 3 loài (Bảng 3.10). Có 7 loài ghi nhận 

chung cho cả khu vực, đây là những loài phổ biến đó là: Gekko gecko, Hemidactylus 

frenatus, Eutropis longicaudatus , Coelognathus radiatus, Hypsiscopus plumbea, 

Xenochrophis flavipunctatus, Pelodiscus sinensis.  

Về mức độ tƣơng đồng, thành phần loài BS tỉnh Phú Yên có chỉ số tƣơng đồng 

cao nhất so với Bình Định (djk = 0,5799), tiếp theo Quảng Nam (djk = 0,5581), 

Quảng Ngãi (djk = 0,5537). Các khu vực còn lại dƣới mức trung bình nhƣ Đà Nẵng 

(djk = 0,4487), Khánh Hòa (djk = 0,4), Ninh Thuận (djk = 0,2969) và khác biệt nhất so 

với Bình Thuận (djk = 0,2314). 

Bảng 3.12. Hệ số tƣơng đồng (Sorensen-Dice) về thành phần loài BS  

giữa tỉnh Phú Yên và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực NTB 

 

BT NT KH PY BD QNg QN DN 

BT 1 

 

      

NT 0,4727 1       

KH 0,3881 0,4054 1      

PY 0,2314 0,2969 0,4000 1     

BD 0,2292 0,3689 0,4000 0,5799 1    

QNg 0,2115 0,3063 0,2764 0,5537 0,5132 1   

QN 0,2424 0,3585 0,3051 0,5581 0,5986 0,5936 1  

DN 0,2892 0,3111 0,3137 0,4487 0,5344 0,5755 0,6269 1 

Ghi chú: BT: Bình Thuận; NT: Ninh Thuận; KH: Khánh Hòa; PY: Phú Yên; BD: Bình 

Định; QNg: Quảng Ngãi; QN: Quảng Nam; DN: Đà Nẵng. 

Phân tích tập hợp nhóm (Hình 3.12) thành phần loài BS của khu vực Nam 

Trung bộ chia làm 2 nhóm chính với chỉ số gốc nhánh là 100: 

Nhóm thứ nhất gồm có tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong 

nhóm này Khánh Hòa tách thành một nhánh riêng với Ninh Thuận và Bình Thuận 

(chỉ số gốc nhánh là 82). Chỉ số gốc nhánh của Ninh Thuận và Bình Thuận là 71. 

Nhóm thứ hai gồm: các tỉnh, thành phố còn lại. Phú Yên và Bình Định tách 

thành nhánh riêng, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng tách thành một nhánh riêng 
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(chỉ số gốc nhánh là 99). Chỉ số gốc nhánh của Phú Yên và Bình Định là 46. Quảng 

Ngãi lại tách thành nhánh riêng so với Quảng Nam và Đà Nẵng (chỉ số gốc nhánh là 

47). Chỉ số gốc nhánh của Quảng Nam và Đà Nẵng là 51. 

 

Hình 3.12. Phân tích tập hợp theo nhóm về sự tƣơng đồng thành phần loài BS 

ở tỉnh Phú Yên và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực NTB (giá trị gốc nhánh với 

số lần lặp lại là 1000) 

Ghi chú: BT: Bình Thuận; NT: Ninh Thuận; KH: Khánh Hòa; PY: Phú Yên; BD: Bình 

Định; QNg: Quảng Ngãi; QN: Quảng Nam; DN: Đà Nẵng. 

- Nhận xét:  

Theo quan điểm của Bain và Hurley (2011) [85] dựa vào đặc điểm địa hình và 

vị trí địa lý, khi nghiên cứu về phân vùng địa lý các loài LC, BS trên toàn Đông 

Dƣơng đã chia vùng Đông Dƣơng thành 19 phân vùng trong đó Việt Nam có 8 phân 

vùng: NWU (phân vùng núi cao Tây Bắc), NEU (phân vùng núi cao Đông Bắc), NEL 

(phân vùng đất thấp Đông Bắc), NAN (phân vùng Bắc Trƣờng Sơn), CAN (phân 

vùng Trung Trƣờng Sơn), SAN (phân vùng Nam Trƣờng Sơn), CSL (phân vùng đất 

thấp Trung-Nam Việt Nam) và MEK (phân vùng đồng bằng Sông Cửu Long). Vùng 
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trên 450 m đƣợc gọi là vùng núi cao còn vùng dƣới 450 m gọi là vùng đất thấp. Nhƣ 

vậy theo quan điểm phân chia này thì toàn bộ các tỉnh Nam Trung bộ Việt Nam nằm 

trong phân vùng CSL (phân vùng đất thấp Trung-Nam Việt Nam). Vì thế, khi so sánh 

mức độ tƣơng đồng về thành phần loài của các khu hệ LCBS ở các tỉnh Nam Trung 

bộ, có sự tách biệt thành từng nhóm là do ảnh hƣởng của các yếu tố khí hậu, do diện 

tích và chất lƣợng của rừng, do khoảng cách về mặt địa lý và do mức độ nghiên cứu 

giữa các khu vực chƣa đồng đều. 

Cả hai nhóm LC, BS của các tỉnh Phú Yên và Bình Định; Quảng Ngãi, Quãng 

Nam và Đà Nẵng; Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đều có mối quan hệ gần 

gũi nhau điều này có thể là do các khu vực này có khoảng cách địa lý gần nhau, có 

các yếu tố yếu tố môi trƣờng tƣơng tự nhau nhƣ: sinh cảnh sống (chủ yếu rừng 

thƣờng xanh núi đá ở các huyện miền núi, rừng thứ sinh cây gỗ nhỏ và cây bụi ở các 

ở các huyện ven biển), điều kiện khí hậu, độ phân cắt của các dãy núi lấn ra biển,… 

Riêng các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận tách thành nhánh riêng ngoài 

các yếu tố trên thì các nghiên cứu về LCBS ở các tỉnh này chƣa phản ánh hết mức độ 

đa dạng thực tế, đặc biệt là ở tỉnh Khánh Hòa. 

3.5. Giá trị bảo tồn và các nhân tố đe dọa đến khu hệ LCBS ở tỉnh Phú Yên 

3.5.1. Các loài quý, hiếm, đặc hữu có giá trị bảo tồn ở KVNC 

- Các loài quý, hiếm ở khu vực nghiên cứu 

Bảng 3.13. Các loài LCBS quý hiếm ở KVNC 

TT Tên khoa học Phân hạng bảo tồn Địa điểm ghi nhận 

N
Đ

 3
2

 

N
Đ

 1
6

0
 

S
Đ

V
N

 2
0

0
7

 

IU
C

N
 2

0
1

6
 

C
IT

E
S

 2
0

1
7

 

Đ
H

O
 

T
H

O
 

S
H

I 

S
H

O
 

Đ
X

U
 

S
C

A
 

T
A

N
 

T
P

O
 

1 Ingerophrynus galeatus   VU    + + + +   + 

2 Leptobrachium banae     VU      +    

3 Rhacophorus annamensis    VU   + + + +    

4 Physignathus cocincinus   VU   + + + + +   + 

5 Leiolepis reevesii    VU           

6 Gekko gecko    VU    + + + +    
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7 Varanus salvator  II B  EN  II  + + + +  +  

8 Varanus nebulosus  II B  EN  I  + + + +    

9 Python molurus  II B  CR VU I  +       

10 Malayopython reticulatus II B  CR  II  +       

11 Coelognathus radiatus II B  VU    + + + +  +  

12 Oreocryptophis porphyraceus    VU    +       

13 Ptyas korros   EN    + + + +   + 

14 Ptyas  mucosa  II B  EN  II  + + + +  + + 

15 Bungarus candidus  II B      +   +    

16 Bungarus  fasciatus  II B  EN    + +      

17 Naja kaouthia   EN  II  + + + + +  + 

18 Ophiophagus hannah  I B I CR  II  + + + +    

19 Cuora cyclornata  I B I CR CR II         

20 Cuora mouhotii     EN II  + + + +    

21 Cuora picturata    CR   + + + +    

22 Malayemys subtrijuga    VU VU II  +       

23 Mauremys annamensis  II B I CR CR II   +      

24 Mauremys  sinensis     EN III   +      

24 Sacalia quadriocellata     EN II  +  + +    

25 Indotestudo elongata  II B  EN EN II     + +   

26 Manouria impressa  II B  VU VU II         

27 Amyda cartilaginea    VU VU II        + 

28 Pelodiscus sinensis     VU    +      

29 Crocodylus siamensis  II B  CR CR I         

Tổng cộng 14 3 22 15 17 1 20 17 14 17 2 3 6 

Ghi chú: - IUCN 2016 = Danh lục Đỏ IUCN (2016): EN: Nguy cấp; VU: Sẽ nguy cấp. 

- SĐVN = Sách Đỏ Việt Nam (2007): CR: Rất nguy cấp; EN: Nguy cấp; VU: Sẽ nguy cấp. 

- NĐ 32 = Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động 

vật rừng nguy cấp, quý, hiếm: IB: Nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích 

thƣơng mại; IIB: Hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thƣơng mại. 

- NĐ160 = Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 về tiêu chí xác định 

loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục nguy cấp, quý, hiếm đƣợc ƣu tiên bảo vệ. 

- CITES = Công ƣớc về thƣơng mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp. 

- Địa điểm ghi nhận: ĐHO: Huyện Đông Hòa; THO: Huyện Tây Hòa; SHI: Huyện 

Sông Hinh; SHO: Huyện Sơn Hòa; ĐXU: Huyện Đồng Xuân; SCA: Thị xã  Sông Cầu; 

TAN: Huyện Tuy An; TPO: Thành phố Tuy Hòa. 
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Trong số các loài LCBS ghi nhận ở phía Nam ĐCM thuộc tỉnh Phú Yên có 29 

loài LCBS quý, hiếm (chiếm 21,48% tổng số loài LCBS ở KVNC) (Bảng 3.13) trong đó:   

- Có 14 loài thuộc các nhóm động vật đƣợc ƣu tiên bảo vệ trong nghị định 

32/2006/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó 2 loài thuộc nhóm IB (nghiêm cấm khai 

thác, sử dụng vì mục đích thƣơng mại) và 12 loài thuộc nhóm IIB (hạn chế khai 

thác, sử dụng vì mục đích thƣơng mại). 

- Có 3 loài thuộc Phụ lục I của Nghị định160/2013/NĐ-CP của Chính phủ là 

các loài ƣu tiên bảo vệ. 

- Có 22 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam (2007), trong đó có 6 loài ở mức 

CR (rất nguy cấp), 7 loài ở mức EN (nguy cấp) và 9 loài ở mức VU (sẽ nguy cấp).  

- Có 15 loài có tên trong Danh lục Đỏ IUCN (2016), trong đó có 4 loài ở bậc 

CR (rất nguy cấp), 4 loài ở bậc EN (nguy cấp), 7 loài ở bậc VU (sẽ nguy cấp). 

- Có 17 loài thuộc các Phụ lục của Công ƣớc CITES (2017), trong đó có 3 

loài có thuộc Phụ lục I (cấm buôn bán hoàn toàn cho mục đích thƣơng mại) đó là 

Varanus nebulosus, Python molurus và Crocodylus siamensis; 13 loài thuộc Phụ lục 

II và 1 loài thuộc Phụ lục III.  

Số loài quý hiếm cao nhất ở huyện Tây Hòa với 20 loài. Tiếp theo, huyện 

Đồng Xuân với 17 loài, Sông Hinh với 16 loài, Sơn Hòa với 14 loài, Tuy Hòa với 6 

loài, Tuy An với 3 loài và thấp nhất là Sông Cầu với 2 loài.  

- Các loài đặc hữu: 

 Đánh giá đặc hữu các loài theo 2 mức độ: đặc hữu Việt Nam và đặc hữu 

Đông Dƣơng (Việt Nam, Lào và Campuchia). Bảng 3.14 cho thấy có 16 loài đặc 

hữu ở Việt Nam và 16 loài đặc hữu cho vùng Đông Dƣơng (chiếm 23,7% tổng số 

loài LCBS của KVNC). Số lƣợng loài đặc hữu chiếm tỷ lệ rất cao, đây là đối tƣợng 

cần đƣợc ƣu tiên bảo tồn.  

Số lƣợng loài đặc hữu cao nhất ở huyện Tây Hòa với 20 loài, tiếp theo huyện 

Sông Hinh với 9 loài,  Sơn Hòa với 7 loài, Đồng Xuân và Tuy Hòa với 6 loài, Đông 

Hòa với 4 loài, Tuy An với 3 loài và thấp nhất là Sông Cầu với 1 loài. 
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Bảng 3.14. Các loài LCBS đặc hữu ghi nhận ở KVNC 

TT Tên khoa học 
Đặc hữu  Địa điểm ghi nhận 

VN ĐD ĐHO THO SHI SHO ĐXU SCA TAN TPO 

1 Leptobrachium banae  +     +    

2 Ophryophryne gerti  +  + +      

3 Ophryophryne hansi  +   +      

4 Kalophrynus honbaensis +   + +      

5 Microhyla marmorata  +  + +      

6 Microhyla nanapollexa +   +       

7 Microhyla picta +      +  + + 

8 Limnonectes dabanus  +    +     

9 Limnonectes poilani  + + + + + +   + 

10 Amolops spinapectoralis +      +    

11 Hylarana attigua  +  +       

12 Odorrana morafkai  +  +       

13 Kurixalus banaensi +   + +      

14 Rhacophorus annamensis  +  + + + +    

15 Ichthyophis nguyenorum +   +      + 

16 Acanthosaura coronata  +  + + + +    

17 Bronchocela vietnamensis +     +     

18 Calotes bachae  + + +       

19 Draco indochinensis  +  + +      

20 Leiolepis guttata +     +   +  

21 Cyrtodactylus kingsadai +  + +       

22 Dixonius minhlei +     +     

23 Gekko badenii  +   +       

24 Gekko grossmanni  +       + +  

25 Gekko truongi +  + +       

26 Dendrelaphis ngansonensis   +  +       

27 Oligodon cattienensis  +         + 

28 Oligodon moricei  +         + 

29 Oligodon ocellatus   +        + 

30 Oligodon saintgironsi   +  +       

31 Cyclemys pulchristriata  +  +       

32 Mauremys annamensis +   +       

Tổng cộng 16 16 4 20 9 7 6 1 3 6 
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Chi chú: +: loài có mặt ở KVNC; Địa điểm ghi nhận: ĐHO: Huyện Đông Hòa; THO: 

Huyện Tây Hòa; SHI: Huyện Sông Hinh; SHO: Huyện Sơn Hòa; ĐXU: Huyện Đồng 

Xuân; SCA: Thị xã  Sông Cầu; TAN: Huyện Tuy An; TPO: Thành phố Tuy Hòa. 

3.5.2. Các nhân tố đe dọa đến khu hệ LCBS ở KVNC 

3.5.2.1. Các nhân tố tác động đến sinh cảnh sống 

Sự suy thoái và mất đi môi trƣờng sống là mối đe dọa lớn nhất đối với khu 

hệ LC, BS ở tỉnh Phú Yên, trong đó sự suy giảm diện tích rừng là yếu tố quan trọng 

nhất. Sự thay đổi diện tích rừng trong 5 năm từ 2010 đến 2015 đƣợc thể hiện qua 

Bảng 3.15 và Hình 3.13. 

Bảng 3.15. Diễn biến diện tích rừng của tỉnh Phú Yên  

TT Năm Rừng tự nhiên (ha) Rừng trồng (ha) Tổng số (ha) 

1 Năm 2011 124735 56941 181676 

2 Năm 2012 122202 59225 181427 

3 Năm 2013 119684 62310 181994 

4 Năm 2014 116801 66732 183533 

5 Năm 2015 116819 77803 194622 

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Phú Yên, 2016 [16]) 

 

Hình 3.13. Diễn biến diện tích rừng của tỉnh Phú Yên từ năm 2011-2015 

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Phú Yên [16]) 
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Diện tích rừng của tỉnh Phú Yên chủ yếu tập trung chính vào 4 huyện miền 

núi Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa và Đồng Xuân. Trong 5 năm từ năm 2011-2015 

mặc dù tổng số diện tích rừng của tỉnh tăng thêm 12.946 ha, trong đó diện tích rừng 

trồng tăng thêm 20.862 ha tuy nhiên diện tích rừng tự nhiên lại liên tục giảm qua 

các năm. Từ năm 2011-2015 diện tích rừng tự nhiên đã giảm 7.916 ha. Diện tích 

rừng tự nhiên giảm do những nguyên nhân chính sau: 

- Phá rừng làm nương, rẫy: 

 Ở các huyện miền núi nhƣ Sông Hinh, Sơn Hòa và Đồng Xuân do đặc điểm 

địa hình chủ yếu đồi núi nên diện tích đất canh tác để trồng lúa, hoa màu ít do đó 

việc phát nƣơng làm rẫy rất phổ biến. Hơn nữa hiện nay trên địa bàn tỉnh do nhu 

cầu phát triển kinh tế đã gây áp lực lên rừng rất lớn nhiều diện tích rừng đã đƣợc 

chuyển đổi sang trồng cây công nghiệp nhƣ: tiêu, cà phê và cây nông nghiệp nhƣ: 

mía, mì để phục vụ cho nhà máy đƣờng Đồng Bò (huyện Tây Hòa), công ty cổ phần 

tinh bột sắn Fococev (huyện Sông Hinh), nhà máy chế biến tinh bột sắn Đồng Xuân 

(huyện Đồng Xuân) trên địa bàn tỉnh. 

Theo thống kê của chi cục kiểm lâm Phú Yên số vụ phá rừng trái phép từ 

năm 2013 đến năm 2016 đã xảy ra 96 vụ phá rừng, làm thiệt hại 362,03 ha rừng 

(Hình 126, 127 PL 5, Bảng 10.1 PL 10). Chủ yếu phá rừng để mở rộng diện tích đất 

canh tác. 

- Hoạt động khai thác gỗ trái phép: 

 Trong quá trình khảo sát thực địa chúng tôi nhận thấy ngƣời dân ở các xã 

xung quanh rừng vì lợi ích kinh tế tình trạng khai thác gỗ trái phép diễn ra thƣờng 

xuyên. Ở xã Hòa Thịnh mỗi ngày có khoảng vài tốp, khoảng 5-6 ngƣời/tốp hàng 

ngày vào rừng để khai thác gỗ trái phép. Qua phỏng vấn họ cho biết mỗi ngƣời mỗi 

ngày trung bình vận chuyển đƣợc 1 cây gỗ kích thƣớc (5 x 0,07 x 0,15m = 0,0525 

m
3
), chi phí trả cho mỗi lần vận chuyển xuống bìa rừng là 350.000đ/cây và cho 

ngƣời cƣa 1 cây gỗ là 150.000đ. Bình quân hàng ngày thu nhập của ngƣời cƣa gỗ 

gấp nhiều lần so với ngƣời vận chuyển gỗ, chính vì thế quá trình phá rừng còn diễn 

ra mạnh mẽ hơn. 

Theo thống kê của Chi cục kiểm lâm tỉnh Phú Yên cho thấy tình trạng khai 
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thác gỗ trái phép trên địa bàn tỉnh diễn ra thƣờng xuyên và liên tục, từ năm 2013 

đến 2016 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 494 vụ vi phạm khai thác gỗ trái phép với số 

lƣợng lâm sản bị tịch thu là 533,369 m
3
 gỗ tròn và 300,633 m

3
 gỗ xẻ (Hình 130, 131 

PL5, Bảng 10.1 PL 10). 

 Do buôn lỏng trong công tác quản lý của chính quyền địa phƣơng, nhiều vụ 

chặt phá rừng có sự tiếp tay của các cán bộ địa phƣơng. 

- Sự di dân của người đồng bào các tỉnh phía Bắc vào các vùng kinh tế 

mới của tỉnh: 

Phú Yên cũng là một trong những tỉnh có ngƣời đồng bào từ các tỉnh phía 

Bắc di cƣ vào các vùng kinh tế mới tập trung ở các huyện miền núi Sông Hinh, Sơn 

Hòa và Đồng Xuân. Sau khi những ngƣời này di chuyển vào những khu vực này thì 

nhiều diện tích rừng rộng lớn đƣợc khai thác lấy gỗ và sau đó phát quang để trồng 

cây lƣơng thực. Tuy nhiên với tập tục sống du canh du cƣ trên vùng núi cao thì hiện 

nay họ vẫn tiếp tục mở rộng địa bàn lấn sang các khu vực rừng khác trong tỉnh. 

Trong quá trình đi khảo sát vào tháng 9/2015 chúng tôi bắt gặp nhiều diện tích rừng 

đầu nguồn (độ cao khoảng 400-500 m so với mực nƣớc biển) ở thôn Lạc Đạo, xã 

Sơn Thành Tây bị đồng bào dân tộc Mông chặt phá trái phép và sau đó phát quang 

để trồng cây lƣơng thực chủ yếu trồng mì (Hình 126, PL 5). 

- Tác động từ các dự án làm thủy điện và làm đường: 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 4 nhà máy thủy điện là Sông Hinh, Sông Ba Hạ 

thuộc địa bàn huyện Sông Hinh (Hình 132, PL 5), La Hiêng 2 thuộc xã Phú Mỡ 

huyện Đồng Xuân (Hình 136, PL 5) và Đá Đen thuộc huyện Tây Hòa. Xây dựng 

các nhà máy thủy điện phục vụ cho việc phát triển kinh tế là cần thiết tuy nhiên đã 

tác động không nhỏ đến môi sinh, ĐDSH. Đặc biệt các nhà máy thủy điện này làm 

mất một diện tích rừng không hề nhỏ đồng thời chia cắt sinh cảnh sống, phá vỡ cấu 

trúc quần thể của các loài LCBS, dẫn đến khả năng sinh tồn kém. Hơn nữa khi xây 

dựng các nhà máy thủy điện những con đƣờng mới xuyên qua những cánh rừng 

đƣợc mở ra tạo điều kiện thuận lợi cho lâm tặc khai thác và vận chuyển gỗ trái 

phép, ngƣời dân sống quanh rừng dễ xâm nhập vào rừng hơn.  
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- Sự suy thoái sinh cảnh tự nhiên: 

 Trong quá trình khảo sát chúng tôi nhận thấy chất lƣợng sinh cảnh rừng tự 

nhiên của tỉnh đang bị giảm sút nghiêm trọng nếu không có biện pháp can thiệp kịp 

thời sẽ dẫn đến nguy cơ giảm sút ĐDSH rất lớn. 

Huyện Đồng Xuân tại khu vực do trạm kiểm lâm Chín Bếp thuộc xã Phú Mỡ 

quản lý, trong đợt khảo sát vào tháng 5/2015, hàng ngày có khoảng vài chục tốp 5-6 

ngƣời xâm nhập vào rừng để đi đào Trầm. Do quá trình đào Trầm họ đã phá vỡ tầng 

cỏ, thảm mục và hệ thống rễ của các cây gỗ trong rừng (Hình 129, PL 5). Chính vì 

thế khi mùa mƣa đến lƣợng cây gỗ trong rừng thƣờng bị đổ ngã rất nhiều. Tầng cỏ 

và thảm mục đóng vai trò quan trọng là nơi cƣ ngụ của rất nhiều loài LC, BS. 

Tại thị xã Sông Cầu trong quá trình khảo sát vào tháng 8/2016 chúng tôi 

cũng đã bắt gặp đám cháy rừng lớn (Hình 128, PL 5). Nguyên nhân thời tiết hanh 

khô ngƣời dân lại đốt rừng, phát rẫy do không khống chế đƣợc ngọn lửa nên đã 

bùng phát cháy lan thành một khu vực rộng lớn. Theo thống kê của chi cục kiểm 

lâm Phú Yên từ năm 2013 đến năm 2016 đã xảy ra 26 vụ cháy rừng trồng trên địa 

bàn tỉnh (Bảng 10.1 PL 10) làm thiệt hại 320,69 ha rừng trồng. Cháy rừng ảnh 

hƣởng nghiêm trọng đến môi trƣờng sống, khả năng sinh tồn của LC, BS vì chúng 

là đối tƣợng hạn chế về mặt di chuyển. 

Các nhà máy tinh bột sắn và nhà máy đƣờng trên địa bàn tỉnh trong quá trình 

hoạt động sản xuất cũng đã xả thải các chất thải gây ô nhiễm nguồn nƣớc sông Kỳ 

Lộ và sông Hinh đáng báo động. Nguồn nƣớc bị ô nhiễm không những ảnh hƣởng 

đến môi trƣờng sống của các loài LC, BS mà còn đến ngƣời dân sống quanh vùng. 

3.5.2.2.  Các nhân tố tác động đến quần thể 

Phú Yên thuộc tỉnh kinh tế chƣa phát triển so với cả nƣớc, đời sống ngƣời 

dân còn nghèo, phụ thuộc nhiều vào tài nguyên thiên nhiên. Do vậy áp lực lên tài 

nguyên rừng là điều không thể tránh khỏi. Hoạt động săn bắt động vật hoang dã để 

khai thác làm thực phẩm, buôn bán trong đó có LC, BS ở tỉnh Phú Yên diễn ra rất 

thƣờng xuyên. Hơn nữa việc bảo vệ, quản lý các loài động vật hoang dã tại tỉnh này 

chƣa đƣợc thực hiện nghiêm túc càng tạo điều kiện cho hoạt động này diễn ra phức 

tạp hơn. 
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Kết quả điều tra các loài LCBS đang bị săn bắt mạnh phục vụ cho các mục 

đích khác nhau đƣợc thể hiện qua Bảng 3.16 và Hình 3.14. 

Bảng 3.16. Các loài LCBS đang bị khai thác mạnh ở KVNC và giá trị sử dụng 

TT Tên khoa học Giá trị sử dụng 

Thực 

phẩm 

Dƣợc 

phẩm 

Buôn 

bán 

Làm 

cảnh 

1 Ingerophrynus galeatus + +   

2 Fejervaria limnocharis +    

3 Limnonectes poilani +  +  

4 Physignathus cocincinus +  + + 

5 Acanthosaura  cf. capra   + + 

6 Acanthosaura  coronata   + + 

7 Bronchocela smaragdina   + + 

8 Bronchocela vietnamensis     + + 

9 Draco indochinensis  +   

10 Leiolepis guttata +  +  

11 Leiolepis reevesii +  +  

12 Cyrtodactylus kingsadai   +  

13 Gekko gecko  + +  

14 Varanus nebulosus + + +  

15 Varanus salvator + + +  

16 Python molurus + + +  

17 Malayopython reticulatus + + +  

18 Xenopeltis unicolor +  +  

19 Coelognathus flavolineatus +  +  

20 Coelognathus radiatus +  +  

21 Ptyas korros +  +  

22 Ptyas  mucosa + + +  

23 Enhydris enhydris +  +  

24 Xenochrophis flavipunctatus +  +  

25 Bungarus candidus  + +  

26 Bungarus fasciatus  + +  

27 Naja kaouthia + + +  
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28 Ophiophagus hannah + + +  

29 Trimeresurus albolabris   + +  

30 Cuora cyclornata + + + + 

31 Cuora  mouhotii + + +  

32 Cuora  picturata  + + + + 

33 Cyclemys  pulchristriata  + + +  

34 Cyclemys oldhamii  + + +  

35 Malayemys subtrijuga  + + + + 

36 Mauremys annamensis + + + + 

37 Mauremys  sinensis + + +  

38 Sacalia quadriocellata  + + + + 

39 Indotestudo elongata + + + + 

40 Manouria impressa  + + + + 

41 Amyda cartilaginea + + +  

42 Pelodiscus sinensis + + +  

Tổng cộng 32 26 39 12 

 

 

Hình 3.14. Các loài LCBS ở KVNC bị khai thác mạnh và giá trị sử dụng 

Có tổng cộng 42 loài LC, BS đƣợc khai thác cho nhu cầu làm thực phẩm, 

dƣợc phẩm, buôn bán và làm cảnh (chiếm 31,1% tổng số loài LCBS ở KVNC). 
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Trong đó có 32 loài đƣợc khai thác làm thực phẩm (chiếm 23,7%); 26 loài làm dƣợc 

phẩm (chiếm 19,3%); 39 loài phục vụ cho nhu cầu buôn bán (chiếm 28,9%) và 12 

loài nuôi làm cảnh (chiếm 8,9%). 

Có 3 loài LC bị khai thác sử dụng (chiếm 7,9% số loài LC ở KVNC và 

chiếm 7,1% tổng số loài LC, BS khai thác sử dụng); 12 loài thằn lằn (chiếm 37,5% 

số loài thằn lằn ở KVNC, chiếm 28,6% tổng số loài khai thác sử dụng); 14 loài rắn 

(chiếm 27,5% tổng số loài rắn, chiếm 33,3% tổng số loài khai thác sử dụng); 13 loài 

rùa (chiếm 100% số loài rùa ở KVNC, chiếm 31% tổng số loài khai thác sử dụng).  

- Săn bắt và buôn bán trái phép:  

Việc săn bắt và buôn bán các loài LC, BS diễn ra tại các địa phƣơng rất mạnh mẽ 

phục vụ cho thƣơng mại. Tại các điểm thu mua động vật tại thành phố Tuy Hòa, xã Hòa 

Vinh, xã Hòa Thịnh, xã Sông Hinh, thị trấn Củng Sơn, chúng tôi thấy sự hiện diện các 

loài LC, BS bị buôn bán mạnh (Bảng 3.16, Hình 134, 135, 136, 137 PL 5). Ngoài trừ 

một số loài thằn lằn đƣợc khai thác sử dụng nuôi làm cảnh và một số loài rắn sử dụng 

làm dƣợc phẩm, thì tất cả các loài còn lại đều đƣợc xem là đặc sản của các nhà hàng 

phục vụ cho nhu cầu của con ngƣời, thịt của các loài này thơm ngon, bổ dƣỡng nên là đối 

tƣợng săn bắt của nhiều ngƣời dân địa phƣơng. Các loài có giá trị kinh tế cao cũng đƣợc 

săn bắt để bán cho các thƣơng lái nhƣ: Rồng đất (Physignathus cocincinus) 250.000 

đ/kg, Kỳ đà hoa  (Varanus salvator), Kỳ đà vân (Varanus nebulosus) 300.000 đ/kg, các 

loài thằn lằn nuôi làm cảnh 10.000-15.000 đ/con, Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus 

hannah) từ 900.000-1.100.000 đ/kg, Rắn ráo trâu từ 300.000-400.000 đ/kg, Trăn đất, 

Trăn gấm 180.000 đ/kg, Rắn cạp nia nam, Rắn cạp nong 200.000 đ/kg, Rắn lục mép 

trắng 20.000 đ/con, Rùa trung bộ (Mauremys annamensis) 200.000.000 đ/kg (con cái), 

Rùa hộp trán vàng Miền Nam (Cuora  picturata) 1.700.000 đ/kg, Rùa bốn mắt (Sacalia 

quadriocellata) 2.000.000 đ/kg, Ba ba (Pelodiscus sinensis) 600.000 đ/kg,…(giá thu 

mua của các thƣơng lái tại thời điểm tháng 10/2016 ở thành phố Tuy Hòa). 

Sử dụng các loài BS trong các bài thuốc dân gian để trị bệnh: việc sử dụng các 

bài thuốc dân gian để chữa bệnh đã đƣợc ông cha ta đã sử dụng từ rất lâu. Tại các địa 

điểm nghiên cứu chúng tôi cũng nhận thấy ngƣời dân sử dụng các loài thằn lằn, rắn 

và rùa để chữa một số bệnh nhƣ: rƣợu Tắc kè chữa bệnh đau nhức khớp, rƣợu các 
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loài Kỳ đà có tác dụng tráng dƣơng, bồi bổ sinh lực, Rắn lục mép trắng chữa bệnh 

viêm xoang mũi, Rắn hổ mang chúa ngâm rƣợu trị bệnh xƣơng khớp, dầu đƣợc chiết 

xuất từ mỡ Trăn có tác dụng trị bỏng, thịt rùa có tác dụng trị các bệnh về tim mạch,… 

3.6. Đề xuất các kiến nghị đối với công tác bảo tồn  

 Trên cơ sở phân tích các nhân tố đe dọa đến quần thể LC, BS ở KVNC 

chúng tôi đề xuất các biện pháp bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài 

nguyên LCBS ở khu vực này cụ thể nhƣ sau: 

3.6.1. Các địa điểm cần ưu tiên bảo tồn 

 Để xác định các khu vực cần ƣu tiên bảo tồn các loài LCBS ở KVNC, chúng 

tôi tiến hành đánh giá và cho điểm các khu vực (Nguyễn Quảng Trƣờng và cs., 

2011) [76]. Thứ tự các điểm ƣu tiên bảo tồn đƣợc tính bằng tổng điểm đánh giá với 

thang điểm từ 1-8. Điểm càng cao thì giá trị ƣu tiên bảo tồn càng lớn. Kết quả tổng 

hợp đƣợc thể hiện qua Bảng 3.17, Hình 3.15. 

Bảng 3.17. Đánh giá thang điểm các địa điểm cần ƣu tiên bảo tồn các loài 

LCBS ở KVNC 

Huyện, 

thành phố 

Diện tích 

rừng (ha) 

Đa dạng 

loài 

Số loài đặc 

hữu, quý hiếm 

Diện tích và chất 

lƣợng rừng 

Mức độ 

tác động 

Tổng 

điểm 

Đông Hòa 11597,8 2 2 2 5 11 

Tây Hòa 37419,2 8 8 7 8 31 

Sông Hinh 31978,0 7 7 5 7 26 

Sơn Hòa 54240,0 6 5 8 6 25 

Đồng Xuân 65117,4 5 6 6 4 21 

Sông Cầu 26668,0 1 1 4 1 7 

Tuy An 12642,9 3 3 3 2 11 

Tuy Hòa 2955,2 4 4 1 3 12 

Kết quả đánh giá: huyện Tây Hòa có tổng điểm cao nhất với 31 điểm tiếp 

theo là huyện Sông Hinh 26 điểm, Sơn Hòa 25 điểm, Đồng Xuân với 21 điểm và 

thấp nhất là thị xã Sông cầu với 7 điểm. Do vậy trong công tác quy hoạch bảo tồn 

các loài LCBS trƣớc hết cần ƣu tiên khu vực huyện Tây Hòa và Sông Hinh. 
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Hình 3.15. Bản đồ các địa điểm ƣu tiên bảo tồn 

3.6.2. Đối tượng cần ưu tiên bảo tồn 

 Đối tƣợng cần đƣợc ƣu tiên bảo tồn là những loài quý, hiếm, đặc hữu đƣợc 

trình bày ở Bảng 3.13 và Bảng 3.14. Đây những loài đã bị săn bắt nhiều trong một 

thời gian dài nên số lƣợng đã bị suy giảm một cách trầm trọng do đó cần ƣu tiên 

kiểm soát việc săn bắt trái phép các loài này nhƣ: Physignathus cocincinus, Varanus 

nebulosus, Varanus salvator, Python molurus, Coelognathus radiatus, Ptyas korros, 
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Bungarus fasciatus, Naja kaouthia, Ophiophagus hannah, Cuora picturata, 

Mauremys annamensis, Sacalia quadriocellata, Pelodiscus sinensis… 

 Trong KVNC cũng có một số loài không thuộc dạng quý hiếm nhƣng cũng 

bị săn bắt mạnh vì mục đích thƣơng mại nhƣ: Acanthosaura cf. capra, 

Acanthosaura coronata, Bronchocela smaragdina, Leiolepis guttata, Cyrtodactylus 

kingsadai… Vì thế các hoạt động bảo tồn cũng cần chú ý nhằm duy trì và khôi phục 

quần thể của các loài này. 

3.6.3. Các hoạt động cần ưu tiên bảo tồn 

- Bảo vệ sinh cảnh sống của các loài LCBS: 

Bảo vệ rừng: Rừng chính là nơi sinh sống của các loài LCBS. Chính vì thế 

để bảo vệ sinh cảnh sống của các loài LCBS trƣớc hết cần bảo vệ tốt các diện tích 

rừng tự nhiên hiện có, đảm bảo khả năng phục hồi của các khu rừng tái sinh vì 

những dạng sinh cảnh này là nơi cƣ ngụ của nhiều loài trong đó có LCBS. Đặc biệt 

chú ý các vùng rừng đầu nguồn: ở phía Nam của tỉnh có vùng núi thuộc dãy Đèo 

Cả nằm trên địa bàn các huyện Đông Hòa, Tây Hòa; ở phía Bắc có dãy núi Cù 

Mông thuộc địa bàn thị xã Sông Cầu; ở phía Tây, Tây Nam của huyện Sông Hinh 

và Đông Xuân đây là những khu vực tập trung rừng phòng hộ đầu nguồn của tỉnh, 

chất lƣợng rừng còn rất tốt, do đó cần ƣu tiên bảo vệ rừng ở các khu vực này. Hạn 

chế xây dựng các công trình thủy điện, mở đƣờng xuyên qua các khu rừng này làm 

chia cắt sinh cảnh rừng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc săn bắt động vật rừng. 

Tăng cƣờng công tác phủ xanh đất trống, đồi núi trọc: cần quy hoạch và có 

kế hoạch trồng rừng bổ sung nhằm phủ xanh đất trống giảm diện tích đồi trọc 

trong tỉnh nhằm tạo hành lang xanh liên kết giữa các khu vực, tạo không gian rộng 

lớn cho sự phát triển động vật hoang dã. 

Lực lƣợng kiểm lâm trên địa bàn tỉnh cần trang bị thêm các trang thiết bị 

hiện đại nhƣ: flycam để công tác kiểm tra, giám sát đƣợc triển khai bao quát hơn,  

giải quyết đƣợc mâu thuẫn giữa diện tích rừng lớn mà lực lƣợng kiểm lâm thì 

mỏng. Đặc biệt chú trọng những khu vực rừng đầu nguồn, khu vực bảo vệ nghiêm 

ngặt. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm liên quan đến khai thác lâm sản trái phép. 

Kiểm soát cháy rừng: Hầu hết các vụ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên 
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trong thời gian qua do con ngƣời gây ra, nguyên nhân ngƣời dân thiếu ý thức trong 

việc sử dụng nguồn lửa và không kiểm soát đƣợc nguồn lửa khi đốt dọn thực bì để 

chuẩn bị canh tác hoặc vệ sinh sau thu hoạch (sản xuất nông nghiệp, vệ sinh rừng 

trồng sau khai thác). Cần tuyên truyền nâng cao nhận thức ngƣời dân khi sử dụng 

nguồn lửa, hạn chế cháy rừng. 

Chuyển đổi phƣơng thức canh tác, cơ cấu cây trồng: tăng cƣờng chuyển giao 

kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm, khuyến khích ngƣời dân sống xung quanh rừng 

trồng rừng bằng các loại cây gỗ địa phƣơng, cây công nghiệp giúp tăng thu nhập 

giảm áp lực lên ĐDSH. 

- Khai thác bền vững nguồn tài nguyên LCBS: 

Kiểm soát săn bắt ở các khu vực rừng đƣợc bảo vệ nghiêm ngặt. Hạn chế tối 

đa tình trạng săn bắt vì mục địch thƣơng mại đối với các loài LCBS có giá trị bảo 

tồn. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm liên quan đến săn bắt, buôn bán động vật hoang 

dã trái phép. 

Trong quá trình khảo sát thực địa chúng tôi nhận thấy rằng nhiều loài LCBS có 

giá trị kinh tế cao thƣờng xuyên bị ngƣời dân săn bắt làm thực phẩm hoặc vì mục đích 

thƣơng mại (Bảng 3.16). Trong số này đáng chú ý là các loài Physignathus cocincinus, 

Leiolepis guttata, Varanus salvator, Varanus nebulosus, Ptyas mucosa đây là những 

loài thích nghi với nhiều môi trƣờng sống khác nhau, hơn nữa chúng ăn đƣợc nhiều 

loại thức ăn, vì vậy cần đề xuất nhân nuôi các loài này đối với ngƣời dân sống ở ven 

rừng nhằm phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giảm áp lực lên tài nguyên rừng.  

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sinh kế cho người dân: 

 Tăng cƣờng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngƣời dân hiểu 

biết về chính sách, pháp luật của nhà nƣớc, nhận thức đƣợc lợi ích lâu dài mang lại 

từ rừng (điều hòa khí hậu, duy trì nguồn nƣớc, điều tiết dòng chảy tránh lũ lụt). Đa 

dạng hóa các hình thức tuyên tuyền nhƣ: thông qua chƣơng trình phát thanh, truyền 

hình của địa phƣơng của các xã xung quanh rừng, thông qua các áp phích, bảng 

khẩu hiệu ở những cửa ngõ vào rừng (Hình 11, PL 2) và quan trọng hơn là phải 

đƣợc thực hiện thƣờng xuyên. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

1.1. Đa dạng thành phần loài: Đã ghi nhận vùng phía Nam đèo Cù Mông 

thuộc tỉnh Phú Yên có 135 loài gồm 38 loài LC thuộc 24 giống, 7 họ, 2 bộ và 97 

loài BS thuộc 61 giống, 18 họ, 3 bộ.  

Ghi nhận bổ sung cho khu hệ LCBS tỉnh Phú Yên 63 loài, cho khu vực Nam 

Trung bộ 24 loài và lần đầu tiên ghi nhận loài Lycodon cardamomensis ở Việt Nam.  

Nghiên cứu này đã cung cấp số liệu về đặc điểm hình thái của 63 loài ghi 

nhận bổ sung ở tỉnh Phú Yên và 2 loài chƣa định đƣợc tên khoa học dựa trên bộ 

mẫu vật thu đƣợc. 

1.2. Đặc điểm phân bố: Theo địa điểm nghiên cứu: số loài ghi nhận cao nhất 

ở huyện Tây Hòa (85 loài) và huyện Sông Hinh (63 loài); theo sau là huyện Đồng 

Xuân (45 loài), Sơn Hòa (44 loài), kém đa dạng nhất là Sông Cầu (16 loài). Theo 

đai độ cao: hầu hết các loài LCBS ghi nhận ở đai độ cao 300 đến 400 m (87 loài), 

đây là đai độ cao có diện tích rừng tự nhiên khá lớn và chất lƣợng rừng còn tốt, phù 

hợp với các loài LCBS. Theo sinh cảnh: số lƣợng loài đa dạng nhất ở sinh cảnh 

rừng thƣờng xanh ít bị tác động (96 loài); dạng sinh cảnh này cũng là nơi tập trung 

nhiều loài quý hiếm và đặc hữu. 

1.3. Sự tƣơng đồng thành phần loài: Vùng phía Nam ĐCM thuộc tỉnh Phú 

Yên và vùng phía Bắc ĐCM thuộc tỉnh Bình Định có độ tƣơng đồng về thành phần 

loài LCBS trên mức trung bình (djk = 0,61765 ở Lớp LC và djk = 0,5799 ở Lớp BS) 

chứng tỏ đèo Cù Mông không phải là ranh giới phân chia địa lý động vật giữa hai 

tỉnh này. Khác biệt nhất so với các tỉnh trong khu vực Nam Trung bộ là tỉnh Bình 

Thuận (djk = 0,18605 ở Lớp LC, djk = 0,2314 ở Lớp BS). 

1.4. Các vấn đề liên quan đến bảo tồn:  

Về giá trị bảo tồn: Đã xác định 29 loài quý, hiếm; theo Danh lục Đỏ IUCN 

(2016) 4 loài rất nguy cấp (CR), 4 loài nguy cấp (EN) và 7 loài sẽ nguy cấp (VU); 

theo Sách Đỏ Việt Nam (2007) 6 loài rất nguy cấp (CR), 7 loài nguy cấp (EN) và 9 

loài sẽ nguy cấp (VU). Đã ghi nhận 32 loài đặc hữu có giá trị bảo tồn (16 loài đặc 
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hữu cho Đông Dƣơng và 16 loài đặc hữu cho Việt Nam). 

Các nhân tố tác động đến khu hệ LCBS: Phá rừng làm nƣơng rẫy; khai thác 

gỗ trái phép; sự di dân của ngƣời đồng bào các tỉnh phía Bắc vào các vùng kinh tế 

mới của tỉnh; tác động từ các dự án làm thủy điện và làm đƣờng; sự suy thoái sinh 

cảnh tự nhiên; săn bắt và buôn bán trái phép.  

2. KIẾN NGHỊ 

2.1. Nghiên cứu tiếp theo: Tiến hành nghiên cứu xây dựng mô hình nhân nuôi 

thử nghiệm các loài có khả năng phát triển kinh tế địa phƣơng nhƣ: Leiolepis guttata,  

Physignathus cocincinus, Varanus nebulosus, Varanus salvator, Ptyas mucosa. 

2.2.  Đề xuất kiến nghị đối với công tác quy hoạch bảo tồn:  

Địa điểm cần ƣu tiên bảo tồn: khu vực rừng thƣờng xanh huyện Tây Hòa và  

Sông Hinh vì nơi đây chất lƣợng rừng còn tốt, số loài quý hiếm, đặc hữu cao nhất 

tỉnh (Tây Hòa số loài quý hiếm 20 loài, đặc hữu 20 loài; Sông Hinh số loài quý 

hiếm 16 loài, đặc hữu 9 loài). Ở các khu vực này nên đƣợc quy hoạch thành lập các 

khu BTTN hoặc khu bảo tồn loài sinh cảnh nhằm bảo vệ cảnh quan tự nhiên cũng 

nhƣ giá trị đa dạng sinh học ở tỉnh Phú Yên.  

Khai thác, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên LCBS gắn liền với phát triển 

kinh tế nhƣ: xây dựng bộ tiêu chí đánh bắt, khuyến cáo ngƣờ dân không sử dụng 

các hình thức đánh bắt mang tính chất tận thu, hủy diệt (sử dụng bình châm điện) 

săn bắt các loài LC, BS. 

Nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc và các 

lợi ích lâu dài mang lại từ rừng. 
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Phụ lục 6 

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CÁC LOÀI LƢỠNG CƢ, BÒ SÁT 

 

VII.1. LƢỠNG CƢ 

 
Duttaphrynus 

melanostictus  

Ingerophrynus 

galeatus  

Leptobrachium 

banae  Leptobrachium sp. 

 ♀(n=1)  ♂(n=1) ♀(n=2)  ♂(n=1) ♀(n=1)  ♂(n=4) ♀(n=4) 

SVL 90,9  40,0 47,4-53,1  37,1 55,1  44,8-56,4 48,5-68,8 

TB±SD         48,4±5,5 59±10 

HL 29,2  14,5 15,3-16,7  16,1 24,4  20,6-25,6 22,5-30,1 

HW 39,3  15,8 17,6-19,5  16,1 24,4  20,2-25,1 21,9-30,3 

SL 10,4  5,7 5,7-6,3  6,2 10,2  8,1-10,4 8,5-12,2 

SND 5,7  2,5 3,0-3,2  2,9 4,4  3,7-5,0 4,0-5,7 

END 6,5  3,6 3,3-3,4  3,6 5,3  3,3-4,9 3,9-5,9 

ED 8,6  4,8 5,9-7,3  5,6 7,6  6,1-8,1 6,9-9,1 

UEW 6,4  3,5 4,3-4,8  4,0 5,7  4,5-6,0 4,8-6,6 

IOD 10,4  4,5 4,8-5,4  4,5 7,1  5,5-7,5 5,8-9,1 

IND 5,9  2,8 3,1-3,5  2,9 4,4  3,6-4,8 4,0-4,7 

TD 5,3  2,3 3,0-3,4  2,7 3,7  2,9-4,0 3,5-4,6 

HAL 22,0  10,3 12,6-13,8  9,2 12,9  10,7-12,9 12,0-15,8 

FHL 47,9  20,4 24,7-27,8  19,7 29,5  24,3-28,6 25,2-36,5 

FL4 7,2  3,1 3,2-3,3  3,0 4,6  3,9-4,7 3,9-6,3 

FeL 38,3  15,9 20,9-24,2  15,8 22,2  17,9-22,4 19,1-28,7 

TbL 37,8  17,1 21,3-24,0  15,3 21,0  17-20,9 17,4-24,9 

FL 35,3  14,3 18,2-21,6  14,2 20,2  16,8-18,6 17,0-24,3 

OMLT 3,5  1,2 1,8-2,0  0 0  0 0 

IMLT 3,5  1,4 1,7-2,1  1,7 2,8  2,1-2,3 2,1-3,5 

 

  



 

 

 

 

 
Ophryophryne gerti  

Ophryophryne 

hansi  

Megophrys 

major  Calluella guttulata 

 ♀(n=1) ♂(n=2)  ♂(n=1)  ♂(n=1)  ♂(n=4) ♀(n=2) 

SVL 32,5 36,6-39,5  43,4  68,0  36,2-42,7 38,5-45,5 

TB±SD        39,5±2,7  

HL 9,5 10,8-11,2  11,2  26,5  10,9-12,8 11,4-12,1 

HW 9,7 11,0-11,5  11,5  27,7  14,3-16,5 14,9-15,6 

SL 3,4 3,2-3,6  3,0  9,1  3,3-4,3 3,5-4,0 

SND 1,1 1,5-1,7  1,4  4,6  1,5-2,0 1,3-1,8 

END 1,0 1,4  1,3  4,2  1,9-2,4 2,0-2,1 

ED 3,4 3,9-4,1  4,4  8,6  4,1-4,2 4,1-4,4 

UEW 2,4 2,7  2,8  7,5  2,1-2,6 2,1-2,3 

IOD 2,8 2,8-3,5  2,7  7,1  3,5-4,0 3,5-4,2 

IND 2,3 2,4-2,6  3,1  7,8  2,3-2,9 2,2-3,2 

TD 2,4 2,7-3,1  3,1  3,9  Ẩn Ẩn 

HAL 9,1 10,3-10,4  10,2  16,7  11,2-12,1 10,8-12,8 

FHL 16,0 18,7-18,8  19,1  32,0  17,4-19 16,4-19,4 

FL4 3,8 4,0-4,1  4,0  7,4  3,0-3,8 2,9-3,5 

FeL 15,5 18,4-18,5  19,8  33,8  15,6-16.7 15,3-18,1 

TbL 22,1 26,7-27,2  26,0  49,0  16,0-16,9 15,4-19,0 

FL 13,4 16,6-17,1  15,9  32,2  18,7-24,1 18,0-21,0 

OMLT 0 0  0  0  1,2-2,4 1,6-1,7 

IMLT 1,2 1,9-2,0  2,5  4,8  2,9-3,3 2,6-3,1 

  



 

 

 

 

 
Glyphoglossus 

molossus  

Kalophrynus 

honbaensis  

Kaloula 

indochinensis 

 ♂(n=3) ♀(n=1)  ♂(n=1) ♀(n=3)  ♂(n=1) ♀(n=1) 

SVL 59,8-65 60,7  29,4 33,2-33,4  35,1 32,8 

TB±SD 62,2±2,7    33,3±0,1    

HL 12,6-14,2 13,4  8,9 9,7-10,8  9,3 9,0 

HW 18,3-20,2 18,5  10,4 10,7-12,1  11,0 10,7 

SL 5,8-6,1 6,0  3,6 3,6-4,2  4,1 3,8 

SND 4,5-4,9 4,6  1,2 1,4-1,6  1,2 1,0 

END 2,1-2,8 2,1  2,1 2,2-2,4  2,1 2,2 

ED 5,6-6,0 5,4  3,5 4,0-4,3  3,3 3,1 

UEW 2,7-2,9 2,6  2,0 2,1-2,8  2,1 2,0 

IOD 5,4-5,7 5,6  4,7 4,6-5,1  3,8 3,6 

IND 4,8-5,4 4,9  2,4 2,7-2,9  2,3 2,2 

TD Ẩn Ẩn  2,5 3,0-3,1  Ẩn Ẩn 

HAL 18,2-18,8 18,2  6,7 7,4-7,6  10,5 10,2 

FHL 25,6-28,8 26,2  13,9 14,9-15,3  17,9 18,0 

FL4 2,4-2,6 2,4  2,8 2,0-3,1  4,7 3,9 

FeL 24,7-27,6 24,4  14,0 14,0-14,6  11,8 11,2 

TbL 21,9-24,4 22,6  12,4 12,9-13,2  12,5 11 

FL 26,2-31,1 26,5  17,8 11,1-12,5  15,2 14,7 

OMLT 2,0-2,4 1,9  0 0  1,5 1,3 

IMLT 7,9-8,8 8,0  1,2 1,1-1,3  2,0 2,0 

  



 

 

 

 

 
Kaloula pulchra  

Microhyla 

berdmorei 
 

Microhyla 

marmorata  

Microhyla 

mukhlesuri 

 ♂(n=4) ♀(n=1)  ♂(n=1)  ♂(n=1) ♀(n=4)  ♂(n=1) ♀(n=3) 

SVL 73,0-77,9 76,0  26,8  18,1 21,1-22,5  22,1 19,1-23,1 

TB±SD 75±2,2      21,6±0,6   21,7±2,3 

HL 15,1-18,2 16,2  9,2  6,1 6,5-8,2  6,1 5,7-6,5 

HW 23,0-25,4 24,9  9,0  6,3 6,7-8,6  5,8 5,4-6,2 

SL 7,0-7,6 8,1  4,1  2,6 2,5-3,0  2,8 2,5-3,0 

SND 3,9-4,6 4,2  1,0  1,1 1,1-1,4  1,0 0,8-1,0 

END 3,1-3,4 3,1  2,0  1,4 1,6-1,9  1,7 1,7-1,8 

ED 6,2-7,1 7,6  3,2  2,3 2,4-3,0  2,3 2,2-2,4 

UEW 4,2-5,1 4,8  1,9  1,2 1,1-1,5  1,1 1,1-1,3 

IOD 6,9-7,3 7,4  3,2  2,7 2,7-3,2  2,0 1,9-2,1 

IND 4,7-5,0 4,9  2,0  2,0 1,7-2,4  1,6 1,5-1,7 

TD Ẩn Ẩn  Ẩn  1,0 1,0-1,2  Ẩn Ẩn 

HAL 21,9-23,4 23,5  7,6  4,9 5,0-5,5  5,4 4,5-5,7 

FHL 37,4-40,7 41,4  12,6  8,4 8,9-9,8  8,3 7,5-8,7 

FL4 8,9-9,3 9,3  3,4  2,0 1,9-2,0  1,6 1,3-1,8 

FeL 28,0-31,1 30,6  17,1  10,8 11,4-12,5  10,5 9,7-10,9 

TbL 23,9-26,6 27,3  20,2  11,8 13,1-13,9  12,2 10,4-12,1 

FL 26,6-31,5 30,5  18,4  10,9 11,7-13,2  11,8 10,9-13,1 

OMLT 2,9-3,7 3,0  2,2  1,0 1,0-1,2  1,1 1,0-1,4 

IMLT 5,1-5,8 6,0  1,5  0,8 0,8-0,9  1,6 0,9-1,4 

  



 

 

 

 

 
Microhyla 

nanapollexa  Microhyla picta  

Microhyla 

pulchra  

Fejervaria 

limnocharis 

 ♂(n=1) ♀(n=3)  ♂(n=2) ♀(n=3)  ♀(n=1)  ♂(n=2) ♀(n=2) 

SVL 18,8 18,9-20,5  25,6-27,8 29,0-32,8  23,8  40,3-41,2 48,5-51,7 

TB±SD  19,6±0,8   30,8±1,9      

HL 6,4 6,4-5,9  7,4-8,2 8,2-8,6  7,6  15,4-15,5 17,9-18,1 

HW 6,5 6,0-6,5  8,1-8,6 9,0-9,4  8,2  14,2-15,0 16,1-16,6 

SL 2,7 2,5-2,8  2,9-3,2 3,2  3,2  6,7-6,9 7,5-8,2 

SND 1,4 1,4-1,5  1,0-1,3 1,2-1,5  1,3  2,7 3,2-3,3 

END 1,5 1,6-1,7  2,0-2,1 2,0-2,5  1,9  3,6-3,7 4,2-4,4 

ED 2,3 2,3  3,0-3,2 3,3-3,4  2,6  5,3-5,4 5,7-5,8 

UEW 1,2 1,1-1,2  1,6-2,0 1,7-2,0  1,6  3,8-3,9 3,9-4,2 

IOD 2,9 2,8-3,1  3,5-3,7 4,0-4,1  2,3  2,3 2,8-2,9 

IND 1,9 1,8-1,9  1,5-1,7 1,7-2,0  2,0  2,9-3,1 3,4 

TD 1,1 0,9-1,0  Ẩn Ẩn  Ẩn  2,9-3,2 3,4-3,5 

HAL 5,8 5,2-5,6  6,3-6,7 7,1-8,3  6,1  8,3-9,4 10,0 

FHL 10,2 9,8-10,0  10,2-11,0 11,3-12,9  9,4  15,0-17,5 18,7-19,3 

FL4 2,5 2,3-2,4  2,7-2,9 3,2-3,4  1,8  3,4-3,6 4,0-4,1 

FeL 11,9 10,9-11,2  12,2 13,2-14,6  13,3  17,6-18,6 20,9-22,2 

TbL 12,7 12,1-12,5  11,6-11,8 12,7-14,1  1,8  20,0-21,4 24,1-25,4 

FL 11,5 10,4-11,0  12,2-12,3 13,6-15,5  14,0  20,0-21,2 22,6-22,8 

OMLT 1,0 0,9-1,1  1,4-1,6 1,8-2,0  2,0  1,1-0,8 0,8-2,0 

IMLT 0,7 0,6-0,7  1,7-2,0 2,0-2,2  1,8  2,0 2,0-2,1 

  



 

 

 

 

 
Hoplobatrachus 

rugulosus  

Limnonectes cf. 

bannae  

Limnonectes 

dabanus  Limnonectes poilani 

 ♀(n=1)  ♂(n=2) ♀(n=1)  ♂(n=2)  ♂(n=2) ♀(n=4) 

SVL 92,9  42,3-61,9 77,9  40,5-41,2  42,7-49,6 66,1-86,0 

TB±SD         73,2±9,1 

HL 37,7  20,3-29,3 37,5  18,6-20,4  17,6-24,2 28,3-32,3 

HW 33,8  18,9-28,8 38,2  18,9-20,7  17,1-21,4 27,4-30,8 

SL 16,8  6,6-9,4 11,3  7,5-8,1  7,1-8,6 10-12,4 

SND 8,9  4,1-5,5 7,0  3,2-4,0  3,8-3,9 3,9-6,5 

END 7,8  3,0-4,5 4,7  3,9-4,4  3,7-4,7 6-7,0 

ED 10,9  5,5-7,8 8,1  5,2-5,3  5,2-5,5 7,8-9,7 

UEW 5,54  3,0-3,2 4,2  2,9-3,1  3,2-3,8 5,2-6,0 

IOD 8,1  3,7-6,6 6,7  4,3-4,7  3,8-4,8 5,2-6,2 

IND 6,3  3,5-5,2 5,1  3,3-3,6  3,5-4,3 5,0-5,9 

TD 6,5  Ẩn Ẩn  5,0-5,9  3,4-3,9 4,9-5,3 

HAL 22,2  11,0-18,1 18,6  10,6-11,4  11,5-12,11 15,4-18,3 

FHL 39,0  18,8-28,9 30,7  18,1-18,6  19,8-21,7 27,6-33,1 

FL4 8,6  4,6-7,3 7,4  3,9-4,1  5,1-5,2 6,0-6,9 

FeL 43,0  19,9-31,0 37,4  19,7-20,4  20,9-25,7 33,2-36,1 

TbL 43,9  19,6-27,8 32,1  19,8-20,8  21,8-25 32,8-37,3 

FL 43,0  19,9-28,7 30,1  19,0-20,3  20,6-35,1 31,1-36,4 

OMLT 0  0 0  0  0 0 

IMLT 2,72  3,7-4,6 4,4  2,5-3,1  2,7-3,1 3,8-4,7 

  



 

 

 

 

 
Occidozyga lima  Occidozyga martensii  

Amolops 

spinapectoralis 

 ♂(n=1) ♀(n=3)  ♂(n=2) ♀(n=3)  ♂(n=3) ♀(n=2) 

SVL 28,3 30,4-32,2  23,9-28,4 29,7-30,3  36,9-37,9 41,6-45,2 

TB±SD  31,4±0,9   29,9±0,3  37,2±0,6  

HL 9,8 10,2-11,4  9,2-10,6 10,1-11,3  13,7-14,5 15,4-16,1 

HW 9,8 10,5-10,9  8,9-10,6 9,8-11,1  14,3-14,6 15,9-16,9 

SL 3,6 3,7-4,0  3,2-3,6 4,1-4,2  5,0-5,5 5,3-6,2 

SND 2,0 1,9-2,0  1,5-1,7 1,9-2,0  2,6-3,1 3,1-3,2 

END 1,5 1,8-2,0  1,3-1,8 1,7-1,8  2,4-2,7 2,8-2,9 

ED 3,3 3,3-3,4  3,1-3,7 3,8-4,1  5,6-5,9 6,1-6,7 

UEW 1,1 1,2-1,4  1,3-1,6 1,8-2,1  3,2 3,4 

IOD 2,7 2,8-3,1  2,7-3,5 3,1-4,0  3,3-3,4 4,1-4,3 

IND 1,8 1,9-2,0  2,3-3,0 2,9-3,4  4,7-5,0 5,0-5,8 

TD Ẩn Ẩn  Ẩn Ẩn  1,8-1,9 1,8-2,1 

TYE       1,3-1,7 1,6-1,7 

HAL 7.9 7,9-8,6  6,5-6,9 7,2-7,3  11,5-11,8 12,8-12,9 

FHL 11,8 12,2  9,8-12,8 12,7-13,3  18,6-18,7 20,7-20,9 

FL4 3,1 3,8-3,9  2,2-2,5 2,3-2,9  4,9-5,3 5,3-5,4 

FeL 13,5 14,7-15,1  11,1-13,6 15,4-15,6  19,3-21,2 21,4-22,3 

TbL 13,4 14,3-14,4  11,2-13,9 14,9-15,2  19,9-21,2 21,6-22,0 

FL 15,0 14,9-16,0  11,4-15,0 14,1-15,6  17,8-18,6 19,4-20,1 

OMLT 0,6 0,7-0,8  0 0  0 0 

IMLT 1,4 1,2-1,3  1,3-1,5 1,7-2,4  2,1 2,1-2,2 

  



 

 

 

 

 
Hylarana attigua  

Sylvirana 

nigrovittata  

Odorrana 

gigatympana  Odorrana  morafkai 

 ♂(n=4) ♀(n=1)  ♂(n=3) ♀(n=1)  ♂(n=2)  ♂(n=2) ♀(n=2) 

SVL 39,6-41,5 61,4  44,0-50,1 45,3  32,2-32,5  47,6-48,8 99,1-105,4 

TB±SD 40,7±0,8   46,2±3,4       

HL 16,3-18,4 25,1  17,1-19,8 18,3  12,2-12,4  18,5-19,3 38,5-39,4 

HW 13,3-14,0 22,0  15,4-18,2 15,8  10,8-11,1  15,7-16,4 33,7-35,1 

SL 6,0-6,4 9,1  6,8-8,1 7,8  4,9  7,3-7,8 15,8 

SND 2,7-3,4 4,6  3,2-3,7 3,2  2,3-2,5  3,5-3,8 7,7-8,0 

END 3,7-4,0 5,4  4,1-4,4 4,4  2,6-2,7  4,1-4,2 9,2-9,3 

ED 6,2-6,6 8,0  5,7-6,9 5,8  5,7-5,9  6,5-6,8 10,6-11,8 

UEW 3,7-4,1 5,3  3,4-3,8 3,5  3,3-3,5  4,5-4,7 6,7-6,9 

IOD 3,7-4,1 5,5  4,1-5,2 4,6  3,3-3,4  4,0-4,3 8,9-10 

IND 4,3-4,7 6,4  4,2-4,9 4,3  3,9  4,8-5,0 9,4-10,1 

TD 4,3-4,6 5,8  4,2-4,9 4,5  4,0-4,3  3,6-4,1 5,7 

TYE       1-1,1    

HAL 10,6-12,4 16,6  12,1-13,1 12,6  16,6-16,9  14,7-14,9 28,6-30,4 

FHL 18,5-20,7 30,1  20,8-24,7 21,7  14,0-14,2  25,2-25,5 47-48,7 

FL4 4,8-5,3 7,5  5,6-6,0 4,7  4,5-5,2  6,8-6,9 14,3-14,8 

FeL 18,8-21,4 30,6  21,7-23,7 22,1  16,1-17,4  24,6-25,7 55,8-57,1 

TbL 22,5-24,4 34,8  23,7-26,2 24,5  19,1  29,0-29,1 63,9-64,4 

FL 19,7-22,4 30,9  22,9-35,7 23,8  24,6-25,4  25,4-25,6 54,8-58,4 

OMLT 1,0-1,6 1,9  1,1-1,4 1,4  1,0-1,1  0 0 

IMLT 1,6-1,8 2,8  1,8-2,3 2,1  1,7-1,8  2,8-3,2 5,9-7,0 

  



 

 

 

 

 
Kurixalus 

banaensis  Polypedates mutus  

Rhacophorus 

annamensis  

Theloderma 

vietnamense 

 ♂(n=1) ♀(n=4)  ♂(n=5) ♀(n=4)  ♂(n=2) ♀(n=4)  ♂(n=1) 

SVL 30,3 31,2-36,7  54,7-78,7 59,4-75,4  59,5-59,9 74,7-81,9  26,0 

TB±SD  34,2±2,6  63,7±10,3 65,8±6,9   78,5±2,9   

HL 12,6 13,8-15,3  20,3-27,6 23,5-28,5  19,9-21,6 26,3-28,1  11,2 

HW 12,9 13,8-15,3  18,4-27,8 23,4-27,6  18,5-20,1 24,6-26,3  11,5 

SL 5,7 5,8-6,5  9,1-12,6 10,8-13,4  10,0-10,4 11,9-13,3  4,7 

SND 2,7 2,8-2,9  3,3-4,7 4,2-4,8  4,0-4,5 4,2-5,8  2,0 

END 3,1 3,2-3,7  6,1-8,8 7,1-8,6  5,6-5,9 7,1-8,1  3,2 

ED 4,0 4,7-5,2  6,9-8,3 7,6-8,9  6,4-7,5 7,2-8,9  3,8 

UEW 2,9 3,1-3,5  4,7-5,6 5,3-6,8  4,5-5,6 5,2-5,9  2,2 

IOD 3,5 3,2-4,5  6,9-11,2 8,6-10,9  6,1-9,2 8,4-10,0  3,3 

IND 3,2 3,3-3,6  4,8-5,7 4,7-5,8  5,3-6,0 6,0-7,3  2,5 

TD 1,9 2,1-2,4  4,3-6,7 5,1-6,0  3,4-4,1 4,4-5,5  2,2 

HAL 9,0 9,1-10,3  16,3-23,0 18,9-23,9  18,4-21,0 23,1-25,8  8,1 

FHL 15,0 15,0-17,1  26,4-39,0 32,6-38,9  26,6-28,8 32,4-37,9  12,2 

FL4 4,8 4,6-5,5  8,6-11,9 11,1-12  9,5-10,0 12,6-14,6  3,0 

FeL 14,6 16,5-18,6  25,9-41,2 35,2-37,9  26,1-30,1 35,1-37,5  13,4 

TbL 16,2 16,7-19,3  28,4-43,0 36,6-39,5  28,8-31,9 38,6-42,1  14,1 

FL 13,0 13,5-14,5  22-35,1 27,8-34,5  25,2-25,9 32,8-38,2  11,0 

OMLT 0 0  0 0  0 0  0 

IMLT 1,3 1,2-1,6  1,6-2,9 1,7-3,6  1,7-2,6 1,9-3,6  1,0 

 

  



 

 

 

 

  Ichthyophis nguyenorum 

 

(n=5) 

TL  263,4-368 

TB±SD 310±38,5 

HL 11,8-14,4 

TRL 248,5-350,5 

TAL 2,4-3,1 

SL  8,3-10,1 

HW 7,6-9,7 

BWM 10,2-14,4 

TAW 3-5,3 

LSWM 2,6-3,6 

IOD 5,4-5,9 

ITD 6,1-7,4 

IND 2,1-2,6 

END 4-4,9 

ETD 1,4-1,6 

TND 2,9-3,6 

EJD 2,7-3,7 

TA 285-334 

 

  



 

 

 

 

VII.2. THẰN LẰN 

 

Physignathus 

cocincinus 

Bronchocela 

smaragdina 

 

Calotes bachae 

 

♀(n=1) 

 

♀ (n=2) 

 

♂(n=3) ♀ (n=2) 

SVL 165,2 

 

107,1-107,4 

 

90,9-98,2 95-96,9 

TB±SD  
 

   

93,8±3,9 

 TaL 408 

 

426,6-443,8 

 

233-257 275-276 

AG 74,5 

 

54,9-56,3 

 

36,2-41,5 44-44,6 

HL 51,7 

 

27-27,2 

 

29,4-32,2 30,4-31,7 

HW 29,4 

 

14,2-15,1 

 

17,5-18,5 17,9-18,1 

HD 27,4 

 

12,9-13,5 

 

15,6-17,4 15,7-17,9 

ED 11,5 

 

3,3-3,4 

 

4,5-5,2 4,2-4,5 

SL 17,3 

 

11,2-11,3 

 

12,4-13,7 12,6-13,9 

NE 11,6 

 

6,9-7,1 

 

7,8-8,7 7,3-9,3 

UAL 31,1 

 

23,3-25,3 

 

41,5-44,1 45,7-48,9 

LaL 30,6 

 

22,5-23,2 

 

17,5-17,8 17,9-18,1 

FL 16,9 

 

16,3-16,7 

 

10-11,9 12,3-13,2 

FEL 49,2 

 

32,6-33,1 

 

221,7-22,1 21,1-21,8 

TIB 49,2 

 

31-31,4 

 

23,2-23,5 23-24,1 

TL 30,1 

 

24,5-25,5 

 

15,9-17 17,1-17,2 

HLL 134,1 

 

93-96,4 

 

62,9-66 66,7-67,7 

SupL 14/16 

 

9/10 

 

10/10 11/11(12/12) 

InfL 12/12 

 

11/11(10) 

 

8/9 11/10(12/11) 

DC 52 

 

/ 

 

35-38 37-38 

M 200 

 

48-49 

 

43-44 46-48 

V 169 

 

70-71 

 

73-75 78-80 

S4F 25 

 

32 

 

20-21 21 

S4T 34 

 

33-34 

 

25-28 22 

TaL/SVL 2,5 

 

3,98-4,13 

 

2,5-2,8 2,8-2,9 

 

  



 

 

 

 

  

Calotes 

versicolor 
Draco indochinensis 

    

Leiolepis 

guttata 

 

♀ (n=2) 

 

♂(n=3) ♀ (n=3) 

  

♂(n=2) 

SVL 63,8-78,1 

 

111,3-114 92,3-106,5 

 

SVL 117,3-163,4 

TB±SD 

 

112,9±1,5 99,7±7,1 

   TaL 184-246 

 

205-216 174,6-212 

 

TaL /-364 

AG 33,9-37,9 

 

53,5-63 47,1-54,5 

 

AG 63,2-86,4 

HL 20,4-23,5 

 

21,7-22,4 18,7-24,3 

 

HL 24,7-32,5 

HW 12,1-13,7 

 

13,6-14,1 12,4-14,7 

 

HW 16,9-22,2 

HD 10,8-13,2 

 

9,9-10,8 9,2-10,5 

 

HD 14,2-19,5 

ED 4,1-4,4 

 

3,9-4,3 3,8-4,2 

 

ED 6-6,9 

SL 8,2-8,4 

 

8,3-9,4 7,9-10,3 

 

SL 10,6-14,3 

NE 5.1-5,4 

 

6,1-6,5 5,2-7,1 

 

NE 5,3-7,8 

UAL 29,8-37,9 

 

15,4-17,5 13,7-15,6 

 

UAL 14,8-18 

LaL 11,2-15,1 

 

19,2-20,5 17,1-17,8 

 

LaL 15,1-19,4 

FL 8,1-10,5 

 

11-11,5 10-11,7 

 

FL 12-18,4 

FEL 14,9-18,8 

 

20,3-21,6 17,5-18,8 

 

FEL 23,9-33 

TIB 15,4-19 

 

19,6-21,5 17,6-18,5 

 

TIB 21,9-30,8 

TL 11,5-16,5 

 

13,1-14,9 13-13,1 

 

TL 23-28,8 

HLL 45,3-59 

 

59,7-62,2 50,2-55,6 

 

HLL 82-108,2 

SupL 10/10(9/9) 

 

9-11/9-10 9-10/9-10 

 

SupL 12/12(13) 

InfL 10/10(10/9) 

 

9-11/8-10 9(10)/9 

 

InfL 11(13)/12(13) 

DC 41-51 

 

/ / 

 

DSC 40-45 

M 43-44 

 

/ / 

 

VS 40-41 

V 72-75 

 

/ / 

 

DSP 5-6 

S4F 18-19 

 

22-27 24-27 

 

S4F 27-28 

S4T 21-22 

 

27-29 30-34 

 

S4T 40-41 

TaL/SVL 2,9-3,2 

 

1,8-1,9 1,9-2   PF 22-23 

   



 

 

 

 

  Acanthosaura cf. capra      Acanthosaura coronata  

 

♂(n=4) ♀ (n=1) 

 

♂(n=3) ♀ (n=3) 

SVL 103,7-127,3 123 

 

82,7-84,5 68,7-83,2 

TB±SD 117,6±10,8 

  

83,7±0,9 74,3±7,8 

TaL  159,3-195,8 185 

 

121,4-132,8 102-124,3 

HL  29,1-36,8 34,1 

 

23,7-25,7 20,5-26,3 

HW  20,3-24,6 22,5 

 

16,2-16,9 13,8-17,8 

HD  18,5-20,4 20,1 

 

14,2-15,4 12,5-16,1 

SL  10,3-15,3 15,3 

 

8,9-9,9 8,2-9,6 

EYE 6-7,2 8,6 

 

6,2-6,6 5,0-6,0 

TD  3,2-5,2 5,1 

 

2,9-3,4 2,4-2,9 

PS  5,7-8,8 5,6 

 

- - 

NSL  7-12,1 10,1 

 

0 0 

DS  2,6-5,1 4,3 

 

- - 

WNC  2,9-4,8 3 

 

0 0 

WDC 2,2-3 / 

 

- - 

DIAS  2,6-4,8 4,2 

 

- - 

FOREL  49,8-53,2 50,1 

 

32,5-33,6 25,5-32,9 

HINDL  60,4-67,9 68,4 

 

45,2-46,8 35,5-46,5 

SUPRAL  13-14/12-13 13/13 

 

11-13/11-13 11-13/12-14 

INFRAL  12-14/11-14 14/14 

 

10-13/10-13 10-12/11-12 

VEN 57-65 55 

 

53-56 51-54 

FI  15-18/15-18 17 

 

15-16 15-16 

TO  21-23/21-23 23 

 

20-21 20-21 

TaL/SVL 1,48-1,54 1,5   1,45-1,57 1,49-1,5 

  



 

 

 

 

 

Cyrtodactylus kingsadai 

 

Cyrtodactylus sp. 

 

♂(n=2) ♀ (n=1) 

 

♂(n=2) ♀ (n=2) 

SVL 82,7-89,4 87,4 

 

81,3-88,1 82-84,2 

Tal 86,7*-111,1 121,2 

 

86,8-92,1 93,8-104,4 

AG 30,9-32,6 31,5 

 

31,5-36,4 30,4-33,5 

HL  24,6-26,3 26,3 

 

23,4-25,4 24,6-24,7 

HW 16,5-17 16,9 

 

16,5-16,9 15,7-16,5 

HH 9,7-10,4 10,3 

 

10,2-10,4 9,9 

OD 6,3-6,9 7,2 

 

6,4-6,6 6,1-6,6 

SE 10-10,8 10,9 

 

10-10,3 9,7-9,8 

EyeEar 6,1-6,4 6,9 

 

6,6-6,7 6,4 

NE  7,4-8,1 8,1 

 

7,1-7,3 7,1-7,4 

ED 1,9-2,2 2,3 

 

1,5-1,7 1,5-1,7 

Foreal  13,7-15,2 15 

 

13-13,5 12,1-13,1 

CrusL  16,8-18,8 19,4 

 

15,1-16,4 15,6-16,2 

BW  15,6-16,5 16,6 

 

16,1-18,2 16,7-17,1 

IND  2,4-2,5 2,5 

 

2,1-2,2 2,2 

SL 12/12(11) 13/12 

 

11/11(13/13) 13/13(13/12) 

IL 9/9 9/10 

 

9/10 10/10 

N  4 4 

 

4 4 

IN  1 1 

 

1 1 

CIL  29-32 31 

 

25-26 26-27 

PM  2 2 

 

2 2 

GST  8-10 8-10 

 

9-11 9-11 

V  42-43 37 

 

39-41 41-42 

SLB  165-168 178 

 

164-166 170-175 

EFS  11(12)/12 12/12 

 

10/11 11/11(12/11) 

FP  3(2)/2(3) 0 

 

2/2(1/0) 0 

PP  7 0 

 

5-7 0 

PAT  3(4)/3 3/3 

 

3-4 2-4 

DTR 20-22 20 

 

19 17-18 

LF1 12-13 14 

 

13 13-14 

LF4 19 20 

 

20-21 17 

LT1 12 13 

 

13-14 13 

LT4 20-21 22   20-22 21 

  



 

 

 

 

  Dixonius minhlei    Dixonius siamensis  

 

♂(n=2) ♀ (n=4) 

 

♂(n=3) ♀ (n=3) 

SVL  47,2-47,4 43,4-51,4 

 

39,9-44,7 43,7-43,9 

TB±SD  48,3±3,5  41,6±2,7 43,8±0,1 

TL  47,6-52,7 44,9-57,3 

 

35,7-42,2 43,4-52 

TW  5-5,5 4,3-5,9 

 

4,0-4,7 4,4-4,8 

HL  9,3-9,9 9-10,2 

 

7,9-9,1 8,6-8,9 

HW  8,8-9,6 7,8-9,4 

 

7,3-7,9 7,8-8,4 

HD  5,7 4,9-5,9 

 

4,8-5,1 4,8-5,7 

EL  1,1-1,3 1,0-1,4 

 

1,0-1,2 1-1,2 

ED  3,2-3,3 2,9-3,1 

 

2,6-3,1 2,9-3,2 

EN  3,6 3,7-4,0 

 

3-3,3 3,0-3,7 

ES  5 5,1-5,7 

 

4,2-4,7 4,5-4,7 

EE  3,7-3,9 3,6-4,2 

 

3,0-3,2 3,2-3,7 

IN  1,5-1,7 1,4-1,9 

 

1,5-1,6 1,6-1,9 

IO  1,8-2,2 1,7-2,1 

 

3,4-3,9 3,9-4,6 

V  19-20 20-22 

 

25-27 26-28 

PVtub 39-42 40-43 

 

38-41 38-40 

PV'tub 22-26 24-27 

 

24-26 24-26 

T4  12-13 13-14 

 

12-13 12-14 

IOS  8-9 6-9 

 

8 9-10 

SPL  7/8 (9/8) 7-9/8-9 

 

8-9/8-9 8-9/8-9 

IFL 7/6(8/7) 6-7/7-8 

 

6-7/6-7 6-7/6-7 

MO 5/6(6/5) 6/6 

 

6/6(7) 6/6 

PP 7-8     6-7   

  



 

 

 

 

  

Gekko 

badenii   
Gekko gecko  Gekko grossmanni  

 
Gekko truongi  

 

♀(n=1) 

 

♂(n=2)  ♂(n=5) ♀(n=1) 

 

♂(n=1) ♀(n=4) 

SVL 97.5 

 

146,3-147,2  76,4-94,1 80.7 

 

78.9 80,1-85,0 

TB±SD     84,8±6,8    82,3±2,5 

TaL / 

 

131,1-138,8  73,8-94,7 81.4 

 

86.8 90,3-96,5 

AG 45.6 

 

63,7-65,8  32,7-39,5 34,3 

 

35.4 35,6-37,0 

HL 27.4 

 

42,6-42,9  21,1-36,8 23.1 

 

21.5 31,3-23,3 

HW 18.3 

 

31,8-32,9  14,8-18,3 15.2 

 

16.1 15,9-16,2 

HH 11.7 

 

20,8-21,9  8,7-11,5 8.9 

 

8.6 8,2-9,0 

SE 11.5 

 

17,3  8,9-11,5 9.3 

 

9.3 9,7-10,8 

EE 8.3 

 

13,8-14,9  6,1-7,6 6.1 

 

6.4 5,7-6,4 

RW 4.2 

 

4,8-5,4  3,3-3,8 3.4 

 

3.4 2,8-3,5 

RH 2.0 

 

3,1-3,2  1,8-2,3 2.5 

 

2.3 1,5-1,6 

MW 2.8 

 

3,8-4,9  1,8-3,3 2.5 

 

2 2,3-2,9 

ML 2.4 

 

3,1-3,6  0,7-2,6 1.9 

 

2.2 2,4-2,5 

SPL 11/11 

 

13/13  14-15/14-15 15/15 

 

15/14 14-15/14-15 

IFL 13/13 

 

13/13 (10/11)  11-12/11-12 13/13 

 

12/12 12/12-13 

PM 2 

 

2  2(3) 2 

 

2 2 

DTR 11 

 

11-13  28-33 32 

 

0 0 

GSDT 8 - 9 

 

7-9  9 9 

   SMC 152 

 

131-132  145-158 144 

 

150 150-172 

SR 115 

 

87-88  112-123 119 

 

133 125-140 

V 31 

 

37-39  29-31 34 

 

34 34-38 

LF1 13 

 

14-16  13-14 14 

 

10 10-12 

LF4 17 

 

20-21  18-21 21 

 

14 14-15 

LT1 15 

 

15-17  13-14 14 

 

11 10-13 

LT4 17 

 

20-21  17-19 19 

 

16 15-18 

PP 

  

1-8  12-14 

  

10 

 PAT     0-1  2     2/2 1 

 

  



 

 

 

 

  Gehyra mutilata    

Hemidactylus 

platyurus  

 

  

Hemidactylus 

frenatus 

 

♂(n=1) ♀ (n=1) 

 

♂(n=1) 

  

♂(n=2) ♀ (n=1) 

SVL  56,6 54,7 

 

46,5 

 
SVL 41-45,8 47,4 

TL 50,6 46,8 

 

42,8 

 
TL 42,6-47,8 48,3 

TW 9,3 7,8 

 

6,2 

 
AG 16,7-19,3 18,8 

BW 12 13,7 

 

12,5 

 
SE 4,9-5,1 5,7 

HL 14 13,3 

 

12,4 

 
SPL 10(11)/12 12/11 

HW 11,3 10,5 

 

9,7 

 
IFL 8/9 9/7 

HD  6,3 6,4 

 

6,7 

 
Pt 1(2)/1 2/2 

ED 4,1 3,5  3,7 

 
LF1 3-4 3 

EN 3,8 3,7  4,3 

 
LF4 7 7 

SE 5,3 4,8  5,7 

 
LT1 4 3 

EE 3,6 3,7  3,7 

 
LT4 7-8 8 

IN 1,6 1,4  1,4 

    IO  2,4 2,3  2,3 

    FIL 9,3 8,9  9,5 

    HIL 11,5 11,5  14,7 

    SPL 9/8 8/9  11/11 

    IFL 7/7 7/7  9/9 

    V 54 52  43 

    LF1 6 5  5 

    LF4 6 6  8 

    LT1 6 5  5 

    LT4 8     7 

      

  



 

 

 

 

  

 

Ptychozoon lionatum  

 

♀ (n=1) 

SVL 89.0 

TAL 91.9 

HL 24.3 

HW 17.9 

HD 12.3 

SL 11.3 

ED 5.3 

TAD 1.9 

IND 3.5 

IOD 4.4 

SAL 33.4 

AGD 41.7 

FEL 15.2 

TBL 15.9 

TIL 6.2 

TVL 8.8 

SUL 10/10 

IFL 12/12 

TIS 13 

TVS 18 

TBAGD 4 

SLD 68 

SLV 33 

PS 0 

FS 0 

  



 

 

 

 

  

Eutropis 

longicaudatus    

Eutropis 

macularius 

Eutropis 

multifasciatus 

Lygosoma  

bowringii 

 

♀ (n=1) 

 

♂(n=1) ♀ (n=1) 

 

♀ (n=2) 

 

♂(n=2) ♀ (n=1) 

SVL 101.0 

 

73.0 65.7 

 

97,6-102 

 

48-54,8 52,4 

TaL 244.3 

 

102.0 102.7 

 

84,7*-147,3* 

 

51,5-53,8 44,9 

AG 53.2 

 

34.9 30.3 

 

49,2-53,7 

 

31,4-32 30,6 

SL 8.7 

 

5.8 5.5 

 

8,4-8,5 

 

3,5-3,6 3,4 

EL  6.2 

 

3.7 3.6 

 

4,4-4,9 

 

2,4-2,5 2,3 

HL  4.2 

 

15.5 15.9 

 

23,3-23,7 

 

7,9-9,4 7,3 

HW 21.0 

 

11.1 11.1 

 

15-15,2 

 

6,4-7 6,5 

HH 13.0 

 

8.8 9.2 

 

12,2-13 

 

5,3-5,6 4,7 

TYD 2 

 

1.4 1.6 

 

1,9-2 

 

/ / 

FIL 10.7 

 

21.4 19.2 

 

28,4-29 

 

5,9-8 5,1 

HIL 44.6 

 

30.8 27.5 

 

41,4-45,4 

 

8,3-13,2 7,5 

Supr 6 

 

5 5 

 

6-7 

 

8-9 8 

Prt 2 

 

3 3 

 

3 

 

2 2 

Sect 3 

 

3 3 

 

3 

 

2 2 

SuL 7/7 

 

6/6 7/7 

 

7/7 

 

7/7 6/6 

IfL 5/5 

 

7/7 7/7 

 

7/7 (8/7) 

 

6/6 6/6 

M 28 

 

30 32 

 

32 

 

28 26 

P 43 

 

40 39 

 

44-45 

 

58 60 

V 51 

 

46 44 

 

52-53 

 

55-56 60 

S4F 17 

 

11 10 

 

13 

 

10 8 

S4T 21   15 15   17   15 12 

  



 

 

 

 

  

Scincella 

melanosticta 

Sphenomorphus 

maculatus 

Tropidophorus 

microlepis 
Varanus salvator 

 

♀ (n=4) 

 

♂(n=1) ♀ (n=1) 

 

♀ (n=1) 

 

♂(n=1) ♀ (n=1) 

SVL 51,4-55,5 

 

61.0 61.7 

 

63,3 

 

232 237 

TB±SD 53,6±1,9         

TaL 69,6-80,9 

 

115.1 101.5 

 

83,4 

 

443 344 

AG 26,5-28,7 

 

29.9 31.3 

 

/ 

 

99,5 110 

SL 3,8-4,3 

 

5.9 5.6 

 

/ 

 

26,1 26,4 

EL  2,4-2,7 

 

3.7 3.7 

 

/ 

 

10,7 10,2 

HL  11,3-12,4 

 

13.8 12.4 

 

/ 

 

53,8 52,5 

HW 7,1-8,1 

 

8.9 8.9 

 

/ 

 

26,7 25,6 

HH 5,4-6,0 

 

7.6 7.5 

 

/ 

 

22,8 22,5 

TYD 1,3-1,4 

 

2.6 2.0 

 

/ 

 

9,8 8,7 

FIL 12,3-13,7 

 

19.1 17.8 

 

/ 

 

70,2 68,6 

HIL 20,2-21,6 

 

33.1 31.0 

 

/ 

 

105,7 100,3 

Supr 8-9 

 

8 9 

 

7 

 

/ / 

Prt 2 

 

3 3 

 

4 

 

/ / 

Sect 2 

 

3 3 

 

5 

 

/ / 

SuL 6/6 

 

8/8 8/8 

 

7/7 

 

25/23 27/28 

IfL 6/6 

 

7/7 7/7 

 

6/6 

 

24/23 22/21 

M 35-38 

 

38 38 

 

30 

 

150 138 

P 57-64 

 

76 80 

 

46 

 

/ / 

V 62-65 

 

67 72 

 

50 

 

218 187 

S4F 10 

 

10 10 

 

12 

 

22 22 

S4T 17   19 17   20   28 27 

 

Ghi chú: các chỉ số hình thái 

- Họ Agamidae 

Nhóm Physignathus, Bronchocela, Calotes: Dài đầu thân (SVL); Dài đuôi 

(TaL); Dài nách-háng (AG); Dài đầu (HL); Rộng đầu (HW); Cao đầu (HD); Đƣờng 

kính mắt (ED); Dài mõm (SL) Khoảng cách mắt mũi (NE); Dài cánh tay (UAL); Dài 

cẳng tay (LaL); Dài ngón tay (FL), đo chiều dài ngón dài nhất; Dài đùi (FEL); Dài 

ống chân (TIB); Dài ngón chân (TL), đo chiều dài ngón dài nhất; Dài chi sau (HLL); 

Số vảy môi trên (SupL); Số vảy môi dƣới (InfL); Bản mỏng dƣới ngón tay thứ IV 

(S4F); Bản mỏng dƣới ngón chân thứ IV (S4T); Số hàng gai gáy và gai lƣng (DC); 

Số hàng vảy quanh giữa thân (M); Số hàng vảy bụng (V). 



 

 

 

 

Nhóm Leiolepis: Số hàng vảy lƣng giữa 2 sọc lƣng (DSC), Số hàng vảy 

bụng ở giữa đƣờng giữa bụng và vảy lƣng nhỏ (VS); Số lỗ đùi (PF). 

Nhóm Acanthosaura: Dài đầu thân (SVL); Dài đuôi (TaL); Dài đầu (HL); 

Rộng đầu (HW); Cao đầu (HD); Dài mõm (SL); Đƣờng kính mắt (EYE); Đƣờng kính 

màng nhĩ (TD); Chiều dài gai sau ổ mắt (PS); Vảy gáy dài nhất (NSL); Chiều dài gai 

dài nhất ở trên lƣng (DS); Độ rộng nhất của gai trên hàng gai gáy(WNC); Độ rộng 

của vảy lớn nhất trên hàng gai lƣng (WDS); Khoảng cách giữa hàng gai gáy và hàng 

gai lƣng (DIAS); Dài chi trƣớc (FOREL); Dài chi sau (HINDL); Số vảy môi trên 

(SUPRAL); Số vảy môi dƣới (INFRAL); Số hàng vảy bụng (VEN); Bản mỏng dƣới 

ngón tay thứ IV (FI); Bản mỏng dƣới ngón chân thứ IV (TO). 

- Họ Gekkonidae: 

Nhóm Cyrtodactylus: Dài đầu thân (SVL); Dài đuôi (TaL); Dài nách-háng 

(AG); Dài đầu (HL); Rộng đầu (HW); Cao đầu (HD); Đƣờng kính ổ mắt (OD); 

Khoảng cách mắt - mõm (SE); Khoảng cách mắt tai (EyeEar); Khoảng cách mắt mũi 

(NE); Đƣờng kính của tai (ED); Dài cẳng tay (Foreal); Dài ống chân (CrusL); Độ 

rộng cơ thể (BW); Khoảng cách gian mũi (IND); Số vảy môi trên (SL); Số vảy môi 

dƣới (IL); Vảy trên mõm, trên mũi và sau mũi (N); Vảy gian mũi (IN); Số vảy trên mí 

mắt (CIL); Số tấm sau tấm cằm (PM); Số vảy bao xung quanh nốt sần (GST); Số 

hàng vảy ngang bụng (V); Số hàng vảy từ cằm đến mép trƣớc của lỗ huyệt (SLB); Số 

vảy mở rộng trên đùi (EFS); Số lỗ đùi (FP); Số lỗ trƣớc huyệt (PP); Số nốt sần trƣớc 

lỗ huyệt (PAT); Số hàng nốt sần ngang lƣng (DTR); Bản mỏng dƣới ngón tay thứ I, 

IV (LF1, 4); Bản mỏng dƣới ngón chân thứ IV (LT1, 4).  

Nhóm Gekko: Dài đầu thân (SVL); Dài đuôi (TaL); Dài nách-háng (AG); Dài 

đầu (HL); Rộng đầu (HW); Cao đầu (HD); Khoảng cách mắt - mõm (SE); Khoảng 

cách mắt tai (EE); Rộng tấm mõm (RW); Cao tấm mõm (RH); Rộng tấm cằm (MW); 

Dài tấm cằm (ML); Số vảy môi trên (SPL); Số vảy môi dƣới (IFL); Số tấm sau tấm 

cằm (PM); Số hàng nốt sần ngang lƣng (DTR); Số vảy bao xung quanh nốt sần 

(GSDT); Số hàng vảy từ cằm đến trƣớc lỗ huyệt (SMC); Số hàng vảy ở giữa cơ thể 

bao gồm cả vảy bụng (SR); Số hàng vảy ngang bụng (V); Bản mỏng dƣới ngón tay 

thứ I , IV (LF1 ,4); Bản mỏng dƣới ngón chân thứ IV (LT1, 4); Số lỗ trƣớc huyệt 

(PP); Số nốt sần trƣớc lỗ huyệt. 

Nhóm Dixonius: Dài đầu thân (SVL); Dài đuôi (TL); Rộng đuôi (TW); Dài 

đầu (HL); Rộng đầu (HW); Cao đầu (HD); Dài tai (EL); Đƣờng kính mắt (ED); 

Khoảng cách mắt mũi (EN); Khoảng cách mắt mõm (ES); Khoảng cách mắt tai (EE); 



 

 

 

 

Khoảng cách gian mũi (IN); Khoảng cách gian ổ mắt (IO); Số hàng vảy bụng giữa 

nách và háng (V); Số hàng vảy trên cột sống (PVtub) tính từ vảy đầu tiên sau vảy 

đỉnh đến vảy ngang lỗ huyệt; Số hàng vảy trên cột sống giữa 2 chi (PV’tub); Bản 

mỏng dƣới ngón chân thứ IV (T4); Số vảy gian ổ mắt (IOS); Số vảy môi trên (SPL); 

Số vảy môi dƣới (IFL); Số vảy môi trên tại giữa ổ mắt (MO); Số lỗ trƣớc huyệt (PP).   

Nhóm Gehyra, Hemidactylus: Dài đầu thân (SVL); Dài đuôi (TL); Rộng 

đuôi (TW); Rộng cơ thể (BW); Dài đầu (HL); Rộng đầu (HW); Cao đầu (HD); 

Đƣờng kính mắt (ED); Khoảng cách mắt mũi (EN); Khoảng cách mắt mõm (ES); 

Khoảng cách mắt tai (EE); Khoảng cách gian mũi (IN); Khoảng cách gian ổ mắt (IO); 

Dài tay (FIL); Dài chân (HIL); Số vảy môi trên (SPL); Số vảy môi dƣới (IFL); Số 

hàng vảy bụng tính từ nách-háng (V); Bản mỏng dƣới ngón tay thứ I , IV (LF1 ,4); 

Bản mỏng dƣới ngón chân thứ IV (LT1, 4). 

Nhóm Ptychozoon lionatum: Chiều dài đầu thân (SVL); Dài đuôi (TAL); 

Dài đầu (HL); Rộng đầu (HW), Cao đầu (HD); Dài mõm (SL); Đƣờng kính mắt 

(ED); Đƣờng kính màng nhĩ (TAD); Khoảng cách gian mũi (IND); Khoảng cách 

gian ổ mắt (IOD); Khoảng cách mõm-cánh tay (SAL); Khoảng cách nách háng 

(AGD); Dài đùi (FEL); Dài ống chân (TBL); Dài ngón chân I (TIL); Dài ngón chân 

V (TVL); Số vảy môi trên (SUL); Số vảy môi dƣới (IFL); Bản mỏng dƣới ngón 

chân I (TIS); Bản mỏng dƣới ngón chân  V (TVL); Số vệt ngang thân giữa nách và 

háng (TBAGD); Số hàng vảy ngang giữa lƣng (SLD); Số hàng vảy ngang giữa bụng 

(SLV); Số lỗ trƣớc huyệt (PS); Số lỗ đùi (FS). 

- Họ Scincidae và Varanidae 

Nhóm Eutropis: Dài đầu thân (SVL); Dài đuôi (TaL); Dài nách-háng (AG); 

Dài mõm (SL); Đƣờng kính mắt (EL) Dài đầu (HL); Rộng đầu (HW); Cao đầu (HD); 

Đƣờng kính màng nhĩ (TYD); Dài chi trƣớc (FIL), từ nách đến mút ngón tay dài nhất; 

Dài chi sau (HIL); từ bẹn đến mút ngón chân dài nhất; Số vảy dọc mí mắt trên (Supr); 

Số vảy thái dƣơng thứ I (Prt); Số vảy thái dƣơng thứ II (Sect); Số vảy môi trên (SuL); 

Số vảy môi dƣới (IfL); Số vảy xung quanh cơ thể (M); Số hàng vảy chạy dọc sống 

lƣng (P); Số hàng vảy bụng (V); Bản mỏng dƣới ngón tay thứ IV (S4F); Bản mỏng 

dƣới ngón chân thứ IV (S4T). 

   



 

 

 

 

VII.3. RẮN 

  Indotyphlops braminus 

 

  Malayopython reticulatus 

 

(n=3) 

  

♂(n=1) ♀(n=1) 

TL          117,1-144,6 SVL 975 980 

SVL 114,2-141 

 

TAL 167 160 

TAL 2,9-3,6 

 

ASR 60 60 

ASR 20 

 

MSR 74 73 

MSR 20 

 

PSR 36 36 

PSR 20 

 

kl/sm sm sm 

kl/sm sm 

 

VEN 311 312 

TAL/SVL 0,022-0,026 

 

SC 88 90 

   

d 1 1 

   

CL 1 1 

   

LR / / 

   

SL 13/13 13/14 

   

l 8 7 

   

r 7 7 

   

m 8/7 7/7 

   

IL 22/22 23/22 

   

s / / 

   

PreOc 2/2 3/3 

   

PostOc 3/3 4/4 

   

T / / 

  



 

 

 

 

 

  

Xenopeltis 

unicolor   

Ahaetulla 

prasina   

Boiga 

cyanea   

Boiga 

guangxiensis 

 

♂(n=1) ♀(n=1) 

 

♀ (n=3) 

 

♀(n=2) 

 

♀(n=2) 

SVL 543 842 

 

730-945 

 

908-985 

 

641-1020 

TB±SD    816,3±113,6     

TAL 57 94 

 

396-465 

 

271-310 

 

184-345 

ASR 15 15 

 

15 

 

21 

 

21 

MSR 15 15 

 

15 

 

21 

 

21 

PSR 15 15 

 

13 (11) 

 

13(15) 

 

15 

kl/sm sm sm 

 

sm 

 

sm 

 

sm 

VEN 182 181 

 

197-221 

 

248-249 

 

271-278 

SC 27 25 

 

156-195 

 

127-130 

 

141-149 

d 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

CL 2 2 

 

2 

 

1 

 

1 

LR 0 0 

 

2/2 (3/3) 

 

1/1 

 

1/1 

SL 8/8 8/8 

 

9/9 (10/10) 

 

8/8 

 

8/8 (8/9) 

l 4-5 4-5 

 

4-6 (5-7) 

 

3-5 

 

3 

r 4-5 4-5 

 

4-6 (5-7) 

 

3-5 

 

3 

m 7/7 7/7 

 

7/7 (8/8) 

 

7/7 

 

8/8 (8/9) 

IL 9/9 9/9 

 

9/9 (9/8) 

 

12/12  

 

12/12  

      (12/11)  (11/12) 

s 1-3 1-3 

 

1-4 (1-3) 

 

1-4 (1-5) 

 

1-5 

PreOc 1/1 1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

PostOc 1/1 1/1 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

T 1+2/1+2 1+2/1+2 

 

2+2/2+2 

 

3+3/2+3 

 

3+3/3+3 

        2+2/2+3   2+3/3+4   3+3/3+4 

 

  



 

 

 

 

  

Boiga 

multomaculat

a   

Chrysopelea 

ornata   

Coelognathus 

flavolineatus 

Coelognathu

s radiatus 

 

♀(n=2) 

 

♂(n=2) ♀(n=2) 

 

♂(n=1) ♀(n=2) 

 

♀(n=3) 

SVL 452-620 

 

649-655 612-941 

 

1155 997-1080 

 

787-1105 

TB±SD         922,7±164,1 

TAL 120-150 

 

273-305 260-340 

 

321 300-310 

 

210-208 

ASR 19 

 

17 17 

 

21 21 

 

21(23) 

MSR 19 

 

17 17 

 

19 19 

 

19 

PSR 13(15) 

 

13 13 

 

17 17 

 

17 

kl/sm sm 

 

sm sm 

 

kl kl 

 

kl 

VEN 220-227 

 

225 223-229 

 

218 227-228 

 

243-250 

SC 98-99 

 

134-141 120-129 

 

89 96-98 

 

88-94 

d 1 

 

1 1 

 

1 1 

 

1 

CL 1 

 

2 2 

 

1 1 

 

1 

LR 1/1 

 

1/1 1/1 

 

1/1 1/1 

 

1/1 

SL 8/8 (8/9) 

 

9/9 9/9 

 

9/8 9/9 

 

9/9 (8/8) 

l 3-5 

 

4-6 4-6 (5-6) 

 

4-6 4-6 

 

4-6 (3-5) 

r 3-5 

 

4-6 5-6 

 

3-5 3-5 (4-6) 

 

4-6 (3-5) 

m 7/7 (7/8) 

 

9/9 9/9 

 

8/8 8/8 

 

7/7(8/8) 

IL 11/11 

 

10/10 

10/11 

(11/10) 

 

10/9 10/10 

 

10/10 (11/10) 

s 1-5 (1-4) 

 

1-5 1-5 

 

1-4 1-5 

 

1-5 

PreOc 1/1 

 

1/1 1/1 

 

1/1 1/1 

 

1/1 

PostOc 3/3 

 

2/2 2/2 

 

2/2 2/2 

 

2/2 

T 2+2/3+3 

 

2+2/2+

2 2+2/2+2 

 

2+2/2+2 2+2/2+2 

 

1+1/1+2 

 

3+3/2+2 

     

2+3/2+2 

 

1+1/1+2 

                  2+2/2+3 

   



 

 

 

 

  

Cyclophiops 

multicintus 

Dendrelaphis 

ngansonensis 

Dendrelaphis 

pictus   

Dendrelaphis 

subocularis 

 

♂(n=1) ♀(n=1) 

 

♂(n=1) ♀(n=1) 

 

♀(n=1) 

 

♀(n=2) 

SVL 479 767 

 

298 541 

 

465 

 

595-673 

TAL 168 264 

 

134 242 

 

219 

 

231-240 

ASR 15 15 

 

15 15 

 

15 

 

15 

MSR 15 15 

 

15 15 

 

15 

 

15 

PSR 15 15 

 

11 11 

 

11 

 

11 

kl/sm sm sm 

 

sm sm 

 

sm 

 

sm 

VEN 180 185 

 

186 187 

 

177 

 

166-171 

SC 99 91 

 

141 142 

 

138 

 

92-101 

d 1 1 

 

1 1 

 

1 

 

1 

CL 2 2 

 

2 2 

 

2 

 

2 

LR 1/1 1/1 

 

1/1 1/1 

 

1/1 

 

1/1 

SL 8/8 8/8 

 

9/9 9/9 

 

9/9 

 

8/8 

l 4-5 4-5 

 

4-6 4-6 

 

4-6 

 

5 (4-5) 

r 4-5 4-5 

 

4-6 4-6 

 

4-6 

 

5 

m 7/7 7/7 

 

7/7 7/7 

 

8/8 

 

5/5 

IL 7/7 7/7 

 

11/11 11/11 

 

11/10 

 

11/11 (11/10) 

s 1-4 1-4 

 

1-5 1-5 

 

1-5 

 

1-5 

PreOc 1/1 1/1 

 

1/1 1/1 

 

1/1 

 

1/1 

PostOc 2/2 2/2 

 

2/2 2/2 

 

2/2 

 

2/2 

T 1+2/1+2 1+2/1+2   2+2/2+2 2+2/2+2   1+1/2+2   2+2/2+2 

  



 

 

 

 

  

Dryocalamus 

davisonii   

Gonyosoma 

oxycephalum   

Lycodon 

capucinus   

Lycodon  

cardamomensis 

 

♂(n=1) ♀(n=2) 

 

♀(n=1) 

 

♀(n=3) 

 

♂(n=1) ♀(n=1) 

SVL 736 489-697 

 

1335 

 

408-462 

 

673 582 

TB±SD      435±38,2    

TAL 198 155-216 

 

401 

 

86-89 

 

172 145 

ASR 13 13 

 

25 

 

17 

 

19 19 

MSR 13 13 

 

23 

 

17 

 

17 17 

PSR 13 13 

 

17 

 

15 

 

15 15 

kl/sm sm sm 

 

sm 

 

sm 

 

kl kl 

VEN 243 247-248 

 

249 

 

198-204 

 

221 229 

SC 107 99-107 

 

130 

 

50-66 

 

87 91 

d 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 1 

CL 1 1 

 

2 

 

1 

 

1 1 

LR 1/1 1/1 

 

1 

 

1/1 

 

1/1 1/1 

SL 7/7 7/7 

 

9/10 

 

9/9 (9/8) 

 

8/8 8/8 

l 3-4 3-4 

 

5,6 

 

3-5 (4-5) 

 

3-5 3-5 

r 3-4 3-4 

 

6,7 

 

3-5 (4-5) 

 

3-5 3-5 

m 4/4 4/4 

 

8/9 

 

6/6 (7/7) 

 

7,8/7,8 7,8/7,8 

IL 9/8 8/8(8/9) 

 

14/12 

 

10/10 

 

10/10 10/10 

s 1-4 1-4 

 

1-6/1-5 

 

1-5 

 

1-5 1-5 

PreOc 0 0 

 

2/2 

 

1/1 

 

1/1 1/1 

PostOc 2/2 2/2 

 

2/2 

 

2/2 (2/3) 

 

2/2 2/2 

T 1+2/2+2 1+2/1+2 

 

1+2/1+2 

 

2+3/2+3 

 

2+3/2+3 2+2/2+2 

BB 47 40-49 

     

12 14 

TB 27 23-30           6 6 

   



 

 

 

 

  

Lycodon 

laoensis  

Lycodon 

subcinctus   

Oligodon 

cattienensis   

Oligodon cinereus 

pallidocinctus 

 

 ♀(n=1) 

 

♀(n=1) 

 

♂(n=2) 

 

♂(n=2) 

SVL 345 

 

206 

 

439-451 

 

405-435 

TAL 86 

 

50 

 

74 

 

60-67 

ASR 17 

 

17 

 

17 

 

17 

MSR 17 

 

17 

 

17 

 

17 

PSR 15 

 

15 

 

15 

 

15 

kl/sm sm 

 

sm 

 

sm 

 

sm 

VEN 81 

 

204 

 

170-173 

 

158-168 

SC 61 

 

78 

 

37-43 

 

35-36 

d / 

 

1 

 

1 

 

1 

CL 1 

 

2 

 

1 

 

1 

LR / 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

SL / 

 

8/8 

 

8/8 

 

8/8 (8/7) 

l / 

 

3-5 

 

4,5 

 

4,5 

r / 

 

3-5 

 

4,5  

 

4,5 

m / 

 

7/7 

 

6,7/6,7 

 

7/7 

IL / 

 

10/10 

 

8/8 

 

7/7 (8/8) 

s / 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

PreOc / 

 

0 

 

1/1 

 

1/1 

PostOc / 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 (2/3) 

T / 

 

1+2/1+2 

 

2+2/1+2 

 

1+2/1+2 

    

 

1+2/1+2 

  BB 22  12    33-34 

TB 10   9       4 

   



 

 

 

 

  

 

Oligodon 

deuvei   

Oligodon 

moricei   

Oligodon ocelatus 

  

 

Oligodon 

saintgironsi 

 

♀(n=1) 

 

♀(n=1) 

 

♂(n=1) ♀(n=2) 

 

♀(n=1) 

SVL 166 

 

161 

 

637 490-574 

 

442 

TAL 32 

 

22 

 

84 62-76 

 

118 

ASR 17 

 

17 

 

19 19 

 

19 

MSR 17 

 

17 

 

19 19 

 

17 

PSR 15 

 

15 

 

15 15 

 

15 

kl/sm sm 

 

sm 

 

sm sm 

 

sm 

VEN 143 

 

166 

 

168 161-167 

 

167 

SC 39 

 

36 

 

37 31 

 

61 

d 1 

 

1 

 

1 1 

 

1 

CL 1 

 

1 

 

1 1 

 

1 

LR 1/1 

 

1/1 

 

1/1 1/1 

 

1/1 

SL 7/7 

 

8/7 

 

8/8 8/8 

 

8/8 

l 3-4 

 

4-5 

 

4-5 4-5 

 

4-5 

r 3-4 

 

3-4 

 

4-5 4-5 

 

4-5 

m 5,6/5,6 

 

6,7/6,7 

 

6,7/6,7 6,7/6,7 

 

6,7/6,7 

IL 8/8 

 

7/7 

 

9/9 9/9 (10/9) 

 

9/9 

s 1-4 

 

1-4 

 

1-4 1-4 

 

1-4 

PreOc 1/1 

 

2/1 

 

2/2 2/2 

 

2/2 

PostOc 2/2 

 

2/2 

 

2/2 2/2 

 

2/2 

T 1+2/1+2 

 

1+2/1+2 

 

1+2/1+2 1+2/1+2 

 

2+2/2+2 

      

2+2/2+2 

  BB 

       

11 

TB 

 

          

 

4 

  



 

 

 

 

  

Oreocryptophis 

porphyraceus 

porphyraceus   

Orthriophis 

taeniurus    

Ptyas 

korros   

Ptyas 

mucosus 

 

♀(n=2) 

 

♀(n=1) 

 

♀(n=2) 

 

♀(n=1) 

SVL 736-839 

 

1297 

 

730-898 

 

1230 

TAL 142-162 

 

340 

 

460-476 

 

242 

ASR 19 

 

28 

 

15(17) 

 

21 

MSR 19 

 

25 

 

15(13) 

 

17 

PSR 17 

 

21 

 

11 

 

14 

kl/sm kl 

 

sm 

 

kl 

 

kl 

VEN 208-218 

 

285 

 

165-175 

 

196 

SC 59-61 

 

111 

 

126-139 

 

55 

d 1 

 

1 

 

1 

 

1 

CL 2 

 

2 

 

2 

 

2 

LR 1/1 

 

1/1 

 

2/2 

 

3/3 

SL 8/8 

 

10/9 

 

8/8 

 

8/8 

l 4-5 

 

6-7 

 

4-5 

 

4-5 

r 4-5 

 

5-6 

 

4-5 

 

4-5 

m 7/7 

 

9/8 

 

7/7 

 

7,8 

IL 9/9 (8/9) 

 

13/13 

 

10/10 

 

9/9 

s 1-4 

 

1-7 

 

1-5 

 

1-5 

PreOc 1 

 

1/1 

 

3/3 

 

3/3 

PostOc 2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

2/2 

T 1+2/1+2 

 

3+3/2+5 

 

2+2/2+2 

 

2+2/2+2 

BB 16-17 

      TB 4             

   



 

 

 

 

  

Enhydris 

enhydris   

Hypsiscopus  

plumbea 

Psammodynastes 

pulverulentus 

Amphiesma 

stolatum 

 

♀(n=2) 

 

♀(n=2) 

 

♀(n=1) 

 

♂(n=1) ♀(n=1) 

SVL 294-381 

 

250-378 

 

356 

 

397 383 

TAL 53-85 

 

43-49 

 

78 

 

131 72 

ASR 23 

 

19 

 

17 

 

19 19 

MSR 21 

 

19 

 

17 

 

19 19 

PSR 19 (21) 

 

15 

 

15 

 

17 17 

kl/sm sm 

 

sm 

   

kl kl 

VEN 142-152 

 

124-125 

 

161 

 

149 148 

SC 48-59 

 

31-38 

 

48 

 

74 33 

d 1 

 

1 

 

1 

 

1 1 

CL 2 

 

2 

 

1 

 

2 2 

LR 1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 1/1 

SL 8/8 

 

8/8 

 

8/8 

 

8/8 8/8 

l 4/4 

 

4-5 

 

3-5 

 

3-5 3-5 

r 4/4 

 

4-5 

 

3-5 

 

3-5 3-5 

m 6/6 

 

7 

 

6,7 

 

6 6 

IL 9/9 

 

10/10 

 

7/7 

 

9/9 10/10 

s 1-4 

 

1-5 

 

1-3 

 

1-5 1-5 

PreOc 1/1 

 

1/1 

 

2/2 

 

1/1 1/1 

PostOc 2/2 

 

2/2 

 

2/2 

 

3/3 3/3 

T 1+2/1+2   1+2/1+2 

 

2+3/2+3 

 

1+2/1+2 1+2/2+2 

   



 

 

 

 

  

Hebius 

boulengeri   

Rhabdophis 

chrysargos   

Rhabdophis 

subminiatus   

Sinonatrix 

percarinata   

Xenochrophis 

flavipunctatus 

 

♀(n=6) 

 

♀(n=2) 

 

♀(n=2) 

 

♀(n=1) 

 

♂(n=1) ♀(n=1) 

SVL 310-482 

 

501-592 

 

230-478 

 

658 

 

443 432 

TB±SD 419±60,9          

TAL 148-221 

 

176-197 

 

80-144 

 

271 

 

134 142 

ASR 19 

 

19 

 

21 (19) 

 

19 

 

19 19 

MSR 19 

 

19 

 

19 

 

19 

 

19 19 

PSR 17 

 

17 

 

15(17) 

 

17 

 

17 17 

kl/sm kl 

 

kl 

 

kl 

 

kl 

 

sm sm 

VEN 157-165 

 

152-156 

 

147-150 

 

135 

 

127 141 

SC 100-107 

 

74-76 

 

67-82 

 

74 

 

82 76 

d 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 1 

CL 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 2 

LR 1/1 

 

1 

 

1 

 

1/1 

 

1/1 1/1 

SL 9/9 

 

8/8 

 

9/9 (8/8) 

 

9/9 

 

8/8 9/9 

l 4-6 

 

3-5 

 

4-6 (3-5) 

 

4-5 

 

4-5 4-5 

r 4-6 

 

3-5 

 

4-6 (3-5) 

 

4-5 

 

4-5 4-5 

m 8/8 

 

6/6 

 

6/6 

 

7/7 

 

6/6 7/7 

IL 10/10 (9/9) 

 

10/10 

 

10/10 

 

10/10 

 

10/10 10/10 

s 1-5 

 

1-5 

 

1-5 

 

1-5 

 

1-5 1-5 

PreOc 2/2 (3/3)  1/1  1/1  1/1  1/1 1/1 

PostOc 3/3 (2/2)  3/3  3/3  3/4  3/3 3/3 

T 1+1/1+1 

 

2+2/2+2 

 

2+2/2+2 

 

2+2/1+2 

 

2+2/2+2 2+3/2+3 

  1+2/1+2 

 

1+2/2+2 

          



 

 

 

 

  

Pareas 

carinatus 

 
Pareas hamptoni 

  

Pareas 

margaritophorus   

Bungarus 

candidus 

 

♀(n=3)  ♂(n=1) ♀(n=1) 

 

♀(n=1) 

 

♀(n=2) 

SVL 321-495  475 519 

 

209 

 

770-1055 

TB±SD 397±89,1        

TAL 78-135  162 153 

 

35 

 

95-135 

ASR 15 

15 

15 

kl 

 15 15 

 

15 

 

15(17) 

MSR  15 15 

 

15 

 

15 

PSR  15 15 

 

15 

 

15 

kl/sm  kl kl 

 

sm 

 

sm 

VEN 169-180 

85-87 

1 

1 

1/1 

 192 188 

 

144 

 

215-222 

SC  90 88 

 

37 

 

38-43 

d  1 1 

 

1 

 

0 

CL  1 1 

 

1 

 

1 

LR  1/1 1/1 

 

1/1 

 

0 

SL 8/8 

/ 

/ 

7/7 

8/8 (7/7) 

1-4 (1-3) 

2/2 

1/1 

3+3/3+3 

3+4/3+4 

2+3/2+3 

 8/8 7/7 

 

7/6 

 

7/7 

l  / / 

 

/ 

 

3-4 

r  / / 

 

/ 

 

3-4 

m  6/6 6/6 

 

5/5 

 

6/6 

IL  8/8 8/8 

 

10/10 

 

7/7 

s  1-4 1-4 

 

1-4 

 

1-4 

PreOc  2/2 2/2 

 

2/2 

 

1/1 

PostOc  1/1 1/1 

 

1/1 

 

2/2(1/1) 

T  2+3/2+3 2+3/2+3 

 

2+3/2+3 

 

1+2/1+2 

 

 

     

 

              

BB         18-23 

TB         7-8 

  

  



 

 

 

 

  
Bungarus fasciatus 

 
Naja kaouthia 

  

Ophiophagus 

hannah 

Sinomicrurus 

macclellandi 

 

♂(n=1) ♀(n=1) 

 

♂(n=1) ♀(n=2) 

 

♀(n=1) 

 

♂(n=1) 

SVL 1050 1000 

 

765 1010-1198 

 

1620 

 

435 

TAL 118 116 

 

135 183-185 

 

350 

 

45 

ASR 15 17 

 

23 27 

 

19 

 

13 

MSR 15 15 

 

19 19(21) 

 

15 

 

13 

PSR 15 15 

 

15 15 

 

15 

 

13 

kl/sm sm sm 

 

sm sm 

 

sm 

 

sm 

VEN 223 223 

 

190 186-190 

 

254 

 

212 

SC 37 38 

 

52 46-48 

 

89 

 

31 

d 0 0 

 

1 1 

 

1 

 

1 

CL 1 1 

 

1 1 

 

1 

 

2 

LR 0 0 

 

0 0 

 

0 

 

0 

SL 7/7 7/7 

 

7/7 7/7 

 

7/7 

 

7/7 

l 3-4 3-4 

 

3-4 3,4 

 

3,4 

 

3-4 

r 3-4 3-4 

 

3-4 3,4 

 

3,4 

 

3-4 

m 6/6 6/6 

 

7/7 7/7 

 

7/7 

 

6/6 

IL 7/7 7/7 

 

10/10 8/8 

 

8/8 

 

6/6 

s 1-4 1-4 

 

1-4 1-4 

 

1-4 

 

1-4 

PreOc 1/1 1/1 

 

1/1 1/1 

 

1/1 

 

1/1 

PostOc 2/2 2/2 

 

3/3 3/3 

 

3/3 

 

2/2 

T 1+2/1+2 1+2/1+2 

 

2+3/2+3 2+3/2+3 

 

2+2/2+2 

 

1+1/1+1 

BB 23 23 

      

27 

TB 4 4         

  

3 

  



 

 

 

 

 

Protobothrops 

mucrosquamatus 
Trimeresurus albolabris 

Trimeresurus 

stejnegeri 

 

♀(n=2) 

 

♂(n=5) 

 

♀(n=2) ♂(n=1) 

SVL 660-805 

 

382-460 

 

479-490 450 

TB±SD   425,8±33,7    

TAL 149-245 

 

84-116 

 

100-119 101 

ASR 31 (33) 

 

21 (23) 

 

23 23 

MSR 27 

 

21 

 

21 21 

PSR 21 

 

15 

 

15 15 

kl/sm kl 

 

kl 

 

kl kl 

VEN 225 

 

157-164 

 

163-165 165 

SC 90-101 

 

69-80 

 

68-77 69 

d 1 

 

1 

 

1 1 

CL 1 

 

1 

 

1 1 

LR 0 

 

0 

 

0 0 

SL 9/9 (8/9) 

 

10(11,12)/10(11,12) 

 

10/10 11/10 

l / 

 

/ 

 

/ / 

r / 

 

/ 

 

/ / 

m / 

 

/ 

 

/ / 

IL 15/15 (14/14) 

 

13(14)/13(14) 

 

11/12 (13/11) 12/13 

s / 

 

/ 

 

/ / 

PreOc / 

 

/ 

 

/ / 

PostOc / 

 

/ 

 

/ / 

T / 

 

/ 

 

/ / 

   



 

 

 

 

VII.4. RÙA 

  
Cuora  

mouhotii 
  

Cuora 

picturata 
  

Cyclemys 

pulchristriata 
  

Malayemys 

subtrijuga 

 
♂(n=2) 

 
(n=2) 

 
♀(n=1) 

 
♂(n=1) ♀(n=1) 

P 210-330 
 

148-900 
 

1300 
 

550 450 

SCL 122,2-155,9 
 

94,6-171,8 
 

198,2 
 

148,9 126,5 

CH 48,4-60,4 
 

51,4-74,1 
 

74,1 
 

59,1 58,7 

CW 98,3-118,6 
 

81,2-143,8 
 

143,8 
 

108,1 105,1 

PL 114,7-135,1 
 

84,0-157,5 
 

182,8 
 

124,4 107,2 

TaL 20,3-24,5   17,0-/   33,2   18,6 10,6 

 

  
Mauremys 

sinensis 
  

Sacalia 

quadriocellata 
  

Indotestudo 

elongata 
  

Amyda 

cartilaginea 

 

Pelodiscus  

sinensis 

 
♂(n=1) 

 
♂(n=1) ♀(n=1) 

 
(n=2) 

 
♂ (n = 1) 

 

♀(n=1) 

P 1100   350 400   100-350   2900  1100 

SCL 197,8 
 

142,2 146,8 
 

85,1-135,3 
 

283,3 

 

187,5 

CH 71,2 
 

43,4 48,5 
 

31,9-36,2 
 

/ 

 

58,5 

CW 137,1 
 

106,6 101,5 
 

69,4-97,5 
 

226,9 

 

155,8 

PL 166,6 
 

121,0 127,6 
 

72,1-111,3 
 

200 

 

146,7 

TaL 53,8 
 

35,4 35,0 
 

31,8-13,2 
 

19,4 

 

/ 

  

  



 

 

 

 

Phụ lục 7 

7.1. PHÂN BỐ CÁC LOÀI LCBS THEO CÁC ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 

 

TT Tên loài DHO THO SHI SHO DXU SCA TAN TPO 

1 Duttaphrynus melanostictus  x x x x x x x x 

2 Ingerophrynus galeatus   x x x x     x 

3 Leptobrachium banae          x       

4 Leptobrachium sp.   x x           

5 Ophryophryne gerti    x x           

6 Ophryophryne hansi      x           

7 Megophrys major   x             

8 Calluella guttulata        x         

9 Glyphoglossus molossus        x         

10 Kalophrynus honbaensis    x x           

11 Kaloula indochinensis    x x           

12 Kaloula  pulchra        x         

13 Microhyla berdmorei      x           

14 Microhyla  marmorata    x x           

15 Microhyla  mukhlesuri    x x x x     x 

16 Microhyla  nanapollexa    x             

17 Microhyla  picta          x   x x 

18 Microhyla  pulchra      x           

19 Fejervaria limnocharis  x x x x x x x x 

20 Hoplobatrachus rugulosus  x x x x x x x x 

21 Limnonectes cf. bannae    x x   x       

22 Limnonectes  dabanus        x         

23 Limnonectes  poilani  x x x x x     x 

24 Occidozyga lima    x x x x     x 

25 Occidozyga  martensii    x x x x x   x 

26 Amolops spinapectoralis          x       

27 Hylarana attigua    x             

28 Sylvirana  nigrovittata  x x x x x     x 

29 Odorrana gigatympana    x             

30 Odorrana  morafkai    x     x       

31 Kurixalus banaensis    x x           

32 Polypedates mutus  x x x x x x x x 

33 Rhacophorus annamensis    x x x x       

34 Theloderma vietnamense    x             



 

 

 

 

35 Ichthyophis nguyenorum   x           x 

36 Physignathus cocincinus  x x x x x     x 

37 Acanthosaura cf. capra    x x           

38 Acanthosaura  coronata    x x x x       

39 Bronchocela smaragdina  x x             

40 Calotes bachae  x x             

41 Calotes  versicolor  x x x x x x x x 

42 Draco indochinensis    x x           

43 Leiolepis guttata        x     x   

44 Cyrtodactylus kingsadai  x x             

45 Cyrtodactylus sp.     x           

46 Dixonius siamensis              x   

47 Dixonius minhlei       x         

48 Gehyra mutilata x               

49 Gekko badenii    x             

50 Gekko gecko    x x x x       

51 Gekko grossmanni            x x   

52 Gekko truongi  x x             

53 Hemidactylus frenatus  x x x x x x x x 

54 Hemidactylus  platyurus  x x x x x x x x 

55 Ptychozoon lionatum    x             

56 Eutropis longicaudatus  x x x x x x x x 

57 Eutropis  macularius  x               

58 Eutropis  multifasciatus  x x x x x x x x 

59 Lygosoma bowringii              x   

60 Scincella melanosticta  x x x x         

61 Sphenomorphus maculatus        x         

62 Tropidophorus microlepis      x   x       

63 Varanus  nebulosus    x x x x       

64 Varanus salvator    x x x x   x   

65 Indotyphlops braminus      x x         

66 Python molurus    x             

67 Malayopython reticulatus    x             

68 Xenopeltis unicolor   x           x 

69 Ahaetulla prasina    x x         x 

70 Boiga cyanea      x x         

71 Boiga  guangxiensis    x             



 

 

 

 

72 Boiga  multomaculata              x x 

73 Chrysopelea ornata    x x       x x 

74 Coelognathus flavolineatus    x x x x       

75 Coelognathus  radiatus    x x x x   x   

76 Cyclophiops multicintus    x x           

77 Dendrelaphis ngansonensis    x             

78 Dendrelaphis  pictus    x           x 

79 Dendrelaphis subocularis      x           

80 Dryocalamus davisonii    x             

81 Gonyosoma oxycephalum   x             

82 Lycodon capucinus         x x x   

83 Lycodon  cardamomensis    x x           

84 Lycodon  laoensis          x     x 

85 Lycodon subcinctus    x             

86 Oligodon cattienensis                x 

87 Oligodon  cinereus pallidocinctus                x 

88 Oligodon deuvei            x     

89 Oligodon moricei                x 

90 Oligodon  ocellatus                x 

91 Oligodon saintgironsi    x             

92 
Oreocryptophis porphyraceus 

porphyraceus    x             

93 Orthiophis taeniurus                x 

94 Ptyas korros    x x x x     x 

95 Ptyas  mucosa   x x x x   x x 

96 Enhydris enhydris    x x x x     x 

97 Hypsiscopus plumbea    x x x x     x 

98 Psammodynastes pulverulentus    x         x x 

99 Amphiesma stolatum      x x         

100 Hebius boulengeri    x x   x       

101 Rhabdophis chrysargos    x             

102 Rhabdophis subminiatus  x             x 

103 Sinonatrix percarinata          x       

104 Xenochrophis flavipunctatus    x         x x 

105 Pareas carinatus   x x           

106 Pareas  hamptoni    x x           

107 Pareas  margaritophorus   x             

108 Bungarus candidus    x     x       



 

 

 

 

109 Bungarus  fasciatus    x x           

110 Naja kaouthia    x x x x x   x 

111 Ophiophagus hannah    x x x x       

112 Sinomicrurus macclellandi    x             

113 Protobothrops mucrosquamatus    x x           

114 Trimeresurus albolabris  x x x x x x x x 

115 Trimeresurus stejnegeri    x             

116 Cuora  mouhotii    x x x x       

117 Cuora  picturata    x x x x       

118 Cyclemys  pulchristriata     x             

119 Malayemys subtrijuga    x             

120 Mauremys annamensis      x           

121 Mauremys sinensis      x           

122 Sacalia quadriocellata   x   x x       

123 Indotestudo elongata          x x     

124 Amyda cartilaginea                x 

125 Pelodiscus sinensis      x       x   

Tổng: 125 loài 21 85 63 44 45 16 24 39 

 Ghi chú: TPO: Thành phố Tuy Hòa; THO: Huyện Tây Hòa; SHI: Huyện Sông Hinh; 

SHO: Huyện Sơn Hòa; DXU: Huyện Đồng Xuân; SCA: Thị xã  Sông Cầu; TAN: Huyện 

Tuy An; DHO: Huyện Đông Hòa. 

 



 

 

 

 

7.2. PHÂN BỐ CÁC LOÀI LCBS THEO ĐỘ CAO VÀ THEO SINH CẢNH 

TT Tên loài Phân bố theo độ cao 

Phân bố theo sinh 

cảnh 

I II III IV V VI VII S5 S4 S3 S2 S1 

I LỚP LƢỠNG CƢ 

1 

Duttaphrynus 

melanostictus  x x x           x x x   

2 Ingerophrynus galeatus     x x x x         x x 

3 Leptobrachium banae      x x x x         x x 

4 Leptobrachium sp.     x x x x         x x 

5 Ophryophryne gerti      x x x x         x x 

6 Ophryophryne hansi        x x x x         x 

7 Megophrys major     x x             x x 

8 Calluella guttulata  x x               x     

9 Glyphoglossus molossus    x               x     

10 Kalophrynus honbaensis        x x x x         x 

11 Kaloula indochinensis  x x             x x     

12 Kaloula  pulchra  x x               x     

13 Microhyla berdmorei      x x x           x x 

14 Microhyla  marmorata      x x x           x x 

15 Microhyla  mukhlesuri  x x x x x       x x x x 

16 Microhyla  nanapollexa        x x           x x 

17 Microhyla  picta  x x           x x x     

18 Microhyla  pulchra    x               x x   

19 Fejervaria limnocharis  x x x x x     x x x x x 

20 Hoplobatrachus rugulosus  x x             x x     

21 Limnonectes cf. bannae        x x x x         x 

22 Limnonectes  dabanus      x x x           x x 

23 Limnonectes  poilani  x x x x x x   x   x x x 

24 Occidozyga lima  x x             x x     

25 Occidozyga  martensii  x x x x       x   x x x 

26 Amolops spinapectoralis        x x           x x 

27 Hylarana attigua      x x x x         x x 

28 Sylvirana  nigrovittata  x x x x x     x   x x x 

29 Odorrana gigatympana        x x x         x x 

30 Odorrana  morafkai      x x x x         x x 

31 Kurixalus banaensis        x x x x         x 

32 Polypedates mutus  x x x x       x   x x x 

33 Rhacophorus annamensis      x x x x         x x 



 

 

 

 

34 Theloderma vietnamense        x x x x         x 

35 Ichthyophis nguyenorum x x x x x       x x x x 

Tổng cộng 14 16 19 26 23 14 5 6 8 16 23 26 

II LỚP BÒ SÁT 

36 Physignathus cocincinus  x x x x x x x x     x x 

37 Acanthosaura cf. capra      x x x x x         x 

38 Acanthosaura  coronata      x x x             x 

39 Bronchocela smaragdina  x x x x x     x     x x 

40 Calotes bachae  x x           x   x x x 

41 Calotes  versicolor  x x           x x x x x 

42 Draco indochinensis        x x x x         x 

43 Leiolepis guttata  x             x         

44 Cyrtodactylus kingsadai  x x x x x x   x     x x 

45 Cyrtodactylus sp.       x x x         x x 

46 Dixonius siamensis  x             x   x     

47 Dixonius minhlei   x                 x x 

48 Gehyra mutilata x             x         

49 Gekko badenii          x x           x 

50 Gekko gecko    x x x x x x       x x 

51 Gekko grossmanni  x             x         

52 Gekko truongi  x             x         

53 Hemidactylus frenatus  x             x x x     

54 Hemidactylus  platyurus  x x             x       

55 Ptychozoon lionatum        x x             x 

56 Eutropis longicaudatus  x x             x       

57 Eutropis  macularius  x x           x   x     

58 Eutropis  multifasciatus  x x           x x x     

59 Lygosoma bowringii  x             x         

60 Scincella melanosticta  x x x         x     x x 

61 Sphenomorphus maculatus    x                 x x 

62 Tropidophorus microlepis        x x x           x 

63 Varanus  nebulosus    x x x x x         x x 

64 Varanus salvator    x x x x x   x     x x 

65 Indotyphlops braminus  x x x x x       x x x x 

66 Python molurus      x x x           x x 

67 Malayopython reticulatus      x x x           x x 

68 Xenopeltis unicolor x               x x     

69 Ahaetulla prasina      x x x           x x 

70 Boiga cyanea    x x x x x         x x 



 

 

 

 

71 Boiga  guangxiensis      x x x           x x 

72 Boiga  multomaculata  x x x         x     x x 

73 Chrysopelea ornata  x x x x       x   x x x 

74 Coelognathus flavolineatus      x x x x           x 

75 Coelognathus  radiatus  x             x x x     

76 Cyclophiops multicintus        x x x           x 

77 Dendrelaphis ngansonensis    x x x             x x 

78 Dendrelaphis  pictus  x               x x     

79 Dendrelaphis subocularis      x x           x x x 

80 Dryocalamus davisonii      x x x           x x 

81 Gonyosoma oxycephalum     x x x x x         x 

82 Lycodon capucinus     x x x x           x 

83 Lycodon  cardamomensis  x x x x       x   x x x 

84 Lycodon  laoensis      x x             x x 

85 Lycodon subcinctus      x x x           x x 

86 Oligodon cattienensis  x             x         

87 Oligodon  cinereus pallidocinctus  x             x       x 

88 Oligodon deuvei  x             x       x 

89 Oligodon moricei  x             x       x 

90 Oligodon  ocellatus    x x x       x     x x 

91 Oligodon saintgironsi    x x x             x x 

92 

Oreocryptophis 

porphyraceus porphyraceus 
      x x x x         x 

93 Orthiophis taeniurus    x x x             x x 

94 Ptyas korros  x x x x x       x x x x 

95 Ptyas  mucosa x x x x x x     x x x x 

96 Enhydris enhydris  x x             x x x x 

97 Hypsiscopus plumbea  x               x x     

98 Psammodynastes pulverulentus  x x x x x     x   x x x 

99 Amphiesma stolatum    x               x x   

100 Hebius boulengeri      x x x x           x 

101 Rhabdophis chrysargos      x x x             x 

102 Rhabdophis subminiatus  x             x   x x   

103 Sinonatrix percarinata        x x x x         x 

104 Xenochrophis flavipunctatus  x             x x x     

105 Pareas carinatus     x x x x           x 

106 Pareas  hamptoni      x x x x           x 

107 Pareas  margaritophorus     x x x x           x 

108 Bungarus candidus    x x x x x x       x x 



 

 

 

 

109 Bungarus  fasciatus    x x x x x x       x x 

110 Naja kaouthia    x x x x x x x   x x x 

111 Ophiophagus hannah    x x x x x x     x x x 

112 Sinomicrurus macclellandi      x x x x           x 

113 Protobothrops mucrosquamatus      x x x x x       x x 

114 Trimeresurus albolabris  x x           x x x     

115 Trimeresurus stejnegeri      x x x x         x x 

116 Cuora  mouhotii    x x x x x         x x 

117 Cuora  picturata        x x x x         x 

118 Cyclemys  pulchristriata   x x                   x 

119 Malayemys subtrijuga    x x                 x 

120 Mauremys annamensis    x x                 x 

121 Mauremys sinensis          x x x         x 

122 Sacalia quadriocellata           x x         x 

123 Indotestudo elongata        x x x x x       x 

124 Amyda cartilaginea    x x           x     x 

125 Pelodiscus sinensis  x                     x 

 Tổng cộng 38 39 48 52 46 34 16 31 16 24 42 70 

Ghi chú: 

 - Phân bố theo độ cao: I:  dƣới 100 m; II: 100 -> 200 m; III: 200 -> 300 m; IV: 300 -> 400 

m; V: 400 -> 500 m; VI: 500 -> 600 m và VII trên 600 m. 

- Phân bố theo sinh cảnh: S5: Khu vực ven biển, bãi cát có cây bụi và cỏ; S4: Đất canh tác 

nông nghiệp và khu dân cƣ; S3: Rừng trồng và nƣơng rẫy; S2: Rừng thứ sinh đang phục 

hồi; S1: Rừng thƣờng xanh ít bị tác động. 

  



 

 

 

 

Phụ lục 8 

THÀNH PHẦN LOÀI LCBS TỈNH PHÚ YÊN VÀ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

TT Tên khoa học Phú Yên 

Số loài chung giữa tỉnh Phú Yên 

& tỉnh Bình Định Bình Định 

I LỚP LƢỠNG CƢ 

1 Duttaphrynus melanostictus  x x x 

2 Ingerophrynus galeatus  x x x 

3 Ingerophrynus  macrotis     x 

4 Leptobrachium banae  x     

5 Leptobrachium sp. x     

6 Ophryophryne gerti  x x x 

7 Ophryophryne hansi  x x x 

8 Megophrys major  x     

9 Calluella guttulata  x     

10 Glyphoglossus molossus  x     

11 Kalophrynus honbaensis  x     

12 Kaloula indochinensis x     

13 Kaloula  pulchra  x x x 

14 Microhyla berdmorei x     

15 Microhyla heymonsi      x 

16 Microhyla marmorata  x x x 

17 Microhyla mukhlesuri  x x x 

18 Microhyla nanapollexa x     

19 Microhyla picta  x     

20 Microhyla pulchra x     

21 Micryletta inornata x     

22 Fejervaria limnocharis  x x x 

23 Hoplobatrachus rugulosus  x x x 

24 Limnonectes cf. bannae  x x x 

25 Limnonectes dabanus  x x x 

26 Limnonectes sp.     x 

27 Limnonectes poilani  x x x 

28 Occidozyga lima  x x x 

29 Occidozyga martensii x     

30 Amolops spinapectoralis  x x x 

31 Hylarana attigua  x x x 

32 Hylarana erythraea x x x 

33 Indosylvirana milleti     x 

34 Sylvirana guentheri  x x x 



 

 

 

 

35 Sylvirana  nigrovittata  x x x 

36 Odorrana banaorum      x 

37 Odorrana chloronota      x 

38 Odorrana gigatympana  x     

39 Odorrana graminea      x 

40 Odorrana morafkai  x x x 

41 Odorrana tiannanensis      x 

42 Kurixalus banaensi  x     

43 Polypedates megacephalus     x 

44 Polypedates mutus  x x x 

45 Rhacophorus annamensis  x x x 

46 Theloderma vietnamense  x     

47 Ichthyophis nguyenorum x     

Tổng cộng 38 21 30 

II LỚP BÒ SÁT 

1 Physignathus cocincinus x x x 

2 Acanthosaura capra x x x 

3 Acanthosaura  coronata  x     

4 Bronchocela smaragdina  x     

5 Bronchocela vietnamensis   x     

6 Calotes bachae  x     

7 Calotes mystaceus     x 

8 Calotes versicolor x x x 

9 Draco indochinensis x x x 

10 Draco maculatus     x 

11 Leiolepis guttata  x x x 

12 Leiolepis guentherpetersi     x 

13 Leiolepis reevesii x     

14 Cyrtodactylus kingsadai  x     

15 Cyrtodactylus sp. x     

16 

Cyrtodactylus 

pseudoquadrivirgatus     x 

17 Dixonius siamensis x     

18 Dixonius minhlei x     

19 Gehyra mutilata x     

20 Gekko badenii  x     

21 Gekko gecko  x x x 

22 Gekko grossmanni  x     

23 Gekko truongi  x     



 

 

 

 

24 Hemidactylus bowringii      x 

25 Hemidactylus frenatus  x x x 

26 Hemidactylus garnotii      x 

27 Hemidactylus platyurus  x x x 

28 Ptychozoon lionatum  x     

29 Eutropis longicaudatus  x x x 

30 Eutropis macularius  x x x 

31 Eutropis multifasciatus  x x x 

32 Lipinia vittigera  x x x 

33 Lygosoma bowringii  x     

34 Scincella melanosticta  x     

35 Scincella rufocaudata      x 

36 Sphenomorphus maculatus  x     

37 Tropidophorus microlepis  x     

38 Varanus nebulosus  x x x 

39 Varanus salvator  x x x 

40 Dopasia sokolovi      x 

41 Indotyphlops braminus  x     

42 Python molurus  x x x 

43 Malayopython reticulatus  x x x 

44 Xenopeltis unicolor  x x x 

45 Acrochordus granulatus      x 

46 Ahaetulla prasina  x     

47 Boiga cyanea  x     

48 Boiga guangxiensis  x     

49 Boiga multomaculata  x x x 

50 Chrysopelea ornata x x x 

51 Coelognathus flavolineatus  x x x 

52 Coelognathus radiatus  x x x 

53 Cyclophiops multicintus  x     

54 Dendrelaphis ngansonensis  x     

55 Dendrelaphis pictus  x x x 

56 Dendrelaphis subocularis  x     

57 Dryocalamus davisonii  x     

58 Gonyosoma oxycephalum x     

59 Lycodon capucinus  x     

60 Lycodon cardamomensis  x     

61 Lycodon laoensis  x x x 

62 Lycodon subcinctus x     



 

 

 

 

63 Oligodon cattienensis  x     

64 

Oligodon cinereus 

pallidocinctus  x     

65 Oligodon deuvei x     

66 Oligodon mouhoti     x 

67 Oligodon moricei x     

68 Oligodon  Ocellatus x     

69 Oligodon saintgironsi x     

70 

Oreocryptophis 

porphyraceus porphyraceus x     

71 Orthiophis taeniurus x     

72 Ptyas korros  x x x 

73 Ptyas mucosa x x x 

74 Enhydris enhydris x x x 

75 Enhydris innominata     x 

76 Enhydris subtaeniata     x 

77 Homalopsis mereljcoxi      x 

78 Hypsiscopus plumbea x x x 

79 Myrrophis bennetti      x 

80 Psammodynastes pulverulentus  x x x 

81 Amphiesma stolatum  x     

82 Hebius boulengeri  x x x 

83 Hebius leucomystax      x 

84 Rhabdophis chrysargos  x     

85 Rhabdophis nuchalis      x 

86 Rhabdophis subminiatus x x x 

87 Sinonatrix percarinata  x     

88 Xenochrophis flavipunctatus x x x 

89 Pareas carinatus  x     

90 Pareas  hamptoni  x x x 

91 Pareas  margaritophorus x     

92 Bungarus candidus  x     

93 Bungarus  fasciatus  x x x 

94 Naja atra      x 

95 Naja kaouthia  x x x 

96 Ophiophagus hannah  x x x 

97 Sinomicrurus macclellandi  x     

98 Protobothrops mucrosquamatus  x     

99 Trimeresurus albolabris  x x x 

100 Trimeresurus stejnegeri  x x x 



 

 

 

 

101 Trimeresurus vogeli      x 

102 Platysternon megacephalum     x 

103 Cuora amboinensis      x 

104 Cuora bourreti      x 

105 Cuora cyclornata x x x 

106 Cuora  mouhotii  x x x 

107 Cuora  picturata  x     

108 Cyclemys  pulchristriata  x x x 

109 Cyclemys oldhamii  x x x 

110 Heosemys grandis      x 

111 Malayemys subtrijuga  x x x 

112 Mauremys annamensis  x x x 

113 Mauremys sinensis  x x x 

114 Sacalia quadriocellata x x x 

115 Siebenrockiella crassicollis      x 

116 Indotestudo elongata  x x x 

117 Manouria impressa  x x x 

118 Amyda cartilaginea x     

119 Pelochelys cantorii      x 

120 Pelodiscus sinensis x x x 

121 Crocodylus siamensis  x     

 II LỚP BÒ SÁT  97 48 72 

 

  



 

 

 

 

Phụ lục 9 

PHÂN BỐ CÁC LCBS THEO TỈNH, THÀNH PHỐ 

CÁC TỈNH NAM MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

 

TT Tên khoa học BT NT KH PY BD QNg QN DN 

I LỚP LƢỠNG CƢ 

1 Bufo cryptotympanicus 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 Bufo pageoti 0 0 0 0 0 0 1 0 

3 Duttaphrynus melanostictus 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Ingerophrynus galeatus 0 0 0 1 1 1 1 0 

5 Ingerophrynus macrotis 0 0 0 0 1 0 1 1 

6 Fejervarya limnocharis 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Hoplobatrachus rugulosus 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Limnonectes bannaensis 0 0 0 1 1 1 1 1 

9 Limnonectes dabanus 0 0 0 1 1 0 0 0 

10 Limnonectes poilani 0 0 0 1 1 1 1 0 

11 Limnonectes sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 

12 Quasipaa spinosa  0 0 0 0 0 1 1 0 

13 Quasipaa verrucospinosa 0 0 0 0 0 1 1 1 

14 Occidozyga lima 0 1 0 1 1 1 1 1 

15 Occidozyga martensii 0 0 0 1 0 0 1 0 

16 Hyla simplex 0 0 0 0 0 1 1 1 

17 Leptobrachium banae 0 0 0 1 0 1 0 0 

18 Leptobrachium leucops 0 0 1 0 0 0 0 0 

19 Leptobrachium mouhoti 0 0 0 0 0 1 1 0 

20 Leptobrachium sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 

21 Leptolalax applebyi 0 0 0 0 0 0 1 0 

22 Leptolalax maculosus 0 1 0 0 0 0 0 0 

23 Leptolalax tuberosus 0 0 0 0 0 0 1 0 

24 Megophrys major 0 0 0 1 0 1 1 0 

25 Megophrys palpebralespinosa 0 0 0 0 0 1 0 0 

26 Ophryophryne gerti 0 0 0 1 1 0 1 0 

27 Ophryophryne hansi 0 0 0 1 1 1 1 0 

28 Ophryophryne microstoma  0 0 0 0 0 1 0 0 

29 Kalophrynus honbaensis  0 0 1 1 0 0 0 0 

30 Calluella guttulata 0 0 0 1 0 0 0 0 

31 Glyphoglossus molossus  0 0 0 1 0 0 0 0 

32 Kaloula indochinensis  0 0 0 1 0 0 0 0 

33 Kaloula pulchra  0 1 0 1 1 1 0 0 

34 Microhyla annamensis  0 0 0 0 0 0 1 1 

35 Microhyla arboricola  0 0 1 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

36 Microhyla berdmorei 0 0 0 1 0 0 1 0 

37 Microhyla mukhlesuri  0 0 1 1 1 1 1 1 

38 Microhyla heymonsi  0 0 0 0 1 0 1 0 

39 Microhyla marmorata  0 0 0 1 1 0 1 0 

40 Microhyla nanapollexa  0 0 0 1 0 0 1 0 

41 Microhyla picta  0 1 0 1 0 0 1 1 

42 Microhyla pulchra 0 0 0 1 0 0 1 0 

43 Micryletta inornata  0 0 0 1 0 0 0 0 

44 Amolops ricketti  0 0 0 0 0 1 1 1 

45 Amolops spinapectoralis 0 0 0 1 1 1 1 1 

46 Hylarana attigua 0 0 0 1 1 1 1 1 

47 Hylarana erythraea  0 0 0 1 1 1 0 1 

48 Sylvirana guentheri 1 1 1 1 1 1 1 1 

49 Indosylvirana milleti  0 0 0 0 1 0 1 1 

50 Sylvirana nigrovittata  0 1 0 1 1 1 1 1 

51 Odorrana absita  0 0 0 0 0 0 1 0 

52 Odorrana andersonii  0 0 0 0 0 0 1 0 

53 Odorrana banaorum 0 0 0 0 1 0 0 1 

54 Odorrana chloronota  0 0 0 0 1 1 1 0 

55 Odorrana gigatympana  0 0 0 1 0 0 0 0 

56 Odorrana graminea 0 0 0 0 1 0 0 0 

57 Odorrana khalam  0 0 0 0 0 0 0 1 

58 Odorrana morafkai  0 0 0 1 1 1 1 0 

59 Odorrana tiannanensis 0 0 0 0 1 0 1 0 

60 Rana johnsi 0 0 0 0 0 0 1 0 

61 Gracixalus supercornutus 0 0 0 0 0 0 0 1 

62 Kurixalus appendiculatus 0 0 0 0 0 0 1 0 

63 Kurixalus banaensis  0 0 0 1 0 1 1 1 

64 Kurixalus viridescens  0 0 1 0 0 0 0 0 

65 Philautus abditus 0 0 0 0 0 1 0 0 

66 Polypedates megacephalus 0 0 0 0 1 0 0 0 

67 Polypedates mutus 0 0 0 1 1 0 0 0 

68 Rhacophorus annamensis  0 1 0 1 1 1 1 0 

69 Rhacophorus calcaneus  0 0 0 0 0 1 1 1 

70 Rhacophorus exechopygus  0 0 0 0 0 0 1 0 

71 Rhacophorus helenae  1 0 0 0 0 0 0 0 

72 Rhacophorus kio  0 0 0 0 0 1 1 1 

73 Rhacophorus marmoridorsum 0 0 0 0 0 0 1 0 

74 Rhacophorus orlovi  0 0 0 0 0 1 0 0 

75 Theloderma truongsonense  0 0 0 0 0 0 0 1 

76 Theloderma vietnamensis 0 0 0 1 0 0 0 0 



 

 

 

 

77 Ichthyophis nguyenorum  0 0 0 1 0 0 0 0 

Tổng cộng 5 10 9 38 30 32 46 26 

II LỚP BÒ SÁT 

1 Acanthosaura capra 0 0 1 1 1 0 0 0 

2 Acanthosaura coronata 0 0 0 1 0 0 0 0 

3 Acanthosaura lepidogaster 0 0 0 0 0 1 1 1 

4 Acanthosaura nataliae 0 0 0 0 0 1 1 1 

5 Bronchocela smaragdina 0 0 0 1 0 0 0 0 

6 Bronchocela vietnamensis  0 0 0 1 0 0 0 0 

7 Calotes bachae 0 0 0 1 0 0 0 0 

8 Calotes emma 0 0 0 0 0 1 1 0 

9 Calotes mystaceus 0 1 1 0 1 1 1 0 

10 Calotes versicolor 1 1 0 1 1 1 1 1 

11 Draco indochinensis 0 0 1 1 1 1 0 0 

12 Draco maculatus 0 0 0 0 1 1 1 1 

13 Leiolepis belliana 1 1 1 0 0 0 1 0 

14 Leiolepis guentherpetersi 0 0 0 0 1 1 1 1 

15 Leiolepis guttata 1 1 1 1 1 0 0 1 

16 Leiolepis reevesii  0 0 0 1 0 0 0 0 

17 Pseudocalotes microlepis 0 0 0 0 0 0 0 1 

18 Dopasia gracilis  0 0 0 0 0 1 0 0 

19 Dopasia sokolovi 0 0 0 0 1 0 1 0 

20 Dibamus smithi  0 0 1 0 0 0 0 0 

21 Cyrtodactylus caovansungi  0 1 0 0 0 0 0 0 

22 Cyrtodactylus cucdongensis 0 0 1 0 0 0 0 0 

23 Cyrtodactylus irregularis 0 0 0 0 0 1 0 0 

24 Cyrtodactylus kingsadai  0 0 0 1 0 0 0 0 

25 Cyrtodactylus sp.  0 0 0 1 0 0 0 0 

26 Cyrtodactylus phuocbinhensis 0 1 0 0 0 0 0 0 

27 Cyrtodactylus pseudoquadrivirgatus  0 0 0 0 1 1 0 1 

28 Cyrtodactylus takouensis 1 0 0 0 0 0 0 0 

29 Cyrtodactylus yangbayensis  0 0 1 0 0 0 0 0 

30 Dixonius aaronbaueri  1 1 0 0 0 0 0 0 

31 Dixonius minhlei 0 0 0 1 0 0 0 0 

32 Dixonius siamensis  0 1 0 1 0 0 0 0 

33 Dixonius taoi 1 0 0 0 0 0 0 0 

34 Dixonius vietnamensis 0 0 1 0 0 0 0 0 

35 Gehyra mutilata 0 0 0 1 0 0 0 1 

36 Gekko badenii  0 0 0 1 0 0 0 0 

37 Gekko canaensis 1 0 0 0 0 0 0 0 

38 Gekko gecko 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

 

 

 

39 Gekko grossmanni  0 0 1 1 0 0 0 0 

40 Gekko takouensis 1 0 0 0 0 0 0 0 

41 Gekko truongi 0 0 1 1 0 0 0 0 

42 Hemidactylus bowringii  0 0 0 0 1 0 0 0 

43 Hemidactylus frenatus  1 1 1 1 1 1 1 1 

44 Hemidactylus garnotii 0 1 1 0 1 1 0 0 

45 Hemidactylus platyurus  0 0 0 1 1 0 0 0 

46 Hemiphyllodactylus banaensis 0 0 0 0 0 0 0 1 

47 Ptychozoon lionatum  0 0 0 1 0 0 0 0 

48 Takydromus hani 0 0 0 0 0 1 1 1 

49 Takydromus sexlineatus  0 1 0 0 0 1 1 0 

50 Eutropis longicaudatus 1 1 1 1 1 1 1 1 

51 Eutropis macularius 0 1 0 1 1 1 1 1 

52 Eutropis multifasciatus 0 1 0 1 1 1 1 1 

53 Lipinia vittigera 0 0 0 1 1 1 1 0 

54 Lygosoma bowringii  0 0 0 1 0 1 1 0 

55 Lygosoma corpulentum 0 0 0 0 0 1 0 0 

56 Physignathus cocincinus  0 0 0 1 1 1 1 1 

57 Plestiodon quadrilineatus  0 0 0 0 0 0 1 1 

58 Scincella doriae 0 0 0 0 0 0 0 1 

59 Scincella melanosticta 0 0 0 1 0 1 0 0 

60 Scincella rufocaudatus 0 0 0 0 1 0 1 0 

61 Sphenomorphus indicus 0 0 0 0 0 1 0 1 

62 Sphenomorphus maculatus  0 0 0 1 0 1 0 0 

63 Sphenomorphus stellatus 0 0 0 0 0 0 1 0 

64 Sphenomorphus tridigitus 0 0 0 0 0 0 1 0 

65 Tropidophorus cocincinensis  0 0 0 0 0 1 1 1 

66 Tropidophorus hainanus  0 0 0 0 0 0 1 0 

67 Tropidophorus microlepis  0 0 0 1 0 1 0 0 

68 Varanus nebulosus 0 0 0 1 1 1 1 1 

69 Varanus salvator  1 0 0 1 1 1 1 1 

70 Acrochordus granulatus  0 0 1 0 1 0 0 0 

71 Ahaetulla nasuta 0 1 1 0 0 0 0 0 

72 Ahaetulla prasina 1 0 1 1 0 1 1 1 

73 Amphiesma stolatum  0 0 0 1 0 1 1 1 

74 Argyrophis diardii 0 0 0 0 0 0 1 0 

75 Boiga cyanea  0 0 0 1 0 0 1 0 

76 Boiga guangxiensis  0 0 0 1 0 1 0 0 

77 Boiga multomaculata 0 1 0 1 1 1 0 1 

78 Bungarus candidus  0 1 0 1 0 1 1 0 

79 Bungarus fasciatus  0 0 0 1 1 1 1 1 



 

 

 

 

80 Bungarus flaviceps  1 0 0 0 0 0 0 0 

81 Bungarus slowinskii  0 0 0 0 0 0 1 0 

82 Calamaria pavimentata  0 0 0 0 0 1 1 1 

83 Calloselasma rhodostoma  1 1 0 0 0 0 0 0 

84 Cerberus rynchops 0 0 1 0 0 0 0 0 

85 Chrysopelea ornata  0 1 1 1 1 0 1 1 

86 Coelognathus flavolineatus  0 0 0 1 1 0 0 0 

87 Coelognathus radiatus 1 1 1 1 1 1 1 1 

88 Cyclophiops multicinctus  0 0 0 1 0 1 1 1 

89 Cylindrophis ruffus 0 0 0 0 0 0 1 1 

90 Dendrelaphis ngansonensis  0 0 0 1 0 1 1 0 

91 Dendrelaphis pictus  1 0 1 1 1 1 1 1 

92 Dendrelaphis subocularis 0 1 0 1 0 0 1 0 

93 Dryocalamus davisonii 1 0 1 1 0 0 0 0 

94 Enhydris enhydris  0 0 1 1 1 0 0 0 

95 Enhydris innominata  0 0 0 0 1 0 0 0 

96 Enhydris subtaeniata 0 0 0 0 1 1 0 0 

97 Fimbrios klossi  0 0 0 0 0 1 0 0 

98 Fimbrios smithi  0 0 0 0 0 1 0 0 

99 Gonyosoma oxycephalum  0 0 0 1 0 0 0 0 

100 Hebius boulengeri  0 0 0 1 1 1 0 0 

101 Hebius leucomystax  0 0 0 0 1 0 0 1 

102 Hebius modestum  0 0 0 0 0 1 1 0 

103 Homalopsis mereljcoxi  0 1 0 0 1 0 0 0 

104 Hypsiscopus plumbea  1 1 1 1 1 1 1 1 

105 Indotyphlops braminus 0 0 0 1 0 1 1 0 

106 Liopeltis frenatus 0 0 0 0 0 0 0 1 

107 Lycodon capucinus  0 0 1 1 0 0 0 1 

108 Lycodon cardamomensis  0 0 0 1 0 0 0 0 

109 Lycodon fasciatus  0 0 0 0 0 1 0 1 

110 Lycodon laoensis  0 0 0 1 1 0 1 0 

111 Lycodon rosozonatus 0 0 0 0 0 1 0 0 

112 Lycodon subcinctus  0 0 0 1 0 1 0 0 

113 Malayopython reticulatus 0 0 1 1 1 1 1 1 

114 Myrrophis bennettii  0 0 0 0 1 0 0 0 

115 Naja atra  0 0 0 0 1 1 0 0 

116 Naja kaouthia 0 0 0 1 1 0 0 0 

117 Naja siamensis  0 0 0 0 0 1 0 0 

118 Oligodon barroni 0 0 1 0 0 0 0 0 

119 Oligodon cattienensis  0 0 0 1 0 0 0 0 

120 Oligodon chinensis  0 0 0 0 0 1 0 0 



 

 

 

 

121 Oligodon cinereus 1 0 0 1 0 0 0 0 

122 Oligodon deuvei  0 0 0 1 0 0 0 0 

123 Oligodon fasciolatus  0 0 1 0 0 0 0 0 

124 Oligodon macrurus  1 1 1 0 0 0 0 0 

125 Oligodon moricei  0 0 1 1 0 0 0 0 

126 Oligodon mouhoti  0 0 0 0 1 0 0 0 

127 Oligodon ocellatus  0 0 0 1 0 1 1 0 

128 Oligodon saintgironsi  0 0 0 1 0 0 0 0 

129 Oligodon taeniatus  0 0 1 0 0 0 0 0 

130 Ophiophagus hannah  0 1 0 1 1 1 1 0 

131 Opisthotropis daovantieni  0 0 0 0 0 1 0 0 

132 Oreocryptophis porphyraceus  0 0 0 1 0 0 0 0 

133 Orthriophis taeniurus 0 0 1 1 0 0 0 0 

134 Ovophis monticola  0 0 0 0 0 1 0 1 

135 Parahelicops annamensis  0 0 0 0 0 0 0 1 

136 Pareas carinatus  0 0 0 1 0 0 1 0 

137 Pareas hamptoni  0 0 0 1 1 1 1 1 

138 Pareas margaritophorus  0 0 0 1 0 1 0 0 

139 Protobothrops cornutus  0 0 0 0 0 1 0 0 

140 Protobothrops mucrosquamatus  0 0 0 1 0 1 0 0 

141 Psammodynastes pulverulentus  0 0 1 1 1 1 0 0 

142 Psammophis indochinensis  0 1 0 0 0 0 0 0 

143 Pseudoxenodon macrops 0 0 0 0 0 1 0 1 

144 Ptyas carinata  0 0 0 0 0 0 0 1 

145 Ptyas korros  0 0 1 1 1 1 1 1 

146 Ptyas mucosa  0 0 0 1 1 1 1 1 

147 Python brongersmai  1 0 0 0 0 0 0 0 

148 Python molurus  0 0 1 1 1 1 1 1 

149 Rhabdophis chrysargos  0 0 0 1 0 1 0 0 

150 Rhabdophis nuchalis 0 0 0 0 1 0 0 0 

151 Rhabdophis subminiatus 0 0 0 1 1 1 1 1 

152 Sibynophis collaris 0 0 0 0 0 1 0 0 

153 Sinomicrurus macclellandi  0 0 0 1 0 1 0 0 

154 Sinonatrix percarinata  0 0 0 1 0 1 0 0 

155 Trimeresurus albolabris  0 0 1 1 1 1 1 1 

156 Trimeresurus stejnegeri  0 0 0 1 1 1 0 1 

157 Trimeresurus vogeli  0 0 0 0 1 1 1 0 

158 Xenochrophis flavipunctatus 1 1 1 1 1 1 1 1 

159 Xenochrophis trianguligerus  0 0 0 0 0 0 1 0 

160 Xenopeltis unicolor 0 1 0 1 1 1 1 1 

161 Amyda cartilaginea  0 0 1 1 0 0 1 0 



 

 

 

 

162 Cuora amboinensis  0 0 0 0 1 0 0 0 

163 Cuora bourreti  0 0 0 0 1 0 1 1 

164 Cuora cyclornata  0 0 0 1 1 0 1 0 

165 Cuora mouhotii  0 0 0 1 1 0 1 0 

166 Cuora picturata  0 0 1 1 1 0 0 0 

167 Cyclemys oldhami  0 0 0 1 1 0 1 0 

168 Cyclemys pulchristriata  0 0 0 1 1 1 1 0 

169 Geoemyda spengleri 0 0 0 0 0 0 1 1 

170 Heosemys grandis 0 0 0 0 1 0 0 0 

171 Indotestudo elongata 0 1 1 1 1 0 1 0 

172 Malayemys subtrijuga 0 0 0 1 1 0 0 0 

173 Manouria impressa  0 0 0 1 1 0 1 1 

174 Mauremys annamensis 0 0 0 1 1 0 1 1 

175 Mauremys mutica  0 0 1 0 0 0 0 0 

176 Mauremys sinensis  0 0 0 1 1 0 1 1 

177 Palea steindachneri  0 0 0 0 0 0 1 1 

178 Pelodiscus sinensis  1 1 1 1 1 1 1 1 

179 Platysternon megacephalum 0 0 0 0 1 0 1 0 

180 Sacalia quadriocellata  0 0 0 1 1 0 1 0 

181 Siebenrockiella crassicollis  0 0 0 0 1 0 0 0 

182 Crocodylus siamensis  0 0 0 1 0 0 0 0 

Tổng cộng 24 31 43 97 72 80 75 59 

Ghi chú: BT: Bình Thuận; NT: Ninh Thuận; KH: Khánh Hòa; PY: Phú Yên; BD: Bình 

Định; QNg: Quảng Ngãi; QN: Quảng Nam; DN: Đà Nẵng. 

  



 

 

 

 

Phụ lục 10 

CHÁY RỪNG, PHÁ RỪNG LÀM NƢƠNG RẪY, KHAI THÁC GỖ TRÁI 

PHÉP Ở TỈNH PHÚ YÊN 

Bảng 10.1. Số vụ cháy rừng, phá rừng làm nƣơng rẫy, khai thác gỗ trái phép ở 

tỉnh Phú Yên từ năm 2013 đến năm 2016 

 

Năm 

Khai thác rừng trái phép Phá rừng làm nƣơng rẫy Cháy rừng 

Số vụ 
Gỗ tịch thu (m

3
) 

Số vụ 
Diện tích thiệt 

hại (ha) 

Số 

vụ 

Diện tích 

thiệt hại (ha) Gỗ tròn Gỗ xẻ 

2013 164 71.956 71.374 9 11.27 5 14.35 

2014 114 257.728 48.127 34 18.47 11 249.96 

2015 111 185.164 85.324 20 158.18 2 8.02 

2016 105 18.521 95.808 33 174.11 8 48.36 

Tổng cộng 494 533.369 300.633 96 362.03 26 320.69 

(Nguồn chi cục kiểm lâm tỉnh Phú Yên, 2017) 

  



 

 

 

 

Phụ lục 11 

PHIẾU PHỎNG VẤN CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƢƠNG 

 

Họ và tên:……………………...… Sinh năm: ……...…….. Giới tính: …………….  

Nghề nghiệp: ……………………. Địa chỉ:………………………………………… 

Dân tộc:….………….......................Thời gian phỏng vấn:………..…………………  

Tên loài: ……………………………..……………………………………………....  

1. Anh (chị) đã bắt gặp loài này chƣa? Số lƣợng cá thể bắt gặp?  

a. Không có b. Hiếm hoặc phân tán     c. Không nhiều     d. Nhiều     e. Rất 

nhiều  

2. Anh (chị) đã từng gặp loài này ở đâu?  

a. Suối  b. Rừng thứ sinh  c. Rừng nguyên sinh  d. Khu dân cƣ  

3. Khi bắt gặp loài này ở môi trƣờng nào?  

a. Dƣới nƣớc  b. Trên mặt đất     c. Trong hang  d. Trên cây 

4. Khoảng thời gian nào bắt gặp loài này? ………...…………………………………  

5. Tên địa phƣơng của loài này là gì? ......................,..................................................  

6. Loài này thƣờng hoạt động nhiều vào mùa nào? a. Mùa xuân b. Mùa hè c. Mùa 

thu d. Mùa đông  

7. Khoảng thời gian nào thì loài này bắt đầu sinh sản? …………………..………… 

………………………………………………………………………………..………  

8. Bà con có thƣờng hay săn bắt để ăn, làm thuốc hoặc bán không?………..……… 

…………………………………………………….…………………………………  

9. Bao nhiêu ngƣời trong bản thƣờng đi săn bắt? Mỗi mùa săn bắt đƣợc khoảng bao 

nhiêu kg? 

…………………………………………….…………………………………………  

10. Nếu đem bán loài này ở địa phƣơng thì đƣợc khoảng bao nhiêu tiền/kg? Số 

lƣợng mỗi năm mà bà con thƣờng đem bán là khoảng bao nhiêu kg?.......................... 

…………………………………………………………………..…………………… 

…………………………………………………………………..……………………  

11. Có bao nhiêu ngƣời thu mua hoặc ngƣời nơi khác đến mua?  

  



 

 

 

 

Phụ lục 12 

DANH SÁCH NGƢỜI DÂN ĐÃ PHỎNG VẤN 

 

TT HỌ VÀ TÊN TUỔI NGHỀ 

NGHIỆP 

ĐỊA CHỈ 

1 Nguyễn Văn Xuân 57 Nông dân Mỹ Lâm - Hòa Thịnh - Tây Hòa 

2 Phan Văn Thắng 59 Nông dân Mỹ Xuân 2 - Hòa Thịnh - Tây Hòa 

3 Võ Công Toàn 28 Nông dân Mỹ Xuân 2 - Hòa Thịnh - Tây Hòa 

4 Nguyễn Văn Nam 20 Nông dân Mỹ Lâm - Hòa Thịnh - Tây Hòa 

5 Hồ Tấn Tài 35 Nông dân Mỹ Lâm - Hòa Thịnh - Tây Hòa 

6 Võ Ngọc Ái 29 Nông dân Mỹ Hòa - Hòa Thịnh - Tây Hòa 

7 Lê Văn Phúc 51 Nông dân Mỹ Điền - Hòa Thịnh - Tây Hòa 

8 Nguyễn Văn Công 40 Nông dân Mỹ Lâm - Hòa Thịnh - Tây Hòa 

9 Huỳnh Ngọc Linh 42 Nông dân Mỹ Lâm - Hòa Thịnh - Tây Hòa 

10 Nguyễn Văn Vàng 58 Nông dân Mỹ Lâm - Hòa Thịnh - Tây Hòa 

11 Nguyễn Tới 45 Nông dân Mỹ Lâm - Hòa Thịnh - Tây Hòa 

12 Nguyễn Thị Sâm 46 Nông dân Mỹ Lâm - Hòa Thịnh - Tây Hòa 

13 Hà Thị Thủy  37 Nông dân Mỹ Lâm - Hòa Thịnh - Tây Hòa 

14 Lê Văn Lộc 28 Nông dân Mỹ Cảnh - Hòa Thịnh - Tây Hòa 

15 Nguyễn Đắc Trầm 60 Nông dân Mỹ Phú - Hòa Thịnh - Tây Hòa 

16 Phùng Sĩ Bính 29 Giáo viên Phú Lợi - Phú Mỡ - Đồng Xuân 

17 Nguyễn Minh Nghĩa 32 Giáo viên Phú Lợi - Phú Mỡ - Đồng Xuân 

18 Võ Văn Long 33 Giáo viên Phú Lợi - Phú Mỡ - Đồng Xuân 

19 Nguyễn Chánh Thi 53 Giáo viên Phú Lợi - Phú Mỡ - Đồng Xuân 

20 Đỗ Văn Quang 29 Giáo viên Phú Lợi - Phú Mỡ - Đồng Xuân 

21 La Lan Hoàng 14 Học sinh Phú Lợi - Phú Mỡ - Đồng Xuân 

22 La Lan Lƣu 13 Học sinh Phú Lợi - Phú Mỡ - Đồng Xuân 

23 La Lan Huy 30 BT xã Đoàn  Phú Lợi - Phú Mỡ - Đồng Xuân 

24 La Lan Quang 28 PBT xã Đoàn Phú Lợi - Phú Mỡ - Đồng Xuân 

25 Nguyễn Văn Trung  34 Nông dân Từ Nham – Xuân Thịnh – Sông Cầu 



 

 

 

 

26 Nguyễn Văn Lam 38 Nông dân Từ Nham – Xuân Thịnh – Sông Cầu 

27 Nguyễn Văn Lên 63 Nông dân Từ Nham – Xuân Thịnh – Sông Cầu 

28 Mang Cao Thức 37 Nông dân Tƣờng Quang – Hòa Kiến – Tuy Hòa 

29 Phạm Trọng Đỏ 40 Nông dân Tƣờng Quang – Hòa Kiến – Tuy Hòa 

30 Đinh Công Danh 37 Nông dân Tƣờng Quang – Hòa Kiến – Tuy Hòa 

31 Đinh Công Đen 43 Nông dân Tƣờng Quang – Hòa Kiến – Tuy Hòa 

32 Trần Tấn Nhuận 41 Nông dân Tƣờng Quang – Hòa Kiến – Tuy Hòa 

33 Đồng Thanh Phi 53 Nông dân Khu phố 7 – Hai Riêng – Sông Hinh 

34 Nguyễn Văn Bé 47 Nông dân Khu phố 5 – Hai Riêng – Sông Hinh 

35 Nguyễn Văn Đại 40 Nông dân Khu phố 2 – Hai Riêng – Sông Hinh 

36 K’sor y hai 46 Nông dân Buôn Lê Diêm – Hai Riêng – Sông Hinh 

37 Lê Thanh Gòn 38 Nông dân Khu phố 2 – Hai Riêng – Sông Hinh 

38 Trịnh Thái Bình 43 Nông dân Khu phố 10 – Hai Riêng – Sông Hinh 

39 Nguyễn Văn Viết 50 Nông dân Khu phố 5 – Hai Riêng – Sông Hinh 

40 Long Văn Thành 35 Nông dân Suối Mây – Hai Riêng – Sông Hinh 

 

 

 


